
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1622/QĐ.MĐC              Hà Nội, ngày  09  tháng  12  năm 2015 
                

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cho phép thực hiện các đề tài NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

Căn cứ “Điều lệ Trường Đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT - BGDĐT - BNV ngày 15/4/2009 của Bộ 

Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ "Quy chế Nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Mỏ - 

Địa chất" ban hành theo Quyết định số 478/QĐ - MĐC, ngày 08 tháng 5 năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ - MĐC ngày 25/6/2014 về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ và các ông 

Trưởng các Khoa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Cho phép 195 đề tài NCKH sinh viên (có danh mục kèm theo) được 

thực hiện trong kế hoạch năm học 2015 - 2016. Kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện 

mỗi đề tài là 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Các đề tài được tổ 

chức thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy chế hiện hành. 

Điều 2.  Ban hành kèm theo quyết định này "Bản hướng dẫn thực hiện kế 

hoạch NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016 và HNKH SV lần thứ 29". 

Điều 3. Các sinh viên là chủ trì đề tài, các cán bộ hướng dẫn, các ông Trưởng 

các Khoa, Bộ môn, phòng KHCN và Tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

    - Các Khoa; 

    - Văn phòng Đoàn Trường; 

    - Lưu:  KHCN, HCTH. 

HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS Lê Hải An 



 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NCKH SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2015 - 2016 VÀ HNKH SV LẦN THỨ 29 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ.MĐC ngày 09 tháng 12 năm 2015) 

 

 Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 29 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ 

được tổ chức vào tháng 5 năm 2016. Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị, Nhà trường 

thông báo tới các Khoa, Bộ môn, cán bộ hướng dẫn và sinh viên làm nghiên cứu 

khoa học một số vấn đề sau: 

1. Triển khai thực hiện đề tài (danh mục đính kèm) theo Quyết định số 

1621/QĐ.MĐC và 1622/QĐ.MĐC, ngày 09/12/2015. Trong trường hợp đặc biệt, 

mọi thay đổi về thuyết minh, tên đề tài, thầy hướng dẫn…, phải được Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo Khoa phê duyệt và trình Hiệu trưởng Quyết định (thông qua 

phòng KHCN) trước ngày 26/02/2016. 

2. Kế hoạch cụ thể:  

- Từ ngày 25/12/2015 đến 25/01/2016, Trưởng nhóm sinh viên thực hiện đề 

tài đến nhận tiền tạm ứng (600.000đ/đề tài) tại phòng KHCN (vào chiều thứ ba và 

thứ năm hàng tuần). Khi đến nhận tiền, Trưởng nhóm cần xuất trình giấy đề nghị 

tạm ứng (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn theo mẫu gửi kèm) và thẻ sinh viên. 

- Từ ngày 11/4 đến 15/4/2016 các Bộ môn tiến hành tổ chức đánh giá, 

nghiệm thu đề tài. Hồ sơ đề tài sau nghiệm thu được tập hợp về các Văn phòng 

Khoa, bao gồm: 

+ Báo cáo toàn văn của đề tài (trình bày theo mẫu); 

+ Biên bản nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu của Hội đồng Khoa học 

Bộ môn (theo mẫu). 

(các đề tài không nộp đủ hồ sơ trên thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ 

và bị xử lý theo quy chế hiện hành). 

Căn cứ trên kết quả đánh giá đề tài tại các Bộ môn, các Khoa triển khai: 

+ Đề xuất các Tiểu ban chuyên môn, gồm: Trưởng Tiểu ban (CBGD), Thư 

ký Tiểu ban (sinh viên); 

+ Đề xuất danh sách Hội đồng đánh giá chất lượng báo cáo gồm: 01 Chủ tịch 

Hội đồng là Trưởng Tiểu ban (có trình độ từ Tiến sỹ trở lên), 02 ủy viên là giảng 

viên (có trình độ từ Thạc sỹ trở lên, kinh nghiệm công tác trên 3 năm, chuyên môn 

phù hợp). 

Toàn bộ hồ sơ trên các Văn phòng Khoa tập hợp và gửi về phòng KHCN 

trước ngày 19/4/2016 để kịp tổng hợp số liệu, biên tập và xuất bản quyển chương 

trình phục vụ Hội nghị. 

- Ngày 06/5/2016 (thứ sáu), Hội nghị được tiến hành tại các Tiểu ban chuyên 

môn. Sau Hội nghị, các Chủ nhiệm đề tài nộp các bài báo viết dưới dạng bài báo 

khoa học về phòng KHCN trước ngày 10/5/2016.  

Từ ngày 16/5 đến 18/5/2016, Ban Tổ chức Hội nghị họp xét khen thưởng 

theo đề nghị từ các Tiểu ban. Các đề tài NCKH SV chỉ được công nhận và xét trao 

giải nếu đã nộp bài báo cho phòng KHCN đúng thời hạn. 



 

 

 Ngày 19/5/2016 (thứ năm), Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 29 phiên 

toàn thể được tổ chức, nghe các báo cáo đề tài NCKH SV điển hình và báo cáo tổng 

kết hoạt động NCKH của sinh viên. 

Từ ngày 1/6 đến 15/7/2016, biên tập và xuất bản Tuyển tập các công trình 

nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016. 

Nhận được nội dung hướng dẫn này, đề nghị các Khoa, Bộ môn, cán bộ 

hướng dẫn và các nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiêm chỉnh thực hiện theo nội 

dung và tiến độ thực hiện như trên. 
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  

ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2015-2016 
(kèm theo quyết định số 1622/QĐ.MĐC ngày 09 tháng 12 năm 2015) 

Tổng số đề tài: 195 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

I KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (11 đề tài) 

1 
Nghiên cứu ứng dụng và triển u8khai hệ thống bảo mật thư điện tử với giao 
thức OpenPGP  

Phạm Đức Anh (TN) 
Hoàng Thị Ngọc 

MMTK57 Đỗ Như Hải 

2 
Xây dựng mô hình mạng WAN cho doanh nghiệp kết nối các chi nhánh sử 
dụng công nghệ MPLS 

Nguyễn Văn Huân (TN) 
Đỗ Thanh Tùng   
Nguyễn Thị Duyên   

MMT K57 
Trần Thị Thu 

Thúy 

3 Xây dựng phần mềm quản lý điểm và đăng ký môn học theo hình thức tín chỉ 
Lê Minh Đạt (TN) 
Đỗ Viết Thanh 

Mạng máy tính 
K56 

Đặng Xuân 
Điệp 

4 
Xây dựng Website Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa 
chất 

Bùi Thị Hoài Thương (TN) 
Nguyễn Thị Quyên 

Tin học Kinh tế 
K56 

Nguyễn Thế 
Bình 

5 
Nghiên cứu, đánh giá tính biến đổi không gian các thành phần quặng bằng 
phương pháp địa thống kê 

Đỗ Thị Lan Anh (TN) 
Trần Thị Mai                
Phan Đình Toản           
Nguyễn Văn Biển        
Nguyễn Đình Cố          

Tin Địa Chất K57 
Dương Thị 

Tâm 

6 
Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Kriging trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng 
khoáng sản Cu, khu Mỏ Sin Quyền, tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Tuấn Anh (TN) 
Doãn Thị Mai Phương         
Vũ Thị Hồng Tươi                  
Nguyễn Thị Minh Khuyến       
Ngọ Doãn Dương                    

Tin Địa Chất K57 
Nguyễn Thị 

Hải Yến 

7 Xây dựng hệ thống từ điển chạy trên nền tảng Android 
Nguyễn Đức Mạnh (TN) 
Nguyễn Thị Thanh 
Lê Đình Hải     

CNPM K57 
Hồ Thị Thảo 

Trang 

8 
Xây dựng chương trình tính Bao đóng của tập các thuộc tính trong sơ đồ quan 
hệ và kiểm tra sơ đồ dữ liệu quan hệ dạng chuẩn Boye-Codd 

Nguyễn Thị Chang (TN) 
Phạm Hải Ninh 
Phạm Đức Hoàn  
Bùi Thanh Hải                                                                  

Tin học Mỏ K58 
Nguyễn Thị 
Phương Bắc 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

9 
Xây dựng phần mềm sổ tay học tập điện tử trên thiết bị di động Android cho 

sinh viên Trường ĐH Mỏ-Địa chất 

Trần Mạng Tưởng (TN) 

Đặng Thạch Quý 

 Vũ Duy Tùng 

Vũ Minh Thúy 

Tin học Mỏ K57 

Tin học Mỏ K56 

Tin học Mỏ K56 

Tin học Mỏ K57 

Lê Hồng Anh 

10 
Nghiên cứu xây dựng modul mô hình hóa hàm cấu trúc (variogram) trong 

nghiên cứu đối tượng bằng địa thống kê 

Nguyễn Thị Nguyệt (TN) 

Bùi Viết Dũng    

Đoàn Thị Thơm                                                    

Tin học Mỏ K56 

Tin Địa chất K57 

Tin Địa chất K57 

Đặng Văn 

Nam 

11 
Xây dựng phần  mềm  quản  lý  ký  túc  xá  cho  trường  Đại  học Mỏ - Địa 

Chất 

Nguyễn Văn Dũng (TN) 

Lê Xuân Trường 

Trần Thị Trinh 

Lê Khả Hải  

Nguyễn Đức Huy            

CNPM A  K58 
Phạm Văn  

Đồng 

II KHOA CƠ ĐIỆN (15 đề tài) 

1 
Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm Automation Studio để mô phỏng Hoạt động 

của các mạch thủy lực phức tạp trên một số loại máy và thiết bị mỏ điển hình 
Phạm Văn Cường  Máy mỏ K58 

Lê Quang 

Thinh 

2 
Nghiên cứu sử dụng hợp lý và nâng cao tuổi thọ của mũi khoan xoay cầu để 

khoan lỗ mìn trên các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh 

Doãn Cả Tân (TN) 

Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Văn Thái 

Đỗ Văn Phú 

Máy mỏ K57 
Đoàn Văn 

Giáp 

3 
Xây dựng mô hình hệ thống đánh lửa động cơ xăng 

 

Trần Ngọc Tuấn (TN) 

Bùi Mạnh Quang 

Nguyễn Trường Sơn  

Máy mỏ K56 
Nguyễn Thế 

Hoàng 

4 
Nghiên cứu, ứng dụng Bộ điều khiển logic khả trình (PLC) điều khiển hệ 

thống truyền động khí nén hoạt động theo chu trình 

Đinh Hữu Huy (TN) 

Bùi Văn Hạnh 

Nguyễn Anh Quân 

Nguyễn Tiến Luật 

Máy và tự động 

thủy khí K58 

ThS Nguyễn 

Văn Lại 

5 
Ứng dụng vi điều khiển Pic16F877A thiết kế module đo dòng ứng dụng trong 
mô hình thí nghiệm đặc tính tải cho động cơ không đồng bộ 

Hoàng Trọng Cường 
Trần Thị Yến Phượng 

TĐH K57A 
TS. Đặng 

Văn Chí 

6 
Nghiên cứu chế tạo hệ thống tích trữ năng lượng cho hệ thống phát điện bằng 
sức gió 

Vũ Văn Thiện (TN) 
Trần Thị Phượng   
Nguyễn Hải Thuận  

TĐH K57B 

TĐH K57A 

TĐHK57B 

Đào Hiếu 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

7 
Thiết kế mạch điều khiển động cơ bước trong hệ thống điều khiển trục máy 
CNC 

Lê Trọng Nghĩa (TN) 
Nguyễn Quang Vũ 
Mai Thị Luyến 

TĐH K57B 

TĐH K57A 

TĐH K57B 

Nguyễn Thế 

Lực 

8 
Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng thiết bị tự động hạn chế dòng điện 
ngắn mạch kiểu máy biến áp 

Nguyễn Xuân Đại (TN) 
Nguyễn Trần Tâm 

ĐKH K56A 
TS. Phạm 

Trung Sơn 

9 
Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán các thông số chế độ xác lập của 
lưới điện bằng phương pháp lặp Newton-Raphson 

Trịnh Công Thành (TN) 
Vương Quốc Huy  
Phạm Đức Tuy 
Lê Tuấn Trung 
Trần Thái Sơn 

HTĐ 

K57 

TS. Bùi Đình 

Thanh 

10 

Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định các thông số kỹ thuật và đặc tính làm 
việc của máy biến áp phân phối công suất tới 1000kVA bằng phương pháp 
phần tử hữu hạn FEM (Finite Element Method) 

Bì Văn Tuấn (TN) 
Hồ Văn Định 
Phạm Thế Hiển 
Nguyễn Văn Thành 
Nguyễn Hồng Nhật Anh 

HTĐ 

K58B 

ThS. Lê Văn 

Tuần 

11 Nghiên cứu chế tạo bộ băm xung áp một chiều cho trạm nạp ắc quy mỏ 

Bùi Thị Liên (TN) 
Trần Quốc Đạt 
Trần Trung Dũng 
Nguyễn Văn Tiến 

Điện-Điện tử K57 
TS. Nguyễn 

Thạc Khánh 

12 
Nghiên cứu chế tạo thiết bị giám sát hành trình phương tiện vận tải trong các 
mỏ lộ thiên ứng dụng công nghệ GPS 

Trần Thị Lý (TN) 
Trần Danh Nghĩa 
Trần Văn Quân 
Hoàng Văn Luân 
Bùi Văn Trường 

Điện-Điện tử K57 
Nguyễn Tiến 

Sỹ 

13 
Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng các loại máy khoan đập dùng trong 
công tác khoan nổ mìn tại một số mỏ Hầm lò vùng Quảng Ninh 

Trần Đức Thanh (TN) 
Võ Văn Thực  
Phạm Ngọc Hoàng 
Hoàng Ngọc Tư 

Máy mỏ K57 
Trần Bá 

Trung 

14 Thiết kế mạch điều khiển động cơ một chiều có bảo vệ dòng 

Nguyễn Đình Phương (TN) 

Nguyễn Thị Hoài 

Vũ Quang Thúy 

Nguyễn Xuân Son 

TĐH K56A 
Nguyễn Thế 

Lực 



 4 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

15 Nghiên cứu chế tạo bộ điều áp xoay chiều cho máy hàn điểm 

Đỗ Thị Thu Hường (TN) 

Trần Thị Hoa 

Đinh Văn Đức 

Trần Xuân Hè 

Điện-Điện tử K57 
TS. Nguyễn 

Thạc Khánh 

III KHOA DẦU KHÍ (36 đề tài) 

1 
Nghiên cứu tổng hệ hóa phẩm đông khô nhanh sử dụng nguyên liệu trong 

nước phục vụ cho ngành khai thác mỏ 

Nguyễn Thị Thu Thảo (TN) 

Phạm Văn Phong 

Vũ Ngọc Anh 

Vũ Hoài Sơn 

LHD K58A 
TS. Nguyễn 

Thị Linh 

2 

Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ tính làm chất mang dẫn thuốc 

tới mục tiêu và nhả thuốc “curcumin”  trong điều trị ung thư 

 

Nguyễn Tấn Phước (TN) 

Trần Thị Thúy Nga 

Phạm Tuyết Nhung 

LHD K57A 

PGS.TS. 

Phạm Xuân 

Núi 

3 
Nghiên cứu tổng hợp polyme trên cơ sở hợp chất vòng thơm để xử lý hợp chất 

hữu cơ dễ bay hơi 

Trịnh Ngọc Thái (TN) 

Trần Thủy Giang     

Khúc Thị Hằng       

Nguyễn Đức Tâm   

LHD K57B 
TS. Tống Thị 

Thanh Hương 

4 
Nghiên cứu tổng hơp vật liệu polymer hữu cơ trên cơ sở hợp chất vòng thơm 

định hướng hấp phụ CO2 

Nguyễn Đức Thắng (TN) 

Trịnh Công Thế Anh  

Trần Thị Phượng         

Nguyễn Huy Thành  

CTTT K3 
TS. Tống Thị 

Thanh Hương 

5 
Nghiên cứu sử dụng nguồn bentonite Việt Nam để tổng hợp vật liệu xúc tác có 

khả năng tách loại lưu huỳnh trong nhiên liệu 

Nguyễn Bùi Minh Ngọc (TN) 

Phạm Tuấn Đạt                          

Nguyễn Văn Thoại                       

LHD K57A 

LHD K57A 

CTTT K3 

PGS.TS. 

Phạm Xuân 

Núi 

6 
Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng chất  lỏng ion trong quá trình thu hồi plantin 

từ xúc tác thải của công nghiệp hóa dầu 

Nguyễn Khắc Duy (TN) 

Phạm Minh Hải         

Hoàng Đàm Khánh 

CTTT K4A 
PGS.TS. Bùi 

Thị Lệ Thủy 

7 
Nghiên cứu khả năng biến tính của minopolysacharide tự nhiên ứng dụng làm 

chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ 

Nguyễn Văn Cường (TN) 

Nguyễn Hà Trang  

Hồ Văn Hà                  

LHD K58A 
TS. Nguyễn 

Thị Linh 

8 
Nghiên cứu sử dụng kết hợp Polyme sinh học để chế tạo thuốc bảo vệ thực vật 

nhả chậm 

Lê Thanh Tuấn (TN) 

Đỗ Văn Bằng 
CTTT K4B 

PGS.TS. Bùi 

Thị Lệ Thủy 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Ngô Anh Tuấn 

Nguyễn Khắc Thành 

9 
Nghiên cứu phương pháp tinh chế  phụ gia chống oxy hóa có nguồn gốc từ 

thiên nhiên cho dầu Biodiesel 

Thiều Đình Huỳnh (TN) 

Lê Văn Yêu                  

Nguyễn Công Khanh   

Nguyễn Bá Mạnh         

LHD K57B 

LHD K57B 

LHD K57B 

LHD K58A 

KS. Trần 

Ngọc Tuân 

10 Tìm hiều các phương pháp ứng dụng dự đoán tính chất PVT trong dầu 

Nguyễn Thị Mai Anh (TN) 

Vũ Thị Thu Hà                                

Dương Văn Đại                              

Phạm Thị Hồng Nhung                   

CTTT K4A 
KS. Trần 

Ngọc Tuân 

11 
Nghiên cứu giải pháp công nghệ làm sạch đường ống bồn bể chứa và trang 

thiết bị nhiễm thủy ngân trong nhà máy chế biến dầu khí của PVN 

Nguyễn Văn Phong (TN) 

Lê Văn Cường 
LHD K57A 

TS. Vũ Văn 

Toàn 

12 Nghiên cứu đặc điểm môi trường khu vực mỏ đồng Sin Quyền tỉnh Lào Cai 

Đoàn Thảo Liên (TN) 

Doãn Thị Trang 

Đinh Quý Công 

Địa vật lý K56 
GS.TS Lê 

Khánh Phồn 

13 
Nghiên cứu áp dụng phần mềm Matlab để lọc nhiễu tuyến tính trên tài liệu địa 

chấn 
Dương Hùng Cường (TN) Địa vật lý K57 

KS. Trần 

Quang Trung 

14 Nghiên cứu vận tốc sóng đàn hồi trong trầm tích chứa khí Hydrat 
Lương Đức Hiếu (TN) 

Lê Văn Long 
Địa vật lý K57 

PGS.TS. 

Phan Thiên 

Hương 

15 
Nghiên cứu tổng quan và đề xuất giải pháp đóng mới và hoán cải các kho 

chứa nổi (FSO/FPSO) cho các mỏ khai thác dầu khí tại Việt Nam 

Trần Văn Tú (TN) 

Lê Đức Anh  

Lê Anh Dũng 

Lương Văn Tín 

Nguyễn Thị Tươi 

Thiết Bị Dầu Khí 

K57 

ThS. Đào Thị 

Uyên 

16 
Nghiên cứu khả năng sử dụng bơm ly tâm điện chìm trong khai thác dầu khí 

 

Trần Thanh Lâm (TN) 

Trương Công Linh 

Đinh Công Minh 

Đặng Quốc Đạt 

Nguyễn Thị Tươi 

Thiết Bị Dầu Khí 

K57 

TS. Hoàng 

Anh Dũng 

17 Nghiên cứu, tính toán lựa chọn thiết bị bù trừ nhiệt cho cột ống khai thác 
Nguyễn Đăng Khuê (TN) 

Lê Văn Hùng 
TBDK K57 

TS. Triệu 

Hùng Trường 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Nguyễn Chí Lâm 

Phan Văn Trung 

Phạm Hùng Cường 

18 

Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn và xâm thực 

mechanical seal (bộ làm kín cơ khí) trong máy bơm vận chuyển dầu tại 

Vietsovpetro 

Đào Duy Tùng (TN) 

Nguyễn Văn Tiến 

Hồ Thế Thành 

Phạm Tuấn Anh 

Phạm Văn Hải 

TBDK K57 
ThS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

19 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hợp lý nhằm hạn chế tổn hao các sản phẩm  

dầu khí khi cất chứa 

 

Nguyễn Ngọc Cường (TN) 

Lê Văn Hùng 

Đỗ Ngọc Văn 

Phạm Xuân Hội 

TBDK K56 

TBDK K56 

TBDK K58 

TBDK K58 

TS. Triệu 

Hùng Trường 

20 
Quy trình kiểm toán bền cho xi lanh của đối áp ngàm lắp đặt tại giếng khoan 

CT3X trên giàn khoan tự nâng Tam Đảo 02 

Chu Văn Toản (TN) 

Lê Văn Toàn 
TBDK K56 VT 

TS. Hoàng 

Anh Dũng 

21 Nghiên cứu đặc điểm địa chấn của dòng chảy tập trung (dạng ống) 

Nguyễn Thị Phương Trang (TN) 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Văn Thái 

Hoàng Thị Hương 

Phạm Sơn Giang 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

TS. Lê Ngọc 

Ánh 

22 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MOVE.2013 xây dựng mặt cắt địa chất phục 

hồi phần Bắc bể Sông Hồng 

 

Trần Thị Yến (TN) 

Lê Thị Hiền 

Trần Thị Hiền 

Trịnh Minh Hoàng 

Đỗ Thế Tiến 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ThS. Nguyễn 

Duy Mười 

23 
Nghiên cứu kiến trúc xi măng sét và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng tầng 

chứa vụn 

Nguyễn Văn Phương (TN) 

Trần Đăng Hạnh 

Nguyễn Thị Toan 

Trần Thảo Nguyên 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

TS. Phạm 

Văn Tuấn 

24 

Nghiên cứu đặc điểm và sự phân bố các vết lõm đáy biển (pockmarks), dẫn 

đến sự bất ổn định của đáy biển,  dựa vào tài liệu địa chấn 3D ngoài khơi 

Norway 

Trần Tuấn Anh (TN) 

Hoàng Đức Cương 

Bùi Đăng Cương 

Đoàn Nam Hải 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

ĐCDK K57 

TS. Lê Ngọc 

Ánh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Nguyễn Văn Lâm ĐCDK K57 

25 
Nghiên cứu, phân loại  loại độ rỗng trong đá chứa và phân tích, ước tính độ 

rỗng hữu hiệu 

Phạm Văn Thanh (TN) 

Nguyễn Ngọc Khoa 
ĐCDK K56 

TS. Phạm 

Văn Tuấn 

26 
Nghiên cứu lựa chọn chủng loại giàn khoan phù hợp cho khoan nước sâu tại 

thềm lục địa Việt Nam 

Trần Xuân Hoàng (TN) 

Nguyễn Ngọc Định 

Vương Văn Hoàng 

Hoàng Trọng Vọ 

Đồng Thị Hoàng Yến  

KKKA K57 

KKTA K58 

TS. Lê 

Quang Duyến 

27 
Nghiên cứu lựa chọn hệ dung dịch sử dụng trong địa tầng mất nước của mỏ 

Bạch Hổ 

Phạm Xuân Tùng (TN) 

Đỗ Văn Duy      

Nguyễn Trọng Thủy 

Nguyễn Thanh Hải               

KKT K57 
GVC. Lê Văn 

Thăng 

28 
Lựa chọn hệ dung dịch khoan cho địa tầng đất đá dễ trương nở và sập lở 

ở vùng trũng Cửu Long 

Nguyễn Bá Lương (TN) 

Trịnh Huy Việt 

Lê Thanh Tùng 

Bùi Thị Phương 

KKKA K58 

KKT K58 

GVC. Lê Văn 

Thăng 

29 
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kiểm soát giếng TGĐ – X tại mỏ Tê Giác 

Đen 

Cáp Minh Tuyên (TN) 

Bùi Văn Chuẩn 

Trần Văn Quyền 

Trần Văn Quảng 

KKKA K57 
ThS.  Vũ 

Thiết Thạch 

30 
Nghiên cứu ứng suất trong việc lựa chọn ống nâng giếng khai thác dầu mỏ 

Thăng Long – Đông Đô 

Thái Bá Vũ (TN) 

Đào Xuân Khang 

Nguyễn Minh Ngọc 

KKKB K57 
ThS. Nguyễn 

Văn Thành 

31 
Nghiên cứu hiện tượng ngưng tụ lỏng trong ống nâng tại giếng khai thác khí ở 

mỏ Hải Thạch 

Nguyễn Văn Huynh (TN) 

Nguyễn Ngọc Ninh 

Ngô Bá Thao 

Nguyễn Thế Cường 

KKT A, B - K57 

KS. Trần 

Hữu Kiên 

 

32 
Nghiên cứu giới hạn các yếu tố ảnh hưởng tới profile giếng khoan nghiêng 

vùng nước sâu 

Hoàng Đình Vương (TN) 

Đỗ Đức Thắng    

Nguyễn Viết Phượng 

Phạm Hồng Quân 

KKKA-K57 
TS. Lê 

Quang Duyến 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

33 
Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá hoạt tính xúc tác Co (Ce)/SBA -15 trong 

phản ứng chuyển hóa khí tổng hợp (CO+H2) thành nhiên liệu lỏng 

Lê Văn Tiến (TN) 

Nguyễn Việt Hưng 
CTTTK3 

ThS. Đỗ 

Xuân Đồng 

34 
Tìm hiểu phương pháp  huỷ nhiệt để chuyển hoá một số nguồn sinh khối thành 

sản phẩm nhiên liệu 

Khúc Thị Huệ (TN) 

Trần Thị Thanh                  

Đào Thị Hằng                    

Đặng Thị Thu Hiền            

LHD K58B 
TS. Bùi Thị 

Thu Hoài 

35 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang trên cơ sở TiO2 và ứng dụng xử lý 

ô nhiễm nước 

Nguyễn Thị Thu Cúc (TN) 

Hà Thị Uyên 

Đỗ Thị Thùy Linh 

Lê Thị Hồng 

LHD K58B 
TS. Bùi Thị 

Thu Hoài 

36 
Tìm hiểu phương pháp tái chế olyethyleneterepthalate (PET) thải thành vật 

liệu có khả năng hấp phụ, xử lý môi trường 

Tạ Duy Hưng (TN) 

Đỗ Bảo Trâm                        

Trần Kiều Mỹ                       

Nguyễn Công Trí Anh          

CTTT K4B 
TS. Chu 

Ngọc Châu 

V KHOA ĐỊA CHẤT (23 đề tài) 
   

1 
Đánh giá khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Hòn Chồng mQ2

2-3hc phân bố ở 

khu vực vịnh Vũng Rô, Phú Yên bằng một số thí nghiệm hiện trường 

Nguyễn Bá Mạnh (TN) 

Nguyễn Viết Mạnh 

Khúc Thành Long 

Nguyễn Văn Diệu 

Nguyễn Trung Trường 

DCDCCT K57A 
ThS. Bùi Văn 

Bình 

2 

Nghiên cứu xác định các thông số đàn hồi của đất nền ở khu công nghiệp 

Vũng Rô, Phú Yên bằng phương pháp đo sóng dọc thành giếng khoan 

(downhole seismic) phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình 

Đặng Văn Hướng (TN) 

Trần Thị Quyên 

Nguyễn Nam Phong 

Nguyễn Văn Đạo 

Phạm Quang Dương 

DCDCCT 

K57A&B 

TS. Bùi 

Trường Sơn 

3 
Nghiên cứu xác định mối quan hệ thủy lực giữa nước sông Đuống và nước 

dưới đất khu vực Bắc Ninh 

Cao Việt Anh (TN) 

Nguyễn Thị Hoàng Giang 

Vũ Đức Dương 

DCDCTV K57B 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

4 
Xác định một số thông số địa chất thủy văn bằng các phương pháp thí nghiệm 

thấm trong phòng 

Phạm Bình Thuận (TN) 

Nguyễn Thị Khánh Hòa 
DCDCTV K57A 

TS Hoàng 

Văn Hoan 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

5 
Đặc điểm địa chất và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni đá siêu mafic phức hệ Cao 

Bằng khu vực Suối Củn –  Thành phố Cao Bằng 

Đỗ Quốc Doanh (TN) 

Phạm Thị Chi 
Địa Chất A K56 

TS. Ngô 

Xuân Thành 

6 
Các dấu hiệu chuyển động kiến tạo vùng Đại Lộc, Quảng Nam và ý nghĩa của 

chúng trong dự báo tai biến địa chất 

Cao Văn Vương (TN) 

Nguyễn Đức Tùng 
Địa chất B K58 

PGS.TS Trần 

Thanh Hải 

7 
Nghiên cứu đứt gãy và ý nghĩa của nó trong tai biến địa chất khu vực Bãi 

Chãy 

Đặng Ngọc Sơn (TN) 

Nguyễn Thị Kim Dung 

Phạm Văn Dũng 

Địa Chất A K58 
ThS. Nguyễn 

Quốc Hưng 

8 
Đặc điểm thành phần khoáng vật của tầng đất mặt khu vực Đại Thịnh - Kim 

Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 

Nguyễn Thị Hồng (TN) 

Đàm Thị Trang 

Địa chất K56B 

Địa chất K57B 

PGS.TS 

Nguyễn Khắc 

Giảng 

9 
Đặc điểm thành phần khoáng vật trong trầm tích tầng mặt của các thành tạo 

Holocen muộn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Thị Loan 

Đinh Ngọc Tú 
Địa chất K57A 

TS Đặng Thị 

Vinh 

10 
Nghiên cứu  thành phần thạch học các đá phức hệ Cao Bằng khối Nà Cắng hệ 

Cao Bằng khối Nà Cắng, xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 

Lê Duy Trọng (TN) 

Hoàng Văn Mười 

Địa chất K57B 

Địa chất K57B  

KS Phạm 

Trường Sinh 

11 
Nghiên cứu công nghệ chế tạo sỏi nhẹ trong phòng thí nghiệm sử dụng nguyên 

liệu sét  khu vực Thanh Ba Phú Thọ 

Nguyễn Văn Đạt (TN) 

Phạm Văn Tuế 

Nguyễn Xuân Quân 

Trần Thị Thu Thủy  

NLK K57 
ThS. Tạ Thị 

Toán 

12 Nghiên cứu đặc điểm ngọc học đá bán quý peridot vùng Hàm Rồng, Gia Lai 

Lê Đức Anh (TN) 

Vũ Thị Lành 

Bùi Đức Vũ 

Nguyễn Quang Huy 

NLK K58 

ThS. Phạm 

Thị Thanh 

Hiền 

13 
Xác định khoáng vật đất hiếm bằng tổ hợp các phương pháp phân tích trọng 

sa, XRD, SEM-EDS 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (TN) 

Trần Khắc Thắng 
Địa chất A, B K56 

Bùi Hoàng 

Bắc 

14 
Nghiên cứu đặc điểm địa chất và địa mạo khu vực Lăng Cô (Thừa Thiên - 

Huế) phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Trần Thị Huyền (TN) 

Nguyễn Thị Tâm 

Hoàng Văn Huy 

ĐC A K58 

 

GV. Ngô Thị 

Kim Chi 

15 
Phân tích đặc điểm biến dạng kiến tạo khu vực đảo Cô Tô trong mối quan hệ 

với lịch sử tiến hóa phần Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ 

 Phan Thị Chinh (TN) 

Cảnh Chí Hiếu 

Nguyễn Huệ Quỳnh 

Nguyễn Đình Quảng 

ĐC B K58 
TS. Hoàng 

Văn Long 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

16 
Đánh giá tình trạng ngập lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng kịch 

bản mực nước biển dâng cao 1m bằng ứng dụng GIS. 

Nguyễn Thị Thủy (NT) 

Mai Thị Lan Anh 

Đoàn Minh Hải 

Dương Tuấn Anh 

Đàm Thị Thu Hương 

ĐC A K56 

ĐC A K57 

ĐC B K57 

Ths. Nguyễn 

Hữu Hiệp 

17 
Đánh giá các giá trị địa chất - địa mạo cảnh quan khu vực đảo Lý Sơn phục vụ 

cho việc quy hoạch phát triển du lịch địa chất 

Lê Thị Thùy Dung (TN) 

Phạm Thị Hồng Luận 

Nguyễn Thế Hưng 

ĐC B K57 

ĐC A K57 

GV. Đào Văn 

Nghiêm 

18 Nghiên cứu kiểu mỏ Cu-Au-Mo ở Việt Nam 

Ngô Tuấn Anh (TN) 

Ngô Văn Lĩnh  

Trịnh Khánh  Hưng 

Tạ Văn Quyết 

ĐC A K57 
PGS.TS Trần 

Bỉnh Chư 

19 
Ứng dụng ảnh viễn thám đa phổ, đa thời gian phục vụ đánh giá thiệt hại do 

trượt lở do mưa khu vực Hạ Long – Cẩm Phả đợt tháng 8/2015 
Trần Đức Chung ĐCA K56 

TS. Trần 

Quốc Cường 

20 

Đánh giá khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình và Hải Hưng khu vực 

cảng Đình Vũ – Hải Phòng bằng kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), 

phục vụ thiết kế các công trình cầu cảng 

Vũ Duy Hậu (TN) 

Ngyễn Thị Duyên 

Trần Thị Tuyết 

Nguyễn Trung Hiếu 

DCDCCT 57B 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Dũng 

21 
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ triển 

vọng khoáng sản thiếc gốc vùng Du Long, Ninh Thuận                              

Phạm Thị Hợp (TN) 

Trần Văn Hợp 

Lê Thị Thu 

Địa chất A, B K57 
Bùi Thanh 

Tịnh 

22 
Nghiên cứu đặc điểm phân bố trầm tích tầng mặt và sa khoáng đi kèm  tại 

vùng biển ven bờ từ Nga Sơn đến Cửa Hới 

Lê Thị Quỳnh (TN) 

Trần Hùng Diện 

Nguyễn Văn Quang 

ĐC A K57 
GV. Phan 

Văn Bình 

23 
Áp dụng phương pháp toán địa chất trong xử lý kết quả phân tích mẫu phục vụ 

công tác thăm dò mỏ đồng Tả Phời - Lào Cai 
Lê Văn Hà Địa chất B K56 

Phan Viết 

Sơn                      

V KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (25 đề tài)    

1 
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo các môn chuyên 

ngành của Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh 

Trần Đức Toàn (TN) 

Nguyễn Thị Ái Liên 

Trần Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Hữu Lực 

B2 KT K58 

KT A  K58 

KT G K58 

KTA K58 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Trần Thị Thu Hằng QTC K58 

2 

Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận Cầu Giấy 

 

Phạm Thị Hạnh (TN) 

Nguyễn Thị Hường 

Phạm Thị Hương Lan 

Đỗ Thị Hà 

Bùi Thu Hà 

KT A K58 

KT B K58 

KTD K58 

KTA K58 

KT D K58 

ThS. Phạm 

Thu Hương 

3 

Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Phòng Giao 

Dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh 

Trần Thị Thu Trang (TN) 

Trịnh Hà Thanh 

Lê Thị Thu 

Ngô Thị Giang 

Tạ Thị Thùy Dung 

KT D K58 

KT G K58 

KT G K58 

KT D K58 

KT D K58 

ThS. Dương 

Thị Nhàn 

4 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần dệt may 

Hà Nội 

 

Đinh Thị Thu Hiền (TN) 

Lê Thị Vân Oanh 

Cao Thị Hồng Ngọc 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Tình 

KT B K58 

KT A K58 

KT A K58 

KT A K58 

KT A K58 

ThS. Lê Thị 

Thu Hồng 

5 
Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại hệ thống siêu thị Big C - thành 

phố Hà Nội 

Trần Thị Bích (TN) 

Lê Thị Thùy 

Nguyễn Hữu Tuấn 

Lê Thị Thu Thủy 

Nguyễn Tuấn Linh 

QTB K58 

ThS. Nguyễn 

Thị Huyền 

Trang 

6 

Nghiên cứu công tác kế toán quản trị môi trường trên thế giới và bài học kinh 

Nghiệm cho Việt Nam 

 

Đặng Quang Hùng (TN) 

Đoàn Thị Thu Hương 

Trương Thị Thu Hương 

Hoàng Thị Dung 

Hoàng Kim Nhật 

KTG K58 

KT B K58 

KTG K58 

KT B K58 

KTG K58 

ThS. Nguyễn 

Thị Minh 

Thu 

7 

Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm  giải bài toán phân tích tương quan và 

hồi quy trong nghiên cứu kinh tế 

 

Vũ Thanh Thương          Nguyễn 

Thị Hoa Hồng   

Vũ Thị Giang 

Lê Thị Thủy 

Nguyễn Thu Hằng                  

QTKD 58A 

QTKD 58B 

QTKD 58B 

QTKD 58B 

QTKD 58B 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

8 
Nghiên cứu hoàn thiện chuỗi cung ứng của ngành Dệt may Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay 

Trần Thị Hậu (TN) 

Nguyễn Thị Nguyệ 

Nguyễn Thị Ngọc 

Phan Thị Nhung 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Kế toán A K58 

QTKD B K58 

QTKD B K58 

QTKD B K58 

QTKD B K58 

ThS. Phí 

Mạnh Cường 

9 
Nghiên cứu mô hình kinh tế lượng về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các 

nước đang phát triển 

Đỗ Thu Hằng (TN) 

Cao Thị Hương Giang 

Trần Thị Hiên 

Vũ Huyền My 

Trần Thị Tú Linh 

Kế toán D K57 

Kế toán B K57 

Kế toán B K57 

Kế toán B K57 

Kế toán B K57 

TS. Vũ Diệp 

Anh 

10 
Giải pháp đẩy mạnh  hoạt động quan hệ công chúng (PR)  của trường Đại học, 

áp dụng đối với trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Nguyễn Thị Ngọc (TN)  

Ngô Lan Anh 

Vương Thị Quỳnh Vân 

Tạ Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Thảo 

QTKD A K58 

QTKD B K58 

QTKD C K58 

QTKD C K58 

QTKD C K58 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Loan 

11 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần than Hà Lầm-

Vinacomin đến năm 2020 

Nguyễn Thị Thắm (TN)   

Nghiêm Thị Trang 

Ngô Thị Hoàn 

Nguyễn Thị Hường 

Kế toán  A K57 

Kế toán C K57 

Kế toán  D K57 

Kế toán  D K57 

ThS. Phương 

Hữu Từng 

12 
Giải pháp tăng cường quản trị dòng tiền của Công ty TNHH 1 thành viên than 

Uông Bí-TKV 

Nguyễn Xuân Đông (TN) 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Thúy Hòa 

Nguyễn Hồng Hạnh 

Kế toán A K58 

Kế toán  D K58 

ThS. Phạm 

Thu Trang 

13 
Lựa chọn mô hình phát triển bền vững cho ngành công nghiệp mỏ than Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Lan Phương (TN) 

Đỗ Đặng Quỳnh Trang 

Phạm Thị Duyên  

Nguyễn Thị Lan Phương  

Nguyễn Thị Minh Thúy  

QTKD A K58 

QTKD B K58 

QTKD C K58 

QTKD C K58 

QTKD C K58 

ThS. Lê Đình 

Chiều 

14 Xây dựng chương trình trách nhiệm xã hội của Công ty than Nam Mẫu - TKV 

Hoàng Thị Ngát (TN) 

La Thị Oanh             

Thái Thị Thu Hằng              

Kế toán C K58 
ThS. Phạm 

Kiên Trung 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Dư Thị Thu Huyền 

Trần Thị Việt 

15 
Hoàn thiện phương pháp phân phối lợi nhuận sau thuế tại các doanh nghiệp 

nhà nước, áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Vũ Thu Trang (TN) 

Bùi Thị Thành Huế 

Nguyễn Thị Huyền 

Phạm Thị Như 

Trần Thị Tuyết Lan 

Kế toán B K58 

Kế toán C K58 

Kế toán  D K58 

Kế toán  D K58 

Kế toán  D K58 

TS. Nguyễn 

Ngọc Khánh 

16 
Đánh giá năng lực tự học của sinh viên hệ chính quy tại trường đại học Mỏ - 

Địa chất 

Phạm Thị Kim Dung (TN) 

Trương Phạm Phương Anh 

Phạm Thị Bích Phượng 

Hoàng Trung Quân 

Nguyễn Hữu Tuyên 

Kế toán A K57 

Quản trị B K57 

Kế toán D K57 

Quản Trị A K57 

Quản Trị A K57 

TS. Đào Anh 

Tuấn 

17 
Đo lường chỉ số hài lòng của sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất đối với 

dịch vụ mạng di động Viettel tại khu vực Hà Nội 

Vũ Bảo Linh (TN) 

Trần Thị Thu Thủy 

Hoàng Quế Linh 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Nguyễn Thị Lan 

Kế toán G K58 

Kế toán B K58 

 

ThS. Nguyễn 

Văn Thưởng 

18 
Nghiên cứu công tác quản lý ăn định lượng tại Công ty Cổ phần than Vàng 

Danh – TKV 

Bùi Phương Thảo (TN) 

Đỗ Thị Thắm 

Lê Thị Huyền Trang 

Kế toán G K58 
TS. Nguyễn 

Thị Hoài Nga 

19 
Nghiên cứu Đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp thực phẩm của Việt 

Nam hiện nay 

Nguyễn Đinh Sơn (TN) 

Đỗ Công Hậu 

Lê Thị Huyền 

Đỗ Thị Oanh 

Phạm Trường Giang 

QTKD A  K58 

QTKD C K57 

KT C K57 

KT C K57 

KT C K57 

TS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

20 
Giải pháp thu hút tài chính từ cộng đồng (Crowdfunding) hỗ trợ cho các hoạt 

động phúc lợi của Nhà trường Đại học Mỏ - Địa Chất 

Nguyễn Thị Thanh Lam (TN) 

Nguyễn Thị Trang         

Nguyễn Thị Yến                 

 Phạm Đức Quang 

Vũ Thị Thảo                        

QTKD A K58 

QTKD B K58 

QTKD C K58 

ThS. Kim 

Mạnh Tuấn 

21 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 

TNHH Tùng Phương 

Phạm Thị Bích (TN) 

Vũ Thị Hà 

QTKD A K57 

QTKD B K57 

ThS. Phạm 

Ngọc Tuấn 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Trịnh Thanh Tú 

Hán Đức Hải 

Mạc Thị Hà 

QTKD C K57 

QTKD C K57 

QTKD C K57 

22 
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên  về chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường 
Đại học Mỏ - Địa Chất 

Phùng Thị Hương (TN) 
Nguyễn La Hằng 
Đỗ Thị Hinh 
Hoàng Việt Anh 
Nguyễn Thị Hằng 

QTKD C K58 
ThS. Nguyễn 

Thu Hà 

23 

Hoàn thiện quy trình kế toán giao dịch nội bộ trên Báo cáo tài chính hợp nhất 
(BCTCHN) của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản 
Việt Nam 

Đỗ Mỹ Linh (TN) 
Bùi Thu Hiền 
Trương Thị Kim Hạnh 

Kế toán 57B 
Kế toán 57B 
Kế toán 57B 

Nguyễn Thị 
Kim Oanh 

24 

Giải pháp tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần than Hà Lầm – 
Vinacomin 
 

Lê Thị Quỳnh Hoa (TN) 
Ngô Cẩm Vân                      
Nguyễn Thị Thu Trang       
Lê Thị Phương Thảo           

Kế toán 57A 
Kế toán 57A 
Kế toán 57 B 
Kế toán 57 B 

Lưu Thị Thu 
Hà 

25 
Nghiên cứu thực trạng quản trị dòng tiền tại Tập đoàn công nghiệp Than – 
Khoáng sản Việt Nam 

Trần Thị Hồng (TN) 
Vũ Thị Hải 
Thịnh Thị Hà 
Đoàn Thị Phương Liên 

Kế toán A K57 
Kế toán A K57 
Kế toán A K57 
Kế toán C K57 

Nguyễn Tiến 
Hưng 

VI MÔI TRƯỜNG (17 đề tài)    

1 Thu hồi Mn trong nước thải bằng công nghệ Nano 

Nguyễn Quang Huy (TN) 
Nguyễn Thị Hồng Yến 
Nguyễn Thị Sen 
Bùi Thị Kiều Anh 

KTMT K56 
KTMT K57 
KTMT K57 

LT K59 

TS. Nguyễn 
Hoàng Nam 

2 Xử lý ion đồng có trong nước thải bằng công nghệ sinh học 

Nguyễn Thị Khuyên (TN) 
Lê Thị Huyền 
Đào Thị Hoa 
Vũ Đình Kiên 

KTMT K58A 
KTMT K58A 
KTMT K58A 
KTMT K58A 

ThS. Nguyễn 
Mạnh Hà 
(BM Hoá) 

3 
Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại 
làng Ải huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hằng (TN) 
Tống Văn Khải 
Trần Thị Ngọc Tuyết 
Nguyễn Thị Thanh Giang 

KTMT K57 
KTMT K57 
KTMT K57 
KTMT K57 

TS. Đào Đình 
Thuần 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

4 
Đánh giá hiện trạng sử dụng Biogas từ chất thải chăn nuôi và đề xuất giải pháp 

quy hoạch tập trung các bể Biogas nhỏ lẻ ở xã  Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội 

Nguyễn Hoàng Dũng (TN) 

Đỗ Thị Hương 

Đào Thị Thuỳ Dung 

Hoàng Thị Hân 

Nguyễn Thị Xuyến 

KTMT K58B 

 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

 

5 
Nghiên cứu khả năng tiềm ẩn ô nhiễm phóng xạ môi trường khu vực mỏ đất 

hiếm Nậm Xe 

Nguyễn Thị Xuyên (TN) 

Nguyễn Thị Lan 

Bùi Thị Trang Anh 

Vũ Thị Ngọc 

Đỗ Thị Nga 

KTMT K58A 

KTMT K58B 

KTMT K58A 

KTMT K58B 

KTMT K58B 

ThS. Trần 

Thị Ngọc 

6 
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác, chế biến quặng 

đồng Sin Quyền, Lào Cai đến môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu 

Trần Thị Trà Mi ((TN) 

Nguyễn Thị Thủy 

Lê Thúy Đạt 

Trần Quang Đạt 

Vũ Ngọc Huy 

ĐST K58 
ThS. Nguyễn 

Văn Dũng 

7 

Nghiên cứu ứng dụng vi tảo trong xử lý nước thải sinh hoạt khu vực Hồ Tây, 

Hà Nội 

Đỗ Thị Kim Anh (TN) 

Vũ Đức Hà 

Hồ Thị Thơm 

Hoàng Việt Trinh  

Đỗ Thị Lĩnh 

ĐST K57 
ThS. Vũ Thị 

Lan Anh 

8 

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý môi trường khu vực chợ Cổ Nhuế, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội theo định hướng phát triển bền vững 

Phạm Thị Đào (TN) 

Phạm Thị Nết 

Vũ Thị Thuý 

Lê Thị Vui 

Vũ Thị Hải Yến 

ĐST K57 
ThS. Phan 

Thị Mai Hoa 

9 

Nghiên cứu nước thải khu vực bãi thải mỏ than Phấn Mễ, Đại Từ, Thái 

Nguyên và đề xuất giải pháp giảm thiểu 

Nguyễn Thị Huệ (TN) 

Nguyễn Mai Loan 

Nguyễn Thị Trang 

Chu Hữu Chiến 

ĐST K57 
ThS. Nguyễn 

Văn Bình 

10 

Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng ảnh VNREDSat-1 và công nghệ GIS đánh giá 

hiện trạng xói mòn đất tại khu vực Thanh Ba, Phú Thọ 

Nguyễn Văn Hưng (TN) 

Lê Thuỳ Trang 

Đới Thị Phương 

ĐST K58 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Cúc 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Đoàn Thị Thanh Thuý 

Nguyễn Thu Thuỷ 

11 
Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu Nano sắt từ đến sự sinh trưởng và phát 

triển của chủng vi khuẩn lam Microsystin Aeruginosa 

Nguyễn Thị Hằng (TN) 

Đinh Thu Thuỷ 

Trần Thị Thu 

Dương Văn Hoà 

ĐST K57 

ĐST K57 

ĐST K57 

ĐST K56 

ThS. Trần 

Thị Thu 

Hương 

12 
Đánh giá khả năng chịu tải của lưu vực sông Nhuệ đoạn chảy qua quận Bắc 

Từ Liêm  

Trần Thành Trung (TN) 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Phan Thị Nhàn 

Lê Thị Ngọc Trang 

Dương Huy Vinh 

ĐST K57 
ThS. Trần 

Thị Kim Hà 

13 
Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian đánh giá biến động điều kiện sử dụng 

đất tại khu vực Tây Bắc tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị Mai Linh (TN) 

Đoàn Thị Kim Huệ 

Bùi Thị Thu Hồng 

Bùi Thị Mai Trang 

Đậu Thị Hải Trang 

KTMT K58A 
TS. Đỗ Văn 

Nhuận 

14 
Nghiên cứu công nghệ xử lý bao bì dính hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu ảnh 

hưởng đến môi trường ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam 

Đoàn Thị Trang (TN) 

Nguyễn Thị Hải Vân 

Trần Thanh Huyền 

Vũ Thị Dịu 

KTMT K58A 
TS. Đào Đình 

Thuần 

15 
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đến môi trường trong khu vực 

mỏ đất hiếm Đông Pao, Tam Đường, Lai Châu  

Nguyễn Thị Thanh Hương (TN) 

Phạm Thị Phượng 

Nguyễn Thị Tuyết 

KTMT K58B 

KTMT K58B 

ĐST K58 

ThS. Nguyễn 

Văn Dũng 

16 
Nghiên cứu đặc điểm môi trường nước khoáng  nóng  Xuân Đám, Cát Bà và 

đề xuất giải pháp  bảo vệ  

Nguyễn Thị Minh Phương (TN) 

Lê Thị Quỳnh 

Trần Thị Minh Phương 

Nguyễn Thị Khánh Linh 

Trần Thị Thu Trang 

ĐST K58 
PGS.TS. Đỗ 

Văn Bình 

17 
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano Composit TiO2/C để xử lý các hợp chất 

của Nitơ 

Trần Thị Hoài Thu (TN) 

Nguyễn Thị Hoài Ly 

Nguyễn Thị Hoa 

Bùi Thị Hiền 

KTMT K56 

KTMT K57 

KTMT K57 

KTMT K57 

TS. Nguyễn 

Hoàng Nam 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

VII KHOA MỎ (28 đề tài)    

1 
Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi chỉ số tác dụng nổ của lượng thuốc nổ tập 
trung trên một số loại vật liệu tương đương 

Đinh Minh Cương (TN) 
Nguyễn Duy Quang 
Nguyễn Văn Khương 

KT G K57 
TS. Phạm 

Văn Hòa 

2 
Nghiên cứu ứng dụng phương tiện nổ mìn phi điện cho một số mỏ khai thác 
đá vật liệu xây dựng ở Việt Nam 

Hoàng Thùy Linh (TN) 
Hoàng Anh Chiến 
Dương Việt Hà 
Nguyễn Việt Dũng 

KT K58 
TS. Nguyễn 

Đình An 

3 

Nghiên cứu xác định khối lượng thuốc nổ hợp lý để giảm cường độ sóng chấn 
động đến các công trình bảo vệ khi tiến hành nổ mìn trên các mỏ than lộ thiên 
vùng Quảng Ninh 

Vũ Văn Đạt (TN) 
Nguyễn Văn Thái 
Nguyễn Xuân Kiên   

KT57H 
 

TS. Trần 

Quang Hiếu 

4 
Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xúc bốc chọn lọc các vỉa than 
phức tạp 

Son Chan Phanit (TN) 
Hoàng Văn Lực                             
Nguyễn Văn Kiên                          
Nguyễn Văn Hồng                       

KT K56A 
KT K56A 
KT K56C 
KT K56C 

TS. Lê Thị 

Thu Hoa 

5 
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao an toàn, độ ổn định cho các bãi thải thuộc 
mỏ than lộ thiên khu vực Quảng Ninh. 

Lê Công Nam (TN) 
Nguyễn Tiến Huy   
Nguyễn Khắc Hiệp   

KT K56A 
KT K56H 
KT K56A 

ThS. Phạm 

Văn Việt 

6 
Xác định các thông số làm việc của thiết bị súng bắn nước dùng trong khai 
thác khoáng sản titan sa khoáng ven biển Việt Nam. 

Nguyễn Đình Long (TN) 
Nguyễn Văn Bình 

KT K56G 
KTK K56D 

ThS. Lê Quí 

Thảo 

7 
Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Monte Carlo trong lựa chọn đồng bộ thiết bị 
trên mỏ lộ thiên 

Hoàng Anh Thái (TN) 
Nguyễn Quang Đạt 
Nguyễn Văn Hùng 

KT K56G 
KT K56C 
KT K56H 

ThS. Nguyễn 

Hoàng 

8 
Nghiên cứu, đề xuất sơ đồ công nghệ hợp lý khai thác các vỉa than nằm dưới 
công trình cần bảo vệ của  mỏ than Mạo Khê 

Trần Văn Quý (TN) 
Trần Phương Nam 
Đỗ Tuấn Anh 
Vũ Văn Huy 
Trương Quang Ánh 

KT K56A 
KT K58C 
KT K56A 
KT K56D 
KT K56A 

ThS. Nguyễn 

Cao Khải 

9 
Nghiên cứu đề xuất phương án thu hồi than nóc hợp lý cho lò chợ cơ giới hóa 
đồng bộ của vỉa 11 mỏ than Hà Lầm - TKV 

Nguyễn Mạnh Thắng (TN) 
Phạm Văn Thông 
Nguyễn Văn Giang 
Lê Văn Đạt 

KT K56G 
KT K56G 
KT K58D 
KT K58G 

TS. Phạm 

Đức Hưng 
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Cán bộ 

hướng dẫn 

10 

Nghiên cứu tối ưu hóa mạng đường lò nhằm đáp ứng yêu cầu tăng công suất 

mỏ từ 20.000 tấn/năm lên 36.000 tấn/năm và tiết kiệm chi phí vận tải khi khai 

thác mỏ quặng Nikel Bản Phúc 

Lê Tuấn Anh (TN) 

Phạm Bảo Trung 

Trần Huy Hoàng 

Phạm Thành Trung 

Đỗ Xuân Huy 

KT K56D 

KT K56A 

KT K56B 

KT K56C 

KT K56B 

TS. Nguyễn 

Phi Hùng 

11 
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thông gió cho mỏ than Hồng Thái – Công ty 

than Hồng Thái - TKV 

Nguyễn Đức Tùng (TN) 

Vũ Văn Huy 

Trần Văn Quý 

Tieng Rathnak 

Đỗ Tuấn Anh 

KT K56D 

KT K56D 

KT K56A 

KT K56A 

KT K56A 

ThS. Nguyễn 

Văn Thịnh 

12 
Nghiên cứu độ chứa, thoát khí Mê tan tại mỏ than Quang Hanh khi khai thác 

xuống sâu và đề xuất các biện pháp phòng ngừa hiểm họa do khí mê tan gây ra 

Hoàng Văn Bảo (TN) 

Mạc Văn Tiến Dũng 

Vũ Minh Hoàng 

Nguyễn Ngọc Viễn 

Trương Quang Ánh 

KT K56A 
ThS. Nguyễn 

Văn Thịnh 

13 
Nghiên cứu giải pháp khai thác hầm lò phần trữ lượng than nằm ngoài ranh 

giới khai trường lộ thiên nhằm tận thu tối đa tài nguyên 

Nguyễn Văn Tùng (TN) 

Nguyễn Hữu Đức 

Nguyễn Đức Giang 

KT K56G 

KT K58B 

KT K58H 

ThS. Lê 

Quang Phục 

14 
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho khoáng sàng than Đông 

Bắc Ngã Hai 

Phạm Mạnh Tùng (TN) 

Hoàng Văn Hùng 

KT K57G 

KT K57H 

TS. Bùi 

Mạnh Tùng 

15 
Nghiên cứu giải pháp tháo khí CH4 bằng thiết bị Ekizoster cho mỏ than Hoành 

Bồ - Công ty TNHH MTV than Uông Bí 

Nguyễn Văn Kiểm (TN) 

Vũ Văn Doanh 

Nguyễn Văn Tiễn 

KT K56G 

KT K58H 

KT K58H 

TS.  Đào Văn 

Chi 

16 
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ khai thác để nâng cao hiệu quả khai thác tại 

công ty than Dương Huy 

Nguyễn Xuân Lê (TN) 

Hoàng Thị Hiền 

Phạm Hữu Cường 

KT56G 
ThS. Nguyễn 

Văn Quang 

17 

Nghiên cứu tính toán và lựa chọn phương pháp điều khiển áp lực mỏ tại lò chợ 

vỉa và khu cánh gà – Công ty CP than Vàng Danh nhằm nâng cao mức độ an 

toàn trong khai thác hầm lò 

Dương Trọng Hiếu (TN) 

Đặng Văn Bắc 

Lê Tiến Thành 

Lê Thị Hằng 

KT K57A 

KT K57A 

KT K57A 

KT K58H 

ThS. Đặng 

Quang Hưng 

18 
Nghiên cứu tuyển một số mẫu bùn than mịn vùng Quảng 

Ninh bằng phương pháp kết hạt than dầu sử dụng nhũ tương dầu 

Nguyễn Thị Na (TN) 

Nguyễn Thị Liên 
TK K58B 

PGS.TS. 

Nguyễn 
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Cán bộ 

hướng dẫn 

Ngô Thị Ngọc Loan 

Đoàn Thị Trang 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Hoàng Sơn 

19 
Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu than cám -6mm vùng Quảng 

Ninh bằng thiết bị tuyển nổi trọng lực phòng thí nghiệm 

Nguyễn Hồng Thương (TN) 

Nguyễn Ngọc Thắng 

Nguyễn Văn Hoàng 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Mai Ngọc 

TK K57 A 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Hoàng Sơn 

20 
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ bùn tới quy luật nổi của các hạt 

khoáng vật nặng 

Vũ Khánh Ly (TN) 

Nguyễn Thị Hạnh 

Lê Tiến Dũng 

TK K57 A 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Phú 

21 

Nghiên cứu tuyển tận thu than sạch trong than chất lượng thấp, cấp 

hạt 0,5 – 50 mm thuộc Mỏ than Núi Béo, bằng máy tuyển lắng lưới 

chuyển động và máy tuyển tầng sôi. 

Phạm Tuấn Kiệt  (TN) 

Trần Hồng Nam 

Đào Viết Kiêm 

Nguyễn Văn Quyết 

Trần Thị Nga 

TK  K57B 
TS. Phạm 

Hữu Giang 

22 Nghiên cứu quá trình xi măng hóa thu hồi bismut kim loại từ dung dịch 

Vũ Thị Quỳnh Phương (TN) 

Nguyễn Thị Khánh Huyền 

Đào Thị Ngọc Mai 

Vũ Thị Nguyện 

TK  K58A 
ThS. Trần 

Trung Tới 

23 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới hiệu quả hoàn 

nguyên sắt trong tinh quặng ilmenite. 

Nguyễn Thế Tùng (TN) 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Nguyễn Thùy Trâm 

 Phạm Phương Thanh 

Mai Ngọc Tâm 

TK K58A 
ThS. Phùng 

Tiến Thuật 

24 
Nghiên cứu tuyển nổi mùn than loại chất lượng thấp thuộc mỏ than 

Núi Béo, Quảng  Ninh 

Dương Văn Lương (TN) 

Nguyễn Thị Liên 

Vũ Văn Hoàng 

Trần Thị Thủy 

Phạm Ngọc Liêm 

TK K58B 
ThS. Vũ Thị 

Chinh 

25 
Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần độ hạt đến kết quả tuyển nổi bùn than 

bằng máy Jameson 

Kiều Văn Hòa (TN) 

Lê Thị Thu Hiền 
TK K56 

TS. Phạm 

Văn Luận 
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Cán bộ 

hướng dẫn 

26 
Nghiên cứu tuyển quặng graphit vùng Yên Thái – Yên Bái bằng hỗn hợp 

thuốc tự điều chế 

Nguyễn Thị Minh Huế (TN) 

Hồ Ngọc Sơn 

Mai Đức Tú 

TK K56 
TS. Phạm 

Văn Luận 

27 

Nghiên cứu xây dựng mô hình khối thân khoáng sàng và áp dụng thuật toán 

Lerch-Grossman 2D trong xác định biên giới tối ưu cho mỏ đồng Sin Quyền 

 

Hà Trường Giang (TN) 

Nhữ Văn Khoa 

Nguyễn Hoài Lam  

Nguyễn Mạnh Tuấn  

Nguyễn Thành Tuấn 

KT K56G 

KT K57B 

KT K57B 

KT K56C 

KT K57B 

TS. Phạm 

Văn Hòa 

28 

Nghiên cứu đặc tính trọng lực của mẫu than cấp hạt 0,5 - 6mm mỏ Núi Béo - 

Quảng Ninh bằng thiết bị thí nghiệm xác định thành phần tỷ trọng dạng tầng 

sôi 

Bùi Duy Cương (TN) 

Kiều Đức Sơn 

Lê Thị Thủy 

Phan Thanh Nhân 

TK K56 

TK K57A 

TS. Nhữ Thị 

Kim Dung 

IX KHOA TRẮC ĐỊA (28 đề tài)    

1 
Nghiên cứu chuyển đổi dữ liệu địa hình từ hệ toạ độ VN2000 sang hệ toạ độ 

quốc tế WGS 84 

Lê Tiến Đạt (TN) 

Trần Thị Lan Anh 

Phạm Thị  Thanh Huyền 

Trắc địa B K57 
TS. Đinh 

Công Hoà 

2 

Nghiên cứu xây dựng một số chương trình phần mềm xử lý số liệu GNSS 

phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học tập môn học định vị vệ tinh tại trường 

ĐH Mỏ-Địa chất 

Lý Thị Thuỷ (TN) 

Đặng Hữu Hưng 

Đặng Thị Linh 

Hồ Xuân Thịnh 

Trần Thị Tình 

Trắc địa B K57 
Ths. Nguyễn 

Gia Trọng 

3 
Xác định độ nghiêng và độ phẳng của mặt sàn các công trình xây dựng bằng 

phương pháp Trắc địa 

Cao Thị Bích (TN) 

Hoàng Hoài Trang 

Phạm Thị Linh 

Phạm Thị Thanh Hà 

Trắc địa C K57 

PGS.TS 

Nguyễn 

Quang Minh 

4 Nghiên cứu xây dựng Webmap trên nền tảng công nghệ ArcGIS online 
Tạ Thị Thanh Nhàn (TN) 

Lê Thị Luận 
Bản đồ K57 

TS. Bùi Ngọc 

Quý 

5 
Thiết lập một số phép chuyển đổi qua lại giữa các hệ quy chiếu HN72, 

VN2000, WGS84 trên phần mềm ArcGIS 

Trần Thị Hương (TN) 

Lê Đình Quý 
Bản đồ K57 

Ths. Nguyễn 

Văn Lợi 

6 
Nghiên cứu khả năng của mạng lưới tam giác Delaunay trong phân tích quan 

hệ không gian các đối tượng địa lý 

Đoàn Thị Yến (TN) 

Nguyễn Thị Bích 
Bản đồ K57 

TS. Trần 

Quỳnh An 
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7 
Nghiên cứu mô hình SWAT trong thành lập bản đồ lưu vực và mạng lưới thuỷ 

văn khu vực duyên hải miền Trung 

Nguyễn Mạnh Hải (TN) 

Vũ Khánh Linh 
Bản đồ K57 

TS. Đỗ Thị 

Phương Thảo 

8 
Sử dụng hệ thống thông tin GIS để nghiên cứu quá trình đô thị hoá và những 

ảnh hưởng lớn của quá trình đô thị hoá tại thành phố Hà Nội - Việt Nam 

Bùi Thị Thơ (TN) 

Dương Thành Đạt 

Trương Văn Quang 

Bản đồ K58 
Ths. Hà Thị 

Mai 

9 
Khảo sát đánh giá độ tin cậy của công thức thường dùng để xác định Tổng 

lượng điện tử (TEC) của tầng điện ly 

Nguyễn Minh Hoàng (TN) 

Đoàn Thị Thuỳ 

Nguyễn Duy Toàn 

Phạm Thị Lệ 

Trắc địa B K57 
TS. Phạm 

Hoàng Long 

10 
Nghiên cứu quy trình đo và xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch ngang cừ thép 

(larsen) bằng thiết bị Inclinometer trong thi công tầng hầm nhà cao tầng 

Nguyễn Hữu Tuấn (TN) 

Hoàng Thị Thuý Lan 

Trần Thị Lan  

Phạm Minh Tú 

Nguyễn Văn Tú 

Trắc địa A K56 
TS. Đinh Thị 

Lệ Hà 

11 
Khảo sát ứng dụng máy toàn đạc điện tử laser TS02 phục vụ công tác kiểm tra 

tiết diện và cập nhật đường lò  

Nguyễn Văn Phương (TN) 

Lê Ngọc Mạnh 

Nguyễn Thế Tuấn 

Mai Xuân Tài  

Trắc địa Mỏ K58 
Ths. Võ 

Ngọc Dũng 

12 
Nghiên cứu ứng dụng gương phản xạ đa hướng nâng cao hiệu quả đo chiều dài 

cạnh trong lưới khống chế Trắc địa ở các mỏ hầm lò tại Việt Nam  

Đào Văn Chắc (TN) 

Đỗ Văn Hiệp 

Đào Trọng Hiệu   

Nguyễn Văn Cường   

Trắc địa mỏ - 

Công trình K56  

Ths. Lê Văn 

Cảnh 

13 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm VGEO SOLUTION trong tính khối lượng 

khai thác mỏ 

Ngô Thế Minh (TN) 

Dương Thanh Hà   

Hà Tấn Linh 

Trần Văn Hoạt   

Phạm Thị Quỳnh   

Trắc địa mỏ - 

Công trình K58 

Ths. Lê Văn 

Cảnh 

14 
Nghiên cứu xử lý các kết quả quan trắc thực địa nhằm xác định các thông số 

dịch chuyển biến dạng cho mỏ than Mạo Khê 

Nguyễn Quang Sơn (TN) 

Trần Xuân Hùng 

Lê Tuấn Vinh 

Ngô Tiến Dũng 

Phạm Thị Trang 

Trắc địa mỏ - 

Công trình K56 

KS. Phạm 

Văn Chung 
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15 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Topo thành lập bản đồ địa hình phục vụ xây 

dựng công trình bãi thải rắn cho nhà máy luyện đồng Lào Cai 

Nguyễn Việt Hùng (TN) 

Nguyễn T. Vân Anh   

Tô Bá Tuyển               

Nguyễn Tuấn Minh     

Đoàn Đắc Nhất           

Trắc địa Mỏ- 

Công trình K58 

KS. Phạm 

Văn Chung 

16 
Chiết tách các bề mặt không thấm từ tư liệu viễn thám đa thời gian nhằm 

nghiên cứu quá trình mở rộng đô thị quận Tây Hồ, Hà Nội 

Nguyễn Đình Sử (TN) 

Vũ Xuân Lân 

Lê Thanh Huỳnh 

Trắc địa mỏ-công 

trình-K56 

Ths. Lê Thị 

Thu Hà 

17 
Ứng dụng tư liệu viễn thám nghiên cứu qúa trình biến động lớp phủ đất do tác 

động của quá trình khai thác than tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Bùi Công Hạnh (TN) 

Hoàng Thị Thoa       

Trịnh Quốc Huy       

Bùi Văn Long          

Trương Văn Hùng    

Trắc địa mỏ-công 

trình-K57 

Ths. Lê Thị 

Thu Hà 

18 
Lựa chọn phương pháp dự báo lún bề mặt do khai thác vỉa nghiêng trong điều 

kiện Việt Nam. 

Nguyễn Bá Chung (TN) 

Phạm Tiến Đạt   

Nguyễn Anh Đức 

Trắc địa mỏ - 

Công trình K56, 

K59 

Ths. Nguyễn 

Quốc Long 

19 
Nghiên cứu ứng dụng mô hình số độ cao (DEM) để nâng cao độ chính xác 

thành lập bản đồ cấu trúc các vỉa than ở bể than Quảng Ninh 

Bùi Văn Độ (TN) 

Đoàn Hải Biên                           

Phạm Văn Hải                          

Lưu Doãn Hùng                        

Đoàn Văn Linh                          

Trắc địa mỏ - 

Công trình K58, 

K59 

PGS. 

TS.Phạm 

Công Khải 

20 
Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo xây dựng mô hình dự báo biến động sử dụng 

đất 

Đặng Văn Dũng (TN) 

Vũ Đức Triển                       

Nguyễn Văn Thông               

Trịnh Xuân Dũng                   

Nguyễn Việt Dũng                 

Trắc địa mỏ K56 
Ths.Phạm 

Thị Làn 

21 
Đánh giá độ chính xác lưới khống chế đường lò khi sử dụng kết hợp máy kinh 

vĩ con quay và toàn đạc điện tử 

Bùi Đăng Dũng (TN) 

Trịnh Hữu Sự     

Nguyễn Anh Đoài   

Nguyễn Anh Đắc   

Đặng Văn Hoàng   

Trắc địa mỏ - 

Công trình K57 

Ths. 

Nguyễn Viết 

Nghĩa 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

22 
Nghiên cứu mối tương quan giữa sử dụng đất với tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới 

Ngô Thị Kim Thoa (TN) 

Nguyễn Hồng Hà                         

Dương Văn Mạnh                           

Địa chính K57 
Ths. Trần 

Xuân Miễn 

23 Xây dựng thư viện liên kết động sử dụng trong lập trình bài toán Trắc địa 

Đặng Văn Tùng (TN) 

Bùi Thị Phương 

Nghiêm Thị Trang 

Phạm Hiếu Học 

Địa chính A K58 
TS. Phạm 

Thế Huynh 

24 Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác phân loại ảnh vệ tinh phục vụ 

thành lập bản đồ lớp phủ rừng 

Phan Thế Anh (TN) 

Đỗ Linh GIang 

Vũ Thị Ngọc   

Nguyễn Văn Dương   

Nguyễn Thị Quỳnh Liên 

GIS K58 
TS. Trần Vân 

Anh 

25 Xác định lún bề mặt địa hình khu vực Hà Nội bằng ảnh Radar 

Vũ Trọng Vững (TN) 

Đặng T.Như Quỳnh 

Lê Đức Hạnh 

Vũ Thị Loan 

Nguyễn Thị Phấn 

GIS K57 
Ths. Nguyễn 

Minh Hải 

26 
Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình RUSLE trong nghiên cứu xói mòn đất, 

thực hiện tại tỉnh Đắk Nông 

Phạm Văn Đông (TN) 

Phạm Trung Anh 

Đoàn Văn Hải 

GIS K57 

Ths. Phạm 

Thị Thanh 

Hoà 

27 
Nghiên cứu ứng dụng máy thuỷ chuẩn điện tử DiNi-03 trong Trắc địa công 

trình 

Lê Huy Văn (TN) 

Vũ Văn Tùng 

Đới Sỹ Tiền 

Lê Văn Việt 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Trắc địa A,B  

K57, K58 

TS. Nguyễn 

Việt Hà 

28 
Nghiên cứu thành lập chương trình xử lý số liệu quan trắc và dự báo độ lún 

công trình 

Vũ Thị Hảo (TN) 

Trần Anh Văn 

Nguyễn Văn Khoa 

Nguyễn Phi Thắng 

Trắc địa C K57 
TS. Nguyễn 

Việt Hà 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

IX KHOA XÂY DỰNG (12 đề tài)    

1 
Nghiên cứu xác định khoảng cách tối thiểu giữa công trình ngầm với phay phá 

đứt gãy bằng phương pháp số 

Đinh Văn Điệp (TN) 

Trần Tiến Tùng 

Lê Quang Chung 

XDCTN&Mỏ K57 

XDCTN K57 

TS. 

Đào Viết Đoàn 

2 
Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ đào đến độ lún sụt bề mặt đất khi thi công 

đường hầm trong khu vực đô thị 

Nguyễn Thi Lịch (TN) 

Nguyễn Tiến Thành 

Dương Văn Tài 

Nguyễn Duy Phong 

Trần Thanh Sơn 

XDCTN K57 
TS. Trần Tuấn 

Minh 

3 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tự trọng vỏ chống đến giá trị nội lực trong kết cấu 

bê tông chống giữ đường hầm dạng vòm ba tâm tường thẳng đứng 

Đỗ Thế Anh (TN) 

Tống Nguyên Toàn 

Trịnh Thế Phương 

Nguyễn Phú Đông 

XDCTN& Mỏ 

K57 

XDCTN K57 

XDCTN&Mỏ K57 

XDCTN K57 

ThS. 

Đặng Văn Kiên 

4 
Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống phù hợp khi đào  lò qua đất đá yếu khu 

vực Quảng Ninh 

Phạm Văn Thắng (TN) 

Nguyễn Đức Đường 

Hồ Minh Đương 

Đặng Văn Phong 

XDCTN&Mỏ B 

K58 

TS. 

Ngô Doãn Hào 

5 Nghiên cứu xác định thành phẩm bê tông dùng trong xây dựng công trình biển 

Ngô Doãn Đạt (TN) 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Mạnh Chiến 

Đoàn Văn Hậu 

Bùi Đức Thắng 

XDDD&CNB 

K58 

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Mãn 

6 
Nghiên cứu xác định thể tích tối ưu của chất lỏng trong bể chứa khi chịu tải 

trọng động đất 

Đỗ Trọng Việt (TN) 

Nguyễn Thị Yến 

Nguyễn Thị Nhung 

XD Dân dụng và 

CN K58A 

Đặng Hoàng 

Thông 

7 
Nghiên cứu sự tương tác giữa đất nền và kết cấu khung nhà khi chịu tải trọng 

động đất 

Lê Công Hiếu (TN) 

Nguyễn Văn Nhật Tiến  

Phí Đức Mạnh  

Nguyễn Văn Quyền  

XDDD&CN A 

K58 

TS. Nguyễn 

Văn Mạnh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

8 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình thi công công trình ngầm tới công 

trình ngầm lân cận đang tồn tại 

Mai Thị Vân Anh (TN) 

Đỗ Xuân Hùng 

Dương Tuấn Anh 

Vũ Huy Khương  

XDCTN K57 
TS. 

Đỗ Ngọc Anh 

9 
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự làm việc của vật liệu bê tông 

 

Nguyễn Thị Vân (TN) 

Lương Hồng Trung 

Cao Đình Vũ 

Đặng Văn Thành 

XDHTCS K58 
TS. Nguyễn 

Trọng Dũng 

10 
Nghiên cứu áp dụng bao sinh thái làm bờ kè chống sạt lở bờ sông vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

Nguyễn Văn Luân (TN) 

Phạm Văn Tú 

Lê Thị Dung 

XDHTCS K57 

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Mãn 

11 
Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống bảo vệ thành hố móng cho tầng hầm nhà 

cao tầng dự án mở rộng trụ sở Cục Viễn thông Cầu Giấy, Hà Nội 

Vũ Trung Hiếu (TN) 

Nguyễn Tiến Huy (TN) 

Khiếu Thị Hà 

XDCTN-K56 

XDCTN&Mỏ K56 

TS. 

Đào Viết Đoàn 

12 
Nghiên cứu đặc tính làm việc của kết cấu công trình ngầm khi chịu động đất 

bằng phương pháp tải trọng tĩnh tương đương 

Phạm Văn Trịnh (TN) 

Nguyễn Như Huy 

Trần Thanh Lịch 

XDCTN K57 
TS. 

Đỗ Ngọc Anh 

 

  



 

 

 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số: 1621/QĐ.MĐC              Hà Nội, ngày  09  tháng  12  năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cho phép thực hiện các đề tài NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016 

do Khoa, Bộ môn chủ quản hỗ trợ kinh phí thực hiện 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

  
Căn cứ “Điều lệ Trường Đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT - BGDĐT - BNV ngày 15/4/2009 của Bộ 

Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ "Quy chế Nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Mỏ - 

Địa chất" ban hành theo Quyết định số 478/QĐ - MĐC, ngày 08 tháng 5 năm 2014; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ và các ông 

Trưởng các Khoa, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1.  Đồng ý để 47 đề tài NCKH của sinh viên do các Khoa đề xuất được 

tham gia báo cáo trong tuần lễ hoạt động NCKH của sinh viên năm 2016 tại các tiểu 

ban chuyên môn cùng với 195 đề tài NCKH SV do Nhà trường phê duyệt. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện cho 47 đề tài là nguồn tài trợ hợp pháp từ các đơn 

vị, tổ chức và cá nhân khác. 

Điều 3. Những đề tài NCKH SV đạt các giải nhất, nhì, ba tại các tiểu ban 

chuyên môn được hưởng quyền lợi theo chế độ quy định hiện hành. 

Điều 4. Các sinh viên là chủ trì đề tài, các cán bộ hướng dẫn, các ông Trưởng 

các Khoa, Bộ môn, phòng KHCN và Tài vụ thực hiện theo quyết định này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

              - Các Khoa; 

              - Văn phòng Đoàn Trường; 

              - Lưu  KHCN, HCTH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
PGS.TS Lê Hải An 
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  

ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2015-2016 
(kèm theo quyết định số 1621/QĐ.MĐC ngày 09 tháng 12 năm 2015) 

Tổng số đề tài: 47 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

I KHOA CƠ ĐIỆN (8 đề tài) 

1 
Tính toán sức cản chuyển động của băng tải ống trong quá trình vận chuyển 

vật liệu rời  

Tăng Văn Mạnh (TN) 

Phạm Văn Hiếu 
Máy Mỏ K56 

Trần Viết 

Linh 

2 
Nghiên cứu tính toán lựa chọn các thông số động lực học của máy cấp liệu 

rung GZS 

Nguyễn Huy Khánh (TN) 

Tạc Văn Hùng 
Máy Mỏ K56 

Nguyễn Văn 

Xô 

3 
Ứng dụng phần mềm Solidwork trong môphỏng thiết kế, hoạt động của hộp 

giảm tốc bánh răng trụ hai cấp 

Nguyễn Thành Lâm (TN) 

Nguyễn Công Bằng 
Máy Mỏ K56 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

4 
Nghiên cứu, ứng dụng tin học bằng phần mềm Excel để tính toán, thiết kế 

hình học, động học và  động lực học máy bơm ly tâm và máy nén khí 

Phạm Thành Thái (TN) 

Phan Văn Công 
Máy Mỏ K56 

Trần Ngọc 

Minh 

5 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tự động bám theo ánh sáng mặt mặt 

trời một kênh 

Lê Huỳnh Đức (TN) 

Đỗ Văn Dũng 

Chu Ngọc Ánh 

Nguyễn Hữu Hiệp  

TĐH K58A 
Khổng Cao 

Phong 

6 Thiết kế mạch chuyển đổi nguồn một chiều từ 9÷12V lên 110÷220V 
Hạ Duy Tài (TN) 

Nguyễn Văn Việt 
TĐH B K58 

ThS Đào 

Hiếu 

7 
Nghiên cứu ứng dụng Matlab Simulink tính toán một số tham số quy đổi của 

bài toán tính toán ngắn mạch không đối xứng 

 Phạm Hữu Sơn (TN) 

Tôn Đức Phương 

Đặng Ngọc Tiến 

Trần Đức Sinh 

HTĐ K58A 
TS. Lê Xuân 

Thành 

8 
Nghiên cứu tính toán bù kinh tế công suất phản kháng bằng phương pháp ma 

trận trong lưới điện trung áp 

Lê Vinh Quyền (TN) 

Trương Quốc Toản 

Nguyễn Khắc Đại Thắng 

Nguyễn Thế Anh 

HTĐ 58A 
ThS. Nguyễn 

Thị Bích Hậu 

II KHOA ĐỊA CHẤT (25 đề tài)    

1 

Phương pháp xác định tải lượng của dòng sông phục vụ công tác cấp giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước. Áp dụng tính toán cho hạ lưu sông Sài 

Gòn đoạn khu vực phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Phạm Thị Liên (TN) 

Cao Thạch Thắng 
DCDCTV K57A 

KS. Nguyễn 

Hữu Mạnh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

2 
Nghiên cứu xác định hàm lượng hóa chất tối ưu trong quá trình xử lí TSS, pH, 

Fe, và Mn cho nước thải mỏ than Tràng Bạch mô hình phòng thí 

Đoàn Mạnh Hà (TN) 

Hoàng Thị Thu Trang 
DCDCTV K57A 

ThS Trần 

Quang Tuấn 

3 
Bản chất kiến tạo các đá metabazan hệ tầng Huổi Hào trong tổ hợp Ophiolit 

Sông Mã 
Nguyễn Huy Dương Địa Chất A K56 

TS. Ngô 

Xuân Thành 

4 
Đặc điểm thành phần vật chất vỏ phong hóa khu vực huyện Bắc Hà, Bảo Yên 

tỉnh Lào Cai và mối liên quan đến sạt lở 

Trịnh Thái Hà (TN) 

Nguyễn Tuấn Anh 

Địa chất K56B 

Địa chất K57B 

PGS.TS 

Nguyễn Khắc 

Giảng 

5 
Nghiên cứu quy trình xử lý nhiệt nâng cao chất lượng thạch anh, topaz vùng 

Xuân Lẹ, Thường Xuân, Thanh Hóa 

Phạm Văn Phương (NT) 

Đào Thống Nhất 

Đỗ Văn Hiến 

Phạm Trung Kiên 

NLK K57 

ThS. Phạm 

Thị Thanh 

Hiền 

6 
Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến trúc quặng Đồng khu Đông 

Mỏ Sinh Quyền từ mức (-150m) 
Nguyễn Duyên Quỳnh ĐC K58A 

Th.S Lê Thị 

Thu 

7 
Nghiên cứu xác định sự giảm độ bền kháng cắt theo thời gian (độ bền lâu dài) 

của đất loại sét (aQ1
3vp) khu vực Hà Nội 

Nguyễn Thị Vân (TN) 

Nguyễn Văn Linh  

Mai Văn Cường  

Đặng Văn Trung 

DCDCCT K57B 
TS. Nguyễn 

Thị Nụ 

8 

Nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa cường độ kháng nén đơn trục và chỉ 

số nén điểm của đá vôi hệ tầng Đồng Giao (T2ađg) phân bố ở khu vực Ninh 

Bình 

Trần Thị Kim Anh  

Vũ Văn Chiều 

Lưu Công Du (TN) 

Bùi Quang Dũng 

Phạm Bá Huân 

DCCT DKT 

K57A 
Vũ Thái Linh 

9 
 Xác định lượng bổ cập từ nước mưa cho nước dưới đất trong các trầm tích Đệ 

tứ lưu vực sông ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận 

Nguyễn Thành Huy (TN) 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

DCDCTV 

K57B 

Th.S Đào 

Đức Bằng 

10 
Ứng dụng mô hình MODFLOW trong tính toán tháo khô hố móng cho cụm 

công trình Trung tâm bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 

Lê Xuân Trường (TN) 

Vũ Thị Phương 

Lê Thị Bốn 

Nguyễn Trọng Huy 

DCDCTV K57A 
ThS Trần Vũ 

Long 

11 
Đặc điểm và phân vùng động thái nước dưới đất trong trầm tích Đệ Tứ vùng 

Đông Nam Hà Nội 

Trịnh Thị Bích (TN) 

Lê Thị Hồng 
DCDCTV K57A 

TS. Dương 

Thị Thanh 

Thủy 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

12 
Nghiên cứu hiện tượng sạt lở, bồi tụ Sông Kỳ Cùng và vai trò của hoạt động 

tân kiến tạo 

Nguyễn Quang Đảng (TN) 
Phan Thị Trang 
Dương Văn Thể 
Đặng Thị Thu Hà 
Vũ Thị Thảo 

ĐCTVA K58 
ThS. Nguyễn 
Quốc Hưng 

13 
Đặc điểm địa mạo của vỏ phong hóa và đánh giá nguy cơ tai biến địa chất khu 

vực Lộc Bình - quốc lộ 4B 

Nguyễn Văn Tưởng (TN) 
Lê Thị Oanh 
Mai Thanh Nam 

ĐCCT B K58 
ThS. Phí Thị 
Phương Thảo 

14 
Nghiên cứu đặc điểm địa mạo và cấu trúc địa chất để đánh giá tính tổn thương 

khu vực bờ biển Cửa Đại – Quảng Nam 

Phạm Thị Hương (TN) 
Trần Xuân Ba 
Nguyễn Mạnh Quân 
Nguyễn Thị Thắm 

ĐCCT B K58 
ThS. Phí Thị 
Phương Thảo 

15 
Nghiên cứu cấu trúc vỏ phong hóa khu vực Tân Nam, Quang Bình, Hà Giang 

và mối liên quan với tai biến địa chất 

Đào Ngọc Diệp (TN) 
Đỗ Thị Phượng 
Vũ Hồng Sơn 

ĐCCT-ĐKT K58A 
ĐCCT-ĐKT K58A 

Địa chất K57B 

ThS. Nguyễn 
Trung Thành 

16 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thành tạo magma phức hệ Núi Điệng và đá 

vây quanh khu vực Boong Quang, xã Chu Trinh, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

Nguyễn Đăng Tuấn (TN) 
Mai Thị Ngọc Ánh 
Nguyễn Ngọc Ánh 
Nguyễn Thị Hào 
Phan Văn Ngọc 

Địa chất K58A 
Địa chất K58B 
Địa chất K58B 
Địa chất K58B 
Địa chất K58A 

KS. Phạm 
Trường Sinh 

17 Đặc điểm thạch học các thành tạo trầm tích khu vực Cồn Nổi (Ninh Bình)  
Nguyễn Thị Giảng (TN) 
Trần Thị Thu Trang 

Địa chất K57B 
ThS. Lê Thị 

Ngọc Tú 

18 
Nghiên cứu công nghệ chế tạo sỏi nhẹ trong phòng thí nghiệm sử dụng nguyên 

liệu sét  khu vực Suối ngang-Kim Bảng-Hà Nam 

Nguyễn Văn Thanh (TN) 
Đỗ Thùy Linh 
Nguyễn Hữu Tráng 

NLK K58 
ThS. Tạ Thị 

Toán 

19 
Đặc điểm cấu trúc các vỉa quặng apatit khu vực Cam Đường, Lào Cai và ảnh 

hưởng của chúng đến khai thác 

Lê Đình Lượng (TN) 
Nguyễn Mai Thắng 
Phạm Tài Linh 

Địa chất A K57 
TS. Khương 
Thế Hùng                       

20 

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Holocen và triển vọng sa khoáng đi kèm ở khu 

vực cửa Tư Hiền, Thừa Thiên - Huế 

 

Nguyễn Xuân Quang (TN) 
 Nguyễn Mạnh Phúc          
Trần Thị Thu Trang            
Nguyễn Khương Bình    
Nguyễn Thị Hoa               

ĐC B K58 
GV. Đào Văn 

Nghiêm 



 4 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

21 

Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc điểm địa tầng phục vụ cho việc tìm kiếm 

nước karst khu vực đảo Cát Bà, Hải Phòng. 

 

Trương Viết Năm Anh (TN) 

Phạm Thị Trà Mai 

Lường Bá Nam 

Bùi Thị Thủy 

ĐC B K58 
TS. Hoàng 

Văn Long 

22 
Đánh giá hiện trạng tai biến địa chất đới ven bờ Huế - Đà Nẵng và đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu tác động của chúng 

Phạm Thị Hậu (TN) 

Phạm Văn Lương 

Trần Trung Hiếu 

ĐC A K58 
GV. Ngô Thị 

Kim Chi 

23 
Đánh giá hiện trạng vai trò của các yếu tố địa chất, địa mạo đối với hiện tượng 

trượt lở dọc theo tuyến đường cao tốc đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Đức Chiều (TN) 

Mạc Tuấn Vũ 

Phạm Duy Long 

Nguyễn Danh Hào 

ĐCCT A K58 
ThS. Nguyễn 

Hữu Hiệp 

24 
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc điểm địa tầng phục vụ cho việc tìm kiếm 

nước khoáng nóng trong các thành tạo karst ven biển TP Cẩm Phả 

Lê Thị Hạnh (TN) 

Nguyễn Thị Trà 

Nguyễn Văn Tập 

ĐCTC A K58 
GV. Phan 

Văn Bình 

25 
Nghiên cứu thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc các kiểu quặng vàng 

chủ yếu ở Việt Nam 

Lê Thị Sinh (TN) 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Tùng  Long 

Lê Thanh Bắc 

ĐC A K58 

PGS.TS 

Nguyễn 

Quang Luật 

III KHOA MÔI TRƯỜNG (9 đề tài)    

1 Xử lý kẽm trong nước thải công nghiệp bằng công nghệ sinh học 

Nguyễn Linh Chi (TN) 

Phùng Thị Thoa 

Đào Thị May 

Nguyễn Thị Thuý An 

Trần Nguyễn Khánh Ngọc 

KTMT 58A 

KTMT 58A 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

ThS. Nguyễn 

Viết Hùng 

(BM Hoá) 

2 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá vôi đến nguồn nước mặt và 

đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại xã Hoà Bình, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà 

Bình 

Nguyễn Thị Xoa (TN) 

Hoàng T Hà Phương 

Nguyễn Diệu Linh 

Lê Thị Hiền 

Lý Ngọc Anh 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

ThS. Đặng 

Thị Ngọc 

Thuỷ 

3 Đánh giá nguy cơ xói lở khu vực Hạ Hoà - Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ  
Mai Khánh Phương (TN) 
Đỗ Mạnh Quân 
Nguyễn Bá Nguyên 

KTMT 57 
KTMT 57 
KTMT 57 

TS. Nguyễn 
Quốc Phi 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

Phạm Thị Huế 
Hoàng Thị Hà 

KTMT 57 
KTMT 57 

4 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom và xử lý chất thải điện tử trên địa bàn 

Hà Nội 

Trần Đức Nghiệp (TN) 

Bùi Thị Hường 

Nguyễn Thị Tính 

Vũ Thị Na 

Đào Thị Thu Hà 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

ThS. Đào 

Trung Thành 

5 
Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải và đề xuất mô hình xử lý phù hợp 

tại xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội 

Tạ Phương Loan ((TN) 

Ngô Tuấn Dũng 

Nguyễn Anh Ngọc 

Phạm Thị Hải 

Phạm Thị Diễm 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58A 

KTMT 58A 

KTMT 58B 

ThS. Trần 

Thị Ngọc 

6 
Đánh giá hiện trạng một số thành phần môi trường nền mỏ đất hiếm Nậm Xe, 

tỉnh Lai Châu 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

(TN) 

Đỗ Trà My 

Lương Thị Chào 

Đinh Thị Châm 

KTMT 58A 

KTMT 58A 

KTMT 58A 

KTMT 58B 

PGS. TS. 

Phan Quang 

Văn 

7 
Nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường trong khai thác và  chế biến quặng đất 

hiếm 

Vũ Thị Lan (TN) 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Lê Thị Liễu 

Đinh Văn Trung 

Nguyễn Thị Ngọc 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58B 

KTMT 58A 

PGS. TS. 

Phan Quang 

Văn 

8 Nghiên cứu bộ chỉ số đánh giá phát triển bền vững. Áp dụng cho tỉnh Phú Thọ 

Bùi Nguyên Hoàng (TN) 

Hà Thị Lan 

Tô Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Hoa 

ĐST 57 

ĐST 57 

ĐST 57 

ĐST 57 

PGS.TS 

Nguyễn 

Phương 

9 
Nghiên cứu áp dụng mô hình mô phỏng hiện tượng lũ bùn đá. Áp dụng 

thử nghiệm tại khu vực huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Thu Hà (TN) 

Nguyễn Phương Thảo 

Vũ Thu Trang 

Nguyễn Thị Hoà 

Nguyễn Hoài Nam 

ĐST 57 

ĐST 57 

ĐST 57 

ĐST 57 

ĐST 57 

TS. Nguyễn 

Quốc Phi 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

IV KHOA XÂY DỰNG (5 đề tài)    

1 
Nghiên cứu phân loại sự cố khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm 

loại nhỏ 

Lê Trường Sơn Đông (TN) 

Trần Thái Sơn 

Nguyễn Ngọc Bích 

XDCTN&Mỏ K57 
TS. Đặng Trung 

Thành 

2 
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng tại 

một số vùng địa chất nền ở khu vực Hà Nội 

Nguyễn Thanh Tùng (TN) 

Nguyễn Đình Quyền 

Lê Thành Đạt 

XDHTCS K57 
GV.  

Bùi Anh Thắng 

3 

Nghiên cứu tính toán và so sánh tác dụng của tải trọng động đất tác dụng lên 

nhà cao tầng theo phương pháp phổ phản ứng và phương pháp phân tích phi 

tuyến theo lịch sử thời gian 

 

Nguyễn Thanh Bình (TN) 

Hồ Đức Thịnh 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

Muộn Văn Vũ  

Nguyễn Đức Huấn  

XDDD&CN K57 

ThS. 

Đặng Văn 

Phi 

4 Nghiên cứu tính toán thiết kế silo có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ vật liệu 
Lê văn Hưng (TN) 

Dương Văn Tiến  

XD Dân dụng và CN 

K58A 

Đặng Hoàng 

Thông 

5 
Nghiên cứu tính toán và so sánh tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng  

theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN-27371995) và tiêu chuẩn Châu Âu - EN 1. 

Nguyễn Văn Nam (TN) 

Phạm Văn Minh 

Nguyễn Thị Huyền 

XDDD&CN K57 
ThS.  

Đặng Văn Phi 

 



BO GrAO DUC VA DAO TAO
rRuoNG DAr HgC M6 - EIA CHAr

ceNG no.q. xA Her cHU Ncni.q. vrET NAM
DQc l$p - Tq do - Hqnh phrlc

so: l TSq /eD-MDC Hd NO| ngdy 2T rhdng 9 nam 2016

. AUYBT DINH
VO viQc cho ph6p thrpc hi6n cic tI€ tii NCKH sinh vi€n nim hgc 2016 - 2017

do Khoa, B0 mdn chri quin h6 trq kinh phi

HrEU TRUONG TRUC'NG DAr HQC MO - DIA CHAr

Cdn cri Quytlt dinh s6 7.0l20I4lQD-TTg ngay rclV20I4 ctra Thu tuong
Chinh phu vO viQc ban hdnh "Di6u lQ Truong D4i hgc";

Cdn cri Th6ng tu s6 0712009/TTLT - BGDDT - BNV ngiry 151412009 cta B0
Gi6o dpc vd Ddo tao vd BO Ngi vg vA viQc hucrng d6n thgc hiQn quy6n tq chtr, t.u
chiu tr6ch nhiQm vd thgc hiQn nhiQm vu, t6 chirc bQ m6y, biOn chO d6i v6i dcrn vi su
nghiQp c6ng lQp gi6o dqc vd ddo t4o;

Cdn cri Quy0t dinh s6 478lQD - MEC, ngdy 08/5/2014 v€ viQc ban hdnh
"Quy ch5 Nghi0n criu khoa hgc ctra sinh vi6n Trudng D4i hgc Mo - Dia ch6t";

Xdt dC nghf ctra c6c 6ng (bd) Truong phong Khoa hgc, C6ng nghQ vd Hqp
t6c qu6c tO vh Trucrng c6c Khoa,

QUYET EINH:

Di0u 1. D6ng i, dC 4l C6 tai NCKH sinh vi6n do c6c Khoa dO xu6t dugc tham
gia b6o c6o trong tudn 16 ho4t dQng NCKH sinh vi6n ndm 2017 t4r cdc Ti6u ban
chuy6n m6n cirng voi2}l dC tai NCKH sinh vi6n do Nhd trucrng phO duyQt.

Di6u 2. Kinh phi thqc hiQn cho 41 CC tai tr6n ld ngu6n tdi trg hqp ph6p tir c6c

dcrn vi, t6 chric vd c6 nh6n kh6c.

DiAu 3. Nhirng eC tai NCK.H sinh vi6n d4t citc gi6i NhAt, Nhi, Ba tai c6c Ti6u
ban chuyen m6n dugc hucrng quydn lgi theo chd d0 quy dinh hiQn hdnh.

Di6u 4. Cdc sinh vi6n ld chri tri dC tai, cdc cdnbQ hucrng ddn, cdc 6ng Trucrng
c6c Khoa, Bd m6n, phdng Khoa hgc, C6ng nghQ vd Hqp t6c qu6c t0 vd Tdi vp thr,rc

,, A. -. 1

hiOn theo quyOt dinh ndy./.

Noi nhAn:
- Nhu Di6u 4;
- Vdn phdng Dodn Thanh ni€n Trudng; _
- Luu: HCTH. KHQTrNenier, 

.V-'

t(ilN% g(di,.{,n
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  

ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017 
(kèm theo quyết định số 1764/QĐ-MĐC ngày 27 tháng 9 năm 2016) 

Tổng số đề tài: 41 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

I KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (1 đề tài) 

1 Triển khai Docker trên hệ điều hành mã nguồn mở 
Nguyễn Thị Hạnh  

Nguyễn Mạnh Cường 

Nguyễn Vinh Quỳnh  

MMT K58 
Đặng Xuân 

Điệp 

I KHOA CƠ - ĐIỆN (1 đề tài) 

1 Ứng dụng phấn mêm Pro Engineer trong thiết kế máy thủy khí 
Nguyễn Ngọc Thạch 

Nguyễn Hữu Luân 

Máy & Thiết bị mỏ 

K57 

Trần Ngọc 

Minh 

II KHOA DẦU KHÍ (5 đề tài) 

1 Nghiên cứu tổ hợp phương pháp Địa vật lý trong tìm kiếm nước ngầm 

Nguyễn Văn Đông 

Chử Xuân Anh 

 Đặng Thị Mai Như  

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

 Phạm Văn Tiến 

ĐVL K58 

PGS.TS. 

Phan Thiên 

Hương 

2 
Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích phổ tần số trong minh giải Địa 

chấn 3D trên phần mềm Hampson Russell 

Dương Hùng Cường  

Bùi Đức Liên  

Nguyễn Văn Thanh 

ĐVL K57 
ThS. Phan 

Thị Hồng 

3 
Tìm hiểu phương pháp chế tạo vật liệu không nung trên cơ sở khoáng sét cao 

lanh 

Phạm Văn Thái 

Nguyễn Ngọc Tùng 

Nguyễn Duy Khánh 

Nguyễn Trung Sơn 

Nguyễn Duy Mạnh 

LHDB K58 
TS. Chu 

Ngọc Châu 

4 
Nghiên cứu cấu tạo trầm tích biển nông và mối quan hệ với chất lượng đá 

chứa. 

Phạm Thị Nhung 

Phạm Thị Diệp 

Nguyễn Thị Huệ 

Đặng Thị Mỹ Linh 

ĐCDK K58 

 

GV. Bùi Thị 

Ngân 

5 
Nghiên cứu ảnh hưởng của stylolite đối với chất lượng vỉa chứa cát kết ở mỏ 

dầu Buchan, UK 
Nguyễn Văn Tuấn ĐCDK K57 

TS. Phạm 

Văn Tuấn 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

II KHOA ĐỊA CHẤT (11 đề tài) 

1 
Dự báo động thái mực nước dưới đất khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai phục 

vụ khai thác hợp lý tài nguyên nước 

Vũ Ngọc Tú 

Nguyễn Thị Trà 

Trần Đăng Thức 

Nguyễn Văn Tập 

ĐCTV A K58 
ThS. Đào 

Đức Bằng 

2 
Đánh giá các giá trị địa chất – địa mạo vùng ven biển Nha Trang – Khánh Hòa 

phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Trần Viết Phong 

Hoàng Quốc Tuấn 

Đỗ Mai Anh 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

ĐCCT A K59 

Địa chất A K59 

PGS. TS 

Hoàng Văn 

Long 

3 
Phân tích các hoạt động biến dạng kiến tạo trong khu vực Công viên địa chất 

toàn cầu Hà Giang phục vụ cho việc xác lập các giá trị du lịch địa chất 

Lâm Thị Huệ 

Đào Quốc Bảo 

Trần Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Thương  

Địa chất A K59 

 

ThS. Ngô Thị 

Kim Chi 

4 
Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực buồng đến khả năng hóa lỏng của cát mịn 

hệ tầng Thái Bình phân bố ở Hà Nội 

Nguyễn Thị Thắm 

Trần Xuân Ba 

Lưu Thị Hải 

Nguyễn Văn Điệp 

Nguyễn Văn Lành 

ĐCCT - ĐKT B K58 
ThS. Nguyễn 

Văn Phóng 

5 
Các dấu hiệu về hoạt động kiến tạo hiện đại dọc QL18 và ý nghĩa của chúng 

trong tai biến địa chất khu vực 

Đào Như Tùng 

Nguyễn Thu Hà 

Nguyễn Thị Mai 

ĐCCT B K59 
GV. Lê Minh 

Hiếu 

6 
Đặc điểm chất lượng và định hướng sử dụng haloysit dạng ống khu mỏ Láng 

Đồng, Phú Thọ 
Ngô Tuấn Anh 

Địa chất A K57 
TS. Bùi 

Hoàng Bắc 

7 
Xây dựng chương trình cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và bảo vệ tổng hợp tài 

nguyên nước. Áp dụng vào công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam 

Lê Thị Hạnh 

Phan Thị Trang 

Đặng Thu Hà 

Vũ Văn Đức 

ĐCTV A K58 
TS. Nguyễn 

Bách Thảo 

8 
Phân tích cấu trúc địa chất và đặc điểm địa tầng đảo Vĩnh Thực (Móng Cái) 

phục vụ cho việc đánh giá triển vọng tài nguyên địa chất 

Hoàng Hải Yến 

Bùi Thanh Nam 

Lê Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Anh Tuấn 

Địa chất B K59 
GV. Phan 

Văn Bình 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

9 
Nghiên cứu ứng dụng tính toán một số bài toán Cơ học đất – Nền móng đặc 

trưng bằng phần mềm Địa kỹ thuật - phương pháp phần tử hữu hạn 

Vũ Văn Tình 

Nguyễn Mạnh Hà 

Bùi Văn Đô 

Mai Hoàng Việt 

Nguyễn Đức Hùng 

ĐCCT - ĐKT B K58 
TS. Nhữ Việt 

Hà 

10 
Đá giá các giai đoạn hoạt động của đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở tổng hợp 

nghiên cứu số liệu định tuổi tuyệt đối 
Nguyễn Đức Tùng 

Cao Văn Vương  
Địa chất K58 

TS. Ngô 

Xuân Thành 

11 
Đặc điểm địa tầng và quan hệ địa chất của các thành tạo Pecmi thượng khu 

vực Lạng Sơn và ý nghĩa của chúng trong nghiên cứu cấu trúc khu vực 
Nguyễn Văn Biên 

Phạm Nguyên Minh 
Địa chất AK58 

GV. Phạm 

Nguyên 

Phương 

III KHOA MỎ (1 đề tài) 

1 
Nghiên cứu xác định chế độ làm việc liên hợp hợp lý của các trạm quạt gió 

chính tại mỏ than Thống Nhất 

Đỗ Hoàng Nam 

Lương Minh Thương 

Vũ Hồng Sơn 

Khai thác B K57 

Khai thác B K58 

ThS. Nguyễn 

Văn Thịnh 

III KHOA MÔI TRƯỜNG (13 đề tài) 

1 
Nghiên cứu các đối tượng chịu tổn thương do lũ bùn đá gây ra tại khu vực TP. 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Đoàn Thị Thanh Thúy  

Nguyễn Văn Hưng 

Đới Thị Phương 

Mai T Thúy Ngân 

Vũ Thị Lan 

ĐST & CNMT K58 

 

KTMT B K58 

TS. Nguyễn 

Quốc Phi 

2 
Đánh giá ảnh hưởng của môi trường phóng xạ trong hoạt động khoáng sản tại 

khu vực mỏ đất hiếm Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

Cao Thị Phương Nga 

Vũ Hải Linh 

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

Đào Thị Hương 

Trần Bình Minh 

ĐST & CNMT A 

K59 

ThS. Nguyễn 

Văn Dũng 

3 
Ứng dụng phương pháp mô hình Gauss đánh giá hiện trạng môi trường không 

khí quận Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Nguyễn Mai Anh  

Phạm Thị Loan 

Nguyễn Thị Luyến 

Cao Thị Thương 

Nguyễn Tất Trang 

KTMT B K59 
ThS. Nguyễn 

Văn Dũng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

4 

Nghiên cứu đặc điểm nước thải của KCN Nam Cấm, Nghệ An và đề xuất 

công nghệ xử lý 

 

Trịnh Thị Dung  

Phùng Thị Tuyến 

Hoàng Huy Hùng 

Nguyễn Thùy Linh 

KTMT B K58 

 

 

KTMT A K58 

ThS. Nguyễn 

Văn Bình 

5 

Đánh giá hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt phường Minh Khai, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất mô hình quản lý phù hợp 

 

Nguyễn Công Đức  

Phạm Bá Đỉnh  

Nguyễn Đăng Sơn 

Phạm Trọng Nghĩa 

Hoàng Thị Hình 

KTMT A K58 
ThS. Nguyễn 

Thị Cúc 

6 
Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh từ rác thải hữu cơ để giảm thiểu mùi 

hôi từ bãi chôn lấp chất thải rắn 

Nguyễn Vân Linh 

Trần Thị Hằng 

Đỗ Thị Hương 

Nguyễn Thị Hải Vân 

ĐST & CNMT K58 

KTMT A K58 

KTMT B K58 

Nguyễn Thị 

Hồng 

7 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả chất thải quặng đuôi của mỏ 

đất hiếm Yên Phú, Yên Bái. 

Nguyễn Hoàng Dũng  

Phan Đức Dân 

Đào Thị Thùy Dung  

Hoàng Thị Hân 

Nguyễn Thị Xuyến 

KTMT B K58 
ThS. Đào 

Trung Thành 

8 
Mô phỏng sự cố vỡ đập bãi thải quặng đuôi, ví dụ cho mỏ khai thác thiếc - đa 

kim Làng Đông, xã nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 

Nguyễn Thị Ngọc  

Vũ Thị Mơ 

Nguyễn Thị Lương 
KTMT A K58 

ThS. Nguyễn 

Thị Hòa 

9 
Nghiên cứu xử lý Niken, crom có trong nước thải mạ điện bằng công nghệ 

sinh học 

Lê Thu Huyền 

Đỗ Quốc Huy 

Nguyễn Ngọc Linh 

Hoàng Hương Giang 

Phạm Thị Thu 

KTMT B K59 

 

KTMT A K59 

TS. Nguyễn 

Hoàng Nam 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

10 
Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nước dưới đất khu vực tây 

nam tỉnh Hà Nam và giải pháp khai thác bảo vệ bền vững 

Ngô Mỹ Linh 

Nguyễn Tuấn Minh 

Khuất Việt Tùng 

Nguyễn Anh Đức 

ĐST & CNMT B 

K59 

 

KTMT B K59 

PGS.TS Đỗ 

Văn Bình 

11 

Ứng dụng Chỉ số REI (Riverbank Erosion Index) trong đánh giá nguy cơ xói 

lở đường bờ tại sông Hồng đoạn từ Bảo Thắng đến TP. Lào Cai 

 

Nguyễn Thị Thanh LoaN 

Nguyễn Lan Nhi 

Nguyễn T Trà Giang 

Đỗ Lan Anh 

Nguyễn Văn Cường 

ĐST & CNMT B 

K59 

ThS. Nguyễn 

Quang Minh 

12 
Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất hướng đến mục tiêu phòng tránh và giảm 

nhẹ nguy cơ trượt lở tại khu vực huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Phương Thảo 

Nguyễn Hoài Nam 

ĐST & CNMT K57 
ThS. Nguyễn 

Quang Minh 

13 
Nghiên cứu một số chỉ tiêu ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ khu vực Cự 

Khê, Thanh Oai, Hà Nội để phục vụ công tác quản lý 

Đào Thị Thu Hà 

Vũ Thị Na 

Nguyễn Thị Tính 

Nguyễn Văn Đức 

KTMT B K58 

 

 

ĐST& CNMT K58 

ThS. Nguyễn 

Mai Hoa 

IV KHOA TRẮC ĐỊA (9 đề tài) 

1 Nghiên cứu phương pháp hiển thị đa tầng trong Bản đồ 
Nguyễn Mạnh Hải 

Vũ Khánh Linh 
Bản đồ K57 

ThS. Trần 

Thị Tuyết 

Vinh 

2 Xây dựng mô hình số độ cao từ tư liệu ảnh máy bay không người lái (UAV) Trần Thị Hương Bản đồ K57 
ThS. Nguyễn 

Danh Đức 

3 
Nghiên cứu ảnh hưởng của sức hút Mặt Trăng, Mặt Trời tới kết quả đo cao 

hình học chính xác. 
Nguyễn Minh Hoàng 

Đào Tiên Phong 

DCTDTD B K57 

DCTDTD A K59 

TS. Vũ Văn 

Trí 

4 
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác giải bài toán định vị tuyệt đối 

GNSS trong điều kiện thông thường 

Lý Thị Thủy 

Đặng Hữu Hưng 

Đặng Thị Linh 

Trần Thị Tình 

Bùi Đức Anh 

Trắc địa B K57 

Trắc địa B K57 

Trắc địa B K57 

Trắc địa B K57 

Trắc địa B K58 

ThS. Nguyễn 

Gia Trọng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ 

hướng dẫn 

5 
Nghiên cứu xác định các thông số dịch chuyển biến dạng do ảnh hưởng khai 

thác hầm lò trong điều kiện địa chất đặc biệt 

Ngô Thế Minh 

Trịnh Tiến Đạt 

Dương Thanh Hà 

Phạm Thị Quỳnh 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K58 

Ks.Phạm Văn 

Chung 

6 
Ứng dụng tự liệu viễn thám đa thời gian quan trắc sự mở rộng đô thị thành 

phố Hà Nội 

Lưu Doãn Hùng 

Lê Thị Sinh 

Đỗ Thị Hương 

Tô Bá Tuyển 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K59 

Ths. Lê Thị 

Thu Hà 

7 So sánh và đánh giá một số mô hình sử dụng đất 

Lê Văn Sơn 

Đinh Văn Sơn 

Vũ Ngọc Sơn 

Cao Văn Đán 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K57 

ThS. Phạm 

Thị Làn 

8 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hồi quy để xây dựng mô hình dự báo các 

thông số địa chất vỉa than ở vùng mỏ Quảng Ninh 

Cao Tuấn Hiếu 

Bùi Văn Long 

Phạm Ngọc Thao 

Đinh Sơn Quân 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K57 

PGS.TS. 

Phạm Công 

Khải 

9 
Kiểm tra thông số đương cong tuyến đường Âu Cơ và tốc độ an toàn của các 

phương tiện tham gia giao thông 

Nguyễn Văn Chiến 

Nguyễn Văn Hải 

Hoàng Văn Huy 

Trần Minh Hiếu 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K60 

TS. Phạm Tuấn 

Cường 

 



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUONG DAI HQC MO - DIA CHAT

cgNG HoA xA ngr cntr Ncnia vryr NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

s6: 1 766 /eD-MDC Hd Ni.i, nsdy 21 rhdng 9 ndm 2016

QUYET DINH '.

VO viQc cho ph6p thqc hiQn cfc tt6 tni NCKH sinh vi0n nim hgc 2016 - 2017
do Trudng hd trq kinh phi

HIEU TRTIONG TRUONG EAI HQC MO - DIA CHAT

Cdn cu Quytit dinh s6 70l20I4lQE-TTg ngiry l0ll2l20l4 cua Thtr tu6ng
Chinh phir vO viQc ban hdnh "Eidu 10 Truong D4i hgc";

Cdn cri Thdng tu s6 0712009/TTLT - BGDDT - BNV ngiry 151412009 cua BQ

Gi6o dqc vd Ddo t4o vd B0 NQi vg v0 viQc hucrng d0n thgc hiQn quy6n tq chu, t.u
chiu tr6ch nhiQm vd thr,rc hiQn nhiQm vu, t6 chric bQ m6y, bi6n ch6 d6i v6i dcm vi srr

nghiQp c6ng l6p gi6o duc vd ddo tao;
C[n cri Quy6t dinh s6 47S/QD - MDC, ngdy 08/5/2014 vd viQc ban hdnh

"Quy ch6 Nghi0n cfu khoa hgc ctra sinh viOn Truong Dai hoc Mo - Dia ch6t";

. Cdn cri Quy0t dinh s6 696lQD - MDC ngity 251612014 v€ viOc ban hdnh Quy
chO chi ti6u nQi bQ cira Trucrng D4i hgc M6 - Dfa chdt;

--,' -,1Xdt de nghi cua c6c 6ng (bd) Truong phong Khoa hoc, Cdng nghQ vd Hqp
t6c qu6c ttl vd Tru&ng c5c Khoa,

QUYET D!NH:

Diiiu 1. Cho ph6p 201 dC tdi NCKH sinh viOn (c6 danh mgc kdm theo) duoc
thpc hiQn trong k6 hoach ndm hgc 2016 - 2017. Kinh phi h6 trq cho viQc thqc hiQn

m6i Oc tai la 1.500.000d (mQt triQu ndm trdm nghin d6ng chEn). C6c d0 tdi duo. c t6
chric thuc hiQn, nghiQm thu, thanh quy6t to6n theo quy ch6 hiQn hdnh.

Di6u 2. C6c sinh viOn ld chri tri dC tdi, cdc cdn bQ hucrng ddn, c6c 61S Oa)
Trucrng c6c Khoa, BQ m6n, phong Khoa hgc, C6ng nghQ vd Hqp t5c qu6c tO vd.Tdi
vs chiu tr6ch nhiQm thi hdnh^quv0l ei"n nity.l. I

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 2:
- Van phdng Dodn Thanh ni6n Trudng;
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vr./n
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  

ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2016-2017 
(kèm theo quyết định số 1766/QĐ-MĐC ngày 27 tháng 09 năm 2016) 

Tổng số đề tài: 201 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

I KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (18 đề tài) 

1 
Xây dựng chương trình hỗ trợ tính toán trong thiết kế thông gió mỏ hầm lò trên 
nền tảng liteCAD 

Phạm Đức Hoàn  
Bùi Thanh Hải 
Phạm Đức Hoàn 
Bùi Thanh Hải 

THM K58 
Nông Thị 

Oanh 

2 Nghiên cứu, ứng dụng công cụ RapidMiner trong khai phá dữ liệu 

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh  
Đặng Xuân Duy 
Vũ Diệu Linh 
Nghiêm Thị Hồng 
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 

THM K59 
Nguyễn Thị 
Phương Bắc 

3 Xây dựng Website tra cứu điểm THCS 
Đặng Thế Sơn  
Nguyễn Đức Huy 
Nguyễn Quang Thủ 

CNPM A K58 
 

CNPM B K59 

Phạm Văn 
Đồng 

4 Nghiên cứu triển khai Microsoft Sharepoint Server cho doanh nghiệp 

Lê Thị Hiền  
Nguyễn Thị Thắm 
Đỗ Thị Ngọc 
Bùi Huy Hoàng 

MMT K58 Đỗ Như Hải 

5 Xây dựng website thư viện dành cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa Chất 

Lê Xuân Tùng 
Nguyễn Kim Thi 
Lê Thị Diệu Linh 
Phạm Hồng Duy 

MMT K58 
Phạm Đình 

Tân 

6 
Xây dựng ứng dụng trắc nghiệm ôn luyện Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trên hệ điều 
hành Android 

Phạm Xuân Nam Chính 
Nguyễn Xuân Hòa 

MMT K58 
Phan Mạnh 

Tiến 

7 
Xây dựng phần mền quản lí kho tài liệu và diễn đàn cho trường Đại học Mỏ-
Địa chất 

Vũ Trọng Đạt  
Phạm Anh Tuấn 
Nguyễn Văn Huy 
Nguyễn Huy Hoàng 

CNPM A K59 
CNPM B K59 
CNPM A K59 
CNPM A K59 

Phạm Văn  
Đồng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

8 
Xây dựng phần mềm quản lý Đoàn viên, ứng dụng cho Đoàn thanh niên trường 

Đại học Mỏ- Địa chất 

Nguyễn Thị Thu Hương  

Đỗ Thị Huệ 

Phan Thị Liên 

Khuất Thị Thanh Nhàn 

TKT K57 
Nguyễn Thế 

Bình 

9 Xây dựng diễn đàn học tiếng Anh 
Đỗ Hoàng Chung  

Nguyễn Thu Trang  

Nguyễn Thị Bình 

TKT B K58 
Phạm Quang 

Hiển 

10 Xây dựng website các câu lạc bộ của trường Đại học Mỏ- Địa chất 
Bùi Thị Cẩm Nhung  

Trần Văn Dũng 

Bùi Văn Phúc 

TKT A K58 
TS. Lê Thanh 

Huệ 

11 Nghiên cứu xây dựng một số trò chơi trên điện thoại Android 
Dương Quỳnh Thiện 

Ngô Ngọc Anh 

Phạm Quý Lâm 

THM K59 

CNPM C K60 

MMT K60 

Đặng Hữu 

Nghị 

12 

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống máy chủ trò chơi đa người dùng tương tác 

theo thời gian thực (real-time multi-player game server) dựa trên công nghệ 

socket 

Nguyễn Văn Hưng 

Trần Đình Tuấn 
CNPM K59 

Hồ Thị Thảo 

Trang 

13 
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng sử dụng framework 

Laravel 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Hoàng Văn Hợi 

Phạm Hải Ninh 

CNPM K58 
Hồ Thị Thảo 

Trang 

14 
Xây dựng chương trình quản lý khoáng sản đồng tại một số khu mỏ điển hình 

thuộc tỉnh Lào Cai bằng công nghệ WebGIS 

Nguyễn Đình Tuấn 

Đinh Viết Thiện 

Trần Quang Thắng 

Hồ Thị Gấm 

TĐC K58 
Dương Thị 

Tâm 

15 
Xây dựng chương trình mô phỏng và đánh giá tài nguyên trữ lượng các thân 

quặng có cấu trúc phức tạp bằng một số thuật toán nội suy 

Nguyễn Tuấn Anh  

Vũ Ngọc Hùng 

Trần Thị Oanh 

TĐC K57 
Trương Xuân 

Luận 

16 
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu địa chất than khu mỏ Khe 

Chàm bằng công nghệ WebGIS 

Vũ Thị Hồng Tươi  

Kiều Thị Như Vân 

Đoàn Thị Thơm 

Nguyễn Đình Cố 

TĐC K57 
Nguyễn Thị 

hải Yến 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

17 Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá trữ lượng tài nguyên khoáng sản 

Văn Tiến Thành  

Mai Thị Tuyết 

Trần Thế Vũ 

Nguyễn Thị Chi 

Đỗ Thị Huyền Trang 

TĐCK59 
Phạm An 

Cương 

18 

Nghiên cứu và xây dựng phần mềm quản lý kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ, tin học và báo cáo kết quả đáp ứng công tác xét tốt nghiệp đại học 

 

Cao Văn Trung 

Trần Song Toàn 

Nguyễn Lam Trường 

Trần Trọng Trường 

Nguyễn Thị Mai Loan 

TTĐ K59 

TTĐ K59 

TTĐ K59 

TKT B K59 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

II KHOA CƠ ĐIỆN (27 đề tài) 

1 Xây dựng module thu thập dữ liệu kết nối với máy tính 
Nguyễn Tiến Anh 

Mai Ngọc Linh 

TĐH A K58 

TĐH B K58 

Nguyễn Thế 

Lực 

2 Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển thiết bị phun xăng điện tử cho xe sinh thái 

Trịnh Công Thành 

Trịnh Xuân Phương 

Lê Hoàng Long 

Cao Văn Dũng 

Nguyễn Tiến Sơn 

TĐH A K58 
Khổng Cao 

Phong 

3 Nghiên cứu điều khiển cánh tay robot 3 bậc tự do 

Đỗ Văn Dũng 

Nguyễn Văn Tuấn 

Đỗ Trung Kiên 

Lê Thị Vân Hương 

TĐH A K58 

TĐH A K58 

TĐH B K58 

TĐH A K58 

Đặng Văn Chí 

4 
Ứng dụng phần mềm Matlab &Simulink, nghiên cứu xây dựng chương trình 

mã hóa và giải mã vạch 2 chiều (QR code) 

Nguyễn Thị Phương 

Phạm Công Chung 

Nguyễn Minh Hoàng 

TĐH A K58 

TĐH A K58 

TĐH B K58 

Nguyễn Thế 

Lực 

5 Nghiên cứu hệ thống chăm sóc cây tự động bằng phương pháp thủy sinh 
Nguyễn Thị Hương 

Phạm Việt Đức 

Lê Huỳnh Đức 

TĐH A K59 

TĐH A K59 

TĐH A K58 

Đào Hiếu 

6 Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển tự động hóa băng tải trong công nghiệp mỏ 
Phan Văn Nhất 

Hoàng Đình Tuấn 

Khúc Anh Tuấn 

TĐH B K59 
Khổng Cao 

Phong 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

7 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mạch thu thập dữ liệu dùng vi điều khiển 
Nguyễn Ngọc Anh 

Phạm Văn Hùng 

Lương Thị Hồng Thắm 

DCCDDT A K58  
Nguyễn Tiến 

Sỹ 

8 Nghiên cứu thiết kế bộ đo và giám sát điện năng từ xa 

Hoàng Văn Nhật 

Nguyễn Hồng Duy 

Trần Thị Ngà 

DCCDDT B K58 

Nguyễn 

Trường Giang 

 

9 
Nghiên cứu thiết kế mạch đo và điều tiết nồng độ khí mê-tan trong công tác 

thông gió mỏ than hầm lò 

Đặng Văn Hoàng 

Trần Xuân Lộc 

Hoàng Ngọc Linh 

DCCDDT B K58 
Nguyễn Thạc 

Khánh 

10 
Xây dựng bài thí nghiệm điều khiển các thông số chính của máy điện đồng bộ 

tại phòng thí nghiệm Điện - Điện tử 

Trần Văn Tuyển 

Trần Trọng Minh 

Lê Thị Hương 

Đinh Văn Hưng 

DCCDDT58A 
Nguyễn Thạc 

Khánh 

11 Thiết kế và chế tạo robot vẽ tranh sử dụng kit nhúng Raspberry Pi 

Trịnh Quang Tùng 

Đặng Văn Trung 

Trịnh Thúy Tình 

Trần Văn Đến 

DCCDDT B K58 
Tống Ngọc 

Anh 

12 

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng cấu trúc lồng sóc kép cho động 

cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc nhằm cải thiện đặc tính mở máy của 

động cơ 

Nguyễn Văn Đạt 

Lê Quang Vũ 

Nguyễn Minh Tuân 

ĐKH K59 
Lê Văn Tuần 

 

13 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm NEPLAN phân tích, tính toán hệ thống cung 

cấp điện 

Đỗ Trung Việt 

Nguyễn Văn Hải 

Vũ Thanh Hiếu 

ĐKH K59 

Bùi Đình 

Thanh 

 

14 
Nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời và hòa 

đồng bộ lưới điện ở Công ty cổ phần than Cọc Sáu-Vinacomin 

Bế Văn Tuấn 

Mai Thanh Tăng 

Đàm Trung Đức 

Hoàng Duy Duẩn 

ĐKH K58 Hồ Việt Bun 

15 Ứng dụng Arduino xây dựng mô hình trạm bơm nước 

Hà Thị Thảo 

Nguyễn Thế Ngọc Quyêt 

Lê Đức Nhân 

Ngô Minh Dương 

HTĐ K59 
Ngô Thanh 

Tuấn 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

16 
Nghiên cứu ứng dụng các phần tử ON/OFF và PLC điều khiển hệ truyền động- 

tự động khí nén 

Đinh Hữu Huy 

Nguyễn Anh Quân 

Nguyễn Thế Anh 

Đặng Duy Đông 

Máy & Tự động Thủy 

khí K58 

Nguyễn Văn 

Lại 

 

17 
Tính toán, thiết kế mô hình máy đóng dấu sản phẩm tự động có sử dụng hệ 

thống điều khiển khí nén 

Nguyễn Tiến Luật 

Phạm Công Hoàn 

Nguyễn Thế Lực 

Nguyễn Đình Cương 

Ngô Văn Tuấn 

Máy & Tự động Thủy 

khí K58 

Nguyễn Phúc 

Trường 

18 Nghiên cứu, tính toán, thiết kế bộ hãm tời thủy lực dành cho thiết bị khoan sâu 

Bùi Văn Hạnh 

Nguyễn Thế Trung 

Dương Thành Trung 

Nguyễn Việt Dũng 

Trần Khắc Minh 

Máy & Tự động Thủy 

khí K58 

Nguyễn Sơn 

Tùng 

19 
Nghiên cứu, tính toán, lựa chọn các thông số quạt hướng trục phục vụ việc 

thông gió các tòa nhà cao tầng của hộ gia đình trong khu vực nội thành 

Trần Tuấn Minh 

Trần Quang Tùng 

Trần Hồng Sơn 

Thân Văn Cây 

Nguyễn Văn Tấn 

Máy & Tự động Thủy 

khí K59 

Lê Quang 

Thinh 

20 
Ứng dụng phần mềm Microsoft Exel, Autocad và Solidwork trong tính toán, 

thiết kế hệ thống truyền động cơ khí 

Nguyễn Văn Tuyến 

Trương Duy Vũ 

Nguyễn Tiến Tài 

Ngô Thế Công 

Ngô Văn Sơn 

Máy & Tự động Thủy 

khí K59 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

21 
Nghiên cứu máy liên hợp đào lò AM50 và biện pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng máy ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
Hoàng Văn Sơn 

Máy Và Thiết bị mỏ 

K58 

Đoàn Văn 

Giáp 

22 Nghiên cứu tính toán hệ thống vận chuyển vật liệu rời bằng dòng khí áp lực cao 
Đoàn Văn Tưởng 

Phạm Văn Thuận 

Máy & Thiết bị mỏ 

K58 
Trần Viết Linh 

23 
Nghiên cứu chế độ làm việc của bơm bánh răng trong hệ thống truyền động 

thủy lực trên ôtô mỏ 

Phạm Văn Cường 

Nguyễn Huy Hải 

Máy và Thiết bị mỏ 

K58 
Vũ Ngọc Trà 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

24 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Pro Engineer trong tính toán thiết kế  xe 

goòng dùng trong mỏ hầm lò 

Phạm Văn Bắc 

Nguyễn Xuân Quảng 

Máy và Thiết bị mỏ  

K59 

TS.Nguyễn 

Văn Xô 

25 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Pro Engineer trong tính toán thiết kế Quang 

lật dùng trong mỏ hầm lò 

Trần Mạnh Cường 

Trần Thế Sang 

Máy và Thiết bị mỏ  

K59 

TS.Nguyễn 

Văn Xô 

26 
Ứng dụng phần mềm Solid Works trong xây dựng mô hình một số máy bơm 

thủy lực cho phòng thí nghiệm ảo 

Lê Hoài Nam 

Đậu Giang Nam 

Máy và Thiết bị mỏ  

K59 

Nguyễn Thế 

Hoàng 

27 
Ứng dụng phần mềm Solid Works trong mô phỏng bơm cung cấp nhiên liệu 

động cơ diesel 
Vũ Minh Tuấn 

Nguyễn Văn Thông 

Máy và Thiết bị mỏ  

K59 

Nguyễn Thế 

Hoàng 

III KHOA DẦU KHÍ (31 đề tài) 

1 
Nghiên cứu thuộc tính địa chấn cho đá móng nứt nẻ tại khu vực X – bể Cửu 

Long và khả năng thực hiện trong phần mềm Petrel 

Hoàng Văn Thủy 

Nguyễn Thị Hải Anh  

Trần Văn Thủy 

Nguyễn Mạnh Thể 

ĐVL K58 

PGS. TS 

Phan Thiên 

Hương 

2 

Nghiên cứu khả năng nâng cao độ phân giải của tài liệu đo sâu phân cực kích 

thích với các tham số xử lý khác nhau, áp dụng trên một tuyến đo tìm kiếm 

quặng vàng xâm tán tại vùng X 

Phạm Quỳnh Trang 

Vũ Thị Vân Anh 

 Đậu Thị Hà 
ĐVL K58 

ThS. 

Phạm Ngọc 

Kiên 

3 
Xây dựng chương trình mô phỏng sự phân rã các đồng vị phóng xạ và đánh giá 

mức độ ảnh hưởng đến môi trường của  một số mẫu đất đá 

Lê Thị Hồng Diệp 

Nguyễn Huy Dân  

Nguyễn Văn Thỏa 
ĐVL K58 

ThS.Trương 

Thị Chinh 

4 
Nghiên cứu khả năng làm suy giảm nhiễu phản xạ nhiều lần trên tài liệu Địa 

chấn bằng phần mềm Matlab 

Nguyễn Văn Luân 

Nguyễn Thu Thảo  

Đoàn Thị Hạnh 

Nguyễn Thị Thùy Trang 

ĐVL K58 
ThS. Phan Thị 

Hồng 

5 
Nghiên cứu tổng hợp polymer có khả năng nhận biết một số khí thải ô nhiễm, 

hóa chất độc hại 

Nguyễn Hà Trang 

Nguyễn Văn Cường 

Hồ Văn Hà 
LHDA K58 

TS. Nguyễn 

Thị Linh 

6 
Nghiên cứu quy trình tổng hợp xanh nano bạc sử dụng cho quá trình kháng vi 

khuẩn sâm nhập 

Lê Thị Hồng 

Hà Thị Uyên  

Đặng Thị Mỹ Linh 

LHD B K58 

LHD B K58 

LHD A K58 

PGS.TS Phạm 

Xuân Núi 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

7 
Nghiên cứu tổng hợp chế phẩm sinh học tạo nhũ tương nano sử dụng trong bảo 

quản nông sản sau thu hoạch 

Phạm Thị Hằng 

Trần Thị Hương Giang 

Đinh Xuân Hoàng 

LHD B K58 

 

PGS.TS Phạm 

Xuân Núi 

 

8 
Nghiên cứu biến tính chất hoạt động bề mặt từ nguồn tự nhiên có khả năng 

phân hủy sinh học, ứng dụng sử lý môi trường nước nhiễm dầu 

Dương Thị Thúy Nga 

Nguyễn Phượng Loan 

Nguyễn Anh Tuấn 

Lê Anh Tuấn 

LHD A K59 

LHD A K59 

LHD B K59 

LHD B K59 

TS. Ngô 

Thanh Hải 

9 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polymer hữu cơ xốp từ dẫn xuất aryl halogenua 

với các hợp chất vòng thơm 

Khúc Thị Huệ 

Trần Thị Thanh 

Đào Thị Hằng 

Đặng Thị Thu  Hiền 

LHD A K58 

PGS.TS Tống 

Thị Thanh 

Hương 

10 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang trên cơ sở polymer hữu cơ 

Nguyễn Đình Đức 

Vũ Ngọc Anh 

Phạm Ngọc Hà 

Nguyễn Văn Toàn 

LHD A K58 

 

PGS.TS Tống 

Thị Thanh 

Hương 

11 

Nghiên cứu tổng hợp chất xúc tác từ nguồn khoáng sét phế phẩm vỏ trấu làm 

chất xúc tác cho quá trình đồng nhiệt phân biomass và nhựa thải thu nhiên liệu 

lỏng 

Phạm Thị Mai 

Vũ Thị Hoài 

Bùi Thị Nhài 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Dương Thị Huyền Trang 

LHD B K59 

PGS.TS. 

Nguyễn Khánh 

Diệu Hồng 

12 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme ghép, định hướng ứng dụng làm vật liệu 

chống ăn mòn đường ống dẫn dầu khí làm việc trong môi trường nước biển 

Nguyễn Ngọc Tính 

Ngô Thị Thơm Thảo 

Trần Thị Duyên 

LHD B K59 
TS. Công 

Ngọc Thắng 

13 
Tìm hiểu một số phụ gia để cải thiện tính năng của sản phẩm được sản xuất từ 

nguyên liệu nhựa (polymer) thải 

Phạm Đình Thảo 

Đào Thị Huệ 

Dương Ngọc Lam 

Đỗ Phương Thanh 

Đào Văn Khánh 

LHD B K59 
TS. Bùi Thu 

Hoài 

14 
Nghiên cứu đặc tính tương tác đá chứa - chất lưu của đối tượng móng granit 

nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng 

Nguyễn Mạnh Cường 

Bùi Văn Tám 

Nguyễn Văn Vương 

Trần Văn Hải 

KKK B K58 
TS. Nguyễn 

Thế Vinh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

15 
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trám xi măng giếng 

khoan thuộc bể Nam Côn Sơn 

Phạm Thành Vinh 

Đặng Thanh Lâm 

Nguyễn Văn Phương 

Đặng Văn Tình 

Đinh Tuấn Anh 

KKT K58 
GVC. Lê Văn 

Thăng 

16 
Nghiên cứu khả năng thành tạo hydrate trong quá trình khoan các giếng khoan 

nước sâu 

Đồng Thị Hoàng Yến 

Phan Thị Hợi 

Phạm Xuân Phong 

Trần Văn Võ 

KKK A K58 
TS. Lê Quang 

Duyến 

17 
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công các lỗ khoan ngang tháo nước trong 

hầm lò mỏ Thống Nhất 

Đặng Tiến Đông 

Trần Sỹ Phú 

Lê Xuân Duẩn 

Nguyễn Quang Huy 

KKKB K58 
TS. Nguyễn 
Trần Tuân 

18 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tính dính ướt đến hệ số thu hồi dầu đối tượng cát 

kết mỏ Tê Giác Trắng 

Nguyễn Minh Ngọc 

Hà Văn Thủy 

Lê Thành Đạt 
KKK B K57 

ThS. Nguyễn 
Văn Thành 

19 
Nghiên cứu khả năng thi công các lỗ khoan thăm  dò thẳng đứng trong hầm lò 

mỏ than Nam Mẫu 

Hoàng Văn Quang 

Vũ Văn Lục 

Nguyễn Hồng Anh 
KKK B K58 

TS. Nguyễn 
Trần Tuân 

20 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý dầu - nước bằng bình tách tĩnh điện 

Mạc Trần Tùng 

Đỗ Quyết Tiến 

Lê Thiên Tình 

Nguyễn Thanh Tùng 

KKK A K59 
ThS. Doãn Thị 

Trâm 

21 
Nghiên cứu sự thay đổi tính chất của dung dịch khoan qua tầng sét trương nở 

mỏ Bạch Hổ 

Nguyễn Anh Tuấn 

Cấn Trung Thành 

Vũ Văn Tú 

Lê Văn Nam 

Nguyễn Văn Thuận 

KKK A K58 
PGS.TS. Trần 

Đình Kiên 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

22 Nghiên cứu khắc phục sự cố tràn dầu bằng chế phẩm sinh học Cao Thái Sơn KKK A K58 
PGS.TS. 

Hoàng Dung 

23 
Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của trạm bơm đẩy 

trong hệ thống vận chuyển dầu tại khu vực mỏ Rồng 

Nguyễn Văn Giang 

Nguyễn Sỹ Quân 

Hoàng Thu Thủy 

Nguyễn Thế Đàn 

Trần Văn Quân 

TBDK K58 
Nguyễn Thanh 

Tuấn 

24 
Ảnh hưởng của hiện tượng va đập thủy lực lên tuổi thọ của đường ống công 

nghệ vận chuyển dầu thô ở mỏ Bạch Hổ và giải pháp hạn chế 

Trần Thanh Lâm 

Đinh Công Minh 

Hoàng Tùng 

Nguyễn Mạnh Tùng 

Đặng Thị Thu Hà 

TBDK K57 

TBDK K57 

TBDK K58 

TBDK K58 

TBDK K58 

TS. Nguyễn 

Văn Thịnh 

 

25 

Nghiên cứu các  tham số cơ bản liên quan đến hiện tượng uốn, xoắn và bóp 

méo đường ống vận chuyển dầu khí 

 

Trần Huy Hoàng 

Nguyễn Quang Hưng 

Nguyễn Việt Minh 

Vũ Quang Đông 

Nguyễn Duy Phúc 

TBD K58 

TS. Triệu 

Hùng Trường 

 

26 Tìm hiểu về các loại giàn khoan biển đang hoạt động tạiViệt Nam 

Hoàng Văn Thuyết 

Phan Văn Trung 

Lê Qúy Khang 

Hoàng Cao Khải 

Nguyễn Hồng Giang 

TBD K57 

TS. Hoàng 

Anh Dũng 

27 

Đánh giá trạng thái hoạt động của các giếng khai thác dầu bằng gaslift tại mỏ 

Bạch Hổ 

 

Trần Thị Thu 

Ngô Văn Tú 

Nguyễn Văn Nam 

Hoàng Thị Vân 

TBD K58 
TS. Lê Đức 

Vinh 

 

28 
Nghiên cứu xây dựng các mô hình lịch sử chôn vùi 1D cho khu vực ngoài khơi 

Norway 

Trần Văn Phòng 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Vũ Thị Liên 

Vũ Nhật Hoa 

Nguyễn Thị Hương 

ĐCDK K58 
TS. Lê Ngọc 

Ánh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

29 Tích hợp tài liệu mẫu lõi và carota để nghiên cứu đánh giá chất lượng đá chứa 
Đặng Thị Thư 

Mai Tuyết Chinh 

Nguyễn Minh Thông 

ĐCDK K58 
TS. Phạm Văn 

Tuấn 

30 Các phương pháp xác định bẫy phi cấu tạo 

Hà Diệu Linh 

Bùi Thị Linh 

Lê Thị Mai 

Trần Vĩnh Luận 

ĐCDK K59 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Hồng 

31 Nghiên cứu đặc điểm địa tầng trầm tích ngoài khơi Norway dựa vào tài liệu 3D 

Trần Thu Hà 

Giang Thị Tú Anh 

Nguyễn Thị Quyên 

Mai Thị Phượng 

ĐCDK K59 
TS. Lê Ngọc 

Ánh 

IV KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (21 đề tài) 
   

1 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm STANMOD trong tính toán các thông số dịch 

chuyển vật chất hoà tan từ tài liệu thí nghiệm đổ chất chỉ thị 

Nguyễn Quang Đảng 

Vũ Thị Thảo 

Dương Văn Thể 

ĐCTV A K58 
ThS. Trần Vũ 

Long 

2 
Xác định sự dịch chuyển của một số chất ô nhiễm từ bãi rác Nam Sơn – TP. Hà 

Nội  vào tầng chứa nước 

Trương Viết Năm Anh 

Nguyễn Văn Khánh 

Bùi Thị Thủy 

ĐCTV B K58 
TS. Dương Thị 

Thanh Thủy 

3 

Lựa chọn và áp dụng phương pháp tính toán dòng chảy môi trường phù hợp 

cho lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình đoạn Hà Nội. 

 

Nguyễn Văn Duy 

Lương Bá Nam 

Hoàng Tuấn Kiệt 

Trần Mạnh Hùng 

ĐCTV B K58 
ThS. Vũ Thu 

Hiền 

4 
Xác định vận tốc dòng chảy của nước dưới đất tầng chứa nước Holocene vùng 

Đan Phượng sử dụng đồng vị Radon trong lỗ khoan. 

Cao Việt Anh 

Nguyễn Thị Hoàng Giang 

Lê Thọ Dương 

ĐCTV B K57 

ĐCTV B K57 

ĐCTV B K59 

TS. Nguyễn 

Bách Thảo 

5 
Lượng hóa hoạt động kiến tạo hiện đại và ảnh hưởng của chúng đối với tai 

biến địa chất khu vực ven biển Ninh Thuận – Bình Thuận 

Cảnh Chi Hiếu 

Phan Thị Chinh 

Nguyễn Đình Quảng 

Nguyễn Huệ Quỳnh 

Địa chất B K58 

PGS.TS. 

Hoàng Văn 

Long 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

6 

Phân tích Nguồn gốc  thành tạo sa khoáng ven biển Phú Yên Khánh Hòa dựa 

trên kết quả định  tuổi tuyệt đối U-Pb và phân tích mối liên quan giữa  khoáng 

vật bằng phương pháp Quemscan 

Trần Thị Huyền 

Nguyễn Thị Tâm 

Hoàng Văn Huy 

Mai Thị Ngọc Ánh 

 

Địa chất A, B 

K58 

 

ThS. Nguyễn 

Hữu Hiệp 

7 
Luận giải lịch sử nâng kiến tạo Núi Bà - Khánh Hòa trong giai đoạn Kainozoi 

bằng phương pháp định tuổi tuyệt đối AFT (Apatite fission track) 

Bùi Minh Quân 

Nguyễn Mạnh Phúc 

Nguyễn Tùng Long 

Địa chất A, B 

K58 

ThS. Nguyễn 

Hữu Hiệp 

8 

 

Đánh giá vai trò của các yếu tố địa chất và hải văn ven bờ đối với sự biến 

động vùng ven biển Nam Định – Thái Bình 

Lê Thị Hòa 

Lê Thị Bùi 

Phạm Cao Siêu 

Phạm Thanh Thủy 

 

Địa chất B K59 

GV. Ngô Thị 

Kim Chi 

9 
Nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh – Thái 

Nguyên trong kết cấu áo đường mềm 

Mạc Tuấn Vũ 

Phạm Duy Long 

Nguyễn Đức Chiều 

Nguyễn Văn Quyết 

ĐCCT-ĐKT A K58 
Phùng Hữu 

Hải 

10 
Nghiên cứu ứng dụng tro bay từ các nhà máy nhiệt điện trong cải tạo các đặc 

tính địa kĩ thuật của nền đường giao thông 

Bùi Đình Sơn 

Nguyễn Thị Trang 

Nguyễn Anh Vinh 

ĐCCT-ĐKT A K58 
Nguyễn Ngọc 

Dũng 

11 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện An Khánh để làm 

lớp tiêu thoát nước thay cho lớp đệm cát khi xử lý nền đất yếu bằng vật liệu 

tiêu thoát nước thẳng đứng 

Cao Sỹ Nhân 

Đào Ngọc Diệp 

Sỹ Danh Kiên 

Nguyễn Phương Nam 

ĐCCT-ĐKT A K58 Bùi Văn Bình 

12 
Nghiên cứu sử dụng hạt cao su nhân tạo trong chế tạo bê tông làm tường vách 

ngăn 

Nguyễn Văn Tưởng 

Lê Thị Oanh 

Mai Thành Nam 

Nguyễn Văn Đô 

Nguyễn Đăng Khoa 

ĐCCT – ĐKT A K58 
Nguyễn Văn 

Hùng 

13 
Nghiên cứu đặc điểm thành phần khoáng vật sét khu vực Bắc sông Hồng 

thuộc huyện Gia Lâm - Hà Nội 

Phạm Thế Công 

Nguyễn Khánh 

Hoàng Thăng Thắng 

Phan Đức Anh 

ĐCCT A K59 

ĐCCT B K59 

ĐCCT B K59 

ĐC D K59 

PGS.TS 

Nguyễn Khắc 

Giảng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

14 
Đặc điểm địa mạo - kiến tạo vùng trung lưu lưu vực sông Thu Bồn-Vu Gia, 

tỉnh Quảng Nam và ý nghĩa của nó với tai biến địa chất 
Nguyễn Xuân Quang 

Phạm Thị Hương 
Địa chất B K58 

PGS.TS Trần 

Thanh Hải 

15 
Bản chất kiến tạo các đá magma khối Núi Chúa và ý nghĩa của chúng với 

nghiên cứu địa chất khu vực 

Nguyễn Thị Kim Dung 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Trần Trung Hiếu 

Địa chất A K58 
TS Ngô Xuân 

Thành 

16 
Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc trong đánh giá tai 

biến địa chất khu vực TP Lạng Sơn 

Lê Thanh Bắc 

Nguyễn Thị Hoa 

Hoàng Văn Quân 

Địa chất A K58 
KS. Vũ Anh 

Đạo 

17 
Đặc điểm kiến tạo hiện đại khu vực hạ lưu sông Đà Rằng, tỉnh Phú Yên và ý 

nghĩa của nó đối với biến dạng lòng sông hiện đại 

Bùi Thị Ánh 

Trần Thị Thu 

Phạm Minh Phương 

Đào Mai Thanh Việt 

Liên thông Địa chất 

K60 

PGS.TS Trần 

Thanh Hải 

18 
Các biểu hiện kiến tạo hiện đại trong bồn trũng Kainozoi khu vực Quảng Nam 

(Phần đất liền) 
Đặng Ngọc Sơn Địa chất A K58 

ThS. Nguyễn 

Quốc Hưng 

19 
Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của khe nứt trong thăm dò và khai 

thác đá ốp lát mỏ đá hoa Thung Phá Nghiến, Nghệ An 

Bùi Thị Hà Xuyên 

Phạm Văn Dũng 

Nguyễn Đăng Tuấn 

Địa chất A,B K58 
ThS. Đỗ 

Mạnh An 

20 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ sót sàng 63µm đến độ hút nước của kadin khu 

Đá Ngang vùng Trấn Yên, Yên Bái khi nung ở nhiệt độ 1250oC 

Lê Đức Anh 

Nguyễn Quang Huy 

Vũ Thị Lành 

Bùi Đức Vũ 

NLK K58 
ThS. Tạ Thị 

Toán 

21 
Đặc điểm trầm tích tầng mặt và triển vọng sa khoáng vùng biển ven bờ Quảng 

Ngãi 

Phạm Thị Vân Anh 

Lại T. Ngọc Quỳnh 

Lê Thị Hiệp 

Trần Đăng Hùng 

Địa chất B K59 
GV. Phan 

Văn Bình 

V KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (28 đề tài)    

1 

Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP- 

Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) tới ngành than Việt 

Nam 

Lại Thu Trang 

Nguyễn Vân Chi 

Nguyễn Hoàng Oanh 

Lê Thu Trang 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

Kế toán B  K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán D K59 

Kế toán D K59 

Kế toán TCC K59 

TS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

2 
Dự báo dòng tiền của các Công ty cổ phần khai thác khoáng sản niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam 

Phạm Đức Quang 

Đỗ Duy Nam 

Lê Đăng Linh 

Nguyễn Hoài Linh 

Nguyễn Thị Uyên 

QTKD C K58 

QTKD A K58 

Kế Toán D K59 

Kế Toán C K59 

Kế toán G K58 

TS. Đào Anh 

Tuấn 

3 
Nghiên cứu khủng hoảng nợ công ở Châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với 

Việt Nam 

Hoàng Thị Huyền 

Thanh 

Nguyễn Ngọc Tú 

Mai Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Kế toán C K59 

Kế toán C K59 

Kế toán C K59 

Kế toán C  K59 

ThS. Vũ Thị 

Hiền 

4 
Nghiên cứu ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Khoa kinh tế -QTKD, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Bùi Thị Thu Hà 

Hồ Thị Thúy Hằng 

Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Thị Quỳnh 

QTKD B 58 

QTKD A 58 

QTKD C 58 

QTKD B 58 

TS. Nguyễn 

Thị Kim Ngân 

5 
Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng cho sinh viên ngành Kinh tế - QTKD, trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

Đỗ Thị Ánh Linh 

Nguyễn Thị Sao Mai 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Thị Thu Trang 

QTKD B K59 

QTKD C K59 

ThS. Nguyễn 

Lan Hoàng 

Thảo 

6 Marketing Xanh và thực trạng áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam 

Chu Mai Anh  

Ngô Thị Ngọc 

Nguyễn Minh Thùy 

Lại Thị Hồng Nhung 

Phạm Duy Cường 

QTKD C K59 
ThS. Kim 

Mạnh Tuấn 

7 Nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của Công ty than Uông Bí  sau tái cơ cấu 

Vũ Thị Kim Oanh 

Bùi Hồng Hạnh 

Lê Thị Hồng 

Nguyễn Thị Diệu Linh 

Kế toán G K58 

Kế toán G K58 

Kế toán B K59 

QTKD C K57 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng Loan 

8 

Áp dụng thuật toán D.Honig để bố trí lao động hợp lý trong điều độ quá trình 

sản xuất cơ khí 

 

Đỗ Công Hậu 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Phùng Thị Hương 

Ngô Lan Anh 

QTKD B K58 

QTKD C K58 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Thành 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

9 
Nghiên cứu thực trạng rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần than Tây Nam Đá 

Mài - TKV 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Đoàn Thị Thanh 

Phạm Thị Sen 

Nguyễn Thị Sóng Nguyệt 

Kế toán B K58 
ThS. Nguyễn 

Tiến Hưng 

10 
Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhật Bản và bài học cho các 

doanh nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

Lê Hồng Thắm 

Vũ Thị Nhung 

Đỗ Thị Thanh Nhàn 

Trần Thị Mỹ Linh 

KT A K59 

KT TCC K59 

KT B K59 

KT D K59 

KT D K59 

ThS. Phạm 

Minh Hải 

11 Nghiên cứu các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam hiện nay. 

Phạm Thảo Yến 

Trần Thị Việt Chinh 

Đặng Thị Thanh Huyền 

Hoàng Thu Thảo 

Đặng Thị Xuân Mai 

Kế toán TCC K59 

Kế toán C K59 

Kế toán C K59 

Kế toán C K59 

Kế toán TCC K59 

ThS. Nguyễn 

Thị Minh Thu 

12 Pháp luật về chữ ký điện tử (chữ ký số) ở Việt nam - Thực trạng và giải pháp 
Hoàng Thị Bích Hoa 

Phùng Thanh Hằng 

Đỗ Minh Hòa 

Kế toán B K59 

Kế toán B K59 

Kế toán C K59 

ThS. Phí Mạnh 

Cường 

13 Quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc - thực trạng và giải pháp 

Lê Thị Loan 

Đỗ Thị Hiền 

Vũ Thị Phương  

Lê Phương Thảo 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán B K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

TS. Vũ Diệp 

Anh 

14 Xây dựng thương hiệu  cá nhân trong sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất 

Nguyễn Thị Thanh Lam 

Nguyễn Thị Trang 

Nguyễn Thị Diệu Linh 

Vũ Thị Thảo 

QTKD A K58 
ThS. Nguyễn 

Thanh Thủy 

15 
Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất nghiên 

cứu khoa học 

Đào Duy Thu 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyễn Kiều Chi 

Vũ Hoàng Long 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 

QTKD B K59 

QTKD C K59 

QTKD B K59 

QTKD B K59 

QTKD C K59 

ThS. Phạm 

Ngọc Tuấn 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

16 
Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán các khoản dự phòng tại Công ty Cổ 

phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc 

Đặng Thị Giang 

Trương Thị Mỹ Hoa 

Lại Thị Thúy Ngân 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Trần Thị Hoa 

Kế toán C K58 
ThS. Phan 

Minh Quang 

17 
Giải pháp tăng cường huy động vốn của công ty cổ phần than Núi Béo- 

Vinacomin 

Lê Thị Vân 

Tống Thị Thanh Thư 

Nguyễn Việt Hà 

Trần Thị Hậu 

Kế toán K58 
ThS Lê Thị 

Thu Hồng 

18 Đánh giá thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên trường Đại học 

Đinh Thị Thùy Linh 

Phạm Thị Ngọc Trinh 

Tăng Thị Anh 

Cù Thị Ánh 

Kế toán D K59 

Kế toán D K59 

Kế toán B K59 

Kế toán C K59 

ThS. Phan Thị 

Thùy Linh 

19 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút sinh viên đăng ký học 

tập vào các ngành kĩ thuật của Trường Đại học Mỏ- Địa chất 

Nguyễn Thị Hạnh Linh 

Đoàn Thị Trang 

Nguyễn Ngọc Huệ 

Trần Tuấn Thành 

Quản trị C K59 

Quản trị C K59 

Kế toán B K59 

Kế toán D K59 

ThS. Nguyễn 

Đức Thắng 

20 

Giải pháp tăng cường kĩ năng làm việc của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành 

quản trị kinh doanh mỏ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp khai thác than 

hiện nay 

Đỗ Thị Hồng Nhung 

Trần Thị Lan Hương  

Hoàng Trọng Tình 

Trương Thị Phương Kiều  

Đinh Xuân Minh 

QTKD B K59 

QTKD B K59 

QTKD B K59 

QTKD B K59 

QTKD C K59 

ThS. Nguyễn 

Thị Hường 

21 
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại 

Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV 

Đinh Thị Hà 

Nguyễn Xuân Linh 

Vũ Thị Giang 

Phạm Thị Dáng Mi 

Nguyễn Bích Ngọc 

QTKD B K59 

QTKD A K58 

QTKD A K58 

QTKD B K58 

QTKD A K59 

ThS. Lê Văn 

Chiến 

22 Hoàn thiện công tác quản trị kho vật tư tại công ty than Nam Mẫu - TKV 

Nguyễn Thị Hoa Hồng 

Nguyễn Tuấn Linh 

Phạm Văn Sang 

Nguyễn Thị Thu Hồng 

Nguyễn Quang Huy 

Quản trị B K58 

Quản trị B K58 

Quản trị B K58 

Quản trị A K58 

Quản trị C K58 

ThS. Phạm 

Kiên Trung 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

23 
Nghiên cứu nhu cần của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ tại trường Đại học Mỏ 

- Địa Chất 

Cù Thị Mỹ Linh 

Bùi Thị Thanh Huế 

Phạm Thị Hương Lan 

Trịnh Phạm Hồng Tươi 

Kế toán D K58 

Kế toán D K58 

Kế toán D K58 

Kế toán D K58 

ThS. Nguyễn 

Văn Thưởng 

24 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất nhập khẩu của 

Việt Nam giai đoạn 2010-2016 

Lê Thị Thu Hường 

Quách Thu Hiền 

Lê Thị Trang 

Pham Thị Chinh 

Đoàn Thị Hường  

Kế toán D K59 
ThS. Dương 

Thị Nhàn 

25 Nghiên cứu áp dụng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty than Hà Lầm 

Đồng Thị Thuỳ Linh 

Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Thị Trang 

Hàn Thị Thanh Hoa 

Hoàng Thị Diệu Linh 

KT B K58 

KT B K58 

KT G K58 

KT B K58 

KT B K58 

ThS. Phạm 

Thu Hương 

26 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quản lý rủi ro trong Công ty Tuyển than 

Hòn Gai - Vinacomin 

Nguyễn Thị Yến 

Phạm Thị Hạnh 

Đỗ Thị Hà 

Hồ Thị Liễu 

Phạm Thị Nhung 

QTKD B K58 

Kế toán A K58 

Kế toán A K58 

Kế toán C K58 

Kế toán B K58 

ThS. Nguyễn 

Thị Huyền 

Trang 

27 Ứng dụng công cụ Google Analytics trong quản trị Marketing doanh nghiệp 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Trần Thị Hồng Nhung 

Lê Thị Hà 

Nguyễn Thị Trang 

Lê Thị Bảo Ngọc 

Kế toán A K59 
ThS. Nguyễn 

Thục Anh 

28 Giải pháp tăng cường công tác truyền thông tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Nguyễn Thành Trung 

Lã Thu Hằng 

Đỗ Thanh Hương  

Ngô Thúy Hường 

Nguyễn Thị Thúy 

DCKTKT A K59 

DCKTKT C K59 

DCKTKT A K59 

DCKTKT A K59 

DCKTKT B K59 

ThS. Lê Đình 

Chiều 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

VI MÔI TRƯỜNG (14 đề tài)    

1 
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả thu gom chất thải rắn (CTR) đô thị và đề xuất 

giải pháp quản lý tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Nguyễn Diệu Linh  

Hoàng Minh Ngọc 

Phạm Thị Thuận  

Nguyễn Thị Hiền Trang 

ĐST & CNMT B K59 
ThS. Vũ Thị 

Lan Anh 

2 
Nghiên cứu đánh giá nước thải mỏ than hầm lò Uông Bí, Đông Triều, Quảng 

Ninh và đề xuất các giải pháp xử lý 

Lưu Thị Hồng Liên  

Phạm Phương Thảo 

Đinh Đức Trung 

Nguyễn Đình Cường 

Lê Thị Hồng Vân 

KTMT A K58 
ThS. Nguyễn 

Văn Bình 

3 
Lựa chọn cách tiếp cận, hỗ trợ cộng đồng thực hiện phát triển nông thôn mới 

theo hướng bền vững tại xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội 

Nguyễn Mạnh Cương 

Phan Lệ Thu 

Trần Thị Vân Anh 

Ngô Gia Thể 

Vũ Thị Nga 

ĐST & CNMT A K59 
ThS. Phan Thị 

Mai Hoa 

4 
Đánh giá hiệu quả kinh tế công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại Phường 

Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Dương Thúy Anh 

Lê Hữu Nam 

Nguyễn Đức Dũng  

Lê Thị Nguyệt 

Lê Thị Hồng 

KTMT A K59 

 

KTMT B K59 

ThS. Nguyễn 

Thị Cúc 

5 
Nghiên cứu xử lý As trong nước ngầm vùng Hà Nam bằng phương pháp nano 

oxit sắt từ 

Đinh Văn Trung  

Lê Thị Liễu 

Trần Nguyễn Khánh Ngọc 

Đào Thị May 

Trần Thanh Huyền 

KTMT B K58 

 

 

KTMT B K58 

TS. Đào Đình 

Thuần 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

6 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 phủ trên graphite để sản xuất khí hydro 

từ nước cung cấp nguồn năng lượng sạch 

Nguyễn Thị Sen  

Nguyễn Thị Hồng Yến 

Vũ Đình Kiên 

Nguyễn T Thúy An 

KTMT 57 

 

KTMT A K58 

KTMT B K58 

TS. Nguyễn 

Hoàng Nam 

7 
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý hiệu quả nước rỉ rác của bãi rác Xuân 

Sơn, Sơn Tây – Hà Nội 

Trần Đức Nghiệp  

Đinh Thị Châm 

Nguyễn T Huyền Trang 

Lương Thị Chào 

Đỗ Trà My 

KTMT B K58 

 

KTMT A K58 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

8 

Đánh giá hiện trạng môi trường liên quan hoạt động khai thác khoáng sản titan 

vùng ven biển Thạch Hà – Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu 

Nguyễn Hoàng Tuấn  

Vũ Thị Dịu 

Vũ Thảo Trang 

KTMT A K58 

 

ThS. Nguyễn 

Thị Hòa 

9 
Ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến nguồn tài nguyên hệ sinh thái rừng 

ngập mặn Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định 

Chu Thị Thảo  

Nguyễn Thị Kim Oanh 

Nguyễn Thị Xuân Lộc 

Lê Thị Thu 

Bùi Thị Thu Hằng 

ĐST & CNMT A K59 

 

ĐST & CNMT B K59 

ThS. Vũ Thị 

Phương Thảo 

10 
Nghiên cứu đặc điểm chất thải rắn sinh hoạt khu vực trường Đại học Mỏ - Địa 

Chất Hà Nội và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp 

Chu Thị Hồng Nhung  

Hoàng Thị Thu Hòa 

Trần Hoàng Phúc 

Lê Nhật Duy 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

ĐST & CNMT A K59 
ThS. Trần Thị 

Thanh Thủy 

11 
Đánh giá mức độ an toàn của sườn dốc do ảnh hưởng của mưa cho một số vị trí 

tại khu vực Ba Vì, Hà Nội 

Phan Thị Thảo  

Phạm Huy Trịnh 

Phạm Thị Xoan 

Mai Thanh Hải 

Nguyễn Văn Kỳ 

ĐST & CNMT B K59 

 

ThS. Trần 

Hồng Hà 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

12 
Phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho thành phố Hải Dương phục vụ 

mục tiêu phát triển bền vững 

Phan Thị Hương Trà  

Dương Văn Thông 

Bùi Thị Luyến 

Nguyễn Thị Thu Phương 

Hoàng Thị Giang 

ĐST & CNMT A K59 

ĐST & CNMT B K59 

 

ThS. Đỗ Thị 

Hải 

13 
Đánh giá hiện trạng môi trường của hoạt động khai thác quặng đồng ở khu vực 

Cẩm Đàn – Biển Động, Bắc Giang 

Trần Thị Nhung  

Tào Thị Thu 

Lâm Phước Sơn 

Phạm Thanh Hà 

KTMT A K59 
TS. Đỗ Văn 

Nhuận 

14 
Ứng dụng ảnh viễn thám nhiệt và số liệu đo mưa vệ tinh phân tích sự biến động 

độ ẩm của đất phục vụ nghiên cứu trượt lở 

Nguyễn Quốc Thành  

Phùng Thị Thoa 

Nguyễn Linh Chi 

Mai Khánh Phương 

Hoàng Thị Hà 

KTMT B K59 

KTMT A K58 

 

KTMT K57 

TS. Nguyễn 

Quốc Phi 

VII KHOA MỎ (25 đề tài)    

1 
Nghiên cứu công nghệ tuyển nhằm thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than thuộc 

Công ty CP than Cọc Sáu 

Trần Thị Nga 

Đào Viết Kiêm 

Nguyễn Văn Minh 

Nguyễn Thị Na 

TK 57A 

TK 57A 

TK 57A 

TK 58B 

TS. Nhữ Thị 

Kim Dung 

2 
Nghiên cứu khả năng tận thu đồng trong xỉ lò SKS thuộc nhà máy luyện đồng 

Lào Cai bằng phương pháp hóa tuyển 

Đào Minh Nguyên 

Nguyễn Thị Huế 

Nguyễn Hoàng Oanh 

Nguyễn Văn Tuấn 

Từ Thị Hằng 

TK59 B 
ThS. Trần 

Trung Tới 

3 
Nghiên cứu thu hồi đồng từ bã xi măng hóa của Nhà máy điện phân kẽm Thái 

Nguyên. 

Uông Văn Bắc 

Phạm Thu Hà 

Đoàn Ngọc Linh 

Đinh Thị Trang 

TK59 A 
ThS. Phùng 

Tiến Thuật 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

4 
Nghiên cứu khả năng giảm hàm lượng lưu huỳnh trong than nguyên khai Mỏ 

Na Dương – Lạng Sơn bằng các phương pháp tuyển cơ giới 

Đặng Thị Hường 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Đoàn Thị Trang 

Trần Văn Khoa 

Nguyễn Văn Vinh 

TK58 B 
ThS. Vũ Thị 

Chinh 

5 Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu quặng apatit loại III nghèo vùng Lào Cai 

Nhữ Thị Hiền 

Trần Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị My 

Lê Thị Châm 

TK58 A 
ThS. Lê Việt 

Hà 

6 
Nghiên cứu tuyển quặng apatit loại 3 cấp hạt 0,2-1mm nhà máy tuyển Cam 

Đường trên thiết bị tuyển nổi - trọng lực 

Vũ Thùy Xuân 

Trần Văn Hưng 

Phạm Phương Thanh 

BùiThị Phương Yến 

TK58 A 
ThS. Trần Văn 

Được 

7 
Nghiên cứu nâng cao hàm lượng cacbon trong quặng tinh graphit vùng Yên 

Thái-Yên Bái bằng phương pháp hóa tuyển  

Nguyễn Thị Vân Anh 

Nguyễn Thị Phương 

Vũ Văn Long 

Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Thị Bến 

TK58B 
ThS. Phạm Thị 

Nhung 

8 
Nghiên cứu giải pháp cải tạo phục hồi môi trường cho Dự án khai thác Kẽm – 

Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Lê Văn Tĩnh 

Nguyễn Hoàng Nam 

Phạm Tiến Đạt 

Nguyễn Tuấn Hiệp 

Khai thác 58G 
TS. Đào Văn 

Chi 

9 
Giải pháp sử dụng quạt cục bộ hợp lý trong thông gió khi đào đường lò ở công 

ty than Hồng Thái 

Nguyễn Quốc Đạt 

Dương Mạnh Luân 

Nguyễn Duy Sáng 

Đoàn Quang Vinh  

Khai thác D K58 
PGS.TS. Đặng 

Vũ Chí 

10 
Nghiên cứu xác định tỷ lệ khấu - hạ trần hợp lý cho sơ đồ công nghệ cơ giới 

hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc của lò chợ vỉa 7 mỏ than Hà Lầm 

Nguyễn Bá Dương 

Nguyễn Văn Giang 

Lê Đức Đạt 

Nguyễn Đức Dương 

Nguyễn Việt Tuấn 

Khai thác 57B; 58B; 

58G; 59G; 

TS. Phạm Đức 

Hưng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

11 
Tính toán mức độ sụt lún và biến dạng bề mặt địa hình khi khai thác hầm lò 

dưới các công trình cần bảo vệ tại mỏ than Núi Béo 

Dương Trọng Hiếu 

Nguyễn Xuân Giáp  

Nguyễn Mạnh Cường 

Khai thác A K57 

Khai thác H K58 

Khai thác D K58 

ThS. Lê Quang 

Phục 

12 
Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho khoáng sàng than Khe Tam - Quảng 

Ninh 

Phạm Văn Lộc 

Lê Hữu Hoàng 

Vũ Văn Hoàng 

Khai thác B K58 
TS. Bùi Mạnh 

Tùng 

13 
Nghiên cứu, đề xuất sơ đồ công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa dày, dốc đứng  

tại mỏ than Mạo Khê 

Lê Việt Anh 

Vũ Văn Danh 

Bế Ngọc Chiến 

Vũ Công Chính 

Vũ Công Cương 

Khai thác K57 

Khai thác B K58  

Khai thác H K58 

Khai thác G K59 

ThS. Nguyễn 

Văn Quang 

14 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng và tận thu tài nguyên từ đất đá thải khai 

thác hầm lò than Thống Nhất 

Phạm Mạnh Tùng 

Hoàng Văn Hùng 

Vũ Trung Kiên 

Nguyễn Xuân Trường 

Khai thác G K57  

Khai thác H K57 

TS. Nguyễn 

Phi Hùng 

15 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật thiết kế đào lò qua khu vực có điều 

kiện địa chất phức tạp tại mỏ than Bình Minh- Công ty than Hòn Gai- TKV 

Đinh Văn Hải 

Nguyễn Văn Tiến 

Nguyễn Hữu Đức 

Lương Văn Hai 

Phạm Như Quý 

Khai thác B K57 

Khai thác G K57 

Khai thác B K58 

ThS. Nguyễn 

Cao Khải 

16 
Nghiên cứu đánh giá và hoàn thiện công nghệ khấu than bằng cơ giới hóa đồng 

bộ tại vỉa 6 – Công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu 

Đỗ Văn Tân 

Nguyễn Đức Cương 

Phạm Văn Bình 

Nguyễn Thành Tuấn 

Khai thác B K57 

Khai thác H K58 

Khai thác C K59 

ThS. Đặng 

Quang Hưng 

17 
Khảo sát sự ảnh hưởng của trình tự khởi nổ bãi mìn tới sự cộng hưởng sóng 

chấn động khi nổ mìn trên mỏ lộ thiên 

Đinh Minh Cương 

Nguyễn Duy Quang 

Nguyễn Văn Khương 

Nguyễn Lê Duy 

Khai thác G K57 
TS. Phạm Văn 

Hòa 

18 
Nghiên cứu sử dụng bua nước nhằm giảm thiểu bụi khi nổ mìn cho mỏ đá gần 

khu dân cư 

Nguyễn Trúc Anh 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

Nguyễn Duy Thái 

Lê Thị Sanh 

Kha thác G K59 
TS. Phạm Văn 

Hòa 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

19 

Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm giảm tổn thất tài 

nguyên và ô nhiễm môi trường cho mỏ sắt Nà Lũng thuộc khu vực tỉnh Cao 

Bằng 

Nguyễn Hoàng Anh 

Nguyễn Lê Duy 

Nguyễn Văn Tân 

Hoàng Anh Chiến 

Khai thác G K58 

Khai thác C K59 

Khai thác G K58 

Khai thác A K58 

ThS. Phạm 

Văn Việt 

20 
Nghiên cứu giải pháp cải tạo phục hồi môi trường cho mỏ titan sa khoáng thôn 

Đồng Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Lê Văn Cường 

Hồ Văn Dương 

Phạm Văn Khánh 

Khai thác D K57 
ThS. Nguyễn 

Hoàng 

21 
Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu của tường chắn khi nổ mìn tầng cao 

trong môi trường nén cho mỏ than Cao Sơn vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Phạm Văn Đạt 

Đồng Văn Tiến 

Vũ Thị Huyền Chang 

Hoàng Mạnh Cường 

Nguyễn Văn Tú 

Khai thác G K58 

Khai thác G K58 

Khai thácH K58 

Khai thác B K58 

Khai thác B K58 

TS. Trần 

Quang Hiếu 

22 
Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi 

khai thác các mỏ đá trên địa bản tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Mạnh Phúc Đạt 

Đỗ Trọng Đại 

Lê Đức Huy 

Trần Phan Đức Anh 

Khai thác D K57 

Khai thác B K57 

Khai thác C K57 

Khai thác H K57 

TS. Lê Thị 

Thu Hoa 

23 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường hợp lý cho cụm mỏ khai 

thác đá làm VLXD Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Văn Trưởng 

Lê Thị Hằng 

Phạm Văn An 

Nguyễn Tiến Hồng Anh 

Trương Ngọc Tùng 

Khai thác C K57 

Khai thác H K58 

Khai thác C K57 

Khai thác C K57 

Khai thác C K57 

TS. Vũ Đình 

Hiếu 

24 
Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu các thông số hệ thống khai 

thác cho mỏ đá khối Khung Thuộc, Nghệ An 
Nguyễn Tân Anh Khai thác K58 

TS. Nguyễn 

Anh Tuấn 

25 
Nghiên cứu đề xuất mô hình công nghệ khai thác và hoàn thổ hiệu quả cho mỏ 

thiếc Châu Cường 
Vũ Văn Đạt 

Nguyễn Đức Anh 

Khai thác H K57 

Khai thác B K57 

ThS. Lê Thị 

Minh Hạnh 

VIII KHOA TRẮC ĐỊA (26 đề tài)    

1 Xử lý một số bài toán xây dựng và khai thác mô hình số địa hình 

Mai Quý Thắng 

Vũ Quang Hiếu 

Nguyễn Hữu Huân 

Phùng Minh Huyền 

Phan Vũ Hà Anh 

Địa chính A K59 

Địa chính A K59 

Địa chính A K59 

Địa chính A K59 

Địa chính A K59 

TS. Trần Thùy 

Dương 
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Cán bộ hướng 
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2 
Xây dựng hệ thống định vị, tìm kiếm mốc Trắc địa trên nền bản đồ Google 

Map 

Trần Văn Quang 

Đỗ Duy Tân 

Trần Thị Lan Anh 

Địa chính B K58 
TS. Đinh Hải 

Nam 

3 
Tìm hiểu công tác xây dựng bảng giá đất phục vụ quản lý đất đai 

 

Nguyễn Thị Hằng 

Đặng Minh Hằng 

Lê Mỹ Linh 

Địa chính B K58 

Địa chính A K58 

Địa chính A K58 

ThS. Phạm Thị 

Kim Thoa 

4 Xây dựng chương trình quản lý thông tin địa chính đa mục đích 

Lã Thành Công 

Trần Thị Thúy 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Ngô Thị Mai 

Nguyễn  Công Phong 

Địa chính B K58 
TS. Phạm Thế 

Huynh 

5 
Xây dựng phần mềm xử lý số liệu khảo sát tuyến đường 

 

Nguyễn Quang Đại 

Mai Qúy Cường 

Nguyễn Quang Minh 

Lê Văn Mạnh 

Phạm Thị Tuyết Minh 

Trắc địa G K58 

Trắc địa C K58 

Trắc địa A K58 

Trắc địa A K58 

Trắc địa G K58 

TS. Nguyễn 

Việt Hà 

6 
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong thành lập bản 

đồ hiện trạng 

Nguyễn Anh Đức 

Trần Tuấn Anh 

Hoàng Xuân Sơn 

Lê Trọng Mạnh 

Trắc địa Mỏ K58 
TS. Đinh Thị 

Lệ Hà 

7 

Lập chương trình xác định toạ độ người dùng trên nền tảng iOS (Swift) hỗ trợ 

công tác khảo sát, thiết kế và ước tính độ chính xác lưới khống chế mặt bằng 

trong trắc địa công trình 

Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Năng Hùng 

Hồ Khắc Hậu 

Hà Tấn Linh 

Đoàn Hải Biên 

Trắc địa B K58 

Trắc địa A K57 

Trắc địa Mỏ K58 

Trắc địa Mỏ K58 

Trắc địa Mỏ K58 

TS. Đinh Thị 

Lệ Hà 

8 
Nghiên cứu khả năng thực hiện tự động tổng quát hóa bản đồ của bộ phần mềm 

ArcGIS 

Trần Thị Ngát 

Trần Thị Thu Hường 

Trương Văn Quang 

Bản đồ K58 
TS. Trần 

Quỳnh An 

9 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích đa thứ bậc trong hệ thống thông 

tin địa lý hỗ trợ ra quyết định. 

Đỗ Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Loan 

Hoàng Thị Hải Lý 

Nguyễn Xuân Phú 

Bản đồ K59 
TS. Đỗ Thị 

Phương Thảo 
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10 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở QGIS trong việc thành lập bản 

đồ thủy văn từ ảnh vệ tinh 

Lê Hải Yến 

Lê Thị Nga 

Trịnh Thị Hà 

Dương Thành Đạt 

Bản đồ K58 
ThS. Nguyến 

Văn Lợi 

11 
Nghiên cứu ứng dụng các mô hình nội suy đường đồng mức trong thành lập 

Bản đồ địa hình 

Bùi Thị Thơ 

Nguyễn Đức Khoa 

Vũ Thị Bích Loan 

Bản đồ K58 
KS. Phạm Văn 

Hiệp 

12 
Nghiên cứu ứng dụng quy trình xây dựng bản đồ điện tử đa phương tiện hỗ trợ 

quảng bá du lịch thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Hạnh 

Đoàn Thị Thảo 

Phan Thị Huyền Trang 

Trần Thị Nhung 

Bản đồ K59 
TS. Bùi Ngọc 

Quý 

13 
Nghiên cứu ứng dụng GPS trong giám sát trực tuyến các hệ thống giao thông 

đô thị 

Trần Thị Hiệp 

Lương Thị Hương Linh 

Tạ Thị Hà Anh 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Duy Anh 

Trắc địa B K59 

Địa chính A K59 

Bản đồ K59 

Trắc địa A K59 

Địa chính B K59 

 

PGS. TS Đặng 

Nam Chinh 

14 
Nghiên cứu xác định quỹ đạo chuyển động nhìn thấy ngày đêm của Mặt Trời 

tại điểm quan sát phục vụ khai thác năng lượng Mặt Trời 

Tạ Văn Bảo 

Phạm Trung Dũng 

Lê Thiên Tươi 

DCTDTD A K59 

DCTDTD B K59 

DCTDTD A K59 

TS. Vũ Văn 

Trí 

15 
Nghiên cứu phương pháp xác định tổng lượng tầng điện ly (TEC) và biến động 

TEC từ các trị đo GNSS 

Nguyễn Thị Hằng 

Nguyễn Văn Vũ 

Đặng Bảo Tú 

Trần Quang Tuấn 

Nguyễn Ngọc Khánh  

Trắc địa A K58 

Trắc địa A K58 

Trắc địa A K58 

Trắc địa A K58 

Trắc địa B K59 

ThS. Nguyễn 

Gia Trọng 

16 
Nghiên cứu ứng dụng số liệu đo cao vệ tinh để xác định dị thường mực nước 

biển 

Hoàng Mỹ Hương 

Vũ Linh 

Nguyễn Văn Cường 

Đặng Ngọc Hưng 

Trắc địa A K59 

Trắc địa A K59 

Trắc địa B K59 

Trắc địa B K59 

ThS. Lê Thị 

Thanh Tâm 

17 
Nghiên cứu phương pháp xác định trực tiếp vị trí điểm giao cắt trong xử lý số 

liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông 

Nguyễn Thị Hằng 

Vũ Duy Thương 

Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Tiến Đạt 

Trắc địa B K58 

Trắc địa C K58 

Trắc địa C K58 

Trắc địa C K58 

ThS.Nguyễn 

Văn Lâm 
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18 
Ứng dụng mô hình địa cơ để xác định các thông số dịch chuyển biến dạng cho 

mỏ than Mông Dương 

Đặng Văn Hoàng 

Đặng Đình Trọng 

Vũ Công Sơn 

Phạm Trung Hiếu 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K58 

KS. Phạm Văn 

Chung 

19 
Ứng dụng thuật toán K-NN trong chiết xuất các đối tượng bề mặt không thấm 

trên ảnh vệ tinh Landsat OLI 

Đoàn Đắc Nhất  

Đoàn Văn Linh 

Phạm Tiến Đạt 

Nguyễn Tuấn Minh 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K59 

Ths. Lê Thị 

Thu Hà 

20 
Nghiên cứu giải pháp và thiết bị pháp quan trắc dịch chuyển sâu để giám sát độ 

ổn định bờ mỏ ở công ty than Na Dương 

Trương Văn Hùng 

Trịnh Hồng Quân 

Phan Xuân Phương 

Nguyễn Anh Đoài 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K57 

TS. Vương 

Trọng Kha 

21 
Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định dựa trên 

tư liệu viễn thám đa thời gian 

Hoàng Thị Thoa 

Trịnh Quốc Huy 

Bùi Công Hạnh 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K57 

ThS. Phạm Thị 

Làn 

22 

 

Khảo sát khả năng ứng dụng công nghệ GNSS/CORS trong công tác trắc địa 

tại các mỏ lộ thiên ở Việt Nam 

Nguyễn Anh Đắc 

Bùi Đăng Dũng 

Trịnh Hữu Sự 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K57 

ThS. Lê Văn 

Cảnh 

23 Nghiên cứu thành lập bình đồ ảnh từ ảnh RADAR 
Nguyễn Đăng Quang 

Huy 

Phan Thế Anh 

Trắc địa Ảnh - Viễn 

thám và GIS K58 

ThS. Trần 

Thanh Hà 

24 
Ứng dụng ArcGIS Desktop, ArcGIS Online trong xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ 

liệu môi trường 

Nguyễn Tiến Mạnh 

Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Hoa 

Địa chính A K58 
ThS. Phạm Thị 

Thanh Hòa 

25 Nghiên cứu thành lập bản đồ địa hình mỏ bằng công nghệ VRS/CORS 

Nguyễn Phương Duy 

Vũ Đăng Dũng 

Bùi Văn Hai 

Hoàng Tân Trà 

Trắc địa Mỏ - Công 

trình K57 

GV. Nguyễn 

Viết Nghĩa 

26 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm RTKLIB 2.4.2 trong xử lý số liệu đo GNSS 

tương đối động ở Việt Nam 

Hoàng Thị Tâm  

Kiều Hồng Vinh 

Bùi Đình Hùng 

Trắc địa G K58 

Trắc địa G K58 

Trắc địa G K58 

ThS. Phạm 

Ngọc Quang 
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IX KHOA XÂY DỰNG (11 đề tài)    

1 
Nghiên cứu xác định góc thách hợp lý của đường lò có mặt cắt ngang hình 

thang 

Nguyễn Văn Chung 

Nguyễn Đức Lâm 

Nguyễn Văn Tĩnh 

Phạm Thị Nhung 

Phùng Đức Toản 

 

DCXDXN B K58 

 

TS. Ngô Doãn 

Hào 

2 
Nghiên cứu các phương pháp đánh giá ổn định thành giếng đứng và đề xuất các 

giải pháp chống giữ hợp lý cho một số giếng mỏ vùng than Quảng Ninh 

Đỗ Thế Anh 

Tống Nguyên Toàn DCXDNM B K57 

NCS.ThS. 

Đặng Văn 

Kiên 

3 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất phân lớp trong khối đá đến đặc tính ổn 

định của đường lò dọc vỉa vùng than Uông Bí 

Đinh Văn Điệp 

Trần Tiến Tùng 

Nguyễn Thị Niên 

DCXDNM K57 

DCXDXN K57 

DCXDNM K57 

TS. Đỗ Ngọc 

Anh 

4 
Nghiên cứu ảnh hưởng chiều dài đoạn vữa của neo dính kết chống giữ thành hố 

đào khi thi công các tầng hầm nhà cao tầng 

Nguyễn Xuân Thịnh 

Phạm Bá Tuân 

Bùi Quang Đức 

Đoàn Văn Chung 

Phan Quốc Việt 

 

DCXDNM K58 

TS. Trần Tuấn 

Minh 

5 
Nghiên cứu xác định khoảng cách ổn định tối thiểu từ gương đường lò tới phay 

phá đứt gãy bằng phần mềm Flac3D 

Nguyễn Xuân Lập 

Trần Thế Anh 

Trần Văn Hòa 

Trần Văn Đại 

Đinh Thế Mạnh 

 

DCXDXN A K58 

TS. Đào Viết 

Đoàn 

6 
Nghiên cứu quy luật phân bố ứng suất xung quanh lò chợ để lựa chọn vị trí hợp 

lý cho đường lò chuẩn bị khai thác 

Phạm Văn Thắng 

Đặng Văn Phong 

Hồ Minh Dương 

Nguyễn Đức Đường 

 

DCXDXN B K58 

 

TS. Đào Viết 

Đoàn 

 

7 
Nghiên cứu tính toán và kiểm tra cấu kiện chịu nén lệch tâm bằng biểu đồ 

tương tác 

Đỗ Trọng Việt 

Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Thị Yến 

Lê Công Hiếu 

Phí Đức Mạnh 

 

DCXDDC A K58 

ThS. Đặng 

Văn Phi 
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8 
Nghiên cứu sự lan truyền nứt trong dầm bê tông có vết nứt mồi 

 

Dương Việt Bách 

Lê Trung Đức 

Đặng Lê Văn 

 

DCXDDC B K59 

TS. Nguyễn 

Văn Mạnh 

9 
Nghiên cứu ứng dụng neo để gia cố mái dốc đá tính toán cho vai trái Thủy điện 

Sơn La 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Trương Đình Tiệp 

Nguyễn Văn Hưng 

DCXDHT K59 

DCXDHT K59 

DCXDNM K59 

ThS. Bùi Anh 

Thắng 

10 
Nghiên cứu ảnh hưởng mực nước rút tới ổn định mái dốc thân đê ,áp dụng tính 

toán cho một đoạn đê sông Đáy 

Nguyễn Văn Luân     

Lê Thị Dung              

Trịnh Văn Minh        

Nguyễn Văn Ba         

 

DCXDHT K57 

ThS. Bùi Anh 

Thắng 

11 
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền đất yếu tuyến đường giao thông ven biển 

Nam Định và đề xuất giải pháp xử lý nền, rút ngắn thời gian thi công 

Nguyễn Thị Ngoan 

Mai Phạm Kiên 

Phạm Văn Dương 

DCXDHT K59 
PGS.TS Tạ 

Đức Thịnh 

 

  



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRTIONG EAI HQC MO - DIA CHAT

cgNG HoA xA HeI cHfI NGHil vIPr Nmr
DQc l$p - Tq do - H4nh phtic

s6: .149SrqD-MDC HdNOi, ngay 0t thdng tl ndm2017

QUYET DINH
Vii viQc cho ph6p thgc hiQn c6c daj tii NCKH sinh vion nim hqc 2017 - 2018

do Truimg h6 trg kinh Phi

HIEU TRTIONG TRT/ONG D+I HQC MO - DIA CHAT

Cdn cu Quy6t dinh s6 70/2014lQD-TTg ngdy l0ll2l20l4 cia Thri tu6ng Chinh

phri v0 viQc ban hdnh Di0u lQ truong Dai hqc;

cdn cri Th6ng ru s6 ollzooslttLT-BGDDT-BNV ngdy 151412009 cia BQ

Gi6o duc vd Ddo tao vd B0 NOi q v0 viQc hucrng d6n thgc hiQn quy6n tg chri, t.u chlu

tr6ch nhi0m vd thyc hiQn nhiQrr vu, td chric bQ m6y, bi6n ch6 dOi v6i don vi su nghiOp

cdng l{p gi6o dpc vd ddo tao;

Cdn cri Chuong V Ho4t dQng nghi€n criu khoa hgc vd thi Olympic cria sinh viOn

Quy dinh v0 viQc Qu6n l! ho4t dQng nghidn ciru khoa hgc vd thi Olympic cria sinh

vi€n, ban hdnh theo Quy6t dintr sO ASOIqO-VIOC, ngdy 031712017;

CAn cri Quyiit dinh sO 357/QD-MDC ngdy 281312017 vir viQc ban hdnh Quy chi5

chi ti0u nQi bQ cria trudng D4i hgc M6 - Dia chdt;

X6t d0 nghi cria cdc 6ng (bd) Trudng phdng Khoa hqc, Cdng nghQ vd Hqp t6c
::

quoc te va I ruong cac r'noa.

QUYfTD[NH:

Di6u 1. Cho phdp 200 dC tdi NCKH sinh vi€n (c6 danh mqc kdm theo) dugc

thgc hiQn trong k6 ho4ch ndm hgc2017 - 2018. Kinh phi h6 trg cho viQc thqc hiQn m6i
.de tai lA 1.500.000d (mot trieu nam tram nghin ddng ctran;. Cac dC tdi dugc td chirc

thlrc hiQn, nghiQm thu, thanh quy6t todn theo quy chti hign hanh.

Di6u 2. Kinh phi thgc hiQn cho 200 dd tai tr0n dugc trich tir nguiin thu hqc phi

chinh quy cua Nh?r truong.

Didiu 3. C6c sinh vi6n ld chir tri d6 tai, chc ciln bQ huong d1n,.c6c dng (bd)

Tru&ng c6c Khoa, BQ m6n, phdng Khoa hqc, CdnglghQ vd Hqp t6c qudc t0 vd phdng

Tdi vp chfu tr6ch nhiQm thi hinh quytit ainn ndy.ffi
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  

ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2017-2018 
(kèm theo quyết định số  1495/QĐ-MĐC ngày 07 tháng 11  năm 2017) 

Tổng số đề tài: 200 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp Cán bộ hướng dẫn 

I KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (17 đề tài) 

1 
Xây dựng website đào tạo trực tuyến (E-Learning) áp 

dụng cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Nguyễn Văn Huy (NT) 

Nguyễn Thị Tuyền 

Vũ Diệu Linh 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Vũ Trà My 

Công nghệ phần mềm K59 A 

Tin học Kinh tế K59 B 

Tin học Mỏ K59 

Công nghệ phần mềm K59 B 

Công nghệ phần mềm K59 B 

ThS Nguyễn Thế Bình 

2 
Ứng dụng Internet of Thing trong xây dựng mô hình 

Nhà thông minh (Smart House) 

Nguyễn Tiến Dũng (NT) 

Nguyễn Quang Thủ 

Nguyễn Văn Hưng 

Đặng Xuân Duy 

Nguyễn Huy Hùng 

Tin Trắc địa K59 

Công nghệ phần mềm K59 B 

Công nghệ phần mềm K60 B 

Tin học Mỏ K59 

Mạng máy tính K59 A 

ThS Nguyễn Thế Bình 

3 

Xây dựng Diễn đàn trao đổi học tập và chia sẻ tài liệu 

của sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất 

Hoàng Anh Tuấn (NT) 

Phạm Mạnh Tường 

Hà Anh Tuấn 

Hoàng Thị Hồng Gấm 

Phùng Thị Thanh Huyền 

Công nghệ phần mềm K61 B 

Công nghệ phần mềm K61 D 

Mạng máy tính K61 A 

Mạng máy tính K61 A 

Mạng máy tính K61 A 

PGS. TS Lê Thanh Huệ 

4 Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm kết thúc học phần 

Nguyễn Thị Thư (NT) 

Trương Thị Quỳnh 

Nguyễn Mạnh Cường 

Đặng Quốc Tiến 

Nguyễn Xuân Tuấn 

Tin học Kinh tế K59 B 

Mạng máy tính K59 A 

Mạng máy tính K59 A  

Mạng máy tính K59 A 

Mạng máy tính K59 A 

KS Phạm Quang Hiển 

5 
Xây dựng hệ thống phân tích tin hỗ trợ quyết định từ 

các nguồn báo điện tử 

Nguyễn Ngọc Hùng (NT) 

Trần Thế Vũ 

Văn Tiến Thành 

Hồ Huy Thủy 

Tin học Địa chất K59 ThS Nguyễn Thị Hải Yến 
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6 

Xây dựng framework sử dụng ObjectArx phục vụ trong 

việc tự động xây dựng các mô hình thiết bị trong không 

gian ba chiều 

Phạm Sơn Giang (NT) 

Đỗ Thị Huyền Trang 
Tin học Địa chất K59 GS.TS Trương Xuân Luận 

7 

Ứng dụng viễn thám xây dựng WebGIS trong nghiên 

cứu sự biến động đường bờ khu vực một số cửa sông 

tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Đình Tuấn (NT) 

Trần Thị Oanh 

Tin học Địa chất K58 

Tin học Địa chất K59 
GS.TS Trương Xuân Luận 

8 

Xây dựng chương trình sắp xếp thời khóa biểu của 

trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

Đỗ Thị Hồng Bích (NT) 

Ngô Ngọc Anh 

Phạm Thị Quỳnh 

Đỗ Ngọc Hoàn 

Nguyễn Hồng Trung 

Công nghệ phần mềm K60 A 

Công nghệ phần mềm K60 C 

Công nghệ phần mềm K60 C 

Công nghệ phần mềm K60 A 

Công nghệ thông tin K62 A 

ThS Đặng Hữu Nghị 

9 
Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng ký tự 

trong ảnh số 

Đỗ Văn Thuỷ (NT) 

Phạm Anh Thư 

Nguyễn Văn Đặng 

Cao đẳng Công nghệ thông 

tin K60 
ThS Hoàng Anh Đức 

10 Xây dựng trang web so sánh giá 

Phạm Đức Tùng (NT) 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Hà Văn Linh 

Lê Đức Quân 

Lù Mạnh Cường 

Công nghệ phần mềm C K60 

Công nghệ phần mềm A K60 

Công nghệ phần mềm C K60 

Công nghệ phần mềm C K60 

Công nghệ phần mềm A K60 

ThS Hoàng Anh Đức. 

11 
Xây dựng chương trình quản lý thư viện trường trung 

học cơ sở 

Đào Minh Toản (NT) 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Đặng Văn Khánh 

Công nghệ phần mềm A K60 ThS Phạm Văn Đồng 

12 
Nghiên cứu triển khai công cụ phát hiện lỗ hổng bảo 

mật hệ thống trong mạng LAN 

Nguyễn Nhật Linh (NT) 

Trần Văn Trường 

Nguyễn Văn Huy 

Đàm Việt Anh 

Phạm Ngọc Sáng 

Mạng máy tính K59 A TS Diêm Công Hoàng 

13 

Nghiên cứu về xử lý ảnh trên Hệ điều hành mã nguồn 

mở sử dụng OpenCV 

 

Đặng Thị Phượng (NT) 

Nguyễn Quốc Thắng 

Vũ Quang Hưng 

Vũ Quyết Thắng 

Mạng máy tính K59 B Phạm Đình Tân 
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14 Cài đặt một số thuật toán hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu 

Nguyễn Ngọc Sơn (NT) 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Phạm Đức Mạnh 

Nguyễn Đình Tân 

Trần Thị Dung 

Khoa học máy tính ứng dụng 

B K61 
Nguyễn Thùy Dương 

15 
Ứng dụng framework Laravel vào xây dựng web chát 

thời gian thực sử dụng NODEJS và SOCKETIO 

Nguyễn Tiến Lộc (NT) 

Nguyễn Văn Khiêm 

Phạm Bảo Hà 

Lê Văn Quân 

Nghiêm Thị Hồng 

Tin học Mỏ K59 ThS Đặng Văn Nam 

16 
Nghiên cứu giải pháp đồng bộ mạng wifi tại Khu A - 

trường Đại học Mỏ-Địa chất 

Nguyễn Văn Thắng (NT) 

Đặng Thị Mai Linh 

Trịnh Bính 

Khoa học máy tính ứng dụng 

K60 
TS Nguyễn Duy Huy 

17 
Nghiên cứu ứng dụng Laravel framework xây dựng 

website quản lý đồ án tốt nghiệp 

Nguyễn Kim Ngọc (NT) 

Hoàng Minh Khánh 

Trịnh Đình Tuấn 

Lê Văn Long 

Phan Anh Sơn 

Tin học Trắc địa K59 ThS. Trần Mai Hương 

II KHOA CƠ ĐIỆN (30 đề tài) 

1 
Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển mô hình 

trạm bơm trên hệ điều hành Androi 

Nguyễn Thế Quyết Ngọc (NT) 

Lê Đức Nhân 

Hà Thị Minh Thảo 

Vũ Văn Hiện 

Hoàng Văn Ngọc 

Hệ thống điện K59 TS Ngô Thanh Tuấn 

2 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ mất pha động cơ 

điện không đồng bộ 3 pha ở các xí nghiệp mỏ vùng 

Quảng Ninh 

Bế Văn Tuấn (NT) 

Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Thanh Tâm 
Điện khí hóa K58 TS Phạm Trung Sơn 

3 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô phỏng số trong 

tính toán, thiết kế và chế tạo máy biến dòng điện hạ áp 

kiểu điện từ 

Lê Quang Vũ (NT) 

Nguyễn Văn Đạt 

Nguyễn Minh Tuân 

Nguyễn Bá Tuyên 

Điện khí hóa K59 ThS Lê Văn Tuần 
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4 

Tính toán, xác định điện áp cảm ứng trên vỏ cáp 110 

kV và đề xuất phương án triệt tiêu dòng điện cảm ứng 

trên vỏ cáp để đảm bảo an toàn khi đi ngầm các tuyến 

cáp 

Phạm Tuấn Anh (NT) 

Đinh Xuân hà 

Vũ Đình Nam 

Điện khí hóa K60 ThS Nguyễn Duy Tuấn 

5 

Ứng dụng công nghệ biến đổi nhiều mức (Mutilevel 

Converter) cho bộ chuyển đổi DC/AC để nâng cao chất 

lượng sóng hài khi kết nối lưới điện của hệ thống pin 

mặt trời 

Đỗ Trung Việt (NT) 

Nguyễn Văn Hưng 

Nguyễn Văn Hải 

Điện khí hóa K59 ThS Nguyễn Xuân Nhỉ 

6 

Ứng dụng phần mềm PSSADEPT tính toán xác định 

dung lượng, vị trí bù tối ưu công suất phản kháng lưới 

điện trung áp thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Bì Văn Tuấn (NT) 

Phạm Thị Thảo 

Hồ Văn Định 

Trần Đức Sinh 

Hệ thống điện K58 ThS Nguyễn Thị Bích Hậu 

7 
Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên thí nghiệm thực 

hành trên cơ sở nhận dạng vân tay 

Phạm Văn Tàu (NT) 

Bùi Minh Vương 

Trịnh Văn Cường 

Tự động hóa K59 TS Đặng Văn Chí 

8 
Nguyên cứu, thiết kế thiết bị đo khoảng cách trực tiếp 

trên máy tiện 1K62 tại xưởng thực hành Cơ Điện 

Đỗ Tất Đạt (NT) 

Phạm Thanh Phong 

Phùng Văn Chính 

Tự động hóa K59 KS Đặng Việt Khuê  

9 
Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đặc tính 

vào ra của bộ cắt dòng máy xúc điện EKG 

Nguyễn Thị Hương (NT) 

Nguyễn Duy Trường 

Nguyễn Thạc Hưng 

Tự động hóa K59 TS Phan Minh Tạo 

10 

Xây dựng mô hình mạng truyền thông 

Profibus/Profinet kết nối thiết bị trong phòng thực hành 

tự động hóa 

Nguyễn Đặng Hoàn (NT) 

Hoàng Văn Hải 

Nguyễn Minh Tiến 

Tự động hóa K59 ThS Nguyễn Thế Lực 

11 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát khí CH4 trong 

mỏ hầm lò 

Đào Đức Duy (NT) 

Nguyễn Bá Đức 

Nguyễn Minh Hùng 

Nguyễn Thành Đạt 

Tự động hóa A K60 ThS Nguyễn Thế Lực 

12 
Tính toán, thiết kế mô hình một số cơ cấu cơ khí phục 

vụ môn học Nguyên lý máy 

Hà Duy Chính (NT) 

Trần Văn Sáng 

Nguyễn Viết Xuân 

Công nghệ Chế tạo máy K60 ThS Nguyễn Duy Chỉnh 
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13 Nghiên cứu,chế tạo cánh tay rô bốt điều khiển thủy lực 

Nguyễn Văn Tấn (NT) 

Thân Văn Cây 

Trần Hồng Sơn 

Máy và tự động thủy khí K59 ThS Nguyễn Văn Lại 

14 
Nghiên cứu chế tạo chi tiết cơ khí bằng công nghệ scan 

3D kết hợp in 3D 

Trần Quang Tùng (NT) 

Trần Tấn Minh 

Phạm Thái Phương 

Máy và TDTK K59 ThS Đoàn Kim Bình 

15 
Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo lưu lượng theo nguyên 

lý chênh áp 

Trương Duy Vũ (NT) 

Nguyễn Tài Tiến 

Nguyễn Tôn Trọng 

Lê Văn Huỳnh 

Đặng Văn Mười 

Máy & Tự động Thủy khí 

K58 
ThS Nguyễn Sơn Tùng 

16 
Tính toán, thiết kế biên dạng hình học rotor bơm cánh 

khế kiểu cung tròn 

Ngô Tuấn Anh (NT) 

Lê Văn Hưng 

Lê Đức Anh 

Vũ Xuân Thắng 

Chế tạo Máy 60 ThS Nguyễn Thanh Tùng 

17 
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị khử ứng 

suất dư của mối hàn 

Nguyễn Đặng Long (NT) 

Vũ Ngọc Triệu 

Phạm Ngọc Tú 

Công nghệ chế tạo máy K60 ThS Chu Mạnh Cường 

18 
“Nghiên cứu tính toán thiết kế một số thông số cơ bản 

của băng tải ống dùng để vận chuyển than” 

Đỗ Mạnh Duy (NT) 

Nguyễn Văn Hợp 
Máy và TB mỏ K59 

TS Nguyễn Văn Xô 

 

19 

Nghiên cứu tính toán hệ thống vận chuyển vật liệu 

bằng vít tải 

 

Trần Văn Tiến (NT) 

Đậu Giang Nam 

Bùi Hữu Nguyên 

Máy và TB mỏ K59 ThS Trần Viết Linh 

20 
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải liên hợp cho 

các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Tiếp (NT) 

Nguyễn Đức Đông 

Trần Trường Giang 

Máy và TB mỏ K58 ThS Trần Viết Linh 

21 
Xây dựng mô hình, bài thí nghiệm xác định điểm làm 

việc của bơm trong mạng dẫn 

Nguyễn Ngọc Nguyện 

Đinh Văn Lực 

Nguyễn Văn Thắng 

Máy và Thiết bị mỏ K60 ThS Nguyễn Thế Hoàng 
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22 
Tính toán lựa chọn máy bơm ly tâm sử dụng trong trạm 

bơm thoát nước mỏ 

Trịnh Hoàng Anh (NT) 

Lê Trần Quang Minh 
Máy và TB mỏ - K58 ThS Vũ Ngọc Trà 

23 Tìm hiểu dụng cụ cắt trên máy tiện CNC 

Hoàng Văn Sơn (NT) 

Phạm Văn Mạnh 

Đoàn Văn Tưởng 

Máy và TB mỏ K58 ThS Phạm Văn Tiến 

24 
Tìm hiểu nghiên cứu máy xúc tải KAWASAKI 90ZIV-

2 

Phạm Văn Cường (NT) 

Nguyễn  Huy Hải 

Đỗ Văn Thuận 

Máy và TB mỏ K58 ThS Đoàn Văn Giáp 

25 
Thiết kế bộ giám sát điều khiển từ xa hệ thống điện 

Năng lượng mặt trời trên điện thoại smartphone 

Lê Tuấn Vũ (NT) 

Phạm Văn Thiện 

Bùi Văn An 

Nguyễn Anh Đức 

Điện –-Điện tử 59A 
ThS Nguyễn Trường 

Giang 

26 Thiết kế chế tạo máy khắc laser mini 

Lê Việt Hoàng (NT) 

Hoàng Văn Huấn 

Nguyễn Tuấn Anh 

Trần Văn Toàn 

Điện - Điện tử 59B 
ThS Nguyễn Trường 

Giang 

27 
Hệ thống điều khiển và giám sát tập trung trạm bơm 

nước 

Lại Văn Minh (NT) 

Đào Xuân Huy 

Đỗ Mạnh Đức 

Điện - Điện tử 59A ThS Nguyễn Tiến Sỹ 

28 Nghiên cứu thiết kế mô hình cây điện gió 

Lê Hoàng Nam (NT) 

Đinh Quang Điệu 

Bùi Quang Dũng 

Điện - Điện tử 59A 
ThS Nguyễn Tiến Sỹ 

 

29 Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện bằng giọng nói 

Kiều Đại Phú (NT) 

Phạm Văn Thuận 

Nguyễn Thành Đạt 

Điện - Điện tử 60A, B 
ThS Tống Ngọc Anh 

 

30 
Nghiên cứu thực hiện mạch đo năng lượng cho máy 

thử nghiệm phá vỡ vật liệu rắn bằng xung điện plasma  

Trương Thị Bảo Yến (NT) 

Phạm Khắc Hòa 

Trịnh Đại Hùng 

Tự động hóa K59 - Vũng Tàu ThS Đào Hiếu 
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III KHOA DẦU KHÍ (31 đề tài) 

1 
Nghiên cứu thuộc tính địa chấn và ứng dụng phần mềm 

Petrel minh giải thuộc tính địa chấn khu vực X 

Nguyễn Văn Khánh (NT) 

Phạm Đình Quang 

Vũ Đức Tính 

Tạ Văn Dũng 

Địa vật lý - K59 PGS.TS Phan Thiên Hương 

2 

Tổ hợp tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và áp 

dụng phương pháp Monte Carlo dự báo trữ lượng tại 

chỗ của mỏ dầu khí 

Đào Thu Trang (NT) 

Nguyễn Thị Diễm 

Trần Anh Tuân 

Trần Văn Hưng 

Đỗ Thị Ly 

Địa vật lý K59 ThS Vũ Hồng Dương 

3 

Nghiên cứu đánh giá khả năng phát hiện dị thường của 

các đối tượng dạng lớp mỏng nằm sâu bằng phương 

pháp xử lý điện trở suất vi phân trong đo sâu điện trở 

Vũ Thị Lan (NT) 

Cao Thị Thu Lan 

Phạm Thị Hồng Hạnh 

Lý Văn Thắng 

Nguyễn Xuân Duy 

Địa vật lý K59 ThS Phạm Ngọc Kiên 

4 

Quy trình chuyển đổi bình tách hai pha thành bình tách 

ba pha trên giàn cố định mỏ Bạch Hổ. 

 

Trần Thị Thu (NT) 

Hoàng Thị Vân 

Nguyễn Văn Nam 

Thiết bị dầu khí K58 TS Hoàng Anh Dũng 

5 

Nghiên cứu quy trình hạ thủy và nâng hạ giàn khoan tự 

nâng (Jackup) khi làm việc trên vùng biển Việt Nam. 

 

Trần Hương Xuân (NT) 

Nguyễn Thị Trang 

Vũ Văn Thiệp 

Lê Thu Thảo 

Nguyễn Xuân Mạnh 

Thiết bị dầu khí K59 
ThS Nguyễn Thanh Tuấn 

 

6 
Tính toán tổn hao thủy lực của máy bơm HПC 65/35 - 

500 khi vận chuyển dầu tại mỏ Bạch Hổ. 

Trần Thanh Hải (NT) 

Đỗ Văn Quân 

Lê Đình Trường 

Thiết bị dầu khí K59 TS Lê Đức Vinh 

7 

Ứng dụng công nghệ xanh tổng hợp màng quanh xúc 

tác chứa TiO2 để xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân 

hủy 

Phạm Đức Trọng (NT) 

Trịnh Huy Tuấn 
Lọc hóa dầu A K59 PGS.TS Phạm Xuân Núi 
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8 
Nghiên cứu nuôi tạo và sử dụng polyme sinh học từ vi 

sinh vật làm vật dụng y tế và bảo quản thực phẩm 

Nguyễn Ngọc Tính 

Phạm Thị Mai 
Hóa dầu B K59 TS Nguyễn Thị Linh 

9 

Nghiên cứu tổng hợp môn este của axit béo từ dầu thực 

vật bàng phương pháp xanh, định hướng xử lý môi 

trường dầu khí (đất hoặc nước nhiễm dầu) 

Cao Thế Anh (NT) 

Lê Khắc Hải 

Phạm Văn Sự 

Đào Thị Oanh 

Dương Thúy Nga 

Lọc – Hóa dầu A K60 

Lọc – Hóa dầu B K60 

Lọc – Hóa dầu K59 

TS Nguyễn Thị Linh 

10 

Nghiên cứu tổng hợp nano silicca sử dụng làm phụ gia 

tăng độ bền nhiệt của hệ nhũ tương dầu nước (oil-in-

water) trong ứng dụng công nghệ thu hồi dầu 

Hoàng Kim Dung (NT) 

Nguyễn Thành Luân 

Lê Thị Anh 

Lọc – Hóa dầu B K60 

Lọc – Hóa dầu A K60 

Lọc – Hóa dầu A K60 

PGS.TS Phạm Xuân Núi 

11 
Nghiên cứu chế tạo hệ chất bảo quản thực phẩm từ 

nguồn thiên nhiên 

Phạm Đình Thảo (NT) 

Đào Thị Huệ 

Lê Quốc Bảo 

Lọc – Hóa Dầu B K59 

Lọc – Hóa Dầu A K59 

PGS. TS Bùi Thị Lệ Thủy 

 

12 
Nghiên cứu chế tạo nhựa sinh học từ một số vật liệu 

thiên nhiên 

Trịnh Thị Phương (NT) 

Lê Thị Phương Thảo 

Nguyễn Huyền Trang 

Lọc – Hóa dầu A K59 TS Vũ Văn Toàn 

13 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại – hữu cơ 

(MOFs) ứng dụng làm chất mang xúc tác 
Phạm Viết Cường Lọc - Hóa dầu A K60 TS Vũ Văn Toàn 

14 

Nghiên cứu đặc điểm môi trường trầm tích Oligocene – 

Khu vực Đông Bắc bể Sông Hồng 

 

Hà Diệu Linh (NT) 

Bùi Thị Linh 

Lê Thị Mai 

Địa chất dầu khí K59 TS. Lê Ngọc Ánh 

15 

Nghiên cứu phân chia tỷ phần dòng dầu khai thác từ 

nhiều tầng hoặc vỉa chứa bằng phương pháp vân địa 

hóa (geochemical fingerprint) 

Trần Thu Hà (NT) 

Bùi Thị Hoài 

Nguyễn Thị Quyên 

Địa chất dầu khí K59 KS Bùi Thị Ngân 

16 

Nghiên cứu đặc điểm quá trình thành đá trong tầng 

chứa vụn: trường hợp đá chưa bị chôn vùi và đã bị 

chôn vùi. 

 

Nguyễn Duy Đại (NT) 

Nguyễn Trường Giang 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Bùi Thị Thu Hiền 

Địa chất dầu khí K60 TS Phạm Văn Tuấn 
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17 

Nghiên cứu đặc trưng rỗng-thấm trong đá cát kết bị 

biến dạng 

 

Nguyễn Văn Nghĩa (NT) 

Đặng Thị Thư 

Cao Hữu Phước 

Địa chất Dầu khí K58; K61 TS Phạm Văn Tuấn 

18 
Đặc điểm cấu trúc giếng khai thác dầu khí bể Nam Côn 

Sơn và công tác khoan mở cửa sổ thân giếng nhánh. 

Nguyễn Văn Cường (NT) 

Nguyễn Ngọc Ánh 

Vũ Thị Mừng 

Mai Kim Quý 

Nguyễn Quyết Thắng 

Khoan Khai thác A K59 TS Nguyễn Thế Vinh 

19 
Phức tạp, sự cố và giải  pháp  khắc phục khi  thi công 

giếng khoan tại  bể Nam Côn  Sơn 

Nguyễn Đình  Thăng (NT) 

Nguyễn  Đức Minh 

Nguyễn  Văn  Minh 

Đào Tiến Quân 

Khoan Khai thác A K59 TS Nguyễn Thế Vinh 

20 
Nghiên cứu lựa chọn dung dịch để khoan thân giếng 

nghiêng trong tầng MIOXEN  mỏ Bạch Hổ 
Hoàng Anh Dũng Khoan Khai thác A K59 PGS.TS Trần Đình Kiên 

21 
Nghiên cứu công nghệ nano trong khai thác dầu tầng 

Mioxen mỏ Bạch Hổ 

Nguyễn Hữu Hạnh (NT) 

Ngô Xuân Bằng 

Phạm Văn Lực 

Khoan Khai thác A K59 ThS Nguyễn Văn Thành 

22 
Tách khí và nước khỏi Condensat đạt tiêu chuẩn trước 

khi vẫn chuyển về giàn công nghệ trung tâm 

Nguyễn Tuấn Linh (NT) 

Phan Hồng Duy 

Nguyễn Lê Khải 

Tô Hạ Long 

Đỗ Ngọc Tuyền 

Khoan Khai thác K60 ThS Doãn Thị Trâm 

23 
Xây dựng đường cong thấm pha tương đối từ số liệu 

của các giếng khai thác Mỏ Bạch Hổ 

Nguyễn Kiều Oanh (NT) 

Lê Thị Thu Hiền 

Đỗ Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Văn Hậu 

Trần Đình Trọng 

Khoan Khai thác A K59 TS Lê Quang Duyến 

24 

Khử  ẩm cho Gas/Condensat đạt tiêu chuẩn giúp hạn 

chế phức tạp, sự cố cho quá trình vận chuyển tới giàn 

Công nghệ trung tâm 

Nguyễn Văn Dũng (NT) 

Nguyễn Thanh Tùng 

Đỗ Thành  Đạt 

Khoan Khai thác K60 ThS Doãn Thị Trâm 
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Nguyễn Công Cường 

Phan Thế Trung 

25 

Nghiên cứu đề xuất hệ dung dịch khoan hợp lý khi 

khoan qua các địa tầng phức tạp của các lỗ khoan thăm 

dò sâu tại khu vực Khe Chàm 

Nguyễn Minh Tiến (NT) 

Mai Anh Công 

Nguyễn Tuấn Anh 

Lê Hoàng Vượng 

Khoan thăm dò K60 TS Nguyễn Trần Tuân 

26 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng ống mẫu luồn 

trong công tác khoan thăm dò than sâu tới 1200m tại 

khu vực Hà Lầm 

Lê Thanh Tùng (NT) 

Phạm Văn Lãm 

Phan Huy Trường 

Cao Văn Soạn 

Khoan thăm dò 58 TS Nguyễn Trần Tuân 

27 
Nghiên cứu đặc trưng thạch học-trầm tích trong đá cát 

kết bị biến dạng.  

Nguyễn Thị Lan Chi (NT) 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Ma Thị Dung 

Địa chất dầu khí K59 KS Bùi Thị Ngân 

28 
Tìm hiểu, đánh giá năng lượng Hydro cho sự phát triển 

bền vững và công nghệ pin nhiên liệu 

Trần Thị Xuân (NT) 

Nguyễn Thành Sơn 

Lê Thị Thảo Nguyên 

Phạm Thu Huyền 

Lê Hữu Hội 

Lọc Hóa Dầu K60 Vũng Tàu TS Công Ngọc Thắng 

29 
Nghiên cứu ứng dụng VBA để tính toán, mô phỏng 

trong công nghệ hóa học 

Phạm Vinh Khoa (NT) 

Đặng Hữu Hiền 

Nguyễn Văn Hải 

Nguyễn Cao Tí 

Huỳnh Văn Ky 

Lọc – Hóa dầu K59 Vũng 

Tàu 
TS Ngô Thanh Hải 

30 
Tìm hiểu về chất hoạt động bề mặt sinh học và khả 

năng ứng dụng của chúng 

Nguyễn Mạnh Khải (NT) 

Nguyễn Văn Hoàng 

Huỳnh Minh Giác 

Trần Bình Trọng 

Nguyễn Phạm Quang Khải 

Lọc – Hóa dầu K60 Vũng 

Tàu 
TS Ngô Thanh Hải 
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31 

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống lái chỉnh xiên (RSS) khi 

khoan công đoạn 311 mm tại các giếng định hướng 

thuộc mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi 

Trần Văn Duẩn (NT) 

Nguyễn Kim Anh 

Ngọ Văn Kiệt 

Mai Anh Quốc 

Khoan Khai thác K59 Vũng 

Tàu 
TS Nguyễn Tiến Hùng 

IV KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (19 đề tài) 

1 

Nghiên cứu mức độ kết khối của kaolin mỏ Láng 

Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ khi độ mịn thay đổi ở nhiệt 

độ nung 1200oC 

Nguyễn Thị Nga (NT) 

Nguyễn Thị Oanh 

Đặng Thanh Bình 

Đỗ Thị Hiền 

Nguyên liệu khoáng K59 ThS Tạ Thị Toán 

2 

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Holocen khu vực Thừa 

Thiên-Huế (0-30m) 

 

Nguyễn Thị Kim Huệ (NT) 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

Đỗ Văn Hoàng 

Địa chất K60 GV Ngô Thị Kim Chi 

3 

Luận giải nguồn cung cấp vật liệu trầm tích cho sự tích 

tụ sa khoáng ven biển khu vực Đầm Ô Môn – Khánh 

Hòa trên cơ sở định tuổi Zircon U-Pb và địa hóa 

khoáng vật 

Đào Quốc Bảo (NT) 

Nguyễn Thị Thương 

Trần Thị Thu Hiền 

Địa chất A K59 ThS Nguyễn Hữu Hiệp 

4 

Nghiên cứu sử dụng kết quả thí nghiệm 3 trục động 

theo tiêu chuẩn AASHTO xác định độ lún tức thời của 

nền đường ở Việt Nam 

Phạm Đình Huy (NT) 

Trần Tiến Đạt 

Trần Hà Duy 

Nguyễn Thu Hà 

Địa chất công trình – ĐKT 

K59 
TS Nguyễn Văn Phóng 

5 
Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối hạt thô đến cường 

độ của bê tông 

Nguyễn Khánh (NT) 

Hoàng Thăng Thắng 

Đỗ Như Tùng 

Phạm Thế Công 

Địa chất công trình – ĐKT B 

K59 

Địa chất công trình – ĐKT A 

K59 

ThS Nguyễn Văn Hùng 

6 

Đặc điểm các đá phun trào axit hệ tầng Đơn Dương 

khu vực Đà Lạt và khả năng ứng dụng sản phẩm sau 

nung của chúng làm vật liệu hỗ trợ chăm sóc cây trồng 

Nguyễn Đức Thái Liên thông Địa chất K61 ThS Phạm Thị Vân Anh 

7 
Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc thành lập mô hình 3D 

các vỉa than mỏ Khe Chàm I, Quảng Ninh 

Lê Thị Hòa (NT) 

Lê Thị Bùi 

Nguyễn Thị Thùy Hương 

Phạm Công Nguyên 

Địa chất B K59 TS Khương Thế Hùng 
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8 

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

để xây dựng bản đồ triển vọng khoáng sản vàng  gốc 

vùng Attapeu, Nam Lào 

Nguyễn Thị Uyên (NT) 

Nguyễn Thị Thoa 

Nguyễn Chí Tùng Tây 

Địa chất B K59 ThS Bùi Thanh Tịnh 

9 

Nghiên cứu ứng dụng kaolin khu vực Thạch Khoán, 

Phú Thọ trong xử lý nước thải mỏ ô nhiễm kim loại 

nặng 

Trần Ngọc Ánh (NT) 

Đỗ Quanh Huy 

Tạ Hoàng Anh 

Mai Trung Kiên 

Địa chất K58 

Địa chất thủy văn K59 

Địa chất K59 

Địa chất K59 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

 

10 
Đặc điểm chất lượng quặng molipden khu vực Ô Quý 

Hồ, Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 
Đặng Tùng Dương Địa chất A K58 TS Phan Viết Sơn 

11 

Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và ảnh 

hưởng của chúng tới công tác thăm dò, khai thác mỏ 

Khe Chàm, Quảng Ninh 

Hoàng Hải Yến (NT) 

Trần Văn Nam 
Địa chất B K59 ThS Đỗ Mạnh An 

12 
Nghiên cứu đặc tính của tro than nhà máy nhiệt điện 

Phả Lại và định hướng sử dụng hợp lý 

Lưu Thị Phượng (NT) 

Lê Anh Tuấn 
Địa chất A K59 PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

13 

Đặc điểm thành phần vật chất các đá magma trong bể 

trầm tích An Châu và ý nghĩa của chúng với kiến tạo 

Đông Bắc Bộ giai đoạn Paleozoi muộn – Mesozoi sớm 

Nguyễn Văn Hiểu (NT) 

Nguyễn Ngọc Thảo 

Nguyễn Ngọc Trâm 

Địa chất K60 Ngô Xuân Thành 

14 

Đặc điểm kiến tạo hoạt động vùng hạ lưu sông Cái 

(Ninh Thuận) và ý nghĩa của nó với các tai biến địa 

chất 

Đỗ Quang Mạnh (NT) 

Trần Tuấn Việt 

 Trần Ngọc Huân 

Trần Đức Dương 

Đậu Quý Công Tố 

Địa chất K60 

Địa chất thuỷ văn K60 

Liên thông Địa chất K58 

PGS.TS Trần Thanh Hải 

15 

Xác định lượng cung cấp ngấm từ nước mưa cho nước 

dưới đất các tầng chứa nước chính khu vực thành phố 

Lạng Sơn và thị trấn Đồng Đăng bằng phương pháp 

Bindeman 

Nguyễn Kim Hùng (NT) 

Vũ Thị Loan 

Phạm Việt Hưng 

Tạ Anh Vũ 

Địa chất thuỷ văn B K59 ThS Đào Đức Bằng 

16 

Nghiên cứu cơ chế rửa mặn các tầng chứa nước ven 

biển bằng mô hình thí nghiệm trong phòng và mô hình 

toán học 

Lê Thọ Dương (NT) 

Nguyễn Quang Đảng 

Trần Mạnh Hùng 

Bùi Minh Tuấn 

Địa chất thuỷ văn B K59 

Địa chất thuỷ văn A K59 

Địa chất thuỷ văn B K58 

Địa chất thuỷ văn K60 

TS Nguyễn Bách Thảo 
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17 
Đánh giá hiện trạng biến đổi chất lượng nước sông 

Nhuệ đoạn Cầu Diễn – Cống Chèm theo thời gian 

Lâm Hữu Sự (NT) 

Phạm Đình Hải 

Cao Sỹ Hưng 

Nguyễn Thị Hương Giang 

Phan Văn Tú 

Địa chất thuỷ văn A K59 ThS Kiều Thị Vân Anh 

18 
Đặc điểm cấu trúc các vỉa quặng apatit khu vực mỏ 

Cóc, Lào Cai và ảnh hưởng đến khai thác 

Bùi Quang Anh (NT) 

Đặng Văn Bằng 

Tạ Mạnh Cường 

Địa chất B K59 TS Khương Thế Hùng 

19 
Hiện trạng và dự báo tai biến địa chất khu vực đảo Vân 

Đồn, Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Thu Hà (NT) 

Ngô Vân Anh 
Địa chất A K58 KS Vũ Anh Đạo 

V KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (26 đề tài) 

1 

Tác động của việc tham gia các hoạt động phong trào 

tới kết quả học tập và rèn luyện kỹ năng mềm của sinh 

viên trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Trần Thị Lan Anh (NT) 

Nguyễn Thu Hà 

Nguyễn Thị Diệu Linh 

Nguyễn Thị Xoan 

Quản trị doanh nghiệp Mỏ 

K60 
ThS Lê Văn Chiến 

2 
Khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác truyền thông của 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay 

Lê Thục Anh (NT) 

Phạm Thị Minh Hằng 

Nguyễn Thu Nga 

Tạ Thị Hồng Huệ 

Kế toán DN K60 ThS Lê Đình Chiều 

3 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng học 

tập sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học 

Mỏ- Địa chất 

 

Đoàn Thị Trang (NT) 

Vương Đức Thành 

Phạm Doãn Huy 

Nguyễn Xuân Phúc 

Vũ Quý Hoàn 

Quàn trị kinh doanh C K59 

Quàn trị kinh doanh Mỏ K60 
ThS Nguyễn Đức Thắng 

4 

Tăng cường quản trị theo mục tiêu tại Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phù hợp với cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 

Trần Anh Thư (NT) 

Trần Thị Ánh Nguyệt 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Thị Thủy 

Phạm Thu Hương 

Kế toán tài chính công K60 

Kế toán DN B K60 
TS Nguyễn Ngọc Khánh 
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5 
Thực trạng và định hướng phát triển bền vững cho các 

mỏ nhỏ và khai thác thủ công tại miền Bắc Việt Nam 

Lê Thị Trang (NT) 

Đinh Thị Kim Anh 

Đỗ Quang Minh 

Nguyễn Phú Lợi 

Nguyễn Thu Trang 

Quàn trị kinh doanh Mỏ K60 TS Nguyễn Thị Hoài Nga 

6 
Phân tích và dự báo giá than làm cơ sở cung cấp than 

ổn định cho Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 

Lê Thị Trang (NT) 

Nguyễn Thị Thu Huyền 
Quàn trị kinh doanh Mỏ K60 

ThS Đồng Thị Bích 

 

7 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức năng suất 

máy khoan trong doanh nghiệp khai thác than lộ thiên 

Nguyễn Thị Hương (NT) 

Phạm Hồng Nam 

Nguyễn Thị Hồng Phước 

Ngô Việt Trung 

Quàn trị kinh doanh Mỏ K60 ThS Phạm Kiên Trung 

8 
Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam – thực trạng 

và hướng hoàn thiện 

Cấn Thị Huyền (NT) 

Nguyễn Thị Thảo 

Trần Thúy Hằng 

Đinh Thúy Hằng 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán B K60 

ThS Phí Mạnh Cường 

9 

Vận dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích ảnh 

hưởng của tự do hóa thương mại tới tăng trưởng kinh tế 

của Việt Nam 

Nguyễn Vân Chi (NT) 

Lê Thị Loan 

Phạm Thảo Yến 

Hồ Mai Loan 

Lê Phương Thảo 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán B K59 

TS Vũ Diệp Anh 

10 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua sắm 

rau an toàn của người dân Thành phố Hà Nội 

Dương Thị Thanh Thúy (NT) 

Phạm Thị Hồng Nhung 

Ngô Ngọc Lan 

Hoàng Thúy Quỳnh 

Phí Thị Kiều Oanh 

Quản trị kinh doanh A K60 

Quản trị kinh doanh A K60 

Quản trị kinh doanh A K60 

Quản trị kinh doanh C K60 

Quản trị kinh doanh B K60 

ThS Vũ Thị Hiền 

11 
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của 

Công ty cổ phần than Hà Lầm 

Nguyễn Minh Đức (NT) 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Hà Trang 

Đinh Thị Huyền Chang 

Nguyễn Thị Nhung 

Kế toán A K59 

Kế toán C K59 

Kế toán doanh nghiệp C K60 

Kế toán doanh nghiệp C K60 

Kế toán doanh nghiệp C K60 

ThS Phạm Thu Trang 
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12 
Kinh nghiệm phát triển logistic của Thái Lan- Bài học 

cho Việt Nam 

Đỗ Thị Hạnh (NT) 

Vũ Thị Vân Anh 

Trần Thị Giang 

Phạm Thị Hà 

Phạm Thị Huệ 

Quản trị kinh doanh A K60 ThS Nguyễn Thanh Thảo 

13 
Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên 

trường ĐH Mỏ - Địa Chất 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (NT) 

Lương Thị Giang 

Lê Văn Duyệt 

Kế toán D K61 

Kế toán D K61 

DCKTKD 61A 

TS Nguyễn Thị Hồng Loan 

14 

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng 

dịch vụ đăng ký môn học trực tuyến tại trường đại học 

Mỏ - Địa chất 

Đỗ Thị Lan Anh (NT) 

Phạm Thị Ngọc Bảo 

Lê Quang Cường 

Nguyễn Thị Phương Thùy 

Quản trị kinh doanh Dầu K60 ThS Nguyễn Thu Hà 

15 

Nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội Facebook trong việc 

hỗ trợ công tác đào tạo tại trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 

Nguyễn Thị Vân Anh (NT) 

Tạ Thị Hằng 

Nguyễn Thị Mai 

Đinh Bảo Ngọc 

 

 

Quản trị kinh doanh B,C 60 

ThS Phạm Ngọc Tuấn 

 

 

16 
Nghiên cứu thực trạng quản lý thời gian của sinh viên 

trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Nguyễn Thị Xuân (NT) 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Phạm Quang Huy 

Trịnh Việt Hùng 

Lương Quốc Quyền 

Quản trị kinh doanh Dầu 59 

Quản trị kinh doanh A, B 60 
ThS Nguyễn Thanh Thủy 

17 
Xây dựng quy trình quản trị doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam 

Nguyễn Thanh Hảo (NT) 

Đoàn Thị Mỹ Hạnh 

Phạm Hải Nam 

Nguyễn Thị Phương Anh 

Đỗ Thủy 

Quản trị kinh doanh A, B 

K60 
ThS Nguyễn Lan Hoàng Thảo 

18 

Thiết lập ma trận SWOT phục vụ cho xây dựng chiến 

lược phát triển của trường Đại học Mỏ - Địa chất đến 

năm 2025 

Đặng Thị Ánh Tuyết (NT) 

Phạm Tú Quyên 

Hoàng Tuệ An 

Vũ Thị Anh 

Quản trị kinh doanh A,C,D 

K60 
TS Nguyễn Thị Kim Ngân 
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19 

Nghiên cứu phương pháp định giá mỏ đá vôi Vạn 

Xuân, xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị Lan Phương (NT) 

Phạm Thị Yến 

Nguyễn Trung Đức 

Quản trị kinh doanh D K60 TS Phan Thị Thái 

20 

Đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về điều kiện 

kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam và 

phương hướng hoàn thiện 

Nguyễn Thị Thanh Thư (NT) 

Đặng Thị Phương Hảo 

Phí Thị Hải 

Trịnh Thị Hồng Hạnh 

Bùi Thanh Hiền 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán B K60 

Kế toán C K60 

Kế toán C K60 

TS Bùi Thị Thu Thủy 

 

21 

Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập của sinh viên 

ngành kế toán trường đại học Mỏ - Địa chất trong giai 

đoạn hiện nay 

 

Nguyễn Thị Thu Hương (NT) 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

Trần Thị Mỹ Linh 

Phạm Thị Chinh 

Mai Thanh Huyền 

Kế toán A K59 

Kế toán A K59 

Kế toán D K59 

Kế toán B K59 

Kế toán C K59 

TS Nguyễn Tiến Hưng 

 

22 
Khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam, thực trạng và 

giải pháp 

Nguyễn Mai Quỳnh (NT) 

Lê Thị Thảo 

Nguyễn Thị Phượng 

Bùi Thị Mai Hương 

Phùng Thị Tuyến 

Kế toán A K60 

Kế toán C K60 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán C K60 

ThS Phạm Minh Hải 

 

23 

Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động kiểm toán  trong các công ty 

kiểm toán độc lập Việt Nam 

Lê Hà Trang (NT) 

Phan Thị Giang 

Đinh Thị Bích Ngọc 

Phùng Thị Thu 

Lưu Thị Thu Thủy 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán B K60 

TS Phạm Thu Hương 

24 
Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty 

Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin 

Đặng Thị Mai Hương (NT) 

Trần Ngọc Anh 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

Vũ Thùy Linh 

Trương Thu Hiền 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

Kế toán TCC K59 

ThS Nguyễn Thị Minh 

Thu 
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25 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Nguồn 

nhân lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

Vũ Ngọc Hân (NT) 

Trần Thị Hoa 

Trần Thị Linh 

Nguyễn Trung Hiếu 

Lê Thị Hồng Nhung 

Kế toán DN C K60 

Kế toán DN C K60 

Kế toán DN B K60 

Kế toán DN C K60 

Kế toán A K60 

ThS Phan Minh Quang 

26 
Cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

Hoàng Thu Hà (NT) 

Đinh Thị Kiều Anh 

Trần Thị Hà 

Nguyễn Thị Hiền 

Lê Hồng Hạnh 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán A K60 

Kế toán C K60 

Kế toán TCC K60 

ThS Vũ Ngọc Thịnh 

VI KHOA MÔI TRƯỜNG (15 đề tài)    

1 

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đến môi 

trường trong hoạt động khoáng sản chứa chất phóng xạ. 

Áp dụng cho khu vực mỏ đất hiếm Nậm Xe, Phong 

Thổ, Lai Châu 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng (NT) 

Hoàng Ngọc Lan 

Vũ Hồng Vân 

Hồ Công Lộc 

Vũ Thị  Kim Phương 

Địa sinh thái  & CNMT A 

K60 
ThS Nguyễn Văn Dũng 

2 

Nghiên cứu ảnh hưởng trong giai đoạn hoạt động của 

nhà máy xi măng Bỉm Sơn - Thanh Hóa đến môi 

trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động 

Chu Thị Thảo (NT) 

Vũ Thị Nga 

Phan Lệ Thu 

Đào Thị Hương 

Ngô Mỹ Linh 

Địa sinh thái  & CNMT A K59 

Địa sinh thái  & CNMT A K59 

Địa sinh thái  & CNMT A K59 

Địa sinh thái  & CNMT A K59 

Địa sinh thái  & CNMT B K59 

ThS Vũ Thị Lan  Anh 

3 

Đánh giá chất lượng nước thải Công ty Cổ phần Elovi 

Việt Nam, Thái Nguyên và đề xuất biện pháp xử lý. 

(Công ty sữa Elovi) 

Nguyễn Mạnh Cương (NT) 

Hoàng Hoàng Thanh Bình 

Trần Thị  Vân Anh 

Nguyễn Thị Kim Oanh 

Ngô Gia Thể 

Địa sinh thái  & CNMT A 

K59 
ThS Nguyễn Văn Bình 
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4 
Đề xuất hướng truyền thông, nâng cao nhận thức Bảo 

vệ môi trường cho học sinh trường phổ thông cơ sở 

Lâm Sỹ Long (NT) 

Đặng Thị Tâm 

Lê Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thị Thúy 

Phạm Thị Băng Thương 

Địa sinh thái  & CNMT B K60 

Địa sinh thái  & CNMT B K60 

Địa sinh thái  & CNMT B K60 

Địa sinh thái  & CNMT A K60 

Địa sinh thái  & CNMT A K60 

ThS Phan Thị Mai Hoa 

5 
Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá hiện trạng phát sinh 

chất thải rắn khu vực Mê Linh, Hà Nội 

Kiều Thị Phượng (NT) 

Bùi Đỗ Tùng 

Tống Hà My 

Kỹ thuật môi trường A K60 ThS Nguyễn Thị Cúc 

6 

Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội (ESRA) dự án 

làm đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đoạn chạy qua 

huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

Đặng Thị Hương Thảo (NT) 

Tống Thị Lợi 

Nguyễn Hương Ly 

Bùi Minh Trang 

Ngô Minh Tuấn 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

ThS Đào Trung Thành 

7 

Ứng dụng mô hình CTRAN/W nghiên cứu lan truyền 

chất ô nhiễm tại bãi chôn lấp chất thải rắn Nam Sơn, 

Hà Nội 

Nguyễn Anh Đức (NT) 

Hoàng Thị Dịu 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nguyễn Tràng Sơn 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

ThS Nguyễn Thị Hồng 

8 

Đánh giá các rủi ro môi trường liên quan đến các hoạt 

động khai thác khoáng sản tại khu vực Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An 

Nguyễn Mai Anh (NT) 

Phạm Thị Loan 

Nguyễn Thị Luyến 

Cao Thị Thương 

Nguyễn Tất Trang 

Kỹ thuật môi trường B K59 ThS Nguyễn Thị Hòa 

9 
Nghiên cứu hiện tượng lũ bùn đá tại thung lũng Tả 

Phời, TP.Lào Cai sử dụng mô hình Flow-R 

Nguyễn Quốc Thành (NT) 

Lường Thị Nhung 

LêThị Hồng 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Địa chất B K59 

ThS Nguyễn Quang Minh 

10 

Nghiễn cứu tính bền vững của các nguồn nước tại khu 

vực Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc trong việc khai thác sử 

dụng nước 

Nguyễn Đại Thành (NT) 

Nguyễn Tiến Trọng 

Nguyễn Thị Phương 

Dương Ngọc Tiến 

Hoàng Thị Giang 

Địa sinh thái & CNMT B 

K59 
ThS Đỗ Cao Cường 
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11 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm chất hữu cơ trong nước và 

bùn ven bờ của hồ Linh Đàm. Đề xuất biện pháp bảo 

vệ môi trường khu vực 

Chu Thị Hồng Nhung (NT) 

Đặng Thị Nga 

Lê Nhật Duy 

Cao Thị Huệ 

Địa sinh thái & CNMT A 

K59 

Địa sinh thái & CNMT A 

K59 

ThS Nguyễn Mai Hoa 

12 

Nghiên cứu xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ khai thác 

than bằng một số vật liệu sinh học tự nhiên 

 

Đỗ Thị Lan Anh (NT) 

Nguyễn Thị Trà Giang 

Nguyễn Đức Thắng 

Đồ Hồng Duyên 

Trần Đức Hiếu 

Địa sinh thái & CNMT B K59 

Địa sinh thái & CNMT A K60 
ThS Đỗ Thị Hải 

13 

Hiện trạng môi trường liên quan với hoạt động khai 

thác, chế biến quặng wolfram – đa kim mỏ Núi Pháo, 

đề xuất các giải pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi 

trường. 

Nguyễn Thị Hằng (NT) 

Nguyễn Văn Hồng Quang 

Nguyễn Thị Yến 

Phạm Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Liên 

Địa sinh thái & CNMT B K60 

Địa sinh thái & CNMT B K60 

Địa sinh thái & CNMT A K60 

Địa sinh thái & CNMT A K60 

Địa sinh thái & CNMT A K60 

TS Đỗ Văn Nhuận 

14 

Sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp thông tin từ cộng 

đồng quan trắc một số dạng tai biến môi trường khu 

vực TP. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Trịnh Ngọc Như Ánh (NT) 

Nguyễn Xuân Hiếu 

Nguyễn Phú Thị Nga 

NguyễnVăn Nam 

Đặng Vũ Nhật Lệ 

Địa sinh thái & CNMT B 

K60 
TS Nguyễn Quốc Phi 

15 

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định diện tích khô cằn 

do ảnh hưởng của khai thác mỏ sắt Thạch Khê và đề 

xuất giải pháp giảm thiểu 

 

Đỗ Thị Hương (NT) 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

Ngô Thị Kim Anh 

Phạm Thị Huyền 

Nguyễn Thế Quyền 

Địa sinh thái & CNMT B 

K60 
PGS.TS Đỗ Văn Bình 

VII KHOA MỎ (22 đề tài)    

1 
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị khoan phù 

hợp cho mỏ than Cọc Sáu vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Trịnh Quang Dũng (NT) 

Lê Đăng Hải 

Đào Xuân Toàn 

Phạm Văn Bằng 

Khai thác G K59 

Khai thác G K59 

Khai thác C K59 

Khai thác G K59 

TS Trần Quang Hiếu 
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2 

Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo phục môi trường 

hợp lý cho các mỏ titan sa khoáng khu vực Tây Liêm 

Bắc và Đông Sen Thủy, xã Sen Thủy và Ngư Thủy 

Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

Nguyễn Minh Tân (NT) 

Nguyễn Hữu Thảo 

Khai thác D K59 

Khai thác G K59 
PGS TS Vũ Đình Hiếu 

3 

Nghiên cứu tác dụng của nút bua nước trong việc tăng 

thời gian tác dụng nổ và giảm bụi khi nổ mìn trên mỏ 

lộ thiên 

Nguyễn Việt Tuấn (NT) 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

Nguyễn Duy Thái 

Nguyễn Trúc Anh 

Khai thác G K59 TS Phạm Văn Hòa 

4 

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm nhằm nhận 

biết khối đá mất ổn định trên sườn bờ dốc và đề xuất 

các giải pháp ngăn chặn đất đá rơi tại mỏ đá vôi 

Phương Nam 

Vũ Văn Doanh (NT) 

Hoàng Anh Chiến 

Hoàng Thị Hiền 

Hoàng Thùy Linh 

Khai thác A 58 

Khai thác H 58 

Khai thác H 58 

Khai thác H 58 

ThS Phạm Văn Việt 

5 

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường 

khi khai thác tại các mỏ đá VLXD trên địa bàn huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Trần Duy Toàn (NT) 

Dương Đức Trung 

Nguyễn Văn Duân 

Đỗ Xuân Như 

Khai thác B K59 TS Lê Thị Thu Hoa 

6 

Nghiên cứu phương pháp xác định tốc độ dao động của 

nền đất khi nổ mìn vi sai phi điện  cho mỏ đá vôi 

Hoàng Mai A – Nghệ An 

Hoàng Mạnh Thắng (NT) 

Đỗ Văn Triều 

Vũ Tiến Dũng 

Lê Văn Hoan 

Khai thác A K59 TS Nguyễn Đình An 

7 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Sutton để mô phỏng ô 

nhiễm bụi trong quá trình vận tải của mỏ đá hoa trắng 

Châu Cường, Nghệ An 

Phạm Thành Đạt (NT) 

Chu Hoàng Huy 

Khai thác G K58 

Khai thác H K58 
ThS Nguyễn Hoàng 

8 

Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ vi sai tới chất lượng 

đập vỡ đất đá và lựa chọn phương tiện nổ để điều khiển 

các sơ đồ vi sai đảm bảo hiệu quả và an toàn cho một 

số mỏ đá vùng Bà Rịa – Vũng Tàu 

Lê Văn Dũng 

Trương Thị Thu Thủy 

Lê Thị Trang 

Lê Thị Huyền Trang 

Phan Văn Minh (NT) 

Khai thác Mỏ K59 - Vũng 

Tàu 
TS Lê Văn Quyển 
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9 

Xác định các thông số cơ bản nhằm mô phỏng khối đá 

nứt nẻ tại mỏ đá Thanh Tâm – Vũng Tàu nhằm nâng 

cao hiệu quả và an toàn trong khai thác 

Phan Minh Tuấn 

Huỳnh Thị Sang 

Đặng Hoài Nam 

Vũ Thị Hương 

Lê Công Nhực (NT) 

Khai thác Mỏ K59 - Vũng 

Tàu 
TS Nguyễn Anh Tuấn 

10 

Nghiên cứu mô phỏng quỹ đạo và xác định bán kính 

ảnh hưởng của đá văng đảm bảo an toàn cho mỏ đá 

Ninh Dân 

Lê Thị Sanh (NT) 

Đậu Huy Chương 

Lê Hữu Hoàng 

Nguyễn Tân Anh 

Khai thác G K59 

Khai thác K58 

Khai thác B K58 

Khai thác D K58 

TS Nguyễn Anh Tuấn 

11 

Nghiên cứu cải thiện chế độ công nghệ nhằm nâng cao 

hiệu quả tuyển cho cho sơ đồ nhà máy tuyển quặng 

graphit Yên Thái – Yên Bái 

Nguyễn Hoàng Oanh (NT) 

Đỗ Thị Trung Anh 

Lê Chí Dũng 

Phạm Huy Hoàng 

Tuyển khoáng B K59 ThS Lê Việt Hà 

12 

Nghiên cứu quá trình rơi của các hạt vật liệu có tỷ 

trọng khác nhau trong than Vàng Danh trong thiết bị 

tuyển nổi dòng nước ngược có sục khí 

Lý Như Hoa (NT) 

Lê Hoài Thu 

Nguyễn Thị Liễu 

Bùi Hoàng Sơn 

Đặng Quang Trung 

Tuyển khoáng K60 ThS Phạm Thị Nhung 

13 
Nghiên cứu tận thu đồng từ đuôi thải của xưởng tuyển 

xỉ đồng Lào Cai 

Phạm Thị Thu Hà (NT) 

Phó Đức Dũng 

Hồ Xuân Văn 

Tráng A Thào 

Nguyễn Minh Thiện 

Tuyển luyện K59 ThS Trần Trung Tới 

14 
Nghiên cứu khả năng khử kẽm trong quặng sắt  Thạch 

Khê  bằng phương pháp vê viên – nung kết 

Nguyễn Văn Điệp (NT) 

Nguyễn Xuân Khải 

Vũ Thùy Linh 

Nguyễn Thị Huyền 

Hoàng Thu Huyền 

Tuyển khoáng K60 ThS Trần Văn Được 
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15 
Nghiên cứu tuyển nổi bùn than khu vực Cẩm Phả bằng 

hỗn hợp thuốc pha chế từ dầu thải 

Nguyễn Thị Huế (NT) 

Đoàn Ngọc Linh 

Đặng Thùy Hương 

Nguyễn Mạnh Phương 

Nguyễn Văn Thắng 

Tuyển khoáng B K59 

Tuyển khoáng A K59 

Tuyển luyện K59 

Tuyển khoáng B K59 

Tuyển khoáng B K59 

TS Phạm Văn Luận 

16 
Nghiên cứu lắng đọng mùn than -0,5mm khu vực Vàng 

Danh, Quảng Ninh 

Đào Minh Nguyên (NT) 

Nguyễn Văn Tuấn 

Đỗ Thị Thu Hà 

Từ Thị Hằng 

Vũ Thị Ngọc Anh 

Tuyển khoáng B K59 

Tuyển khoáng B K59 

Tuyển khoáng B K59 

Tuyển khoáng B K59 

Tuyển khoáng K60 

ThS Vũ Thị Chinh 

17 
Nghiên cứu thăm dò khả năng chế biến than siêu sạch 

từ than antraxit vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Bến (NT) 

Trần Sơn Long 

Nguyễn Thị Minh Phương 

Hoàng Thị Thu Hương 

Tuyển khoáng B K58 ThS Nguyễn Ngọc Phú 

18 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thông 

gió và xác định chế độ làm việc của các trạm quạt gió 

chính cho mỏ than Nam Mẫu 

Trần Văn Tịnh (NT) 

Nguyễn Minh Hiếu 
Khai thác D K59 

ThS 

Nguyễn Văn Thịnh 

19 
Nghiên cứu sử dụng các quạt gió hợp lý để thông gió 

khi đào lò ở Công ty than Hồng Thái 

Trần Minh Tuyên (NT) 

Mai Văn Hưng 

Mai Xuân Tài 

Khai thác A K59 
PGS. TS 

Đặng Vũ Chí 

20 
Nghiên cứu đề xuất công nghệ cơ giới hóa trong khai 

thác than hầm lò tại Công ty than Nam Mẫu - TKV 

Mai Hiển Thành (NT) 

Phạm Tiến Đạt 

Trần Minh Tuyên 

Khai thác K59 
TS 

Bùi Mạnh Tùng 

21 
Nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác hợp lý cho các 

vỉa dày trung bình dốc đứng ở mỏ than Hồng Thái 

Nguyễn Văn Giang (NT) 

Lê Đức Đạt 

Nguyễn Chí Tùng 

Phạm Đức Long 

Khai thác D K58 

Khai thác G K58 

Khai thác A K59 

Khai thác A K59 

TS 

Phạm Đức Hưng 
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22 

Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ chống giữ 

bằng dàn tự hành KDT-2 cho điều kiện vỉa dày dốc 

đứng tại xí nghiệp than Khe Tam 

Hà Quang Huy (NT) 

Phạm Văn Bình 

Bế Ngọc Chiến 

Khai thác B K59 

Khai thác C K59 

Khai thác C K59 

ThS 

Nguyễn Văn Quang 

VIII KHOA TRẮC ĐỊA (24 đề tài)    

1 
Nghiên cứu các phương pháp xác định số tầng nhà từ 

ảnh bay chụp bằng máy bay không người lái (UAV). 

Trần Thị Thu Hường (NT) 

Trần Thị Ngát 

Dương Thành Đạt 

Bản đồ K58 ThS Phạm Văn Hiệp 

2 
Nghiên cứu xây dựng mô hình số bề mặt từ ảnh UAV 

bằng các phần mềm mã nguồn mở SFM 

Lê Thanh Hùng (NT) 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

Phạm Quang Trung 

Bản đồ K60 ThS Dương Anh Quân 

3 
Nghiên cứu xây dựng Bản đồ 3D khu vực huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội 

Bùi Thị Thơ (NT) 

Lê Thị Nga 

Lê Hải Yến 

Bản đồ K58 TS Bùi Ngọc Quý 

4 
Ứng dụng phương phá phân tích thành phần chính 

trong lập bản đồ phân bố không gian địa lý 

Đỗ Thị Lan Anh (NT) 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nguyễn Duy Anh 

Đàm Minh Hiếu 

Bản đồ K59 

Bản đồ K59 

Địa chính K59 

Trắc địa C K59 

TS Đỗ Thị Phương Thảo 

5 
Lập chương trình xử lý số liệu đo chi tiết trong công 

tác thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn 

Nguyễn Văn Thủy (NT) 

Nguyễn Thanh Hải 

Nguyễn Quang Vinh 

Trắc địa K59B 

Trắc địa K60 

Trắc địa K60 

TS Nguyễn Việt Hà 

6 
Ứng dụng máy toàn đạc điện tử TC705 trong công tác 

thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn 

Tiêu Hoàng Mạnh (NT) 

Nguyễn Văn Doanh 

Đỗ Chiến Thắng 

Trắc địa K60 

Trắc địa K60 

Trắc địa K60 

TS Nguyễn Việt Hà 

7 

Khảo sát độ chính xác công nghệ đo RTK trong thi 

công xây dựng nhà cao tầng 

 

Nguyễn Văn Cường (NT) 

Nguyễn Hoài Nam 

Trịnh Thế Huynh 

Trắc địa B K59 

Trắc địa B K59 

Trắc địa A K59 

ThS Trương Minh Hùng 

8 
Nghiên cứu xây dựng mô đun chương trình phục vụ xử 

lý số liệu trạm CORS 

Mai Xuân Tùng (NT) 

Nguyễn Văn Trường 

Lê Văn Huy 

Trắc địa K60 

Trắc địa Mỏ K60 

Trắc địa 60 

ThS Nguyễn Gia Trọng 
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Chomkhuan Khunthilath 

Đặng Thị Duyên 

Trắc địa 60 

Trắc địa 60 

9 
Khảo sát kết quả xử lý số liệu định vị tuyệt đối GNSS 

chính xác bằng một số phần mềm khác nhau. 

Dương Chí Thanh (NT) 

Nguyễn Đức Thuận 

Phạm Văn Tiến 

Nguyễn Thanh Sơn 

Lâm Đình Lộc 

Trắc địa BK59 

Trắc địa BK59 

Trắc địa BK59 

Trắc địa BK59 

Trắc địa BK59 

ThS Phạm Ngọc Quang 

10 
Khảo sát sự thay đổi của bề mặt nước biển trung bình 

trên biển Đông sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh 

Nguyễn Quang Khải (NT) 

Phan Thị Phương Thảo 

Ngô Đình Kông 

Bùi Thị Hiên 

Nguyễn Trung Đức 

Trắc địa K60 

Địa chính K60 

Trắc địa K60 

Địa chính K60 

Địa chính K60 

ThS Nguyễn Văn Lâm 

11 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Compass để xử lý số 

liệu GNSS 

Trần Thị Hiệp (NT) 

Nguyễn Quốc Mười 

Lê Minh Phong 

Nguyễn Mạnh Tùng 

Trắc địa K59 Ths. Lê Thị Thanh Tâm 

12 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

Đỗ Ngọc Anh (NT) 

Lê Thùy Dung 

Nguyễn Thị Mai 

Quản lý đất đai K60 ThS Trần Đình Thành 

13 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản 

Nguyễn Thị Hằng (NT) 

Đỗ Quyết Tiến 

Đặng Minh Hằng 

Địa chính K58 B 

Địa  chính K58 B 

Địa chính K58 A 

ThS Phạm Kim Thoa 

14 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân loại ảnh Radar 

độ mở tổng hợp đa phân cực đối với lớp phủ bề mặt 
Đoàn Xuân Thắng Đo ảnh và Viễn thám K59 TS Lê Thu Trang 

15 
Xây dựng kịch bản nước biển dâng và đánh giá mức độ 

thiệt hại bằng công nghệ GIS 

Đặng Kim Chi 

Hoàng Thị Hải Ly 

Nguyễn Thị Hà Thu (NT) 

Đo ảnh và Viễn thám K59 ThS Nguyễn Minh Hải 

16 
Nghiên cứu nguyên lý và khả năng ứng dụng của công 

nghệ dẫn đường thị giác sử dụng các camera 

Lại Đức Trường (NT) 

Hoàng Thị Quỳnh Trang 

Đào Nguyệt Ánh 

Địa chính K60 

Địa chính K60 

Địa chính K60 

TS Dương Thành Trung 
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17 

Nghiên cứu ảnh hưởng độ cao bay chụp của máy bay 

không người lái đến độ chính xác mặt bằng thành lập 

bản đồ địa hình 

Nguyễn Anh Đức (NT) 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Phạm Thị Trang 

Trịnh Tiến Đạt 

Trắc địa Mỏ - Công trình K58 ThS Lê Văn Cảnh 

18 
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái phục 

vụ hoạt động giám sát sinh trưởng cây ngô 

Lê Thị Sinh (NT) 

Bùi Duy Quang 

Nguyễn Tuấn Minh 

Phạm Tiến Đạt 

Trắc địa Mỏ - Công trình K59 ThS Cao Xuân Cường 

19 Phân vùng độ ẩm đất sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh 

Nguyễn Thị Tâm (NT) 

Phùng Anh Tú 

Đỗ Thị Hương 

Phạm Hữu Thưởng 

Trắc địa Mỏ - Công trình K59 TS Phạm Thị Làn 

20 

Nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ bề mặt khu vực khai 

thác mỏ bằng tư liệu viễn thám hồng ngoại nhiệt 

Landsat 

Nguyễn Văn Phương (NT) 

Lê Thị Vân Anh 
Trắc địa Mỏ - Công trình K58 TS Lê Thị Thu Hà 

21 
Nghiên cứu ứng dụng máy quét mặt đất Zoom300 

thành lập mô hình 3D mỏ hầm lò Việt Nam 

Bùi Văn Độ (NT) 

Lê Văn Định 

Bùi Vũ Lượng 

Trắc địa Mỏ - Công trình K58 TS Nguyễn Viết Nghĩa 

22 
Nghiên cứu khả năng của phần mềm ArcGIS trong 

phân tích không gian, áp dụng với dữ liệu vector 

Nguyễn Đức Thành (NT) 

Đặng Việt Phương 

Nguyễn Gia Long 

Bản đồ K60 TS Trần Quỳnh An 

23 
Tìm hiểu phương pháp tính chuyển tọa độ từ WGS - 84 

về VN – 2000 

Nguyễn Văn Huy (NT) 

Võ Hoài Nam 

Nguyễn Văn Hùng 

Phạm Văn Vỹ 

Hoàng Văn Huy 

Trắc địa K60 ThS Lê Thị Thanh Tâm 

24 
Nghiên cứu xây dựng mô hình địa cơ xác định các 

thông số dịch chuyển biến dạng cho mỏ than Mạo Khê 

Nguyễn Việt Hùng (NT) 

Vũ Văn Giang 
Trắc địa Mỏ - Công trình K58 KS Phạm Văn Chung 
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IX KHOA XÂY DỰNG (16 đề tài)    

1 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động dổ thải tại bãi 

thải đến vỏ chống bê tông cố định giếng đứng vùng 

than Quảng Ninh bằng phương pháp số 

Bùi Việt Hoàng (NT) 

Phạm Văn Diện 

Nguyễn Đức Thiện 

Phùng Quang Thắng 

Nguyễn Bá Phúc 

Xây dựng công trình ngầm 

K59 A 
ThS. Đặng Văn Kiên 

2 

Nghiên cứu khảo sát quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

phân lớp trong khối đất đá đến nội lực trong vỏ chống 

của đường hầm 

Đỗ Đăng Quyết (NT) 

Nguyễn Văn Chung 

Xây dựng công trình ngầm 

K58 B 
TS Đỗ Ngọc Anh 

3 

Nghiên cứu tính toán các tham số của kết cấu chống 

neo dự ứng lực áp dụng chống giữ cho các đường lò 

vùng than Quảng Ninh 

Nguyễn Xuân Lập (NT) 

Trần Văn Hòa 

Nguyễn Hoàng Hiếu 

Xây dựng công trình ngầm 

K59 A 
TS Đào Viết Đoàn 

4 

Nghiên cứu sử dụng Puzolan tự nhiên trong kết cấu áo 

đường thôn tở một số tuyến đường giao thông nông 

thôn tại Huyện Văn Lâm – Hưng Yên hiện nay 

Nguyễn Minh Tân (NT) 

Nguyễn Văn Đoàn 
Xây dựng hạ tầng cơ sở K59 TS Hoàng Đình Phúc 

5 
Nghiên cứu tính toán cột bê tông cốt cứng trong công 

trình dân dụng 

Nguyễn Đăng Trọng 

Ngô Thị Nụ 

Trần Bá Cường 

Xây dựng dân dụng và CN 

K59 A 
ThS Đặng Văn Phi 

6 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gia tải đến ứng xử cơ 

học của vật liệu bê tông 

Lê Huy Nghĩa (NT) 

Phạm Văn Tuấn 

Đoàn Bá Tráng 

Phạm Đình Trung 

Xây dựng dân dụng và CN 

K60 B 
TS Phạm Thị Nhàn 

7 
Nghiên cứu tính toán sàn ứng lực trước căng sau có 

bám dính 

Hoàng Mạnh Tuấn (NT) 

Nguyễn Mạnh Tùng 

Lê Đức Trọng 

Nguyễn Văn Vượng 

Xây dựng dân dụng và CN 

K59 A 
ThS Đặng Văn Phi 

8 

Nghiên cứu một số giải pháp phòng ngừa và khắc phục 

sự cố khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm 

loại nhỏ 

Nguyễn Văn Bằng (NT) 

Nguyễn Văn Ngọc 

Xây dựng công trình ngầm 

K58 A 
TS Đặng Trung Thành 
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9 
Sử dụng nguyên lý gối đệm không khí để xay đá thành 

cát dùng trong xây dựng ở nước ta hiện nay 

Nguyễn Mạnh Chiến (NT) 

Phạm Xuân Hưng 

Bùi Đức Thắng 

Nguyễn Thế Huỳnh 

Trương Thành Đạt 

Xây dựng dân dụng và CN 

K58 B 

PGS.TS Nguyễn Xuân 

Mãn 

10 
Nghiên cứu sự làm việc của khung bê tông cốt thép có 

xét đến sự hình thành khớp dẻo 

Nguyễn Thị Toàn (NT) 

Hoàng Đức Xanh 

Trần Xuân Bách 

Lê Trung Đức 

Xây dựng dân dụng và CN 

K59 A, B 
TS Nguyễn Văn Mạnh 

11 Nghiên cứu ứng xử phi tuyến của khung thép phẳng 

Đặng Lê Văn (NT) 

Dương Việt Bách 

Hồ Công Anh 

Bùi Văn Bình 

Xây dựng dân dụng và CN 

K59 B 
TS Nguyễn Văn Mạnh 

12 
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mở rộng vết nứt đến tính 

thấm của bê tông xi măng 

Phan Thị Thanh (NT) 

Nguyễn Quang Vĩnh 

Vũ Đình Hùng 

Nguyễn Bá Ngọc 

Xây dựng Hạ tầng cơ sở K60 TS Phạm Đức Thọ 

13 

Nghiên cứu sử dụng tro bay và tro đáy nhà máy nhiệt 

điện Vũng Áng làm phụ gia khoáng cho bê tông xi 

măng 

Trương Đình Tiệp (NT) 

Nguyễn Thị Ngoan 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Xây dựng Hạ tầng cơ sở K59 TS Nguyễn Trọng Dũng 

14 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ móng Top-Base (Top-

Base Method) khi xây dựng công trình trên nền đất yếu 

Phạm Xuân Thành (NT) 

Ngô Văn Phóng 
Xây dựng Hạ tầng cơ sở K59 ThS Bùi Anh Thắng 

15 
Nghiên cứu tương tác kết cấu chống đường hầm với 

vùng đất đá biến dạng không đàn hồi 

Nguyễn Trọng Dũng (NT) 

Hà Ngọc Đạt 

Hoàng Văn Hiệu 

Lê Văn Thiện 

Xây dựng công trình ngầm 

K60 
TS Nguyễn Duyên Phong 

16 
Phân tích so sánh một số phương pháp tính toán sức 

chịu tải của đất nền 

Bùi Văn Sơn (NT) 

Lê Minh Trung 

Nguyễn Thanh Toàn 

Đỗ Văn Dũng 

Xây dựng dân dụng và CN 

K59 A 
TS Bùi Văn Đức 
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BO GIAO DUC VA EAO TAO
TRTIONG D4,I HQC MO - DIA CHAT

CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIDT NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

3d, 1491r /eD-MEC Hat NAi, ngdy 0l thdng I I ndm 2017

QUYETDINH
Vil viQc cho ph6p thqc hiQn cric dd tni NCKH sinh vi6n nim hgc 2017 - 2018

do Khou.:._B0 *9I ,hu_gui. higo kinh phi

rEU TRTIoNG TRrloNG DAr HOC MO - DIA CHAr

Cdn cri Quy€t dinh s0 7012014lQD-TTg ngdy I0/1212014 cria Thri tu6ng Chinh
i .^ , , . , ^.i ,

phu vA vifc ban hdnh Di6u l9 Truong Dai hqc;

Cdn cri Thdng tu s6 }712}}91TTLT-BGDDT-BNV ngdy 15/4/2009 cfia B0
Gi6o duc vd Ddo t4o vd B0 NOi vg vii viQc hudng d6n thqc hiQn quyen tg chir, tq chiu

trrich nhi6m vd thlrc hiQn nhiQm vu, t6 chric bQ m6y, bi6n ch6 d6i vdi don vi sp nghiQp

c6ng l{p gi6o dgc vd d?ro tao;

Cdn cr? Chuong V Hoqt dQng nghi€n cr?u khoa hgc vd thi Olympic cria sinh vi6n
;. .^

Quy dlnh v€ vi6c Quan ly hopt dQng nghi€n cfu khoa hoc vd thi Olympic cria sinh

vi6n, ban hdnh theo quytlt dintr s6 Asolqo-voC, ngdy 031712017
-.,' ji
Xdt de nghi cua cdc 6ng (bd) Trudng phdng Khoa hqc, COng nghQ vd Ho. p tiic

qu6c t0 vd Trudng c6c Khoa,

QUYET DINH:

Di6u 1. D6ng y d6 48 dc tdi NCKH sinh vion do c6c Khoa d€ xu6t (c6 danh

muc kdm theo) clugc tham gia b6o c6o trong tuAn 16 hopt dQng NCKH sinh vi6n ndm
, -'i ,

2018 tai c6c Tieu ban chuy€n mdn cing vdi 200 dC tai NCKH sinh vi€n do Nhd trudng
phO duyQt.

Di6u 2. Kinh phi thuc hiQn cho 48 dii tdi tr€n aluoc l6y tir nguiin tdi trq hqp phAp

ctra c6c don vi, t6 chuc vd c6 nhdn kh6c.

Ei6u 3. Nhfng d€ tdi NCKH sinh vi6n d4t c6c giii tttr6t, Ntri, Ba tai c6c Ti6u
ban chuy€n m6n duoc huong quy6n lgi vd c6 nghia vu nhu c6c dd tdi dugc Nhd trudng
ph0 duyQt.

^. -\Di6u 4. C6c sinh vi€n ld chLi ffi dC tdi, c6c c6n bQ huong ddn, c6c 6ng (bd)

Trurong cdc Khoa. BQ mdn. phong Khoa hoc. C6ng n-g}q va Hgp tiic qudc le va phong

Tdi ve chiu tr6ch nhiOm thi hanh quy6t dinh ndy.ff&fr"

''Noi nltdn:
- Nhu Di6u 4;
. HUMG iOFFICE;
- Vdn phdng Eodn Thanh ni6n Truong;
- Luu: HCTH, KHQTrooi uCsinffiv

P(;S.fi En gfti.-{n
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  

ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018 
(kèm theo quyết định số 1494/QĐ-MĐC ngày 07 tháng 11 năm 2017) 

Tổng số đề tài: 48 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

I CƠ – ĐIỆN (02 đề tài) 

1 Thiết kế mô hình xe hai bánh tự cân bằng 

Trần Minh Vương (NT) 

Lương Đình Nguyên 

Nguyễn Đăng Ninh 

Bùi Văn Huân 

Điện - Điện tử K59 
ThS Tống 

Ngọc Anh 

2 
Xây dựng bài thí nghiệm Khởi động động cơ không đồng bộ rô to 

lồng sóc với thiết bị hiển thị nhờ ứng dụng Arduino 

Phạm Thế Hiển (NT) 

Nguyễn Văn Thành 

Nguyễn Hồng Nhật Anh 

Phan Trung Đức 

Ngô Minh Dương 

Hệ thống điện K58 

Hệ thống điện K58  

Hệ thống điện K58  

Hệ thống điện K58 

Hệ thống điện K59 

TS Ngô Thanh 

Tuấn 

II KHOA DẦU KHÍ (05 đề tài) 

1 Phương pháp VSP và ứng dụng phần mềm Vista xử lý tài liệu VSP 

Tăng Văn Luyện (NT) 

Đặng Thị Ngọc 

Nguyễn Duy Minh 

Địa vật lý K59 
PGS.TS Phan 

Thiên Hương 

2 

Nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình mái đập lên khả năng xác định 

dị thường của các đới thấm trong thân đập thủy lợi bằng phương 

pháp đo sâu điện trở 

Trần Thị Hưởng (NT) 

Nguyễn Minh Hoàng 

Hoàng Văn Hiệp 

Dương Đức Vinh 

Đặng Thị Huyền 

Địa vật lý K59 
ThS Phạm Ngọc 

Kiên 

3 
Nguyên cứu tổng hợp copolymer khối trên cơ sở styrene ứng dụng 

làm phụ gia tăng chỉ số độ nhớt cho dầu bôi trơn động cơ 

Nguyễn Thị Hoa (NT) 

Phạm Thị Ngân  

Trần Minh Hiếu  

Lọc - Hóa Dầu A K60  

Lọc - Hóa Dầu A K60  

Lọc – Hóa Dầu B K60 

PGS.TS Đinh Văn 

Kha 

4 
Nghiên cứu phân bố bẫy chứa dầu khí trầm tích Oligocene – Khu 

vực Đông Bắc bể Sông Hồng 

Lê Thị Hường (NT) 

Nguyễn Đình Đức 
Địa chất dầu khí K59 

TS. Lê Ngọc 

Ánh 



 2 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

5 Nghiên cứu, xác định độ rỗng hiệu dụng trong đá chứa dầu khí 

Phạm Thị Như Quỳnh (NT) 

Lê Thị Vũ Linh 

Đặng Thị Thu Hoài 

Bùi Mạnh Đạt 

Dương Thị Huệ 

Địa chất dầu khí K60 
Nguyễn Minh 

Hòa    

III KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (14 đề tài) 

1 
Nghiên cứu đặc điểm ngọc học và phương pháp nâng cao chất lượng 

đá bán quý turmalin vùng Lục Yên, Yên Bái 

Phạm Văn Bách (NT) 

Nguyễn Trọng Công 

Phùng Đức Mạnh 

Nguyên liệu khoáng K59 
ThS  Phạm Thị 

Thanh Hiền 

2 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian nghiền đến độ chảy của 

fenspat mỏ Đồi Chiềng, Thanh Sơn, Phú Thọ, khi nung ở nhiệt độ 

1200oC 

Tạ Thị Trang (NT) 

Trần Thị Minh Thúy 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Nguyên liệu khoáng K59 
ThS Tạ Thị 

Toán 

3 

Xây dựng kịch bản, mô hình đánh giá sự khuếch tán 120.000 m3 vật 

liệu bùn nhận chìm ngoài khơi vùng biển khu vực Kỳ Anh- Hà Tĩnh 

ở độ sâu 32m nước 

Trần Thanh Sơn (NT) 

Bùi Ngọc Quý 

Ngô Sỹ Tâm 

Địa chất công trình B K59 

Địa chất A K59 

Địa chất A K59 

ThS Nguyễn 

Hữu Hiệp 

4 
Nghiên cứu đặc điểm trầm tích tầng mặt và đánh giá triển vọng 

khoáng sản vùng biển đảo Cô Tô 

Hoàng Quốc Tuấn (NT) 

Nguyễn Đình Văn 

Vũ Minh Dự 

Nguyễn Đình Báu 

Địa chất A, B K59 
KS Phan Văn 

Bình 

5 
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện trong thành phần bê 

tông làm lớp mặt đường giao thông nông thôn 

Đỗ Mai Anh (NT) 

Đinh Phúc Thương 

Nguyễn Quang Trung 

Địa chất công trình A K59 
TS Nguyễn Thị 

Nụ 

6 
Nghiên cứu đặc điểm địa hình, địa mạo và vỏ phong hoá khu vực 

Tam Điệp phục vụ dự đoán các hang karsto ngầm 
Phạm Thanh Quang Liên thông Địa chất K61 

TS Tô Xuân 

Bản 

7 

Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng Cúc Phương và đánh giá chất 

lượng nước ngầm tại khu vực xây dựng công viên động vật hoang dã 

Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Thị Hoa (NT) 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Địa chất B K58 

Liên thông Địa chất K60 

TS Đặng Thị 

Vinh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

8 Đặc điểm chất lượng quặng graphit khu vực Văn Yên, tỉnh Yên Bái 
Lê Thị Hồng Nhung (NT) 

Nguyễn Ích Hiếu 
Địa chất B K59 

TS Phan Viết 

Sơn 

9 
- Cấu trúc khống chế quặng hóa vàng khu Nước Vin huyện bắc Trà 

My, tỉnh Quảng Nam 
Nguyễn Đức Tùng Địa chất B K58 

PGS.TS Ngô 

Xuân Thành 

10 
- Vai trò của hoạt động tân kiến tạo ảnh hưởng đến xói lở bồi tụ sông 

Trường Giang 
Đặng Ngọc Sơn Địa chất A K58 

ThS Nguyễn 

Quốc Hưng 

11 
Nghiên cứu, ứng dụng biện pháp tăng năng suất giếng khoan khai 

thác nước dưới đất. 

Vũ Ngọc Tú (NT) 

Trương Viết Năm Anh 

Nguyễn Văn Khánh 

Địa chất thủy văn A K58 

Địa chất thủy văn A K59 

Địa chất thủy văn B K58 

TS Dương Thị 

Thanh Thủy 

12 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý sắt trong nước ngầm bằng các 

loại vật liệu lọc thông dụng ở mô hình phòng thí nghiệm. 

 

Hồ Phi Hoàng (NT) 

Trần Đình Hoàng 

Chu Tuấn Hưng 

Vũ Đức Tuấn 

Đặng Thị Thúy Mai 

Địa chất thủy văn B K59 
ThS Vũ Thu 

Hiền 

13 
Ứng dụng phần mềm Surpac trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng các 

thân quặng vàng gốc khu Bãi Đất, vùng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

Phan Xuân Đăng (NT) 

Nguyễn Thế Hào 
Liên thông Địa chất K61 

 

ThS Bùi Thanh 

Tịnh 

14 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của haloysit dạng ống mỏ Láng Đồng, Phú 

Thọ đến đặc tính chất lượng của gốm sứ 

Lê Huy Vận (NT) 

Nguyễn Duyên Quỳnh 
Địa chất A K58 

ThS Đỗ Mạnh 

An 

IV KHOA MỎ (02 đề tài) 

1 
Nghiên cứu tuyển quặng barit khu vực Bao Tre - Thanh Hóa bằng 

sơ đồ kết hợp tuyển nổi - trọng lực và tuyển nổi thông thường 

Uông Văn Bắc (NT) 

Đinh Thị Trang 

Dương Thu Giang 

Cao Ngọc Lê 

Hoàng Thị Thùy Trang 

Tuyển khoáng A K59 

Tuyển khoáng A K59 

Tuyển khoáng B K59 

Tuyển khoáng A K59 

Tuyển khoáng K60 

PGS.TS Nhữ Thị 

Kim Dung 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

2 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác than và đề xuất giải pháp 

công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa dày, dốc thoải tại mỏ than Vàng 

Danh 

Nguyễn Mạnh Cường (NT) 

Nguyễn Quốc Đạt 

Nguyễn Lê Duy 

Khai thác D K58 

Khai thác C K59 

Khai thác C K59 
TS 

Vũ Trung Tiến 

V KHOA MÔI TRƯỜNG (13 đề tài) 

1 

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường do hoạt động khoáng 

sản tại khu vực tuyển luyện đồng Sin Quyền, Lào Cai 

 

Nguyễn Thị Thu Hương (NT) 

Nguyễn Thế Dũng 

Nguyễn Minh Hiếu 

Nguyễn Thị Minh Anh 

Vũ Thị Như Phương 

Kỹ thuật môi trường A K60 
ThS Nguyễn 

Văn Dũng 

2 
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường mỏ than Khánh Hòa, 

Thái Nguyên và đề xuất biện pháp cải thiện môi trường 

Nguyễn Thế Hiệp (NT)| 

Vũ Minh Châu 

Nguyễn Mạnh Tân 

Vi Thành Tiến 

ĐST& CNMT  A K60 
ThS Nguyễn 

Văn Bình 

3 

Đánh giá mức độ tổn thương môi trường liên quan đến hiện tượng 

xói lở ven biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 

Nguyễn Đình Bắc (NT) 

Chu Thị Thảo 

Hoàng Văn Hiếu 

Nguyễn Thị Mận 

Địa sinh thái  & CNMT A 

K60 

ThS Nguyễn 

Thị Cúc 

4 
Nghiên cứu Đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên và môi trường các 

mỏ quặng sắt khu vực Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Diệu Linh (NT) 

Nguyễn Thị Thu Phương 

Nguyễn Thị Hiền Trang 

Lâm Phước Sơn 

Nguyễn Thị Xuân Lộc 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

PGS.TS 

Nguyễn 

Phương 

5 

Hiện trạng môi trường liên quan với hoạt động khai thác, chế biến 

đá ốp lát mỏ Tường Phú, tỉnh Yên Bái, đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường. 

Phan Thị Hương Trà (NT) 

Phạm Thị Nguyệt 

Lê Thùy Dương 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Tuấn Vũ 

Địa sinh thái & CNMT B 

K59 

 

Địa sinh thái & CNMT A 

K59 

TS Đỗ Văn 

Nhuận 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

6 

Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian đánh giá biến động điều 

kiện sử dụng đất tại khu vực đất ngập nước vùng ven biển Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định 

 

Đoàn Thị Thanh Thúy 

Đới Thị Phương 

Mai Thị Thúy Ngân 

Vũ Thị Lan 

Nguyễn Mạnh Tiến 

Địa sinh thái & CNMT K58 

Địa sinh thái & CNMT K58 

Kỹ thuật môi trường B K58 

Địa sinh thái & CNMT A 

K60 

TS Nguyễn 

Quốc Phi 

7 

Nghiên cứu hàm lượng Niken,Chì có trong một số mẫu nước mặt 

tại Đồng Lương-Cẩm Khê-Phú Thọ bằng phương pháp quang hấp 

thụ nguyên tử (AAS),đề xuất một số biện pháp giảm thiểu 

Phạm Đình Mạnh (NT) 

Hoàng Bảo Ngọc 

Hoàng Thị Thu Phương 

Lê Thị Ngọc Quỳnh 

Lê Thị Yên 

Kỹ thuật môi trường B K60 
TS Đào Đình 

Thuần 

8 

Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế bãi chôn lấp chất thải nguy 

hại POPs tại huyện Thủy Nguyên,Tp Hải Phòng. 

 

Dương Thúy Anh (NT) 

Lã Vân Chiều 

Nguyễn Ngọc Diệp 

Bùi An Thái 

Lê Thị Nguyệt 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường A K59 

Kỹ thuật môi trường B K59 

TS Đào Đình 

Thuần 

9 

Khoanh vùng nguy cơ ô nhiễm môi trường liên quan đến các hoạt 

động khoáng sản tại khu vực Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

 

Lê Thu Huyền 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trần Thị Thu 

KTMT B K59 
ThS Nguyễn 

Thị Hòa 

10 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm bảo vệ các tầng chứa 

nước trong các cồn cát ven biển tỉnh Bình Thuận do tác động của 

khai thác Titan 

Cao Phương Nga (NT) 

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 

Vũ Hải Linh 

Địa sinh thái & CNMT A 

K59 

PGS.TS Đỗ 

Văn Bình 

11 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Peroskite đất hiếm 

Nguyễn Lan Nhi 

Phan Thị Thảo 

Phạm Thị Xoan 

Địa sinh thái & CNMT B 

K59 

ThS Phạm 

Khánh Huy 

12 

Đánh giá nguy cơ một số tai biến môi trường tự nhiên tại khu vực 

Bảo Thắng – Lào Cai sử dụng công nghệ GIS và viễn thám 

 

Nguyễn Thị Thanh Loan (NT) 

Nguyễn Thị Mai Phương 

Nguyễn Thùy Dương 

Nguyễn Tuấn Minh 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

Địa sinh thái & CNMT B 

K59 

 

Địa sinh thái & CNMT A 

K59 

ThS Nguyễn 

Quang Minh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

13 
Đánh giá chất lượng nước sông Hồng đoạn Sơn Tây đến Nhật Tân 

phục vụ cho mục đích hoạt động kinh tế xã hội. 

Phạm Huy Trịnh (NT) 

Khuất Việt Tùng 

Nguyễn Thị Yến 

Nguyễn Nhật Linh 

Nguyễn Văn Kỳ 

Địa sinh thái & CNMT B 

K59 

ThS Đỗ Cao 

Cường 

VI KHOA TRẮC ĐỊA (12 đề tài) 

1 
Nghiên cứu xác định thông số giới hạn cho một số thuật toán khái 

quát hóa hình dạng của các đối tượng dạng tuyến 

Ninh Văn Trưởng (NT) 

Lê Thành Trung 

Lê Văn Nam 

Bản đồ K59 
KS Phạm Văn 

Hiệp 

2 
Thiết kế thành lập bản đồ trang trí theo phương pháp phi truyền 

thống 

Vũ Thị Bích Loan (NT) 

Trịnh Thị Hà 

Đỗ Thị Diệu Linh 

Bản đồ K58 
TS.Dương Anh 

Quân 

3 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp bản đồ thể hiện sự biến đổi nhiệt 

độ không khí 

Phan Thị Huyền Trang (NT) 

Trần Thị Nhung 

Phạm Trung Kiên 

Bản đồ K59 
TS Bùi Ngọc 

Quý 

4 
Khảo sát so sánh một số phương pháp trực quan hóa bản đồ phân 

bố dân cư 

Phạm Văn Việt (NT) 

Phùng Thị Yến 

Phạm Phương Anh 

Bùi Hạnh Thảo Phương 

Đỗ Ngọc Anh 

Bản đồ K 60 
TS Đỗ Thị 

Phương Thảo 

5 Tìm hiểu phương pháp biểu diễn đối tượng luồng gió trên bản đồ 

Trịnh Quốc Trung (NT) 

Nguyễn Xuân Trường 

Nguyễn Tiến Sĩ 

Nguyễn Bá Long 

Bản đồ K60 
ThS Trần Thị 

Tuyết Vinh 

6 
Nghiên cứu xây dựng qui trình xử lý ảnh vệ tinh Landsat8 trên 

phần mềm ArcGIS 

Tạ Thị Hà Anh (NT) 

Vũ Anh Tuấn 

Vũ Quang Đức 

Bản đồ K59 
ThS Nguyễn 

Văn Lợi 

7 
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái trong thành lập 

bản đồ khai thác mỏ 

Bùi Ngọc Quyền (NT) 

Đoàn Ngọc Huy 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Đào Huyền Trang 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 

Quản lý đất đai K60 

Quản lý đất đai K60 

ThS Lê Văn 

Cảnh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

8 
Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động chiết tách nước mặt 

bằng tư liệu ảnh viễn thám 

Ngô Thế Minh (NT) 

Phạm Minh Hiếu 

Nguyễn Mạnh Lực 

Trắc địa Mỏ - Công trình K58 

Trắc địa Mỏ - Công trình K58 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 

ThS Cao Xuân 

Cường 

9 
Dự báo sự biến động lớp phủ bề mặt bằng công nghệ viễn thám và 

GIS 

Nguyễn Văn Huỳnh (NT) 

Hoàng Văn Huy 

Trắc địa Mỏ - Công trình K58 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 

TS Lê Thị Thu 

Hà 

10 
Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân gây sụt lún bề mặt nhà máy 

sàng tuyển than Khe Chàm 

Nguyễn Thế Tuấn (NT) 

Trần Quang Ngọc 
Trắc địa Mỏ - Công trình K58 

TS Vương 

Trọng Kha 

11 

Ước tính dịch chuyển biến dạng mặt bằng nhà máy sàng tuyển than 

Khe Chàm do ảnh hưởng khai thác than dưới mức -100, vỉa 12, 

khu Bắc Khe Chàm 

Vương Quốc Bảo (NT) 

Dương Thanh Hà 

Cồ Như Đức 

Trắc địa Mỏ - Công trình K58 
TS Vương 

Trọng Kha 

12 
Nghiên cứu ứng dụng máy quét mặt đất Zoom300 thành lập mô 

hình 3D mỏ lộ thiên Việt Nam 

Trần Văn Hoạt (NT) 

Trần Duy Mạnh 

Trần Tuấn Anh 

Trắc địa Mỏ - Công trình K58 
TS Nguyễn 

Viết Nghĩa 

 



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRI.IONG DAI HQC MO . DIA CHAT

14 58 /QD-MEC

ceNG HoA xA HgI cHU Ncnia. vIET NAM
DOc lOp - TU do - Hanh phtic

Hd Noi, nsdy ZS thdng I0 ndm 2018

QUYET DINH
Vii viQc cho ph6p thgc hiQn c6c tlij tni NCKH sinh vi6n nim hgc 2018 - 2019

do Trulng h6 trq kinh phi

HIEU TRUONG TRUONG EAI HQC MO. DIA CHAT

Cdn cri Quy6t ctinh s6 7012014/QE-TTg ngdy l0lI2l20I4 cloa Thri tudng Chinh

phri vO viQc ban hdnh DiAu l0 trucrng Dai hqc;

Cdn cri Th6ng tu s6 }7I2}}11TTLT-BGDET-BNV ngdy 151412009 cria B0

Gi6o dUc vd Ddo t4o vd Bg Ngi vq v€ viQc hu6ng d6n thpc hiQn quy0n tq chri, tU chiu

tr6ch nhiQm vd thpc hiQn nhiQm vp, t6 chuc b0 may, biOn ctr0 C6i v6i don vf sp nghiOp

cOng lAp gi6o dpc vd ddo tpo;

Cdn cri Chuong V cira Quy dfnh ve quan ly hoat dQng Khoa hoc c6ng nghQ quy

dinh v0 viQc QuAn ly hopt tlQng nghiOn cfu khoa hgc vd thi Olympic cria sinh viOn, ban

hdnh theo Quy6t dfnh s6 856/QD-MDC, ngdy 031712017;

Cdn cri Quy6t dinh s6 357/QE-MDC ngdy 281312017 v0 vi6c ban hdnh Quy ch6

chi tiOu nOi b0 cira trudng Eai hqc Mo - Dia chdt;

Xdt dC nghi cria c6c 6ng (bd) Truong phdng Khoa hgc, Cdng nghQ vd Hop t6c

qu6c t6 vd Tru&ng c6c Khoa,

QUYET D!NH:

Di6u 1. Cho phdp 176 de tdi NCKH sinh vi€n (c6 danh muc kdm theo) dugc
. ' i r An rn r/, r

thgc hiQn trong kC ho4ch ndm hgc 2018 - 2019. Kinh phi hO trg cho viQc thgc hiQn m6i
dC tdi ld 1.500.000d (mQt triQu ndm trdm nghin ddng chan). C6c dO tdi dugc t6 chric

thgc hiQn, nghiQm thu, thanh quy6t to6n theo quy chti hiQn hdnh.

Di6u 2. Kinh phi thgc hiQn cho 176 dC tdi trOn dugc trich tir ngu6n thu hgc phi

chinh quy cria Nhd trucmg.

Diiju 3. C6c sinh viOn ld chri tri dA tdi, c6c ctn bQ hudng d6n, c6c 6ng (bd)

Tru&ng c6c Khoa, BQ m6n, phdng Khoa hgc, Cdng nghQ vd Hqp t6c qu6c t0 vd phong

Tdi vu chiu tr6ch nhiQm thi hdnh quyet dinh nity.ffi,fl1alu
Noi nhQn:

- Nhu Di6u 3;
- HUMG eOFFICE;
- Vdn phong Dodn Thanh ni6n Trucrng;
- Luu: HCTH, TV, KHQTroot.

TFI,CIIG
p$f HQg
il4rl SlaftJdJ

PHo t-ilFu rRudNG

Gs.T S %/f)]?, %rt",r,fr g{dd



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUoNG DAI HQC Mo - oln cHAr

ceNG HoA xA ttgl cHU Ncnin v$r NAM
DOc l0p - TU do - Henh phric

Hd I{Ai, nsdy LS thans I0 ndm 20lB14sfi /QD-MDC

QUYET DINH
Vii viQc cho ph6p thqc hiQn cdc tI6 tni NCKH sinh viOn nIm hgc 2018 - 2019

do Khoa, BQ mdn chir quin h6 trg kinh phf

HrEU TRUoNG TRUoNG D4.I HQC Mo - DIA CHAr

Can cri Quytit clfnh s6 70l20l4lQD-TTg ngity l0lI2l20l4 cira Thtr tudng Chinh

phri v0 viQc ban hdnh Di€u lQ Trucrng Dai hqc;

Cdn cri Th6ng tu sO O7I2}}}ITTLT-BGDDT-BNV ngdy 151412009 cria BQ

Gi6o dUc vd Ddo tpo vd BO Ngi vg vO viQc hudng d6n thgc hiQn quyOn tg chir, tU chiu

tr6ch nhiqm vd thUc hipn nhiQm vp, t6 chuc bQ m6y, bi6n cfrC O6i vdi don vi sp nghiQp

cOng lflp gi6o dpc vd cldo t?o;

C[n cri Chuong V cria Quy dinh ve quan lli ho4t dQng Khoa hqc c6ng nghQ quy

dinh v0 viQc QuAn ly ho4t dQng nghiOn criu khoa hoc vd thi Olympic cria sinh vi€n, ban

hdnh theo Quy6t dinh s6 856/QD-MDC, ngdy 031712017;

Xdt d6 nghf cria c6c 6ng (bd) Trucrng phdng Khoa hgc, COng nghQ vd Hgp t6c

qu6c t6 vd Tru&ng c6c Khoa,

QUYET D!NH:

Di6u 1. Cho phdp 13 d6 tdiNCKH sinh viOn do c6c Khoa il€ xuAt (co danh mgc

kdm theo) dugc thgc hiQn trong k€ hoach ndm hgc 2018-2019. Kinh"phi thyc hiQn cho

13 dC tdi trOn dugc l6y tu ngu6n tdi trg hqp ph6p cria c6c don vi, t6 chric vdr c6 nhdn

kh6c.

Di6u 2. Nhirng CC- tai NCKH sinh viOn dqt chc gi6i NhAt, Nhi, Ba t4i c6c Ti6u

ban chuy6n mdn dugc hucmg quy6n lgi vd c6 nghia vu nhu c6c d0 tdi dugc Nhd truong

h6 trg kinh phi.

Di6u 3. C6c sinh vi6n ld chri tri dC tai, circ c6n bQ hudng ddn,, ctrc 6ng (ba)

Tru0ng c6c Khoa, BO m6n, phdng Khoa hgc. CdngnglQ va Hqp tac qu6c t0 vd phdng

Tdi vtr chiu tr6ch nhiQm thi hdnh quy6t dinh nity.,

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- HUMG eOFFICE;
- Vdn phdng Dodn T'hanh ni6n Trucrng;
- Luu: HCTH, TV, KHQTrool

PHO Hlgu rnudrue

U TRUONG

9/ Trii,TltlG

;{ FAI l-lcc
, \ ma utn niini

Ggrsmlthrfilnr,fl g#i
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2018-2019 

DO NHÀ TRƯỜNG TÀI TRỢ KINH PHÍ 
(kèm theo quyết định số 1458/QĐ-MĐC ngày 23 tháng 10 năm 2018) 

Tổng số đề tài: 176 

 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

I KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (15 đề tài) 

1 
Xây dựng website Sàn giao dịch việc làm chất lượng 

cao Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

Đặng Xuân Duy (NT) 

Văn Tiến Thành 

Phạm Mạnh Tường 

Nguyễn Văn Huy 

Tin học Mỏ K59 

Tin học Địa chất K59 

Công nghệ phần mềm B K61 

Công nghệ phần mềm A K59 

ThS Nguyễn Thế 

Bình 

2 
Xây dựng website Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất – STARTUP HUMG. 

Nguyễn Quang Thủ (NT) 

Nguyễn Tiến Dũng 

Hoàng Anh Tuấn 

Nguyễn Văn Hưng 

Công nghệ phần mềm B K59 

Tin học Trắc địa K59 

Mạng máy tính A K61 

Công nghệ phần mềm B K60 

ThS Nguyễn Thế 

Bình 

3 
Xây dựng website tạo các word search hỗ trợ cho việc 

học từ mới tiếng Anh. 

Võ Thị Thương (NT) 

Hoàng Thu Phương 

Phạm Thị Lý 

Tin học kinh tế K60 

Tin học kinh tế K60 

Tin học kinh tế K60 

ThS Võ Thị Thu 

Trang 

4 
Xây dựng chương trình đếm xe cho đường ô tô cao tốc 

sử dụng OpenCV 

Ngô Quang Minh (NT) 

Tạ Quang Thịnh 

Nguyễn Văn Quân 

Mạng Máy tính K60 

Mạng Máy tính K60 

Mạng Máy tính K60 

ThS Phạm Đình 

Tân 

5 Tìm hiểu về đánh giá bảo mật mạng. 

Lê Thị Ngọc Ánh (NT) 

Nguyễn Quế Thị Loan 

Đỗ Thị Linh 

Mạng Máy tính K60 

Mạng Máy tính A K61 

Mạng Máy tính A K61 

ThS Đỗ Như Hải 

6 
Nghiên cứu, thiết kế ứng dụng điều khiển thông minh 

sử dụng Arduino 

 

Trần Văn Tôn (NT) 

Phùng Thị Thanh Huyền 

Nghiêm Ngọc Hoài 

Mạng Máy tính K60 

Mạng Máy tính A K61 

Mạng Máy tính K60 

ThS Trần Thị Thu 

Thúy 

7 
Xây dựng sổ tay điện tử giáo viên chủ nhiệm, áp dụng 

cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

 

Nguyễn Hồng Trung (NT) 

Phan Thị Thúy 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Lê Duy Hiếu 

Nguyễn Viết Đạt 

Công nghệ phần mềm D K62 

Khoa học máy tính và ứng dụng B K62 

Công nghệ phần mềm A K62 

Công nghệ phần mềm C K62 

Mạng Máy tính C K62 

Đặng Quốc Trung 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

8 
Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống lưu trữ 

đám mây trên nền tảng OwnCloud 

Nguyễn Văn Thắng (NT) 

Đỗ Đình Quỳnh 

Đặng Văn Thái 

Vũ Ngọc Thiên 

Khoa học máy tính K60 

Khoa học máy tính B K61 

Khoa học máy tính B K61 

Khoa học máy tính B K61 

ThS Đặng Văn 

Nam 

9 
Xây dựng phân mềm hỗ trợ xét học bổng – khen 

thưởng cho sinh viên của các Khoa chuyên ngành. 

Trịnh Bính (NT) 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Khoa học máy tính và ứng dụng K60 

Khoa học máy tính và ứng dụng B K61 

 Khoa học máy tính và ứng dụng B K61 

TS Nguyễn Duy 

Huy 

10 
Nghiên cứu xây dựng chatbot trên nền tảng trí tuệ nhân 

tạo 

Lê Thị Ngân (NT) 

Đỗ Hữu Tùng  

Bùi Đình Đa  

Lê Tuấn Anh 

Chu Thanh Tùng Anh 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

TS Lê Hồng Anh 

11 
Nghiên cứu, ứng dụng khai phá dữ liệu web trong xây 

dựng website tổng hợp thông tin và so sánh sản phẩm 

Phạm Đức Tùng (NT) 

Hà Văn Linh 

Hồ Thị Yến 

Công nghệ phần mềm A K60 

Công nghệ phần mềm A K60 

Công nghệ phần mềm A K60 

ThS Hoàng Anh 

Đức 

12 Nghiên cứu các thuật toán tìm kiếm chuỗi 

Đinh Thị Hải Yến (NT) 

Lưu Thị Hạnh 

Phạm Gia Thức 

Ngô Công Minh 

Nguyễn Duy Long 

Công nghệ phần mềm B K61 

Công nghệ phần mềm B K61 

Công nghệ phần mềm B K61 

Công nghệ phần mềm B K61 

Công nghệ phần mềm B K61 

ThS Hoàng Anh 

Đức 

13 Xây dựng website học và thi trực tuyến 

Ngô Ngọc Anh (NT) 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Đặng Văn Khánh 

Công nghệ phần mềm C K60 

Công nghệ phần mềm A K60 

Công nghệ phần mềm A K60 

ThS Hoàng Anh 

Đức 

14 
Nghiên cứu một số thuật toán nén dữ liệu dạng văn bản 

số” 

Nguyễn Thế Quyền (NT) 

Phan Thị Kim Tiến 

Trần Bá Sơn 

Chu Thanh Tú 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

Khoa học máy tính và ứng dụng A K61 

ThS Nông Thị 

Oanh 

15 
Thiết kế và phát triển ứng dụng xem dữ liệu địa không 

gian trên Smartphone 

Trần Tuần Anh (NT) 

Nguyễn Thành Tôn 

Nguyễn Anh Tuấn 

Lê Danh Biên 

Nguyễn Trọng Nghĩa 

Tin học Trắc địa K60 

Tin học Trắc địa K60 

Tin học Trắc địa K60 

Tin học Trắc địa K60 

Tin học Trắc địa K60 

TS Trần Trung 

Chuyên 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

II KHOA CƠ ĐIỆN (29 đề tài) 

1 
Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển chỉnh lưu công suất 

bằng vi điều khiển nhằm nâng cao kiến thức chuyên 

ngành 

Đặng Văn Hùng (NT) 

Nguyễn Minh Hùng 

Đào Đức Duy 

Phạm Hoàng Hiệp 

Vũ Bá Toàn 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa B K60 

Tự động hóa B K60 

TS. Phan Minh 

Tạo 

 

2 Xây dựng mô hình điều khiển tự động cho máy giặt 

Nguyễn Hoàng Phúc (NT) 

Nguyễn Hữu Nam 

Phạm Đình Doanh 

Nguyễn Huy Hoàng 

Nguyễn Duy Huy 

Tự động hóa C K61 

Tự động hóa C K61 

Tự động hóa C K61 

Tự động hóa D K61 

Tự động hóa D K61 

TS Đặng Văn 

Chí 

3 
Nghiên cứu chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển module 

nghịch lưu công suất 3 pha bằng vi điều khiển 

Lê Trương Hải (NT) 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Ngô Văn Công 

Trần Văn Khang 

Trần Tuấn Hoàng 

Tự động hóa B K60 

Tự động hóa B K60 

Tự động hóa B K60 

Tự động hóa B K60 

Tự động hóa B K61 

PGS.TS Khổng 

Cao Phong 

 

4 
Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển tự động điều khiển 

cơ điện một chiều 

Đặng Văn Hùng (NT) 

Nguyễn Minh Hùng 

Đào Đức Duy 

Nguyễn Khắc Hải 

Đỗ Thành Đạt 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa D K61 

Điện – Điện tử A K61 

ThS Nguyễn 

Thế Lực 

5 
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát không dây trong 

công nghiệp ứng dụng công nghệ lora 

Vương Cảnh Trí (NT) 

Ngô Tuệ Hải 

Nguyễn Thành Đạt 

Nguyễn Ngọc Quảng 

Bì Quốc Vương 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa A K60 

Tự động hóa D K61 

Tự động hóa D K61 

ThS Đào Hiếu 

 

6 Nghiên cứu chế tạo robot dọn rác bãi biển 

Đoàn Thị Huyền (NT) 

Võ Quốc Pháp 

Nguyễn Quý Bộ 

Đinh Trần Hải 

Lê Đức Hậu 

Tự động hóa B K61 

Tự động hóa A K61 

Tự động hóa B K61 

Chế tạo máy B K61 

Tự động hóa D K61 

ThS Uông 

Quang Tuyến 
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7 
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm bơm thoát 
nước mỏ trong PTN khoa Cơ Điện qua mạng Internet 

Trần Việt Hùng (NT) 
Nguyễn Bảo Sơn 
Cao Thị Hồng Khuyên 
Đặng Văn Hùng 

Tự động hóa A K60 
Tự động hóa A K60 
Tự động hóa A K60 
Tự động hóa A K60 

ThS Uông 
Quang Tuyến 

 

8 
Nghiên cứu chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển modul 
băm xung áp công suất 1 chiều và xoay chiều modul vi 
điều khiển 

Trần Đức Hải (NT) 
Nguyễn Văn Đạt 
Trần Đỗ Đạt 
Bùi Quang Vũ 
Nguyễn Văn Thường 

Tự động hóa C K61 
Tự động hóa C K61 
Tự động hóa C K61 
Tự động hóa C K61 
Tự động hóa B K61 

ThS Thái Hải 
Âu 

9 Lựa chọn và sử dụng hiệu quả răng cắt máy khấu than 

Trần Văn Điệp (NT) 
Nguyễn Văn Đông 
Lê Hồng Đăng 
Hà Văn Nghĩa 

Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 

ThS Đoàn Văn 
Giáp 

10 Nghiên cứu mạch thủy lực trên xe nâng hàng. 
Nguyễn Tiến Hải (NT)                  
Nguyễn Thanh Hà 
Nguyễn Văn Đoàn 

Máy mỏ K60 
Máy mỏ K60 
Máy mỏ K60 

ThS Vũ Ngọc 
Trà 

11 
Ngiên cứu cơ cấu an toàn cho băng tải khi làm việc cho 
các mỏ hầm lò 

Vũ Quang Trường (NT) 
Nguyễn Thế Hà 
Nguyễn Anh Nam 
Nguyễn Văn Tuấn 

Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 

ThS Trần Viết 
Linh 

 

12 Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô CAT  773E 

Nguyễn Văn Thắng (NT) 
Nguyễn Ngọc Nguyện 
Trần Quang Huy 
Lê Minh Chiến 

Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 
Máy và Thiết bị Mỏ K60 

ThS Trần Viết 
Linh 

13 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Creo Parametric trong 
thiết kế cụm truyền động quán tính NB130x2600 và trụ 
đỡ đàn hồi 3x210 của máy sàng rung cong Wzip1P – 
2,6x7,0 dùng cho các nhà máy tuyển than 

Hoàng Hữu Sỹ (NT)   
Nguyễn Anh Văn 
Nguyễn Khắc Toàn 
Lê Trường An                

Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 

TS Nguyễn Văn 
Xô 

14 
Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong thiết kế 
sản phẩm cơ khí 

Trần Văn Tiến (NT) Máy và Thiết bị Mỏ K59 
ThS Phạm Văn 

Tiến 

15 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Creo Parametric trong 
thiết kế mô hình 3D của lưới sàng và cụm truyền động 
điện 18,5kWx850 của máy sàng rung cong Wzip1P – 
2,6x7,0 dùng cho các nhà máy tuyển than 

Lò Sềnh Vảng (NT) 
Lâm Văn Minh             
Đoàn Như Thuần 

Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 

TS Nguyễn Văn 
Xô 



 5 
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16 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Creo Parametric trong 
thiết kế mô hình 3D khung sàng của máy sàng rung 
cong Wzip1P – 2,6x7,0 dùng cho các nhà máy tuyển 
than 

Trần Hải Anh (NT) 
Trần Tiến Đạt     
Đỗ Văn Hà 
Chu Đức Huy            

Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 
Máy và Thiết bị Mỏ K61 

TS.Nguyễn Văn 

Xô 

 

17 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình máy phát điện 
sức gió 

Hoàng Văn Đạt (NT) 
Trần Văn Tố 
Nguyễn Xuân Hải 
Nguyễn Tiến Huân 
Phạm Quốc Vương 

Hệ thống điện K60 
Hệ thống điện K60 
Hệ thống điện K60 
Hệ thống điện K60 
Hệ thống điện K60 

ThS Lê Văn 

Tuần 

18 Thiết kế đèn chiếu sáng thông minh 

Vũ Đình Nam (NT) 
Bùi Văn Duy 
Đinh Sơn Hà 
Phùng Văn Cường 

Điện khí hóa K60 
Điện khí hóa K60 
Điện khí hóa K60 
Điện khí hóa K60 

PGS.TS Đỗ Như 

Ý 

 

19 
Nghiên cứu, thiết kế mạch điều khiển mô hình xe 4 
bánh dựa trên cử chỉ tay người 

Nguyễn Văn Tú (NT) 
Phạm Văn Thuận 
Dương Xuân Việt 

Điện – Điện tử B K60 
Điện – Điện tử B K60 
Điện – Điện tử B K60 

ThS Tống Ngọc 

Anh 

20 Thiết kế và chế tạo máy CNC mini 

Triệu Văn Tuấn (NT) 
Cao Văn Hưng 
Nguyễn Mạnh Dũng 
Nguyễn Quang Minh 

Điện – Điện tử B K61 
Điện – Điện tử B K61 
Điện – Điện tử B K61 
Điện – Điện tử B K61 

ThS Nguyễn 

Trường Giang 

 

21 
Thiết kế và chế tạo bộ giám sát và điều khiển thiết bị 
điện qua internet 

Nguyễn Đăng Ninh (NT) 
Nguyễn Anh Đức  
Lương Đình Nguyên 
Nguyễn Thế Phong 
Phạm Văn Thiện 

Điện – Điện tử A K59 
Điện – Điện tử A K59 
Điện – Điện tử A K59 
Điện – Điện tử A K59 
Điện – Điện tử A K59 

ThS Nguyễn 

Trường Giang 

22 
Thiết kế và chế tạo phần cứng PLC ứng dụng trong bài 
thí nghiệm điều khiển logic 

Nguyễn Phú Giang (NT) 
Nguyễn Công Trường 
Nguyễn Văn Thao 
Nguyễn Anh Sơn 
Phạm Trung Khánh 

Điện – Điện tử C K61 
Điện – Điện tử C K61 
Điện – Điện tử C K61 
Điện – Điện tử C K61 
Điện – Điện tử C K61 

ThS Kim Thị 

Cẩm Ánh 

23 Thiết kế mô hình robot ứng dụng cho giáo dục STEM 

Đinh Thị Thủy (NT) 
Nguyễn Hoàng Hà 
Nguyễn Quyết Chiến 
Trần Văn Thoàn 
Nguyễn Văn Bắc 

Điện – Điện tử A K60 
Điện – Điện tử A K60 
Điện – Điện tử A K60 
Điện – Điện tử A K60 
Điện – Điện tử A K60 

ThS Nguyễn 

Tiến Sỹ 
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24 

Tính toán, thiết kế, xây dựng mô hình hệ thống điều 

khiển khí nén dây chuyền chiết rót, đóng nắp, kiểm 

đếm chai PET chai tự động 

Lê Quốc Thể (NT) 

Nguyễn Tiến Tài 

Dương Thành Trung 

Trần Xuân Đông 

Vũ Văn Biên 

Máy & Tự động thủy khí K59 

Máy & Tự động thủy khí K59 

Máy & Tự động thủy khí K59 

Máy & Tự động thủy khí K59 

Máy & Tự động thủy khí K59 

ThS  Bùi Minh 

Hoàng 

25 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đóng hộp tự động sử 

dụng hệ thống điều khiển khí nén 

Lê Văn Huỳnh (NT) 

Phạm Anh Tuấn 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Văn Cường 

Đặng Văn Mười 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

ThS Nguyễn 

Sơn Tùng 

26 
Ứng dụng Inventor trong thiết kế, mô phỏng hệ dẫn 

động cơ khí 

Hà Duy Chính (NT) 

Trần Văn Sáng 

Hoàng Văn Quang 

Vũ Tiến Sinh 

Bùi Lê Hoàng 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

ThS Nguyễn 

Duy Chỉnh 

27 
Xây dựng mô hình tính toán và mô phỏng điều khiển vị 

trí của hệ truyền động thủy lực có chuyển động thẳng 

Nguyễn Tôn Trọng (NT) 

Võ Văn Huy 

Lê Văn Lập 

Vũ Văn Triển 

Trần Tiến Lộc 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

Máy & Tự động thủy khí K60 

ThS Nguyễn 

Văn Lại 

28 
Tối ưu hóa thiết kế cơ khí bằng phần mềm Ansys 

Mechanical 

Phạm Thị Kim Hòa (NT) 

Nguyễn Đặng Long 

Nguyễn Duy Thanh 

Trần Như Hiếu 

Nguyễn Văn Tin 

Công nghệ chế tạo máy K60 

Công nghệ chế tạo máy K60 

Công nghệ chế tạo máy K60 

Công nghệ chế tạo máy K61 

Công nghệ chế tạo máy K61 

TS Trần Đức 

Huân 

29 Nghiên cứu mô hình hệ thống gửi xe máy thông minh 

Ngô Tuấn Anh (NT) 

Lê Văn Hưng 

Lê Đức Anh 

Vũ Xuân Thắng 

Đào Đình Võ 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K60 

Máy & Thiết bị Mỏ K61 

TS Trần Đức 

Huân 
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III KHOA DẦU KHÍ (27 đề tài) 

1 
Địa chấn thẳng đứng (VSP) và ứng dụng trong nghiên 

cứu than trũng Sông Hồng 

Tăng Văn Luyện (NT) 

Bạch Hải Cương 

Nguyễn Xuân Duy 

Nguyễn Duy Minh 

Đặng Thị Ngọc 

Địa vật lý K59 
PGS. TS Phan 

Thiên Hương 

2 
Ứng dụng thuộc tính địa chấn trong nghiên cứu tầng 

chứa lô vàng đen – Việt Nam 

Trần Thị Hưởng (NT) 

Dương Đức Vinh 

Phạm Thị Hồng Hạnh 

Vũ Đức Tính 

Địa vật lý K59 
PGS. TS Phan 

Thiên Hương 

3 

Xây dựng mô hình, chương trình giải ngược tài liệu đo 

sâu điện trở theo thời gian và ứng dụng trong việc đánh 

giá sự thay đổi mực nước ngầm 

Vũ Thị Lan (NT) 

Lý Văn Thắng 
Địa vật lý K59 

TS Kiều Duy 

Thông 

4 
Xác định hệ thống nứt nẻ dựa vào tài liệu địa vật lý 

giếng khoan 

Đào Thu Trang (NT) 

Trần Anh Tuấn 

Đỗ Thị Ly 

Trần Văn Hưng 

Lý Tuyên Hoàng 

Địa vật lý K59 
ThS Vũ Hồng 

Dương 

5 Xử lý tài liệu sidescan bằng thuật toán phân nhóm 

Nguyễn Viết Đạt (NT) 

Đặng Văn Khiêm 

Nguyễn Thị Liên Thảo 

Phạm Hải Anh 

Địa vật lý K61 
TS Kiều Duy 

Thông 

6 

Nghiên cứu khả năng áp dụng các phương pháp địa vật 

lý trong dự báo trượt lở tại một số tỉnh phía bắc Việt 

Nam 

Nguyễn Minh Hoàng (NT) 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Trần Văn Thiệp 

Địa vật lý K59 
ThS Trương Thị 

Chinh 

7 Tìm hiểu thuộc tính địa chấn trong thăm dò dầu khí 

Dương Văn Thành (NT) 

Trương Hoàng Phương 

Đỗ Thu Hà 

Mai Huy Tú 

Phạm Văn Phong 

Địa vật lý K60 
KS Trần Văn 

Hữu 
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8 

Nghiên cứu đặc trưng địa chấn của các dòng sông cổ 

trong trầm tích Mioxen và áp dụng các thuộc tính địa 

chấn để xác định phân bố của chúng, định hướng cho 

công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí lô 106, Đông Bắc 

bể Sông Hồng 

Nguyễn Đình Đức (NT) 

Trần Tùng Lâm 

Vũ Ngọc Anh 

Địa chất dầu khí K60 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K61 

TS Lê Ngọc 

Ánh 

9 Nghiên cứu, xác định độ rỗng hiệu dụng của đá chứa Nguyễn Thị Lan Chi (NT) Địa chất dầu khí K59 
TS Phạm Văn 

Tuấn 

10 

Phân loại và tổ hợp các phương pháp địa chất - địa vật 

lý nghiên cứu bẫy phi cấu tạo ở khu vực Bắc bể Sông 

Hồng 

Nguyễn Duy Đại (NT) 

Kiều Hoàng My 

Địa chất dầu khí K60 

Địa chất dầu khí K60 

TS Nguyễn Thị 

Minh Hồng 

11 
Đánh giá nguồn gốc dầu lô X, bể Nam Côn Sơn dựa 

vào tổ hợp dấu vết sinh vật (biomarkers) 

Nguyễn Thị Thu Hiền (NT) 

Bùi Thị Thu Hiền 

 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K61 

 

 

ThS Bùi Thị 

Ngân 

12 
Mô hình hóa quá trình hình thành dầu khí lô Y, bể Cửu 

Long ứng dụng phần mềm PetroMod 
Trần Thu Hà (NT) Địa chất dầu khí K59 

Th. Bùi Thị  

Ngân 

13 

Nghiên cứu sự phát triển trầm tích giai đoạn Kainozoi 

sớm (Eoxen-Oligoxen) khu vực Đông Bắc bể Sông 

Hồng 

Cao Hữu Phước (NT) 

Đặng  Văn Hợi 

Khuất Thủy Tiên 

Dương Thị Phương 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K61 

TS Lê Ngọc 

Ánh 

14 

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình nén ép 

và quá trình xi măng hóa đến chất lượng của đá chứa 

vụn. 

Nguyễn Văn Tuấn (NT) Địa chất dầu khí K59 
TS Phạm Văn 

Tuấn 

15 

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống lái chỉnh xiên (RSS) khi 

thi công các giếng khoan định hướng tại cụm mỏ Nam 

Rồng – Đồi Mồi 

Nguyễn Tuấn Linh (NT) 

Phan Hồng Duy 

Nguyễn Lê Khải 

Tô Hạ Long 

Khoan Khai thác K60 
TS Nguyễn Tiến 

Hùng 

16 
Khảo sát, tối ưu hóa chế độ khai thác cho giếng N°304 

- RP3 Mỏ Rồng 

Nguyễn Tiến Đạt (NT) 

Hoàng Văn Thăng 

Mai Minh Tú 

Đỗ Nhật Quang 

Khoan Khai thác K61 
ThS Vũ Thiết 

Thạch 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

17 
Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối trong ống 
khai thác dầu các giếng khai thác mỏ Thỏ Trắng 

Nguyễn Hữu Hạnh (NT) 
Nguyễn Thanh Tùng 
Vũ Tuấn Dương 
Phan Thế Trung 
Nguyễn Xuân Đức 

Khoan Khai thác K59 
Khoan Khai thác K60 

ThS Nguyễn 
Văn Thành 

 

18 

Nghiên cứu đề xuất hệ dung dịch khoan hợp lý cho 
giếng khoan 52/97-VD-3X trong giai đoạn phát triển 
mỏ tại lô 52/97 thềm lục địa phía Nam Việt Nam 

Nguyễn Thế Anh (NT) 
Lê Mạnh Hậu 
Đỗ Ngọc Tuyền 
Phạm Trung Quý 

Khoan Khai thác K60 
TS Nguyễn Trần 

Tuân 

19 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan bằng 
ống chống khi thi công công đoạn ống dẫn hướng tại bể 
trầm tích Sông Hồng 

Nguyễn Văn Dũng (NT) 
Phạm Tiến Đạt 
Trần Thị Lan Anh 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Khoan Khai thác K60 
PGS.TS Nguyễn 

Thế Vinh 

20 
Nâng cao chất lượng hệ dung dịch FCL-AKK khi 
khoan qua tầng đất đá chứa sét 

Nguyễn Văn Sơn (NT) 
Bùi Văn Đại 

Khoan Khai thác K60 
ThS Trương Văn 

Từ 

21 
Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo 
(ANN) nâng cao hiệu quả khai thác dầu đá chứa 
Granite Mỏ Bạch Hổ 

Nguyễn Thế Tiến (NT) 
Nguyễn Thị Kiều Oanh 
Lê Quang Linh 
Nguyễn Văn Mạnh 
Lê Huyền Khánh 

Khoan Khai thác K59 
TS Lê Quang 

Duyến 

22 
Nghiên cứu tổng hợp hệ chất tẩy rửa cặn dầu đa thành 
phần từ nguồn nguyên liệu tự nhiên bằng phương pháp 
xanh, sử dụng trong công tác vệ sinh bồn bể chứa dầu 

Cao Thế Anh (NT) 
Đào Thị Oanh 
Đinh Thị My 
Nguyễn Ngọc Tính 
Bùi Thị Nhài 

Lọc Hóa dầu A K60 
Lọc Hóa dầu A K60 
Lọc Hóa dầu A K60 
Lọc Hóa dầu B K59 
Lọc Hóa dầu B K59 

TS Nguyễn Thị 
Linh 

23 

Nghiên cứu quy trình chế tạo vật liệu Aerogel 
Graphene dạng bọt (spongy) có khả năng tái sử dụng 
cao để làm sạch dầu tràn và rò rỉ hóa chất trong điều 
kiện khắc nghiệt 

Đỗ Thị Hải Yến (NT) 
Phạm Văn Long Vũ 
Lê Thị Anh 
Đào Xuân Trường 
Trần Minh Hoàng 

Lọc Hóa dầu B K60 
Lọc Hóa dầu B K60 
Lọc Hóa dầu A K60 
Lọc Hóa dầu B K60 
Lọc Hóa dầu B K60 

PGS.TS Phạm 
Xuân Núi 

24 

Nghiên cứu quy trình xanh tổng hợp nano-

hydroxyapatite sử dụng làm vật liệu xúc tác và 

trong kỹ thuật y sinh 

Nguyễn Thị Hoa (NT) 

Phạm Thị Ngân 

 

Lọc Hóa dầu A K60 

Lọc Hóa dầu A K60 

PGS.TS Phạm 

Xuân Núi 



 10 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

25 

Nghiên cứu phân lập các dạng protein từ tự nhiên làm 

vật liệu polyme phân hủy sinh học, ứng dụng trong 

dược, mỹ phẩm 

Đào Minh Giang (NT) 

Phạm Thị Hồng Nguyên 

Nguyễn Phương Thanh 

Lọc Hóa dầu A K61 

Lọc Hóa dầu A K61 

Lọc Hóa dầu A K61 

TS Nguyễn Thị 

Linh 

26 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ học máy (Machine 

Learning) dự đoán sự phát triển của ăn mòn trên đường 

ống dầu khí 

Lê Văn Hải Quân (NT) 

Lê Văn Hải  

Lê Văn Lực 

Bùi Thị Tâm 

Nguyễn Hoành Phú 

 Thiết bị dầu khí K59 
Nguyễn Phùng 

Hưng 

27 
Nghiên cứu ảnh hưởng của sạt lở đáy biển đến ổn định 

vị trí của công trình đường ống vận chuyển dầu khí 

Nguyễn Hữu Lộc (NT) 

Nguyễn Hoàng Tín  

Hồ Sỹ Hùng  

Trần Văn Duy 

Thiết bị dầu khí K59 
Nguyễn Phùng 

Hưng 

IV KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (15 đề tài) 

1 

Áp dụng thử nghiệm thí nghiệm xác định hệ số thấm 
của tầng chứa nước lỗ hổng Holocen sử dụng khí nén 
(Pneumatic slug test – pst) 

Đỗ Quang Mạnh (NT) 
Bùi Minh Tuấn 
Trần Đức Dương 

Địa chất thủy văn K60 
TS Nguyễn 
Bách Thảo   

2 
Đánh giá khả năng hoạt động núi lửa hiện đại vùng 
Nam Trung Bộ 

Nguyễn Tuấn Anh (NT) 
Trần Thanh Nga 
Nguyễn Ngọc Thảo 
Công Đức Tiên 
Nguyễn Ngọc Trâm 

Địa chất K60 
PGS.TS Ngô 
Xuân Thành 

3 
Bản chất kiến tạo của các đá siêu mafic trong đới khâu 
Tam Kỳ - Phước Sơn khu vực Quảng Nam 

Đỗ Văn Hoàng (NT) 
Nguyễn Thị Kim Huệ 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

Địa chất K60 
PGS.TS Ngô 
Xuân Thành 

4 
Nghiên cứu đặc điểm các tướng trầm tích Holocen khu 
vực Thừa Thiên Huế (0-60m) 

Lê Thị Hòa (NT) 
Bùi Quang Anh 
Lê Thị Bùi 

 
Địa chất B K59 

ThS Ngô Thị 
Kim Chi 

5 
Đứt gãy hoạt động vùng Quảng Nam – Đà Nẵng và ý 
nghĩa của nó trong dự báo tai biến địa chất 

Đặng Hương Giang (NT) 
Trần Thị Thanh Hà 
Nguyễn Thế Hùng 

Địa chất K61 
Cao đẳng Địa chất K61 
Địa chất công trình K61 

ThS Nguyễn 
Quốc Hưng 

6 
Đặc điểm thành tạo vemiculit khu vực Ba Tơ - Quảng 

Ngãi và định hướng sử dụng 

ChanthaphoneDuangsavanh 

(NT) 

Nguyễn Thị Thêu 

Địa chất A K59 ThS Lê Thị Thu 



 11 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

7 
Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc 

quặng sắt Làng My, Văn Chấn, Yên Bái 
Nguyễn Anh Tuấn Địa chất B K59 

ThS Hoàng Thị 

Thoa 

8 
Ảnh hưởng của cấu trúc địa chất đến công tác thăm dò, 

khai thác than khu vực đông Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Hoàng Thủy Linh (NT) 

Lê Thị Sao 

Bùi Thị Thơm 

Địa chất A K59 
ThS Đỗ Mạnh 

An 

9 

Ứng dụng cộng nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá 

triển vọng khoáng sản thiếc gốc khu vực Ma Ty - Du 

Long, Ninh Thuận 

Hoàng Hải Yến Địa chất B K59 
ThS Bùi Thanh 

Tịnh 

10 
Đặc điểm chất lượng đá carbonat khu vực Võ Nhai -

Đồng Hỷ, Thái Nguyên và định hướng sử dụng 
Lê Thị Hồng Nhung Địa chất B K59 

TS Phan Viết 

Sơn 

11 
Đánh giá tài nguyên đá hoa khu vực Tân Hợp, Tân Kỳ, 

Nghệ An 
Nguyễn Ích Hiếu Địa chất A K59 

TS Phan Viết 

Sơn 

12 

Nghiên cứu đề xuất mô hình bổ sung nhân tạo nước 

dưới đất phù hợp trong các thành tạo bazan áp dụng 

cho xã Cư sê, huyện Cưm’ga, tỉnh Đăk lăk 

Lê Thọ Dương (NT) 

Lê Kỳ Nam 

Đỗ Văn Hiệu 

Địa chất thủy văn K59 
TS Nguyễn Thị 

Thanh Thủy   

13 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp số dự báo trượt lở 

đất ở Quảng Ninh 

Vũ Đình Sơn (NT) 

Phạm Hải Yến 

Lý Đình Long 

Địa chất công trình – Địa kỹ thuật K60 
ThS Dương Văn 

Bình 

14 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Geo5 tính toán một số 

bài toán Cơ học đất 

Nguyễn Mai Hương (NT) 

Phạm Thanh Long 

Phạm Thế Công 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

Địa chất công trình K61 
TS Nguyễn Văn 

Phóng 

15 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hệ phần mềm quản lý 

cơ sở dữ liệu không gian địa chất công trình và GINT 

làm cơ sở phát triển các mô hình điều kiện địa chất 

công trình 3 chiều 

Nguyễn Kim Sang (NT) 

Nguyễn Hữu Hòa 

Nguyễn Việt Đức 

Địa chất công trình – Địa kỹ thuật K60 TS Nhữ Việt  Hà 

V KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (28 đề tài) 

1 
Nghiên cứu giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên 

khoáng sản năng lượng ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Lan Phương (NT) 

Đặng Thị Ánh Tuyết 

Đỗ Thị Hạnh 

Quản trị kinh doanh dầu khí K60 

Quản trị kinh doanh A K60 

Quản trị kinh doanh A K60 

TS Nguyễn Thị 

Kim Ngân 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

2 

Các yếu tố ảnh hưởng đến căng thẳng trong học tập của 

sinh viên khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Mỏ- 

Địa chất. 

Trần Thị Mỹ Duyên (NT) 

Nguyễn Minh Tiến 

Phạm Quang Huy 

Đỗ Thị Thủy 

Quản trị kinh doanh C K60 

Quản trị kinh doanh C K60 

Quản trị kinh doanh A K60 

Quản trị kinh doanh A K60 

ThS Nguyễn 

Thanh Thủy 

 

3 

Ứng dụng mô hình Hub and Spoke trong việc bố trí 

kho chứa và phân phối hàng hóa của Công ty cổ phần 

Quốc tế Thái Bình Dương 

Nguyễn Công Vương (NT) 

Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thị Tuyến 

Nguyễn Thị Nguyệt Linh 

Mai Thị Huế 

Quản trị kinh doanh B K61 
ThS Phạm Ngọc 

Tuấn 

4 

Nghiên cứu hoạt động truyền thông thương hiệu của 

một số nhãn hiệu thời trang trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Bùi Sỹ Thắng (NT) 

Bùi Thị Vân Anh 

Phạm Thị Thùy Trang 

Phạm Thị Hương Giang 

Nguyễn Quang Sáng 

Quản trị kinh doanh C K61 
ThS Nguyễn 

Thu Hà 

5 

Áp dụng mô hình Arima dự báo nhu cầu sinh viên đăng 

ký vào các ngành của khoa Kinh tế - QTKD, trường 

Đại học Mỏ - Địa chất năm 2019 

 

Chu Thị Phương Hồn (NT) 

Đặng Thị Thu Hòa 

Phạm Thị Tố Uyên 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Hạnh 

Quản trị kinh doanh A K61 
ThS Nguyễn 

Lan Hoàng Thảo 

6 
Nhu cầu khí tự nhiên và vai trò của khí tự nhiên phi 

truyền thống trong tương lai 

Phan Cao Sang (NT)  

Hoàng Tuệ An 

Đỗ Thị Lan Anh 

Nguyễn Thanh Hảo 

Lê Quang Cường 

Quản trị kinh doanh dầu khí K60 
TS Lê Minh 

Thống 

7 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi 

nghiệp của sinh viên Trường Đại học Mỏ – Địa chất 

Nguyễn Minh Phượng (NT) 

Nguyễn Trung Kiên 

Nguyễn Thế Hùng 

Đặng Thu Anh 

Kế toán E K61 

Kế toán A K61 

Kế toán B K61 

Kế toán E K61 

ThS Lê Đình 

Chiều 

8 
Giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử 

tại Việt Nam 

Phạm Thị Minh Phương (NT) 

Lỗ Thị Minh Yến 

Kiều Việt Hùng 

Nguyễn Văn Thắng 

Trần Thu Huyền 

Quản trị kinh doanh C K61 
ThS Phan Thị 

Thùy Linh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

9 
Tiềm năng, vai trò của tài nguyên than và nhu cầu lao 

động cho ngành than đến năm 2030 

Trần Thị Hương (NT) 

Vũ Thị Phương 

Phạm Duy Đạt 

Lê Văn Duyệt 

Lưu Thị Nga 

Quản trị kinh doanh A K61 
TS Đồng Thị 

Bích 

10 
Xây dựng tháp nhu cầu trong học tập và rèn luyện của 

sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phạm Thu Uyên (NT) 

Lương Thị Giang 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Trần Thúy Hằng 

Kế toán E K61 

Kế toán E K61 

Quản trị kinh doanh B K61 

Kế toán A K60 

ThS Lê Thị Thu 

Hường 

11 

Xây dựng dự án khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến: Dự 

án kinh doanh trực tuyến các sản phẩm handmade cho 

sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Nguyễn Thị Thúy (NT) 

Nguyễn Thị Mai Anh 

Lương Thị Quỳnh Nga 

Nguyễn Thị Yến Thư 

Phí Thị Lan Hương 

Kế toán B K61 

Kế toán B K61 

Kế toán A K61 

Kế toán E K61 

Kế toán B K61 

TS Đào Anh 

Tuấn 

12 

Ứng dụng mô hình I/O trong dự báo về nhu cầu công 

nhân sản xuất cho các doanh nghiệp khai thác mỏ hầm 

lò khu vực Quảng Ninh 

Đoàn Văn Hùng (NT) 

Vương Đức Thành 

Phạm Việt An 

Vũ Quý Hoàn 

Quản trị kinh doanh M K60 
ThS Nguyễn 

Đức Thắng 

13 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn các chuyên ngành đào tạo của sinh viên tại khoa 

Kinh tế – QTKD trường Đại học Mỏ – Địa chất 

Nguyễn Thị Thanh (NT) 

Phạm Thị Nhung 

Trần Thị Hạnh 

Trần Thị Phượng 

Quản trị kinh doanh A K61 
ThS Nguyễn 

Văn Thưởng 

14 

Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

 

Trần Thị Ánh Kiều (NT) 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Đặng Thị Hồng Nhung 

Kế toán C K62 
ThS Phạm Thu 

Trang 

15 

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người lao 

động trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc 

Vinacomin 

Đinh Thị Hạnh (NT) 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Hoa 

Kế toán C K62 
TS Nguyễn Thị 

Hồng Loan 

16 

Tổ chức công tác thống kê vật tư tại các doanh nghiệp 

khai thác mỏ, áp dụng cho Công ty Cổ phần than Núi 

Béo 

Lưu Thị Bưởi (NT) 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Mai Thị Huế 

Kế toán E K61 

Kế toán E K61 

Kế toán A K61 

TS Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

17 
Một số hạn chế khi áp dụng Luật Doanh nghiệp 2014 

tại các doanh nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 

(NT) 

Vũ Nguyên Dũng 

Lê Thị Hoài 

Trần Thị Thịnh 

Phạm Văn Giang 

Quản trị kinh doanh D K61 
ThS Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

18 

Thủ tục giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh 

doanh theo phương thức tòa án ở Việt Nam - Thực 

trạng và hướng hoàn thiện 

Nguyễn Văn Vượng (NT) 

Đào Thị Thương 

Đỗ Thị Ly 

Nguyễn Thị Thư 

Sỹ Kiều Trinh 

Kế toán B K61 

ThS. Phí Mạnh 

Cường 

19 
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc làm thêm tới sinh viên 

khoa Kinh tế & QTKD trường ĐH Mỏ Địa chất 

Nguyễn Thị Nhạn (NT) 

Vũ Tiến Dũng 

Nguyễn Linh Nga 

Nguyễn Thị Hạ 

Vũ Mỹ Duyên 

Kế toán D K61 

 

ThS Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

20 

Giải pháp tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát 

triển cùa các công ty cổ phần khai thác than hầm lò 

thuộc TKV 

Lại Đức Trường (NT) 

Nguyễn Thị Hà Nhi 

Bùi Thị Hằng 

Kế toán A K60 

TS Lưu Thị Thu 

Hà  

 

21 Nhiệt điện than Việt Nam: vấn đề và giải pháp 

Đàm Gia Linh (NT) 

Nguyễn Thị Thu Huyền   

Lê Thị Loan          

Đào Thị Thành  

Kế toán C K60 
TS Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

22 

Tìm hiểu về thực trạng trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp trong vấn đề bảo vệ môi trường tại các khu 

công nghiệp của Việt Nam 

Nguyễn Mai Quỳnh (NT) 

Lê Hà Trang 

Nguyễn Thị Phượng 

Lương Thu Thảo 

Hồ Cẩm Hà 

Kế toán A K60 
ThS Phạm Minh 

Hải 

23 
Tìm hiểu vấn đề tự chủ tài chính các trường đại học 

công lập tại Việt Nam 

Lê Thị Hồng Thủy (NT) 

Nguyễn Thị Thùy Linh  

Nguyễn Thị Hạnh  

Nguyễn Thị Hà Giang 

Trần Thị Thu Thủy  

Kế toán A K61 
ThS Lê Thị Thu 

Hồng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

24 
Tăng cường công tác dự báo dòng tiền tại các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Vinacomin 

Trần Thị Thu Hương (NT) 
Lê Hồng Nhung 
Nguyễn Thị Phương Linh 
Nguyễn Thị Chinh 

Kế toán C K61 
TS Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

25 

Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do tới hiệu quả 
kinh doanh của các Công ty Cổ phần  khai thác than 
thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Tuyết Nga (NT) 
Nguyễn Thị Lan  
Phạm Thị Thoa 
Đỗ Thị Ngọc Lan 
Nguyễn Thị Thanh Bình 

Kế toán G K61 
ThS Dương Thị 
Nhàn 

 

26 

Tìm hiểu chuẩn mực kế toán quốc tế về tổn thất tài sản 
và điều kiện vận dụng trong các doanh nghiệp Việt 
Nam hiện nay 

Nguyễn Phương Anh (NT) 
Vũ Thị Lan Anh 
Hoàng Thị Hương 
Vũ Lan Chi 
Hoàng Thị Lam Phương 

Kế toán G K61 
ThS Nguyễn Thị 

Minh Thu 

27 

Tìm hiểu thực trạng động lực học tập của sinh viên 
ngành Kế toán doanh nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị 
kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai 
đoạn hiện nay 

Lê Thị Ngọc (NT) 
Lê Thu Hằng 
Trần Thị Kiều Loan 
Đinh Thị Hoa 
Kiều Thị Hồng Nhung 

Kế toán C K61 
TS Nguyễn Tiến 

Hưng 

28 
Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại 
Công ty cổ phần than Núi Béo 

Đinh Thị Như Yến (NT) 
Phạm Thị Huyền Trang 
Chu Thị Thu Thúy 
Nguyễn Minh Thủy 
5. Bùi Thị Thu Phương 

Kế toán A K61 
TS Phạm Thị 
Hồng Hạnh 

VI KHOA MỎ (15 đề tài) 

1 
Nghiên cứu, xác định các thông số hợp lý của bãi thải 
tầng cao đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết biến 
đổi cực đoan: áp dụng cho bãi thải của mỏ than lộ thiên 

Nguyễn Minh Tân (NT) 
Lê Thị Sanh 
Lương Duy Tân 
Phạm Hoàng Vinh 
Bùi Văn Chính 

Khai thác D K59 
Khai thác B K60 
Khai thác G K59 
Khai thác C K60 
Khai thác A K60 

TS Nguyễn Anh 
Tuấn 

2 
 Nghiên cứu các giải pháp nổ mìn an toàn và giảm 
thiểu chấn động khi nổ mìn gần các công trình cần bảo 
vệ 

Lê Thị Trang (NT) 
Đỗ Danh Hoàng 

Khai thác Mỏ K59 Vũng Tàu 
Khai thác C K60 

TS Nguyễn Đình 
An 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

3 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trong quá trình khai thác mỏ đất 

hiếm Bắc Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

Lê Quốc Huy (NT) 

Trần Xuân Sang 

Nguyễn Huy Giang 

Nguyễn Trọng Hòa 

Khai thác K61 
TS Lê Thị Thu 

Hoa 

4 

Nghiên cứu các giải pháp nổ mìn an toàn và hiệu quả 

khi khai đào xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Hải Vân 

ở Việt Nam 

Trịnh Tiến Cường (NT) 

Trần Minh Chiến 

Dương Minh Phương 

Đặng Hưng Yên 

Ngô Đình Ban 

Khai thác A K60 

Khai thác A K60 

Khai thác A K60 

Khai thác A K60 

Khai thác B K60 

TS Trần Quang 

Hiếu 

5 
Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nêm hợp lý trong 

tách đá khối cho mỏ đá khối Chữ Quê, Thừa Thiên Huế 

Vũ Thành Nam (NT) 

Nguyễn Minh Đức 

Vũ Tùng Lâm 

Khai thác K61 
ThS Phạm Văn 

Việt 

6 

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn tới 

độ ổn định của bờ mỏ cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, Bình 

Dương 

Lê Công Nhực (NT) 

Huỳnh Thị Sang 

Vũ Thị Hương 

Đỗ Thị Hoa Lựu 

Khai thác K59 Vũng Tàu 
TS Nguyễn Anh 

Tuấn 

7 

     Nghiên cứu tuyển quặng fenspat cấp hạt 1 – 2 mm 

vùng Mỏ Ngọt – Phú Thọ trên thiết bị tuyển nổi trọng 

lực 

Nguyễn Thị Huyền Trang (NT) 

Nguyễn Đình Chí 

Trần Xuân Trà 

Cao Sỹ Thiện 

Nguyễn Thị Huyền 

Tuyển khoáng K61 
ThS Phạm Thị 

Nhung 

8 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một vài yếu tố đến quá 

trình lọc bùn than  

 

Nguyễn Văn Điệp (NT) 

Nhữ Ngọc Quý 

Nguyễn Thị Liễu 

Nguyễn Thị Thúy Ngân 

Triệu Thị Minh 

Tuyển khoáng K60 
PGS.TS Phạm 

Văn Luận 

9 

Nghiên cứu tuyển nổi thu hồi cacbon từ bụi túi vải lò 

cao Nhà máy gang thép Cao Bằng 

 

Trần Thị Hồng Duyên (NT) 

Phạm Thị Hồng Nhung 

Vi Văn Chúc 

Tuyển luyện K61 
ThS Trần Văn 

Được 

10 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tính kỹ thuật thiết bị giảm 

kích thước khoáng sản 

 

Vũ Thùy Linh (NT) 

Nguyễn Xuân Khải 

Vũ Thị Ngọc Anh 

Hoàng Thu Huyền 

Tuyển khoáng K60 
ThS Nguyễn 

Ngọc Phú 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

11 
Nghiên cứu quy luật ảnh hưởng của PH đến hiệu quả 

kết tủa BiOCl từ dung dịch bitmut clorua 

Lý Như Hoa (NT) 

Nguyễn Thị Huyền 

Đặng Quang Trung 

Bùi Hoàng Sơn 

Lê Hoài Thu 

Tuyển khoáng K60 
TS Trần Trung 

Tới 

12 

Nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác hợp lý nhằm 

nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty than Dương 

Huy 

Đặng Quang Minh (NT) 

Nguyễn Thanh Khương 

Phạm Đình Tú 

Van Youyvongkham 

Khai thác K62 

Khai thác K62 

Khai thác K62 

Khai thác K62 

ThS Nguyễn 

Văn Quang 

13 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thông 

gió, phòng ngừa tích tụ khí mêtan tại mỏ than Khe 

Chàm 1 

Vũ Đình Thiện (NT) 

Nguyễn Đức Anh 

Vi Văn Mạnh 

Nguyễn Đức Kiên 

Khai thác C K60 

Khai thác C K60 

Khai thác C K60 

Khai thác C K60 

ThS Nguyễn 

Văn Thịnh 

14 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp khai thác hợp lý nhằm 

hoàn thiện sơ đồ công nghệ cho lò chợ V5.2.2 vỉa 5 

Công ty than Quang Hanh 

Phạm Văn Khải (NT) 

Nguyễn Duy Cương 

Lương Duy Tân 

Phạm Đức Long 

Khai thác K61 

Khai thác B K60 

Khai thác B K60 

Khai thác A K59 

TS Phạm Đức 

Hưng 

15 

Nghiên cứu cơ chế hình thành lở gương và tụt than nóc 

trong lò chợ cơ giới hóa mỏ than Khe Chàm III và đề 

xuất các biện pháp xử lý 

Bế Ngọc Chiến (NT) 

Đào Xuân Toàn 

Phạm Văn Bình 

Khai thác B K59 

Khai thác C K59 

Khai thác C K59 

TS Lê Tiến 

Dũng 

VII KHOA MÔI TRƯỜNG (12 đề tài) 

1 
Đánh giá mức độ phì dưỡng của một số hồ ngoại thành 

Hà Nội 

Nguyễn Mạnh Cương (NT) 

Hoàng Hoàng Thanh Bình 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

Nguyễn Đức Thắng 

Phí Thu Thủy 

Địa sinh thái A K59 

Địa sinh thái A K59 

Địa sinh thái A K60 

Địa sinh thái A K59 

Địa sinh thái K61 

TS Trần Thị  

Thu Hương 

2 

Phân lập, nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số 

chủng vi sinh trong đất tại sân bay Biên Hòa - Đồng 

Nai 

Phùng Tiến Anh (NT) 

Vũ Thị Thủy Linh 

Trịnh Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Thị Phương 

Địa sinh thái và CNMT K61 
ThS Vũ Thị Lan 

Anh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

3 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý chất hữu cơ trong 
chất thải rắn sinh hoạt bằng mô hình pilot biogas-
composite 

Nguyễn Thế Dũng (NT) 
Vũ Văn Sơn 
Nguyễn Đăng Hà 
Nguyễn Hoàng Việt 
Lê Thị Nhung 

Kỹ thuật môi trường A K60 
ThS Nguyễn Thị 

Hồng 

4 
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tái sử dụng tro, xỉ thải 
của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, thành phố Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh làm vật liệu xây dựng và san nền 

Hoàng Bảo Ngọc (NT) 
Hoàng Minh Chính 
Hoàng Tùng Lâm 
Hoàng Thị Thu Phương 
Vũ Thị Yên 

Kỹ thuật môi trường B K60 
ThS Đào Trung 

Thành 

5 
Nghiên cứu xung đột môi trường trong hoạt động khai 
thác khoáng sản khu vực Bát Xát - Lào Cai 

Bế Thị Chinh (NT) 
Lê Bật Hùng 
Dương Mạnh Ngọc 
Thái Minh Sơn 

Địa sinh thái K61 
PGS.TS Nguyễn 

Phương 

6 
Đánh giá hiệu suất xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ 
Tây Lộ Trí của một số thực vật thủy sinh 

Hoàng Ngọc Lan (NT) 
Nguyễn Văn Dương 
Nguyễn Minh Quân 
Trần Thị Hương 
Lê Trung Kiên 

Địa sinh thái A K60 ThS Đỗ Thị Hải 

7 

Nghiên cứu tính liều cơ thể từ nguồn bức xạ gamma 
trong đất, đá tại khu vực Nậm Púng, huyện Bát Xát, 
tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Thị Thùy Linh (NT) 
Phan Lan Hương 
Phan Minh Hiếu 
Nguyễn Thị Mai Hương 
Bùi Thị Quỳnh 

Kỹ thuật môi trường K61 
ThS Nguyễn 

Văn Dũng 

8 

Nghiên cứu xác định các khối trượt tiềm ẩn ở bãi thải 
mỏ than Phấn Mễ, đề xuất các giải pháp phòng ngừa 
trượt lở, ổn định bền vững hoạt động khai thác và môi 
trường 

Nguyễn Thị Hằng (NT) 
Nguyễn Văn Hồng Quang 
Trần Cao Hà Trang 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 
Nguyễn Thị Hồng Thắm 

Địa sinh thái B K60 
Địa sinh thái B K60 
Địa sinh thái B K60 
Địa sinh thái B K60 

KTMT B K60 

TS Đỗ Văn 

Nhuận 

9 
Phân tích an toàn sườn dốc sử dụng mô hình khối 3D 
và các phương pháp phân loại khối đá 

Trịnh Ngọc Như Ánh (NT) 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
Nguyễn Thị Thu Trang 
Nguyễn Quang  Duy 
Lê Quốc Anh 

Địa sinh thái B K60 
Kỹ thuật môi trường K61 
Kỹ thuật môi trường K61 
Kỹ thuật môi trường K61 
Kỹ thuật môi trường K62 

TS Nguyễn 

Quốc Phi 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

10 

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý và công nghệ phù 

hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn 

tỉnh Nam Định 

Nguyễn  Văn Dương (NT) 

Phạm Thị Na 

Lâm Sỹ Long 

Mai Thanh  Hải 

Địa sinh thái B K60 
TS Trần 

 Thị Thanh Thủy 

11 

Ước lượng khoảng cách di chuyển của khối trượt phục 

vụ đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng do tai biến trượt 

lở gây ra 

Nguyễn Văn Nam (NT) 

Nguyễn Mạnh Tiến 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Chu Thị Thảo 

Hoàng Văn Hiếu 

Địa sinh thái B K60 

Địa sinh thái B K60 

Kỹ thuật môi trường K61 

Kỹ thuật môi trường K61 

Địa sinh thái A K60 

TS Nguyễn 

Quốc Phi 

12 
Ô nhiễm hữu cơ môi trường nước hệ thống sông Đáy - 

Nhuệ: hiện trạng và nguyên nhân 

Phạm Thị Việt Trinh (NT) 

Hoàng Phương Thảo 

Trần Quyết Thắng 

Nguyễn Tuấn Tú 

Nguyễn Hoài Nam 

Địa sinh thái B K60 
TS Trần Thị  

Thu Hương 

VIII KHOA TRẮC ĐỊA (21 đề tài) 

1 
Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi wavelet trong xây 

dựng chương trình tự động đồng đăng ký cặp ảnh SAR 

Nguyễn Thị Hà Thu (NT) 

Đặng Kim Chi 

Phạm Lệ Thảo 

Đo ảnh và Viễn thám K59 
ThS Trần Thanh 

Hà 

2 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao việc ứng 

dụng cơ sở dữ liệu địa hình trong cảnh báo và phòng 

tránh thiên tai 

Bùi Đình Đức (NT) 

Nguyễn Thị Thúy Chinh Đo ảnh và Viễn thám K59 
TS Trần Hồng 

Hạnh 

3 
Nghiên cứu phương pháp xác định biển số xe máy phục 

vụ xây dựng bãi gửi xe thông minh 

Trịnh Quang Tiến (NT) 

Đỗ Văn Linh 

Nguyễn Văn Trưởng 

Nguyễn Ngô Trung 

Quản lý đất đai A K61 

Đo ảnh và Viễn thám K59 

Đo ảnh và Viễn thám K59 

Đo ảnh và Viễn thám K59 

ThS Lê Thanh 

Nghị 

4 Tìm hiểu thuật toán định vị tuyệt đối chính xác PPP 

Nguyễn Gia Phúc (NT) 

Nguyễn Minh Hiếu 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Hoàng Minh Hiệp 

Tô Tuấn Anh 

Trắc địa A K61 
ThS Nguyễn Gia 

Trọng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

5 
Khảo sát độ chính xác máy thủy chuẩn điện tử Trimble 

Dini07 và khả năng ứng dụng trong thực tập trắc địa 

cao cấp tại trường đai học Mỏ-Địa chất. 

Lý Minh Anh (NT) 

Đào Minh Hiếu 

Trần Trung Kiên 

Phạm Thị Vân Anh 

Trắc địa A K61 
ThS Phạm Ngọc 

Quang 

6 
Nghiên cứu xác định các đặc trưng chuyển động nhìn 

thấy của mặt trời phục vụ khai thác năng lượng mặt trời 

Đào Hồng Hà (NT) 

Tống Văn Chung 

Chomkhuan Khunthilath 

Đào Tuấn Linh 

Trắc địa K59 

Trắc địa K59 

Trắc địa K59 

Trắc địa B K61 

TS Vũ Văn Trí 

7 
Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để thành 

lập bản đồ sạt lở đất 

Ngụy Thị Quỳnh Anh (NT) 

Vũ Minh Toàn 

Phạm Đăng Lãm 

Nguyễn Huy Hoàng 

Trắc địa B K61 

Trắc địa B K61 

Trắc địa A K61 

Trắc địa A K61 

TS Đinh Thị Lẹ 

Hà 

8 
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo và ứng dụng trong quan 

trắc nghiêng công trình 

Tiêu Hoàng Mạnh (NT) 

Nguyễn Văn Doanh 

Nguyễn Văn Thủy 

Nguyễn Thanh Hải 

Nguyễn Quang Vinh 

Trắc địa K60 

Trắc địa K60 

Trắc địa B K59 

Trắc địa K60 

Trắc địa K60 

PGS.TS Nguyễn 

Việt Hà 

9 
Nghiên cứu mối quan hệ không gian giữa sự gia tăng 

nhiệt độ bề mặt đô thị với quá trình đô thị hóa bằng 

công nghệ viễn thám và GIS.  

Đoàn Đắc Nhất (NT) 

Đào Hồng Nam 

Lưu Thị Thu Thảo 

Trắc địa Mỏ - Công trình K59 
TS Lê Thị Thu 

Hà 

10 
Sử dụng Google Earth Engine để xác định biến động 

lớp phủ 

 

Nguyễn Thị Tâm (NT) 

Phạm Hữu Thưởng  

Nguyễn Văn Huỳnh 

Trắc địa Mỏ - Công trình K59 
TS Phạm Thị 

Làn 

11 
Ứng dụng công nghệ UAV thành lâp bản đồ các mỏ lộ 

thiên khai thác vật liệu xây dựng phục vụ tính trữ 

lượng khoáng sản 

Mạnh Lộc Cường (NT) 

Trương Quốc Thiện 

Trần Minh Hiếu 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 
ThS Nguyễn 

Quốc Long 

12 
Nghiên cứu ứng dụng công thức Tofer trong tổng quát 

hóa các đối tượng dạng đường 

Phạm Văn Việt (NT) 

Trịnh Quốc Trung 

Nguyễn Đức Thành 

Đỗ Ngọc Anh 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 
TS Trần Quyỳnh 

An 
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13 
Ứng dụng tư liệu viễn thám chiết tách thông tin nước – 

đất liền phục vụ theo dõi diễn biến đường bờ 

Đỗ Thị Lan Anh (NT) 

Lê Thành Trung 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Lê Thanh Thiêm 

Bản đồ K59 
TS Đỗ Thị 

Phương Thảo 

14 
Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ nhiệt độ lớp phủ 

bề mặt từ dữ liệu ảnh Landsat 8. 

Lê Thanh Hùng (NT) 

Trịnh Quang Trung 
Bản đồ K59 

ThS Nguyễn 

Văn Lợi 

15 
Nghiên cứu hạn hán sử dụng chỉ số lượng mưa tiêu 

chuẩn (SPI) và hệ thông tin địa lý (GIS) 

Hoàng Thị Hải Ly (NT) 

Nguyễn Thị Thùy Vân 

Nguyễn Văn Mong 

Đo ảnh và Viễn thám K59 
ThS Phạm Thị 

Thanh Hòa 

16 
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh chụp UAV thành lập 

bản đồ 3D khu dự án Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phùng Thị Yến (NT) 

Bùi Hạnh Thảo Phương 

Phạm Phương Anh 

Bản đồ K60 
PGS.TS Bùi 

Ngọc Quý 

17 
Nghiên cứu ứng dụng máy quét laser FARO 

FOCUS3D X130 phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu 3D 

Bùi Duy Quang (NT) 

Nguyễn Tuấn Minh 

Ngô Xuân Phúc 

Trắc địa Mỏ - Công trình K59 
TS Nguyễn Viết 

Nghĩa 

18 
Khảo sát các phương pháp nội suy xác định chất lượng 

không khí trong mỏ lộ thiên. 

Đoàn Ngọc Huy (NT) 

Nguyễn Mạnh Lực 

Nguyễn Văn Hải 

Bùi Ngọc Bảo 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 
ThS Cao Xuân 

Cường 

19 
Nghiên cứu đánh giá độ ổn định bờ tầng mỏ lộ thiên 

dựa trên kết quả quan trắc thực địa 

Nguyễn Anh Đức (NT) 

Phạm Tiến Đạt 

Hoàng Trọng Đức 

Trắc địa Mỏ - Công trình K59 
TS Vương 

Trọng Kha 

20 
Ứng dụng mô hình địa cơ để xác định các thông số 

dịch chuyển biến dạng cho mỏ than Mạo Khê. 

 

Tô Bá Tuyển (NT) 

Phạm Đức Hòa 

Nguyễn Phi Hùng 

Trắc địa Mỏ - Công trình K59 
KS Phạm Văn 

Chung 

21 
Ứng dụng chương trình đo chiều dài không gương máy 

toàn đạc điện tử TS02 đo chi tiết mỏ hầm lò. 

 

Đỗ Khắc Huy (NT) 

Bùi Ngọc Quyền 

Hồ Trọng Huy 

Trắc địa Mỏ - Công trình K60 
ThS Võ Ngọc 

Dũng 

IX KHOA XÂY DỰNG (14 đề tài)    

1 
Nghiên cứu ảnh hưởng của ăn mòn cốt thép đến ứng xử 

của cấu kiện bê tông cốt thép trong môi trường biển 

Nguyễn Thành Đô (NT) 

Nguyễn Văn Cương 
XDCT Ngầm mỏ K61 

TS Phạm Đức 

Thọ 
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2 
Nghiên cứu sử dụng công nghệ Tường đinh đất trong 

gia cố mái dốc công trình 

Phạm Văn Dương (NT) 

Trần Đăng Khoa 

Tạ Đình Nam 

Phạm Xuân Thành 

XD Hạ tầng cơ sở K59 
TS Hoàng Đình 

Phúc 

3 

Nghiên cứu ứng dụng cốt liệu bê tông tái chế từ bê 

tông phế thải trong thiết kế bê tông mặt đường giao 

thông nông thôn 

Phan Thị Thanh (NT) 

Trương Đình Tiệp 

Nhữ Xuân Sơn 

Hạ tầng cơ sở K60 

Hạ tầng cơ sở K59 

Hạ tầng cơ sở K61 

ThS Bùi Anh 

Thắng 

4 

Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán vỏ chống 

đường hầm metro tiết diện bán chữ nhật và khảo sát ảnh 

hưởng của hình dạng đến ổn định của đường hầm 

Phùng Vũ Hải Xây dựng công trình ngầm B K59 
TS Đỗ Ngọc 

Anh 

5 
Nghiên cứu, đề xuất nâng cao hiệu quả thiết, thi công 

công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ 
Nguyễn Khắc Hưng Xây dựng công trình ngầm &Mỏ K59 

TS Đặng Trung 

Thành 

6 
Nghiên cứu tính toán hệ tương tác kết cấu chống đường 

hầm tiết diện nhỏ với khối đất 

Đậu Viết Thám (NT) 

Vũ Văn Ước 
Xây dựng công trình ngầm &Mỏ K59 

TS Nguyễn 

Duyên Phong 

7 

Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống phù hợp cho lò 

xuyên vỉa 6-7 đoạn đào qua đá Bột kết mỏ than Thành 

Công công ty than Hòn Gai-TKV 

Dương Bá Cảnh (NT) 

Bùi Việt Hoàng Xây dựng công trình ngầm A K59 
TS Ngô Doãn 

Hào 

8 
Nghiên cứu đánh giá tác động do đào hầm Metro đến 

kết cấu các công trình bề mặt 

Vũ Duy Vạn (NT) 

Phan Văn Khánh 
Xây dựng công trình ngầm &Mỏ K59 

TS Đặng Văn 

Kiên 

9 

Nghiên cứu giải pháp gia cố đường lò trong vùng đất 

đá yếu chứa nước có áp lực cao tại khu mỏ Suối Lại 

công ty than Hòn Gai - Vinacomin 

Lê Tiến Anh (NT) 

Đỗ Quang Đài 
Xây dựng công trình ngầm &Mỏ K59 

TS Trần Tuấn 

Minh 

10 
Nghiên cứu tối ưu hóa tính toán tham số chống neo 

bằng phương pháp số 

Nguyễn Quốc Bảo (NT) 

Trần Anh Đức  
Xây dựng công trình ngầm &Mỏ K59 

TS Đào Viết 

Đoàn 

11 
Nghiên cứu ảnh hưởng của dầm chuyển đến sự làm 

việc của hệ kết cấu nhà cao tầng 

Nguyễn Đăng Trọng (NT) 

Nguyễn Thị Toàn 

Bùi Văn Sơn 

Trần Bá Cường 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 

K59 

TS Nguyễn Văn 

Mạnh 

12 

Nghiên cứu ảnh hưởng của vách cứng đến nội lực và 

chuyển vị trong nhà cao tầng khi chịu tác động của tải 

trọng ngang 

 

Dương Việt Bách (NT) 

Lê Trung Đức 

Nguyễn Văn Vượng 

Nguyễn Mạnh Tùng 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp B 

K59 

ThS Đặng Văn 

Phi 
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13 
Công nghệ thi công nhà trình siêu cao tầng bê tông cốt 

thép 

Bùi Công Vượng (NT) 

Nguyễn Hữu Long 

Nguyễn Văn Khoa 

Bùi Đức Thiện 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 

K60 

TS Phạm Thị 

Nhàn 

14 
Phương pháp nổ mìn bầu trong gia cố nền đất yếu trong 

xây dựng dân dụng công nghiệp 

Phí Minh Điển (NT) 

Đinh Duy Đạt 

Trần Gia Hiệp 

Lê Thị Thơm 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 

K61 

PGS.TS Nguyễn 

Xuân Mãn 

 



CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VI NAM 
Bc  lap - Tr do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày  oi'?  tháng 10 nám 2019 

QUYET DNH 
V vic cho phép thirc hin các d tài NCKII sinh viên näm h9c 20 19-2020 

do Tru*ng h trq kinh phI 

HIU TR1XYNG TRU1NG BJLI HQC MO - BA CHAT 

Can cir Quy& djnh s6 70/2014/QD-TTg ngày 10/12/2014 cüa Thu tixàng ChInh 
phü v vic ban hành Diu l trithng Dai  h9c; 

Can cu Thông tu sO 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cüa B 
Gião diic và Dào tao  và B Ni vi ye vic hixàng dn thijc hin quyén tir chü, t%r chju 
trách nhim và th?c hin nhim v1, th chi'rc b may, biën ch d6i vOi don vj sir nghip 
cong 1p giáo diic và dào tao; 

Can cir Chi.rong V cüa Quy djnh v Quãn l hot dng Khoa h9c cOng ngh quy 
djnh v vic Quán l hot dng nghiën cfru khoa h9c và thi Olympic cüa sinh viên, ban 
hành theo Quyt djnh s 856/QD-MDC, ngày 03/7/20 17; 

Can cir Quyt djnh s 1522/QD-MDC ngày 0 1/11/2018 v vic ban hành Quy 
djnh v quail l tài chInh và chi tiêu nOi  b cüa triIxng Dai  h9c Mo - Eja cMt; 

Can cir Giy d nghj ngày 04/9/2019 v vic thay d& mrc kinh phi h trg dành 
cho các d tài NCKH sinh viên trong nàm h9c 20 19-2020; 

Xét d nghj cüa các ông (bà) Trithng phOng Khoa h9c Cong ngh và Truâng 
các Khoa, 

QUYET JMNH: 

Biu 1. Cho phép 169 d tài NCKH sinh viên (cO danh miic kern theo) duçic 
thirc hin trong k hoach näm h9c 2019-2020. Kinh phi h trçY cho vic thirc hin môi 
d tài là 2.000.000d (Hai triu dng chn) trong dO 1.500.000d dành cho sinh vién 
thirc hin nghién ciiru và 500.000d dành cho giáo vién hixOng din. Các d tài duçc t 
chuc thirc hin, nghiëm thu, thanh quyt toán theo quy ch hin hành. 

Biu 2. Kinh phi thirc hin cho 169 d tài trên duçc trIch tfr ngun thu sr 
nghip khác näm 2019 cüa Nhà tnr?mg. 

Biu 3. Các sinh viên là chü tn d tài, các can b huàng dan, các ông (bà) 
Trithng các Khoa, B môn, phông Khoa h9c Cong ngh và phOng K hoach Tài chInh 
chju trãch nhim thi hành quyt djnh này./. 

Noinhân: ',.  'U'QNG 
- Nhu Diu 3; 
- HUMG eOFFICE; 
- Doàn TNCS HCM Trrnrng; 
- Lrni: HCTH, KHTC, KHCN. 

BQ GIAO D1JC vA DAO TLO 
TRUONG BA!  HQC MO - BIA CHAT 

S:  (&6  /QD-MDC 



DANH MVC  BE TA! NGHIEN CU KHOA HQC SINH VIEN BANG K\ TRONG NAM HQC 2019-2020 
DO NHA TRUNG TAI TRQ KINH PH 

(kern theo quyê't djnh so' /QD-MDC ngày  ctg tháng 10 nám 2019) 
Tng s d tài: 169 

STT Ten dê tài däng k Sinh viên thu'c hen Lop  Can bhiro'ng 

I KHOA CONG NGHE THONG TIN (20 dC tai) 

1 Xaydmg ung diing diem danh sinh vien tren thiet b1 
didong 

Nguyn Van Thang (NT) 
Do Dinh Qunh 

TrAn Thi My 
Nguyen Gia Thanh 
Nguyn The Quyen 

Khoa h9c may tInh K60 
Khoa hoc may tinh B K6 1 
Khoa hoc may tInh A K62 
Khoa hçc may trnh B K62 
Khoa h9c may tInh A K6 1 

TS Le Hong 
Anh 

2 
Nghiên cü'u các phrnmg pháp tiên xir I' du 1iu van 
bàn va áp dung cho tap hp d lieu lan các nhn xét 
(Comment) trên Twitter 

Phüng Hiêu Uy (NT) 
Phm Dinh Thang 
Vil Minh Thanh 

Nguyen Dirc Phing 
Nguyen Van Phixong 

Khoa h9c may tInh C K63 
Khoa h9c may tInh C K63 
Khoa hçc may tInh C K63 
Khoa hc may tfnh C K63 
Khoa hQc may tInh B K63 

ThS Nguyn / 
Thj Phumg i 

Bc 

3 
Nghiên can irng ding cüa h9c may (Machine 
Learning) dir doán khã näng mac bnh tim mach cüa 
nhthig bnh nhân bj chimg dau ngijc 

Ph?m Thj Trang (NT) 
Trân DInh Tài 

Nguyen Van Kiêu 
Trjnh The Vu 

Pham Van Ton 

Khoa hçc may tInh C K63 
Khoa hçc may tInh C K63 
Khoa hoc may tinh C K63 
Khoa hQc may tInh C K63 
Khoa hoc may tInh C K63 

ThS N 
Th'

guyen 
uy uung 

Xây drng phân mêm diêu khien h thông phun suo'ng 
cho giàn hoa lan iirng dimg  cong ngh JoT 

Lê Thj Ngân (NT) 
Chu Thanh Tüng Anh 

Büi DInh Da 
Do Hth.i Tüng 

Khoa h9c may tInh A K6 1 
Khoa hçc may tInh A K6 1 
Khoa h9c may tInh A K6 1 
Khoa hc may tInh A K6 1 

TS Nguyn 
Duy Huy 

5 
Nghiên cüu irng ding cüa h9c may (Machine 
Learning) cho bài toán dánh giá mirc d dáp irng cüa 
xe ô to dira vào các thông tin lien quan 

Dng Thch Sn (NT) 
Phim Mai Lan 

Nguyen Dinh Tüng 
Nguyen Phumg Nam 

Nguyen Dinh Tu 

Khoa h9c may tInh B K63 
Khoa hc may tInh A K63 
Khoa bce may tInh A K63 
Khoa hc may tinh A K63 
Khoa hc may tInh B K63 

ThS D V ng an 
am 

1 
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6 
Nghiên ciru, xây drng 11ng dvng  chuyn tr gi9ng fl() 
sang van bàn (Speech to Text) sir d%ing thu V19fl 
SpeechRecognition và pyaudio 

Tthn Ng9c Scm (NT) 
Chu Thanh Tü 

Vu Ngoc ChI Hoàng 
Phan Thi Kim Tiên 

Khoa h9c may tInh A K6 1 
Khoa hoc may tInh A K6 1 
Khoa hc may tInh A K6 1 
Khoa hoc may tInh A K6 1 

ThS Nong Thj 
Oanh 

7 Nghiên ciru h thng tInh tin giri xc tir dng 

Nguyn Lê Anh (NT) 
Tnrcmg Trung Hiêu 
PhmNg9c Qun 

Lê Van Huy 
Trn Cong Minh 

Cong ngh phn mm C K62 
Cong ngh phn mêm A K62 
Cong ngh phn mém A K62 
Cong ngh phn mêm D K62 
Cong ngh phn mm B K62 

ThS Hoàng 
Anh Dirc 

8 Nghiên ctru xây drng cng thông tin My HUMG cho 
sinh viên trên thit bj di dng 

Trân Van Hip (NT) 
Phan Thj Phuung Thão 

Nguyen Dmnh Chiên 
Nguyen Van Chuãn 

Cong ngh phn mm D K61 
Cong ngh phn mém D K6 1 
Cong ngh phn mêm D K6 1 
Cong ngh phn mêm D K61 

TS Nguyn 
The Lc 

Nghiên ci.ru h thng tng hçip ting nói Merlin và thir 
nghim 

Luu Quc Khánh (NT) 
Kiêu Xuân Toãn 

Phm M?rih  Tu?mg 

Cong ngh phn mm D K61 
Cong ngh phn mêm D K61 
Cong ngh phn mêm D K61 

ThS Pham Van 
Dng 

10 Nghiên cüu xây dmg h thng quán 1' tài 1iu hçc 
tp trên nên web 

Dinh Thj Hái Yn (NT) 
NgO Cong Minh 
Luu Thi Hanh 

Phm Gia Thrc 
Nuyn Duy Long 

Cong ngh phn mm B K61 
Cong ngh phn mém B K61 
Cong ngh phn mêm B K61 
Cong ngh phn mêm B K61 
Cong ngh ph.n mm B K61 

ThS Hoãng 
Anh Dirc 

Xây drng Chatbot cho h thng hành chinh cong 

Nguyen Hng Trung (NT) 
Lê Van Ha 

Lê Duy Hiu 
Nguyn Trung Hiu 

Cong ngh phn mm D K62 
Cong ngh phn mém A K62 
Cong ngh phn mém C K62 
Cong ngh phn mêm C K62 

TS T Quang 
Chiêu 

12 Xây dmg phn mm quân 1 chi s KPI áp ding cho 
tru?mg mâm non song ngü Bibo PreSchool 

Nguyn Cong ChInh (NT) 
Nguyn Thu Trang 
Nguyn Thj Phucmg 

Nguyen Mai Kiêu Khanh 
Phrn Thj Trà My 

Tin h9c Kinh t K61 
Tin hçc Kinh te K6 1 
Tin h9c Kinh té K61 
Tin hçc Kinh té K61 
Tin h9c Kinh tê K6 1 

PGS.TS Lê 
Thanh Hue 

13 Nghiên ciiru xây dmg mO hinh mang  no ron flhafl tao 
dir báo chi sO thj truOng chng khoán 

D van Thäng (NT) 
Nguyn Thj Lucing 
Nguyen Tam Thành 

Trân Thi Lan Anh 
Trn Thi Lua 

Tin h9c Kinh th A K63 
Tin h9c Kinh té A K63 
Tin hçc Kinh té A K63 
Tin h9c Kinh té A K63 
Tin hoc Kinh t A K63 

TS 1uong Thj 
Hiên Thanh 

2 
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14 Xây drng website quán 1 tin d cong vic cho CC 

d%r an Cong ngh thông tin 

Trân Thi Lan (NT) 
Dinh Duy Khánh 
Vu Thành Long 
Doàn Dinh Tam 
Dng Xuân Bn 

Tin hoc Kinh t K6 1 
Tin h9c Kinh tê K61 
Tin h9c Kinh tê K61 
Tin h9c Kinh tê K6 1 
Tin h9c Kinh t K6 1 

KS Phm 
Quang Hin 

15 Nghiên cru trin khai h9c E-Learning sir dung nén 
tang ma nguôn ma 

Phüng Thj Thanh Huyên (NT) 
Hoàng Thj Thu Huyên 

Nguyen Van Linh 

Mng May tInh A K6 1 
Mng May tInh B K62 
Mng May tInh A K62 

TS Diem Cong 
Hoâng 

16 Nghiên cCru phân loai xe ô to sir diing k thut Deep 
Learning 

Vu Dirc Thai (NT) 
Nguyn Anh Dung 

Vu Via Hoang 
Phan Qu' Nhân 

Mng May tInh K61 
Mang May tInh K61 
Mng May tInh K6 1 
Mng May tInh K6 1 

ThS Pham 
DInh Tn 

17 Nghiên ciiru xay dimg h thng thông minh h trç 
chäm soc cay trông 

Trân Thi Mai (NT) 
Nguyn Thj Hoàng Yn 

Trjnh Van Thai 
Nguyn Phi Hng 
Pham Ngoc Thjnh 

Tin hoc Kinh t A K63 
Cong ngh phân mêm A K63 
Cong ngh phân mêm B K63 

H thông thông tin tn thirc B K63 
H thông thông tin tn thirc A K63 

ThS Trn Thi 
Thu Thüy 

18 Nghien cüu nhn dng di tuçmg trong video sir dçing 
YOLO 

Dinh Vit Anh (NT) 
Nguyn Nçc Hung 

Lê The Qu 

Mng May tInh B K62 
Mng May tInh B K62 
Mng May tInh B K62 

ThS Ph 
Diith Tan 

19 Nghiên cüu thu vin leaflet d xây dirng ban d 
webgis da thii gian 

Trân Tuân Anh (NT) 
Nguyn Trung Nghia 
Nguyen Thành Ton 

Pham Thi Hiên 

Tin hoc Trc dia K60 
Tin hçc Träc dja K60 
Tin h9c Träc dja K60 
Tin hoc Träc dia K60 

ThS Dinh Bão 
Ngçc 

20 
TIch hçTp thut toán Kalman Filter trong vic cãi tin 
giãi pháp giám sat vj trI cüa phuong tin di chuyên 
theo thai gian thirc 

Nguyn Thj Hu (NT) 
D Thj Huyên 
Trân Ng9c Di'rc 

Triiang Ng9c Nhia 
Trân Minh Hiêu 

Cong ngh Thông tin Dja h9c B K63 
Cong ngh phân mêm A K63 

Cong ngh Thông tin Dja hoc B K63 
Cong ngh Thông tin Dja h9c B K63 
Cong ngh Thông tin Dja h9c B K63 

TS Trân Trung 
Chuyên 

II KHOA CO B11N (35 d tài) 

1 Nghiên thu mô hInh may d9n rác trên song 

Dào Dinh VO(NT) 
Nguyn S Tuan Anh 

Dng Quôc Hang 
Trjnh Ng9c Hái 
Trn Nhu Hiêu 

Cong nghip ch tao  may B K61 
Cong nghip chê tao  may B K6 1 
Cong nghip ché tao  may B K61 
Cong nghip ché tao  may B K61 
Cong nghip chê tao  may B K6 1 

TS Trn Thc 
Huan 

3 



STT Ten d tài dàng k Sinh viên thirc hin Lop Can bhu'ó'ng 

2 Nghien cu, thit k h diu khin trên may dp thüy 
1irc da näng 

Trn Ngo Vu Minh (NT) 
Nguyn Tin Huy 

Vi Tin Huy 
Nguyn Van Li 

Ha Van Drc 

May & Tij dng Thüy khI K61 
May & Tir dng Thüy khI K6 1 
May & Tir dng Thüy khI K6 1 
May & Tir dng Thüy khI K6 1 
May & Tr dng Thüy khI K6 1 

ThS Nguyn 
Son Tüng 

Nghiên cüu, tInh toán thit k co cu gp san phârn 
dung khi flfl• 

D Van Thüy (NT) 
Nguyn Thanh Tnxäng 

Nguyn Htru Hiu 
Phm Van Dt 

Nguyn Hãi Thun 

May & Tir dng Thüy khI K61 
May & Tir dng Thüy khI K61 
May & Tir dng ThUy khI K61 
May & Tix dng ThUy khI K6 1 
May & Tir dng Thüy khI K6 1 

ThS Nguyn 
Sun Thng 

Nghiên cu dng h9c và dng 1rc hçc h thng gui 
xe may thông minh 

Ngô Tu.n Anh (NT) 
Lê Dtc Anh 
Lê Van Himg 

Cong ngh ch tao  may K60 
Cong ngh ch tao  may K60 
Cong ngh ch tao  may K60 

TS Trân Due 
Huân 

TInh toán thit k và xây dmg mô hInh h thng 
phun thuc trü sâu tçr dng 

Phni Van Dting (NT) 
Ta Thanh Son 

Vu Duy Cir?mg 
Lixong Vu Hoàng 

Pham Thi Yn 

Cong ngh ch tao  may K62 
Cong ngh ch tao  may K62 
Cong ngh ch tao  may K62 
Cong ngh ch tto may K62 

Diên - Dién ti'r B K62 

ThS Nguyn 
Thanh Tüng 

6 TIthi toán, xay thrng mô hInh may sy thóc mini 

Tr.n Van Sang (NT) 
Phm Vu TrQng 
Vu Ng9c Triu 

Nguyn Dng Long 
Büi Trung Hiu 

Ch tao  may K60 
Ch tao  may K60 
Ch tao  may K60 
Ch tao  may K60 
Ch tao  may K60 

ThS Nguyn 
Thanh Tüng 

iir
dtng cong ngh in 3D d ch tao  mO hInh may 

Truong van Tun (NT) 
Nguyn Trung Hiêu 

Dào V Tung 

Cong ngh ch tao  may A K61 
Cong ngh ch tao  may A K61 
Cong ngh ch tao  may A K6 1 

ThS Doàn Kim 
BInh 

8 Xây drng mô hInh may tách vO lac 
Vu Quang Chin (NT) 

Hoàng Van Nguyen 
Nguyen van Long 

Cong ngh ch tao  may A K6 1 
Cong ngh ch tao  may A K61 
Cong ngh ch tao  may A K6 1 

ThS Pham Thj 
Thüy 

Xây dirng biên dang cánh born ly tam bang ph.n mm 
thiêt kê 3D 

Bui Ninh Hãi (NT) 
Nguyn Hthi Hãi 

Co khf ô to K62 
Co khi o to K62 

TS Nguyn 
Dang Tan 

4 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thuc hiên Lop Can bhu*ng 
dan 

10 Nghien cüii h thng phanh ABS trên xe Toyota 
corolla altis 

Pham Th Lixc (NT) 
Lê Mh 
Lê Cong Huy 

Co khI o to K63 
Ô K63 

Cong ngh Ch tao  may K63 

ThS Trn Vi& 
Linh 

Xác djnh qu dao  lam vic và kim tra n djnh may 
xitc thüy lirc CAT 6020B 

Tthn Hãi Anh (NT) 
D Van Ha 

Vu Tr9ng Dffiig 
Nguyn Van Phong 

May & Tir dng Thñy khI K6 1 
May & Tir dng Thüy khi K6 1 
May & Tir dng Thüy khI K61 
May & Tir dng Thüy khI K61 

ThS Doàn Van 
Giáp 

12 Nghien cüu tInh toán thit k ch tao  cüa van cung 
dâp tràn cho h chira nrnc 

D Hüu Lije (NT) 
Nguyn Anh Hào 
Nguyen Van Hçc 

Co khI ô to K62 
Co khi 0 to K62 
Co khI ô to K62 

TS Nguyn 
Van Xô 

13 Thit k ch tao h thng quãn 1 rác thai dira trén 
loT iirng ding trong do th thông minh (Smart City) 

Triêu Van Tun (NT) 
Cao Van Hrng 

Nguyn Quang Minh 
Nguyen Manh  Dung 

Pham Van Thuât 

Diên - Diên ti~ B K6 1 
Din - Din tCr B K6 1 
Din - Din tn B K6 1 
Din - Din ti:r B K61 
Diên - Diên tr B K61 

ThS Nguyn 
Tin S5 

14 Thit k ch tao  thit bj dcc tir dng SO trén cong to 
nuOc trong bàn kim djnh thit bj do 

Nguyn Th Nam (NT) 
Nguyn The Trung 

Do Van Quyt 
Pham Ngoc Thành 
Nguyn Hüu Quân 

Din - Din tir A K61 
Din - Din tu A K6 1 
Din - Din tü A K61 
Din - Din tr A K6 1 
Din - Din t1r A K61 

ThS Kim Thj 
Cm Anh 

15 
Nghien cüu thut toán do trj hiu ding (RMS) cüa 
din áp AC va ch tao  thit bj do True RMS vâi thii 
gian dáp rng nhanh 

Ha Thi Linh Tam (NT) 
Pham Quc Lp 

Ngtyên Thj Hâi Linh 
Nguyen BInh Minh Nghia 

Diên - Diên t1r B K61 
Din - Din tr B K6 1 
Din - Din t1r B K61 
Din - Din tir B K61 

ThS Ha Thj 
Chñc 

16 
Nghien cü'u thit k ch tao  thit bj do và gim sat 
thông s bi PM2.5 va mt s thông so môi truong 

Luia Due Phong (NT) 
Nguyn Ba Ngoc 

Lê Xuân Lam 
LêCôngVan 

Din - Din tur A K63 
Din - Din tur A K63 
Din - Diên tur A K63 

TirdnghoaK63 

ThS Ha TM 
Chüc 

17 Thit k ch tao  thit bj chm thi trAc nghim tir dng 
dung xix 1Y  anh 

Kiu Dai Phü (NT) 
Nguyn Van T 

Phuo'ng Hoàng Hái 

Diên - Diên tur K60 
Din - Din ti:r K60 
Din - Diên tü K60 

ThS Kim Thj 
CAm Anh 

18 Nghien curu thit k thit bj,  trç 1 ào gi9ng nói urng 
dçtng trong linh virc du ljch, am thçrc 

Nguyn Van Thao (NT) 
Ph?m Trung Khanh 

D Thành Dat 

Din - Din tü C K6 1 
Diên - Then tur C K6 1 
[Men - Diên tu C K6 1 

ThS Nguyn 
Tin S5 

5 



STT Ten d tài dang k Sinh viên thirc hiên Lop 
Can bhu'ó'ng 

dan 

19 
Thit k và ch tao  thit bj do và giám sat thông s 
din qua song RF cho các tram  inverter hôa hrOi näng 
lucing mt tthi 

Truxmg Thn Giôn (NT) 
Phan Mirth Hãi 
Lé Quang Tuãn 

Nguyen Trung Lirth 
bang Ng9c Anh 

Din — Din tü A K6 1 
Din — Din tir A K6 1 
Diên — Diên tr A K6 1 
Din — Din tü A K6 1 
Din — Din ti:r A K6 1 

ThS Nguyn 
Truông Giang 

20 Thit k ch tao thit bj chuông báo gii h9c thông 
minh 

Nguyn Phü Giang (NT) 
Nguyn Cong Tru&ng 

Mai Huy Scm 

Din — Din tir C K61 
Din — Din tir C K61 
Din — Din ti:r B K61 

ThS Nguyn 
Trixing Giang 

21 Nghiên cüu h thng truyn dft lieu qua mang VÔ 

tuyên 

Trãn Danh Thông (NT) 
Vu Quôc Hung 

Pham Anh Dung 

Din — Din tir B K62 
Diên — Diên tir A K62 
Diên — Dién tr A K62 

ThS T6ng 
Ng9c Anh 

22 Nghiên ci'ru h thing truyn dü 1iu qua mng cap 
quang 

Nguyn Van Long (NT) 
Tong Nguyen Tiên 

Lê Thanh BInh 

Din — Din tr B K62 
Din — Din tir B K62 
Din — Diên tir B K62 

ThS Tng 
Ngoc Anh 

23 Nghiên ciru, ch tao  thit bj cho h thng cành báo 
sam 1 dt cho vJng niii phIa Bäc 

Nguyn Minh Hung (NT) 
Pham Hoàng Hip 

Ngô Thj Hoang Anh 

Tir dng hóa A K60 
Tir dng hOa B K60 
Tir dng hóa D K60 

TS Pham TM 
Thanh Loan 

24 Nghiên thu, ch tao  lô sy nông san sir diing vi diu 
khien 

V Ba Toàn (NT) 
ha Dlnh Doanh 

Nguyn Anh Muâi 

Tir dng hóa B K61 
Tu dng hóa C K6 1 
Tir dng hóa A K6 1 

ThS Nguyn 
The Luc 

Nghiên c1ru ch tao  bin tn mt pha sir dtng module 
vi diêu khiên 

Trãn Dic Hâi (NT) 
TrAn D Dat 
H Diên K 

Nguyn van Thu?mg 
Nuyn Van Dat 

Tir dng hóa C K6 1 
Tr dng hóa C K61 
Tr dng hOa C K6 1 
Tr dng hóa B K6 1 
Tir dng hóa C K61 

PGS.TS Khing 
Cao Phong 

26 Nhiên ciru tInh toán thit k thirc nghim mô hinh h 
thông truyên nãng hrcing không day 

Nguyen Thành Dat  (NT) 
Pham bang Hip 
Vng Cãnh Trj 

Ngô Tu Hãi 

Tr dng hóa A K60 
Tir dng hóa B K60 
Ti,r dng hóa A K60 
Tr dOng hóa A K60 

ThS Dào Hiu 

27 
liTng d11ng Simulink matlab nghiên cthi qua trInh qua 
do he thông nâng ha gâu trên may xüc EKT-10 trong 
cong nghi khai thác 

Nguyn Ngoc Lam (NT) 
Lê Dinh Hung 

Nguyn Manh  Tin 

Tir dng hóa A K62 
Tir dng hóa A K62 
Tir dng hOa A K62 

TS Phan Minh 
Tao 

28 Nghien thu xây dmg và thit k h thng chit rOt tr 
dng trên mô hInh mâu 

Trãn Tuân Hoàng (NT) 
Nguyn Huy Hoàng 

Lê Hong Scm 

Tr dng hOa B K61 
Tir dung boa D K6 1 
Tir dng hóa B K6 1 

ThS UOng, 
Quang Tuyên 

6 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thirc hiên LOp Can bhtrong 
dan 

29 Nghiên cru, thit k xây drng mô hInh robot h trç 
cong tác th?c hành và thi nghim hóa h9c 

VO Qu6c Pháp (NT) 
Nguyn Mnh Tiên 
Nguyn Tin Dtt 

Ta Thanh Son 
Vu Duy Ci.rng 

Tir dng hóa A K61 
Tir dng hóa K62 

Din - Din tr K62 
Cong ngh chê tao  may K62 
Cong ngh ch tao  may K62 

ThS Uông,  
Quang Tuyên 

30 
Nghiên ciru xây drng mô hInh h thng dieU khien 
giám sat khong day i'rng ding cong ngh Lora 

Nguyn Ngçc Quãng (NT) 
Lê Dirc Hái 

Nguyn Khc Hãi 
Mai Xuãn Quân 
Ngô Manh  Hiing 

Tir dng hóa D K6 1 
Tir dng hóa D K6 1 
Tir dng hóa D K61 
Tu dng hóa D K61 
Tir dng hóa D K61 

ThS Dào Hiu 

31 
Nghien cru thit k xây drng h thng tij dng và 
can b.ng cho qua câu Elnino ng dirng cüu h ngu 
dan và vüng bão hi 

Trn Qu6c Hôa (NT) 
VôQuc Pháp 

Nguyen BInh throng 
Lixong Vu Hoàng 
Trân TM Hng 

Tr dng hóa K62 
Tir dng hóa A K61 

Cong ngh chê tao  may K62 
Cong ngh chê tao  may K62 

Tçr dng hóa K62 

ThS Nguyn 
Th Die 

32 Nghiên ciru xay dimg b diu khin kIch ti! on 
din áp may phát trên mô hInh 

Nguyn Thành Long (NT) 
Nguyn Thj Tam 
Büi Quang Trung 

Tir dng hóa B K61 
Tr dng hOa B K61 
Tr dng hóa B K61 

TS Dng Van 
ChI 

-, -, 
" 

Nghiên ciru xây drng h thng diu khiên cho mô 
birth trông rau sach  trong nhà kInh 

Nguyn Duy Huy (NT) 
BlQuocVrrong 

Ngô TM Hoàng Anh 
Nguyen Hfru Nam 

Vu Tii Nam 

Tr dng hóa D K61 
TrdnghoaDK61 
Tir dng hóa D K61 
Tir ding hóa C K61 
Tir dng hóa D K61 

PGS.TS Không 
Cao Phong 

Nghien criru, thit k& ch tao  thit bj bü Cosphi kêt 
hçrp l9c các thành phn song hài 

NgO Trinh Ngçc (NT) 
Nguyn Vn Linh 

Nguyen Trung Minh 
Nguyn Huy Phi 

Din khI hóa K62 
Din khI hóa K62 
Din khi boa K62 
Din khI hóa K62 

PGS.TS Pham 
Trung Son 

35 
N,ghiên cIru rng diing STATCOM vào h thng din 
dê bü cong suAt phán kháng và nâng cao on dinh diên 

Pham Minh Tun (NT) 
Lê Nguyen Th9 
Trân Quoc D.t 
Trãn Van Dic 

H thng din B K61 
H thông din B K6 1 
H thông din B K61 
H thông din B K6 1 

TS H Vit 
Bun 

7 



STT Ten d tài dang k Sinh viên thtrc hin LO'p Can bçI hu'O'ng 
dn 

III KHOA DAU Kilt (19 d tài) 

Nghiên ciru üng diing cong ngh thi cong khoan C9C 

nhôi full casing khi thi cong khoan qua vüng dja chat 
yeu 

Mai Minh Tü (NT) 
Phm ChI Thành 

Lê Van Tüng 
Trân Quang Minh 

Khoan Khai thác K61 
Khoan Khai thác K6 1 
Khoan Khai thác K6 1 
Khoan Khai thác K61 

ThS Trixong 
Van Tir 

2 
Nghien ciru ãnh hthng ca kIch thuâc bpt khI dn sir 
on dnh dOng chãy trong ông nâng khi khai thác du 
bng phiwng pháp gaslift 

Hoãng Van Thang (NT) 
Ngô Hoàng Tüng 
Nguyn Van Scm 
Hoang Van Cu 

Nguyn Thj Thu 

Khoan Khai thác K61 
Khoan Khai thác K61 
Khoan Khai thác K6 1 
Khoan Khai thác K6 1 
Khoan Khai thác K6 1 

ThS Nguyn 
Van Thành 

3 
Nghiên ciru iirng diing phn mm Olga trong n dnh 
dông chãy duO'ng ông vn chuyên dâu ti mó Bach 
Ho 

Lê Minh Chin (NT) 
Ngô Hoàng Mnh Chiên 

Trinng Van Thjnh 
Nguyen DInh Huy 

Khoan Khai thác K60 Vüng Tàu 
Khoan Khai thác K60 Vüng Thu 
Khoan Khai thác K60 VUng Tàu 
Khoan Khai thác K60 Vftng Thu 

TS Nguyn 
Khäc Long 

Giãi pháp phOng nglra rô ri duOng ng thu gom dAu 
và khf do tác dng an mOn cüa H2S 

Pham Hng Dirc (NT) 
Pham Son Ha 

Nguyn Tn Dt 
Pham Quang vu 

Khoan Khai thác K60 Vüng Tàu 
Khoan Khai thác K60 Vüng Tàu 
Khoan Khai thác K60 Vüng Thu 
Khoan Khai thác K60 Vung Tàu 

PGS.TS 
Nguyn Th 

Vhth 

Nghiên cüu dánh giá d on djnh tuyên ông V1fl 

chuyên dâu tr gian DHN ye DH 1 mO Di Hung 

Trjnh Duy Tun Anh (NT) 
Mey Kadun 

Dinh Van Thiên 
D Nht Quang 

Nguyn Minh Tam 

Khoan Khai thác K6 1 
Khoan Khai thác K6 1 
Khoan Khai thác K6 1 
Khoan Khai thác K61 
Khoan Khai thác K6 1 

TS Lê Quang 
Duyên 

6 
Xr 1 tng hçp tài 1iu do din trâ và dia chn, i'rng 
diingchovirngHOaBInh 

D Anh Düc (NT) 
Tr Dang Tun 

Nguyn Tuân Thành 

Dja Vat l K61 
Dja Vt l' K6 1 
Dja Vt l K6 1 

TS Kiêu Duy 
Thông 

Nhiên ci.'ru khá näng a diving PP da chin trong tim 
kiêm than ti be Song Hông 

Nguyn Duy Mirth (NT) 
D Thu Ha 

Lê Ngçc Minh 
Kiu Hoâng My 

Mai Huy Tü 

Dia Vat 1 K60 
Dia Vat l' K60 
Dja Vt l K60 
Dja Vt l K60 
Dja vt l K60 

PGS. TS Phan 
Thiên Hiiong 

8 



STT Ten d tài (tang k Sinh viên thirc hin Lop 
Can bQhu'ó'ng 

dan 

8 
Nghiên cü'u sir bin &i nng dO các dng vj phong x 
tir nhiên trong môi tnring xung quanh các mO dat 
him phIa Bc Vit Nam (2009-2019) 

Phrn Van Phong (NT) 
D Duy Phüc 

Tr.n Minh Hiu 
Dinh Hâi Anh 
Bii Van Long 

Dja Vt 1 K60 
Dja Vt 1 K60 
Dja Vt 1 K60 
Da Vt 1 K60 
Dja Vt 1 K60 

TS Di.rang Van 
Hào 

Nghiên ciru các phixang pháp xác djnh mOt  so dông vj 
phóng x tir nhiên trong mu nixâc 

Diwng Van Thành (NT) 
Chu Trung Tin 

Lê van Linh 
LuGng Xuân Tun 
Nguyn Thj Thu 

Dja Vt 1 K60 
Dja Vt 1 K60 
Dja Vt 1 K60 
Dja Vt 1 K60 
Da Vt 1 K60 

TS Di.rmg Van 
Hào 

10 
Nghiên cüu, tim hiu các giãi pháp kh.c phiic si,r c 
tràn du trong qua trInh khai thác, ct chIra trên vüng 
bin Viêt Nam 

Lé Van Long (NT) 
H Hng Huy 
Pham Gia Bão 

Nguyn Thj Tuyêt Nhung 

Thik bj du khI K6 1 Vüng Tàu 
Thit bj du khI K6 1 Vung Tàu 
Thit bi d&u khI K6 1 Vüng Tàu 
Thiêt bj dâu khI K6 1 Vüng Thu 

ThS Nguyn 
Thanh Tun 

11 
Nghiên ciru các thit bj thoi (pigs) ducc sü diing 
trong cong tác lam sch và kiêm tra du'Ong tng dn 
dukhI 

Lê Van Khang (NT) 
Trinh Thi Linh 

Pham Thi Hiu Kiên 
Nguyn Huy Phuong 

Thit bj du khI K6 1 Vüng Tàu 
Thit bi du khI K6 1 Vüng Thu 
Thit bi du khI K61 Vflng Tàu 
Thiêt bi dâu khI K6 1 Vüng Tàu 

KS Nguyn 
Phüng Hung 

12 
Nghiên ciru hixàng 1mg diing cong ngh h9c may 
(Machine Learning) trong h thng phát hin rO ri 
du&ng ng dn du khI 

Phm Van Tun (NT) 
Dng Quc Dung 

D Huy Thin 
H SHüng 

Trnh Hông Sin 

Thit bi du khI K60 
Thit bj du khI K60 
Thit bj du khI K60 
Thit bj du khI K60 
ThiM bj dAu khI K60 

KS Nguyn 
Phang Hung 

Dc dim hInh thành và quy Iut phân b cüa Gas 
hydrate 

Nguyn Dinh Dlrc (NT) 
Nguyn Duy Di 

Phm Thanh Hung 

Dia chAt dAu khI K60 
Dja chAt du khI K60 
Dja chAt du khI K60 

TS Lê Ng9c 

14 
Nghiên cIru phuo'ng pháp phân tIch ph dja chAn và 
1mg ding cüa no trong nghiên clru TKTD du khI. 
MOt truâng hçrp nghiên elm a 10 F3, BiAn Bc 

Cao Hftu PhuOc (NT) 
Dng van Hçii 
Vu Ng9c Anh 

Nguyn Thj Thu HiAn 
Büi Thi Thu Hin 

Dia chAt du khI K6 1 
Da chAt du khI K6 1 
Dia chAt du khI K6 1 
Dja chAt du khI K60 
Dia chAt dAu khI K61 

ThS Nguyn 
Duy Muôi 

9 



STT Ten d tài dáng k Sinh viên thirc hin LOp Can b htro*ng  
dn 

15 
Nghiên cñu dc dim hinh thai tuàng dja chn Va irng 
diving nhn dng mt so by phi câu to ô be Phñ 
Khánh trên tài lieu dia ch.n 2D 

Trn Thng Lam (NT) 
Dixang Th Phiiang 

Lornn Odom 

Dja chat du khI K6 1 
Dia cht du khi K6 1 
Dia chit du khI K61 

ThS Nguyn 
Duy Muii 

16 
BuOc du nghiên ci'ru quy trinh tách yang (Au) tir 
qu.ng thai sau khi thu hôi bismut 

Dixang Thj Thüy Trang (NT) 
Phan Viêt Tuân 
Chea Vannak 
D Di'rc Thiên 

L9c Hóa du K62 
L9c HOa du K62 
L9c Hóa du K62 
L9c HOa du K62 

TS Ngo Ha 
Scm 

17 
Nghiên ciru quy trInh tái ch chai nhra thai sü diing 
lam nguyen lieu du dê chê tao  4t lieu mOi CO khã 
nang each nhit và hru trct CO2 

Dam Ng9c Lam (NT) 
Trân Thj Phrnmg Thão 
Pham TM Phrcmg Thão 

Trjnh Hru Tüng 
Trrnyng Vn Thành 

L9c hóa du B K61 
Lçc hóa du B K61 
Lçc hóa du B K6 1 
L9c hOa du B K6 1 
L9C boa du B K61 

PGS. TS Phm 
Xuân Nüi 

18 Nghiên ciru thu hi polyol tir PU thAi 

Nguyn Dinh VAn (NT) 
Nguyn VAn Tuân 

Nguyen VAn Khiêm 
Dào Minh Giang 
Dinh Thj Minh 

L9c Hóa du K62 
L9c Hóa du K62 
Loc Hóa du K62 
L9c HOa du K61 
L9c Hóa du K60 

TS Nguyn Thj 
Linh 

19 
Nghiên cü'u ch tao  vt lieu aerogel cellulose tr ph 
phit phm nông nghip iirng ding d xir 15' môi trumg 
vA lam 4t lieu chông chAy 

Nguyn Thj Hoa (NT) 
Ph?m Thj Ngân 

Lê Thi Anh 
Dinh Thj T Oath 

Lê Hng Phong 

L9c Hóa du A K60 
L9c Hóa diu A K60 
Loc Hóa du A K60 
L9c Hóa du A K60 
Lçc Hóa du B K60 

TS Ngô Ha 
San 

IV KHOA KHOA HQC VA Kc' THUJT DIA CI-IAT (07 1 tãi) 

Thach lun vA tim näng sinh khoang Cu-Au cAc da 
granitoid Paleozoi sam dOi Tam K5' - Phi.ràc San, 
QuAng Nam 

DngHuang Giang (NT) 
TrAn Thj Thanh Ha 

D Thu Trang 

Dja chat K6l 
Dja chit K61 
Dja chit K6 1 

PGS.TS Ngo 
XuAn Thành 

2 
Nghien ct'ru Anh hisâng cüa phii gia tro tru dn cuing 
do khAng nen cüa hn hp dt-xi mAne trong cAi tao, 
xir 15' dat yéu bang phiiang pháp trOn  dât-xi mAng 

Nguyn Th Hing (NT) 
Dào M?nh  Hip 

Nguyn Tiên Giang 

Da cht Cong trinh — Dja k5 thut K6 1 
Dja chat Cong trinh — Da k thut K6 1 
Dja chit Cong trinh — Dja k thut K62 

TS Nguyn 
Thh Dcmg 

Nghin cUu khA nAng sir dçing xi là cao trong X1X 1Y 
nên dt set yêu bang phuong pháp cçc dt xi mAng 

Pham VAn HAi (NT) 
Pham Minh Hao 

DuxngThi Hixang Ly 
Nguyen VAn Ci.rang 
Nguyn The Hung 

Dja cht Cong trInh — Dja k thut K61 
Dia chit Cong trInh — Dja k5 thut K61 

Xây drng K62 
Xây dmg Cong trinh ngm K6 1 

Dja chat Cong trinh — Da k5 thut K6 1 

TS Nguyn Thj 
Nii 

10 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thirc hiên LOp Can b htró'ng 
dn 

Nghien ciru ci.rông d kháng nén cüa vfta xây drng 
khi thay th cat tir nhiên bang xi day là nhà may nhit 
diên An Khanh va Cao Ngan phiic vii phát trin bn 
vUng và bão v môi trrr1ng 

VO Tü Quyen (NT) 
Trn Thai Bão 

Nguyn Ng9c Nam 
Büi Thj Thu? 

Dja chit Cong trmnh — Dja k thut K61 
Dja chit Cong trInh — Dja k thuat K6 1 
Dja chit Cong trInh — Dja k thut K61 
Dja ch& Cong trInh — Dja k5 thut K61 

ThS Nguyn 
Van Hung 

5 
Nghiên cru irng diing mô hInh SWAT trong tInh toán 
hxçmg b cp cho nrrOc duài dAt. Ap d%Ing cho khu 
vrc yen bin thành ph Dà Nng 

D Quang Manh  (NT) 
Nguyn Danh Liiu 

Trân Trung Dirc 

Dja chit thüy van K60 
Da chAt thüy van K60 
Dja chAt thUy van K60 

TS Nguyn 
Bach Thão 

6 
Däc dim chAt Iuo'ng dá vôi khu virc Thanh Thñy, Ha 
Nam va djnh hiió'ng sü dirng 

TrAn Van Bach (NT) 
Nguyn MinE Chiên 

Phm Dc Sinh 

Dia chat K62 
Da chAt K63 
Dja chAt K63 

TS Phan Viêt 
Scm 

7 
Nghiên ciru sir ánh huOng cña khoáng 4t haloysit 
dng ng khu Thach Khoán, Phi'i ThQ dn dc tInh 
cüa 4t 1iu geopolymer 

Vu Duy Thiioiig (NT) 
D Minh Dông 

Nguyn Minh Düc 
Trân Quang HUu 

Dja chAt K60 
Dja chAt K60 
Dja chAt K60 
Dja chAt K60 

PGS.TS Büi 
Hoàng Bc 

V KHOA KINH TE vA QUAN TR! KINH DOANH (27 d tãi) 

Tác dng cüa cuc chin thuo'ng mi giüa M Va 
Trung Quc tâi nn kinh tê Viêt Nam 

Nguyn Van Viicmg (NT) 
Pham Thj Mirth Phixcmg 
Nguyn Trung Giang 

Phm Hucmg Giang 
LêNg9cAnh 

K toán B K61 
K toán C K6 1 
K toán B K63 
K toán C K63 
KtoánCK61 

TS Nguyn Thj 
BIchNgQc 

2 
Pháp 1ut v phá san a Vit Nam — thirc trtng Va 
huOng hoàn thin 

Büi Hanh Ngân (NT) 
T•a Thj Hu 

Doàn Linh Chi 

K toán A K62 
K toán D K62 
K toán D K62 

ThS Nguyn 
Thi 

Ng9c Anh 

Van ding mô hlnh VAR trong dánh giá tác dng cila 
FDI dn tang truâng kinh t Viêt Nam 

Dinh Thi Hanh (NT) 
Ngô Thj ThüyHnh 

Vu Thi Thäm 

K toán A K62 
K toán C K62 
K toán C K62 

ThS Nguyn 
Thanh Tháo 

4 
Tác dông cüa nhóm tham khão dn hành vi 1ira chçn 
trung tam hçc ting Anh cüa sinh viên tnrông Di hçc 
MO - Dja chat 

Than Thi Mai (NT) 
TrixcingThj Nhn 
D Kiêu Chinh 
Phm Duc Sang 
Lrru Thüy Trang 

Quãn tn Kinh doanh D K63 
Quán trj Kinh doanh D K63 
Quan trj Kinh doanh D K63 
Quân trj Kinh doanh D K63 
Quán trj Kinh doanh D K63 

ThS Vu Thj 
Hin 

11 



STT Ten d tài ttang k Sinh viên thtrc hiên Lop Can bhtrO'ng 
dan 

Nghiên ciru 1i th so sánh cüa ngành dt may Vit 
Nam 

Pham Ngc Lan (NT) 
Nguyn Thj Thiiy Trang 

Nguyn Van Ng9c 
Phtm Thj Nhung 

K toán B K62 
Quãn trj Kinh doanh A K62 
Quãn trj Kinh doanh A K62 
Quãn tr Kinh doanh A K62 

TS Vu Dip 
Anh 

6 
Nghiên ciru chun mirc k toán quc th v tài san c 
djnh và diêu kin áp diing vào các doanh nghip Vit 
Nam 

Lê Thi Mirth Hue (NT) 
Büi Thj M5 Htnh 
Nguyen Thu Ha 
Lê Thanh Scm 

D Thi Riêu Linh 

K toán E K62 
Ké toán E K62 
Kê toán E K62 
K ton E K62 
K toán E K62 

TS PhI TM 
Kim Thu 

7 
Nghiên ci'ru xây drng báo cáo b phn ph%ic vii cong 
tác quán trj tai  Cong ty C phAn Ca khI Thiêt b 
hxc — VVMI 

Nguyn Phixcmg Anh (NT) 
HoàngThj Hucrng 
Nguyen Hoa Mai 

Ph.m TM Thu Phirang 

K toán G K61 
K toán G K61 
K toán G K6 1 
Kê toán G K6 1 

ThS Nguyn 
Thj Minh Thu 

8 
Hoân thin h thng thông tin k toán trong Chi 
nhánh Tp doãn cOng nghip than — khoáng san Vit 
Nam - Cong ty than Khe Chàm - TKV 

Hoàng TM Diu Trinh (NT) 
Duang Thành Lc 
Ph?m TM Nhuân 
Hoang Thj Nhung 
Phan Mirth Thüy 

K toán D K62 
K toán D K62 
Kê toán D K62 
K toán D K62 
K toán D K62 

TS Pham Thj 
Hng Hnh 

9 
Nghiên ci'ru các nhân t ãnh huâng và d xut mt s 
giài pháp náng cao kT näng hçc tp cña sinh viên 
Truông Dai  hc MO - Dja chat 

Pham Thu Uyên (NT) 
Lê Thj Ngçc 

Nguyn Th Ng9c Anh 
Lê Van Duyt 

Lucmg Th Giang 

K toán B K61 
K toán C K61 
Quãn trj B K61 
Quán trj A K6 1 
K toán E K61 

ThS. Phan 
Minh Quang 

10 Các giái pháp dtt chun dAu ra cho sinh viên ngành 
k toán, Di hQc MO Dja chit 

Trn Thj BIch Ngçc (NT) 
Lê Anh Nguyt 
Tri Thj Hoài 

Pham Van Manh 
Trn Thj Hng 

KêtoánCK61 
K toán C K6 1 
K toán G K6 1 
KêtoánCK61 

TS Nguyn Thj 
BIch Phuang 

TIm hiu thixc trng sü dtng internet banking (TB) üa 
khách hang ti ngân hang BIDV chi nhánh Câu Giây 

Büi Bich Phuang (NT) 
Dng Thj Huang Ly 

Nguyn Thj Ng9c Mai 
Phan Thj Thanh Trà 

Nguyn Van An 

K toán doanh nghip D K62 
K toán doanh nghip C K62 
Quãn trj kinh doanh A K62 

Kê toán doanh nghip B K62 
Quán trj kinh doanh B K62 

TS Pham Thu 
Huang 

12 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thu'c hiên LOp Can bhiró'ng 
dan 

12 
Nghiên ci'ru vn d lam vic nhóm cüa sinh viên Khoa 
Kinh tê - QTKD, Dai  hçc Mo - Dja chit. 

Trjnh Thj Van Anh (NT) 
Nguyn Thj Qurnh Anh 

D TM Hixung 
Nguyn Thj Ng9c 

Nguyn Huyên Trang 

K toán E K63 
KE toan E K63 
Kê toán E K63 
Kê toán E K63 
K toán E K63 

ThS Pham 
Minh Hái 

13 
Nghiên ci'ru thtrc trách nhim cüa sinli viên HUMG 
trong giai don hin nay 

V5 Tin Dung (NT) 
Nguyn Tn Thành 

Phm Thj Thanh Thom 
Hoang Th Thu Uyên 

Kê toán D K61 
K toán D K6 1 
K toán A K62 
K toán A K62 

ThS Nguyn 
Thi Huyên 

Trang 

14 
Djnh giá c phiu cüa cong ty c ph.n than Ha LAm 
Vinacomin 

Trjnh Mirth Hoang (NT) 
Drang Thu Phixung 

Nguyn Thj Hoa 
Nguyen Thj Thüy NgAn 
Nguyn Thj Thu Trang 

K toán C K62 
K toán C K62 
K toán C K62 
K toán C K62 
K toán C K62 

TS Nguyn Thj 
Kim Oanh 

15 Xây dirng chin luçic nh khAu than cho Vit Nam 
giai doan 2020 — 2025, tAm nhin dn 2030 

Nguyn Hng Nhung (NT) 
Nguyn Thj Trang 

Phm Thj Ngçc Huyén 
Hoàng TM Phi Yn 

Nguyn TM Hãi Yn 

Quan trj kinh doanh MO K62 
Quán trj kinh doanh MO K62 
Quàn trj kinh doanh MO K62 
Quãri trj kinh doanh MO K62 
Quãn trj kinh doanh MO K62 

TS Dông Thj 
BIch 

16 
Anh hiing cüa khüng hoãng truyn thông mang  xA 
hi dn hoat dng cüa t chrc và các bài h9c cho 
cong tác truyn thông ti Trixông DH MO - DC. 

Nguyn Th Hmg (NT) 
Nguyn Kim Oanh 
Trân Thj Anh Kiu 

Dng Thu Anh 
Dng Thj Thu HOa 

K toán B K6 1 
K toãn B K6 1 
K toán B K6 1 
K toán A K61 
K toán A K61 

ThS Lê Van 
Chin 

17 
TIm hiu cong ngh Blockchain Va tiêm näng 1rng 
dung trong quán tr logistics 

Hoàng Thj Huyn (NT) 
LêThulläng 

Kiu Thj Hng Nhung 
Nguyn Thj Ng9c 

Nguyn Thành Huy 

Quãn trj kinh doanh A K63 
KêtoánCK61 
K toán G K61 

Quân trj kinh doanh A K63 
Kê toán A K63 

Ths Nguyn 
Thj HuOng 

18 
Nghien ciru các nhân t ãnh liumg dn hành vi mua 
hang trirc tuyn cüa sinh vién trên da bàn Thành ph 
Ha Ni 

Nguyn Thj Qu (NT) 
Nguyn Thj Sang 

Trjnh Trçng Nghia 
Nguyn Thj Thu Trang 

Quãn trj kinh doanh B K62 
Quãn trj kinh doanh B K62 

Kê toán B K62 
Quãn trj kinh doanh A K62 

ThS Lê Dinh 
Chiu 

13 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thu'c hiên LóV Can bhtrffng 
dan 

19 
TIm hik nhu cu di thuc t san xut ti nuOc ngoài 
ciia sinh viên Di hoc MO - Dia chit 

D Châu Anh (NT) 
Ngô Thj TInh 

Büi Thi Thu Hoài 
Lê Thj Thu Phung 

Quãn tn kinh doanh MO K62 
Quân trj kinh doanh MO K62 
Quãn tn kinh doanh MO K62 
Quan trj kinh doanh MO K62 

PGS.TS 
Nguyn Thj 
Hoài Nga 

20 
Nghiên ci.iru các cong cii do h.xOng và dánh giá hiu 
qua quãng cáo trirc tuyên 

Pham Thi Hiên (NT) 
Dng Thj Ng9c Anh 
Nguyn Duy Anh 
Nguyn Hâi Yn 

Quân tn kinh doanh C K63 
Quãn trj kinh doanh C K63 
Quãn trj kinh doanh C K63 
Quan trj kinh doanh C K63 

ThS Nguyn 
Van Thrnmg 

21 
Liia chon mô hinh img ding Digital Marketing trong 
thu hut ngii?ñ h9c ti Tnr?ng Di hoc MO - Dja chit 

Hoang Van SGn (NT) 
Ngô Thj Ng9c Anh 

Nguyn Thj Van Anh 
Nguyn Thj Linh 
D Qu'nh Anh 

K toãn doanh nghip A K62 
K toán doanh nghip E K62 
K toán doanh nghip B K62 
K toán doanh nghip B K62 
K toán doanh nghip B K62 

ThS Phm 
Kiên Trung 

22 
Nghiên cü'u các nhân té, ãnh huâng tri nhu cAu lam 
them cüa sinh viên Khoa kinh t & QTKD - triiông 
Di h9c MO - Dja chit 

Nguyn Thus' Linh (NT) 
Nguyn Thj Thu Hoài 

Nguyn Thj Phuang Hoa 

Quân trj kinh doanh B K62 
Quãn trj kinh doanh B K62 
Quân trj kinh doanh B K62 

ThS Nguyn 
Thu I-là 

23 
Dánh giá thirc trng môi trixâng trong hott dng lthai 
thác và chê bin khoáng san t?i  Cong ty Co phn 
Khoáng san Ngh An 

Nguyn Thj Thanh Thus' (NT) 
Ngo Thj Huong 

Hoàng Thj Huyn Trang 
Trân Thi Thu Uyên 

Quân trj kinh doanh A K62 
Quãn trj kinh doanh A K62 
Quán trj kinh doanh B K62 
Quãn trj kinh doanh B K62 

TS Nguyn. Thj 
Kim Ngân 

24 
Nghiên ci'ru Ung ding mng xa hi Facebook trong 
viêc h tro cong tác dào t?o  ti Khoa Kinh tê - 
QTKD, Trixmg Di h9c MO - Dja chit 

Büi Thj Thüy (NT) 
Quach Thj Hông Van 

Nguyn TM Nht 

K toán G K63 
Ké toán G K63 
K toán G K63 

ThS Phm 
Ngçc Tun 

25 
Nghiên cru mt s giâi pháp nâng cao cht 1ucng 
ngun nhân lirc trong doanh nghip cong nghip thai 
kr cách mng cong nghip 4.0 

L Thi Minh Yn (NT) 
Pham Thj Hoài Thu 

D.ng Thj Huyn 
Nguyn Van Thing 

Quán tn kinh doanh C K61 
Quan tn kinh doanh C K61 
Quán trj kinh doanh C K6 1 
Quan trj kinh doanh C K61 

ThS Nguyn 
Lan Hoang 

Tháo 

26 
Tim näng v nàng hxcmg tái to và khã nang dáp i'rng 
thu cu näng h.rçmg cüa chüng trong tirong lai i Vit 
Nam 

Hoàng Thj Xuân (NT) 
Nguyn Hoãng Phuc 
Vu Thj Hng Nhài 

Nguyn Thj Ng9c Huyn 
Nguyn Ngçc Thu 

Quan tnj kinh doanh D K62 
Quàn trj kinh doanh D K62 
Quãn trj kinh doanh D K62 
Quàn trj kinh doanh D K62 
Quán trj kinh doanh D K62 

TS Lê Minh 
Thng 

14 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thirc hiên Lop Can bhu*ng 
dan 

27 Phân tIch thirc hiên cong vic can b lap vã can b 
doàn trong trithng Di hçc Mo- Dja chit 

Nguyn Hoàng Khánh Linh (NT) 
Trn Thj Thjnh 

Pham Th T Uyên 
Hoàng Thj Trang 

Quãn trj kinh doanh D K61 
Quãn trj kinh doanh D K6 1 
Quãn trj kinh doanh D K61 
Quãn trj kinh doanh D K6 I 

ThS Nguyn 
Thanh Tháy 

VI KHOA MO (20 d tài) 

Nghiên thu d xuAt các bin pháp bão v môi tru0ng 
khi khai thác tai  các mO ãá VLXD trên dja bàn huyn 
Thanh hem, tinh Ha Nam 

Trinh Quc Chin (NT) 
Luong Hoàng Quôc 
Nguyn Lê Düc Anh 

Phrn Lê Quang Di.rong 
Nguyn Van Lgi 

Khai thác K60 
Khai thác K60 
Khai thác K60 
Khai thác K60 
Khai thác K60 

TS Lê Thi Thu 
Hoa 

2 
Nghiên cim xac djnh chik sâu khai thác 1 thiên cho 
mô than Tây Khe Sim, Tng cong ty Dông Bãc trên 
Co sâ dam bão n djnh b? mO 

B Van Hiu (NT) 
Dng Hung Yen 
Nguyn Hoa KS' 

Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác K6 1 

ThS Pham Van 
Viêt 

3 
Nghien thu mi quan h gitta san luong khai thác mô 
và luçmg nuâc b sung tai  mö titan sa khoáng Tan 
Quang Cu&ng, Tinh Birth Thun 

D Danh Hoàng (NT) 
Vi V Mnh 

Dng Thành Nam 
Dào Van Thành 

Banthahut Chanthip 

Khai thác C K60 
Khai thác C K60 
Khai thác C K60 
Khai thác C K60 
Khai thác C K60 

ThS Lê Qul 
Thão 

4 
Nghien cUu ãnh hu&ng cüa chit hicrng dng dá no 
mIn dn hiu qua cong tác xUc bc — vn tài t?i  mO 
than Cao San 

Nguyn Minh Dirc (NT) 
Vu Thanh Nam 
Lê Quc Huy 

Nguyn Huy Giang 

Khai thác K61 
Khai thác K61 
Khai thác K6 1 
Khai thác K6 1 

PGS.TS Pham 
Van HOa 

Nghiên thu d xut mt s so d và thông s h 
thng khai thác mO dá vt 1iu xây drng dja hInh nüi 
cao nhm giãm thiu rCii ro mt an toàn lao dung do 
dá yang, dá roi. 

Ducmg Minh Phuong (NT) 
Nguyn DUc Tuan 

Dtng Van Do 
D Van Thin 

Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác A K60 

TS Nguyn 
Anh Tuân 

6 Nghiên thu tuyn qung Apatit lOai  3 Lao Cai trên 
thiêt bj tuyn noi ct dng kênh nghiêng 

Vu Anh Tu.n (NT) 
Lê Ngoc Th5' 

Nguyn Thüy Hu?mg 
Nguyn Thj Phuang Hoa 

Ha Th Hu 

Tuyn khoáng K62 
Tuyên khoáng K62 
Tuyn khoáng K62 
Tuyen khoáng K62 
Tuyên khoáng K62 

ThS Trân Van 
DuGc 

15 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thrc hin Lop Can bhu'ó'ng 

Nghiên eru cong ngh tuyn ni biin than bang du 
biodiezen duçc san xuât tr ngun du an ph thai 

Vann Sa Vuon (NT) 
Chrume Heaato 

Hoàng Quc CuOrng 
Trn Khánh Huyn 
Mai TM Lan Anh 

Tuyn khoáng K62 
Tuyn khoáng K62 
Tuyn khoáng K62 
Tuyen khoáng K62 
Tuyên khoáng K62 

ThS Phm TM 
Nhung 

8 Nghien ciru tuyn tách, thu hi kern trong xi là nau 
dông cüa lang ngh due dng, Hung Yen 

Nguyn Trung Huy (NT) 
Nguyn Dirc Trung 

NguyênQuyt Thang 
Nguyen Van Hãi 
Pham QuOc Dtt 

Tuyn luyn K60 
Tuyën 1uyn K60 
Tuyên luyn K60 
Tuyên luyn K60 
Tuyên 1uyn K60 

TS Trân Trung 
Tâi 

Nghiên cü'u tuyn ii thu hi bun tian mjn mO C9c Trân Xuân Trà (NT) 
Dng Thj Thu 
Phm Van Dirc 

Tuyên khong K61 
Tuyén khoáng K61 
Tuyên khoáng K61 

ThS Vu Th 
Chinh Sáu trên thit bj tuyên noi ct dng tam nghiêng 

10 
Nghiên ciru rnt s yk th cong ngh ãnh hi.râng dn 
qua trInh tuyên bàn dAi miu qung yang Nüi Cao V8 

Cu Jut - Tây Nguyen 

Nguyn DInh CM (NT) 
Nguyn TM Huyên 
Chu Thânh Long 

Nguyn Minh Thành 

Tuyen khoáng K61 
Tuyen khoáng K61 
Tuyen khoáng K6 1 
Tuyên khoang K61 

PGS.TS Nhfl 
Thj Kim Dung 

11 Nghienciu xac dinh cac yu t ành hrnmg dn hiu 
qua tuyên cüa may tuyên tinh din 

Nguyen Thj Huyn Trang (NT) 
Nguyen Thj Them 

Do Trung Kiên 
Lê Manh  Hung 

Tuyn khoáng K61 
Tuyên khoáng K61 
Tuyên khoáng K61 
Tuyên khoáng K61 

PGS.TS Pham 
Van Lun 

12 
Nghien ciru giâi pháp ki thut nhftm nang cao hiu 
qua khai thác cho là chçi cci gir hóa, h trân than nóc 
ti via 7 Cong ty than Ha Lm 

Nguyn Dirc Kiên (NT) 
Doãn Hang Hâi 
Vu DInh Thin 
Nguyn Anh Tü 

Ph?m Hoàng Vinh 

Khai thác C K60 
Khai thác C K60 
Khai thác C K60 
Khai thác C K60 
Khai thác C K60 

TS Büi Manh 
Tüng 

13 

Nghien ciru lra chçn cong ngh khai thác than bang 
may khâu cho via mOng, doe thoãi ti mO Nam Khe 
Tam, Cong ty TNHH MTV 86 — Tong Cong ty DOng 
Bäc 

Nguyn Anh Tü (NT) 
Trjnh Tiên Cung 
Trân Minh Chiên 

Ngo Dinh Ban 

Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác B K60 

TS Vu Trung 
Tin 

14 
Nghien cu'u hoàn thin mO hinh t chuc san xut ti là Ph?m Van Khái (NT) 

Mai Van Di 
Trãn Minh Han 

Khai thác K6 1 
Khai thác K6OA 
Khai thác K6OA 

TS Phm Dirc 
Hung 

chg cci giOi hóa via 7 Cong ty cO phn than Ha Lam — 
Vinacomin 
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15 
Nghien cUu, d xut giãi pháp nâng cao hiu qua 
thông gió, phOng ngüa tIch ti khI mêtan tai  mO than 
Ha Rang, Cong ty than Ha Long-TKV 

Nguyn Duy Cuang (NT) 
Trn DAng Phong 
Pham Huu Dang 

Khai thãc C K60 
Khai thác C K60 
Khai thác C K60 

TS Nguyn 
Van Thjnh 

16 
Nghien ciru mt s giái pháp câi thin diu kin 
hu trong là chçr ca giOi hóa Cong ty CP than Ha Lm 
— Vinacomin 

Li.rang Duy Tan (NT) 
Nguyen Hun Dong 
PhrnDinh Hoang 
Nguyen Tr9ng Hàa 

Khai thác B K60 
Khai thác B K60 
Khai thác B K60 
Khai thác K6 1 

TS Vu Thai 
Tin Dung 

17 
Nghiên ciru d xut sa d cOng ngh khai thác hçp l 
cho diêu kin via dày trung binh dc nghiêng dn dc 
dirng tai  mô than Hng Thai Cong ty than Uông 131 

Büi \{àn ChInh (NT) 
Kieu Drnh Bach 

Nguyen Ngçc Quang 
Drnh Cong Duy 

Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác A K60 

ThS Nguyn 
Van Quang 

18 
Xac dnh suc can cüa ông gió sir dklng các mO than 
vung Quang Ninh 

Nguyen Chung San (NT) 
Vu Tüng Lam 

Nguyn Hãi Dng 
D Trung Hiu 

Khai thác K61 
Khai thác K6 I 
Khai thác K6 I 
Khai thác K6 1 

ThS Dàng 
Phuang Tháo 

19 
Nghiên ci.'cu, tInh toán và diêu khiên áp 1irc mô tai mOt 
so lo chq thuOc Cong ty than Mao  Khê nhàm nâng 
cao mi'rc d an toàn trong khai thác ham là 

Bui Th Huy (NT) 
Dào Van Hoan 

Nguyn Vii Thành 

Khai thác A K60 
Khai thác A K60 
Khai thác A K60 

ThS Dng 
Quang Himg 

20 

Nghien thu hra chon vat lieu bua và cu trüc cot bua 
hçip l nh.m nâng cao hiu qua n mm cho cc mô 
khai thác dá vt lieu xây drng trén dia bàn tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu 

Lê Thj Khánh Linh (NT) 
Tran Duy BInh 
Tran Van Hung 

Nguyen Gia Phüc 
Ho S Vuçing 

Khai thác K60 Vung Tàu 
Khai thác K60 Viing Tàu 
Khai thác K60 VUng Tàu 
Khai thác K60 Vung Tàu 
Khai thác K60 Viing Tàu 

T T S ran Quang 
Hieu 

VII KHOA MO! TRUONG (15 d tat) 

1 Nghiên ciiru khá nang giãm nhç ô nhim dioxin trong 
dt tai  San bay Biên Hàa — Dng Nai bAng có Vetiver 

Phiing Tin Anh(NT) 
Vu Th1 Thu Hang 

Cao San Tung 

Dja sinh thai và CNMT K6 1 
K thut mOi tru1g K62 

Dja sinh thai va CNMT A K60 

ThS Vu Th! 
Lan Anh 

2 
Dánh giá ânh huâng ciia hoat  dng khai thác than 
viing Cm Phá, Quáng Ninh di vâi môi truOng d 
xut giai pháp giãm thiu ô nhim 

Lê Thàrth Duang (NT) 
Le Bat  Hung 
Ngc Van Ha 

Nguyen H Duang 

K5 thut môi tru?ing K6 1 
K thut mOi tru?mg K6 1 
K thut mOi truàng K6 1 
K thut mOi trueing K6 1 

ThS D Thj 
Hai 
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3 
Nghiên ciru mi quan h giCra nux9c mua, nuOc mat, 
nuóc ngm bang phucing pháp dng vj tai  khu virc 
Dan Phucmg 

Dinh Thj ThUy Linh (NT) 
Nguyn Quang lii 
Mtc TM Hái Yen 
Phan Minh Hiu 

Dng Th BIch Ng9c 

K5 thut môi trixng K6 1 
K thut môi trixông K6 1 
K5 thut môi tril&ng K6 1 
K5T thut môi truO'ng K6 1 

Dja sinh thai và CNMT K6 1 

ThS Do Cao 
Cii&ng 

4 
Nghiên thu dánh giá ham luccng kim 1oti nng trong 
dat khu cong nghip Gang thép Thai Nguyen, tinh Thai 
nguyen và dê xuât mt so bin pháp xir 

PhUng TM Phuang Anh (NT) 
Nguyk ThUy Duong 

Ngô Xuân Thão 

K thut môi trithng K63 
K thut môi trithng K63 
K thut môi trithng K63 

ThS Nguyn 
Van Binh 

Dãnh giá tác dng dn môi tri.r?ng tir quy trInh tái ch 
bong den ti Nhà may xr 1 chat thai cong nghip 
nguy hai  xä Ducmg Huy thành ph Cm Phà tinh 
Quãng Ninh 

Phim Xuân Phñc (NT) 
Nguyn Van Hiêu 

Nguyen Thanh Van 
VU Hoãng Dc 

Nguyn Van Duy 

K thut môi triiông K6 1 
K thut môi trung K6 1 
K thut môi trung K6 1 
K thut môi tru?ing K6 1 
K thu.t môi trix6ng K6 1 

ThS Nguyn 
Thj Hông 

6 
Nghiên ciru hoàn phiic môi triiOng sau khai thác bang 
phu'o'ng pháp can bang môi trumg, áp ditng ti mó 
dt hiêm Bäc Nm Xe, tinh Lai Châu 

Nguyn TM Huyn Trang (NT) 
Liru Xuân Thành 
Ngô Van Liêm 

Phan Lan Huxmg 
Bu Thj Qu3'nh 

K thuat môi trixmg K6 1 
K5 thut môi trithng K6 1 
K thut môi tnx?mg K6 1 
K thu.t môi trixO'ng K6 1 

Cao dang K thut môi truông K6 1 

ThS Dào 
Trung Thành 

Nghiên ciru mt s mO hInh danh giá chit lucing môi 
trung không khi qun Cu Giây 

Nguyn Phrnmg Tháo (NT) 
Khut Thi Viêt Chinh 

Nguyn Duy Thão 

K5 thut môi truimg K63 
K5 thuât moi tnthng K63 
K5 thut môi tru?mg K63 

TS Nguyen 
Phirong Dông 

8 
Phân vüng nguy Co tai bin mOi trung tr nhiên ti 
khu vrc huyn Bão Thang và TP. Lao Cai, tinh Lao 

Cai sfr diing các mô hmnh dja không gian 

Pham Thj Thu Phuong (NT) 
Duong Trii?mg Giang 
Lai Thi Dim Phüc 

La Thj Ng9c 

K5T thut môi trumg K62 
K thut môi trix&ng K62 
K thut môi tnx1ng K62 
K thut môi tru6ng K62 

ThS Nguyn 
Quang Minh 

9 
Nghien ci'ru tng hçp 4t 1iu nano bc và dánh giá 
tInh an toàn cUa vt 1iu khi img diing trong mOi 
truàng thiy sinh 

PhI Thu ThUy (NT) 
Nguyn Thj Lan Huong 

Nguyn Thj Huyên 
LeQuoc Anh 

Nguyen Ng9c Vinh 

Dja sinh thai vã CNMT K6 1 
Dja sinh thai vâ CNMT K6 1 
Dja sinh thai va CNMT K6 1 

K thu.t môi trumg K62 
K5 thut môi tru?mg K62 

TS TrAn Thi 
Thu throng 

10 
Nghien thu t6ng hcp vt 1iu xüc tác quang nano 
TiO2 biên tInh üng ding xir 1 nrnrc thai sinh hoat 
thãnh nuàc sinh hot 

D TM Nhu May (NT) 
Nguyn TM Ng9c Chám 

Hoàng ThQ Thing 

K5 thut môi trlx1ng K6 1 
K5 thut môi trumg K6 1 
K thut mOi trirng K6 1 

TS Nguyen 
Hoàng Nam 
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11 
Phân vüng mirc dt nhy cam môi trixng các di san 
da ch& vimg karst. Lay vi di ti khu we quãn the di 
san Trang An, tinh Ninh Binh 

Nguyn Thj Thu Trang (NT) 
Büi Cong Vucmg 
Nguyn Hái Dip 
Nguyen Vit Tiên 

Lê Dirc Th.ng 

K5 thut môi tru6ng K61 
K thuât môi trueing K61 
K thut môi trung K62 
K thut môi trixô'ng K62 
K thut môi tn1xng K62 

TS Nguyn 
Quôc Phi 

12 
Nghiên cUu mire d xao trn cãnli quan môi triImg 
ti khu virc Cong viên dja chit Non Nixó'c Cao Bang, 
tinh Cao B.ng 

Nguyn Thj Minh Nguyt (NT) 
Nguyn Thj Thiry Linh 
Nguyn Thj Mai Hrnmg 

Du'cmg Ngoc Manh 

K thuât môi trixmg K61 
K thut môi trix6ng K6 1 
K thut môi triiông K61 
K thut môi tri1ng K61 

TS Nguyn 
Quoc Phi 

13 
Nghien ci:ru khá nãng slit him mat dt khi khai thác 
nuOc trong Karst khu virc thj trân Kin Khê tinh Ha 
Nam 

Nguyn ChI Bão Phong (NT) 
Vii Dire Long 

Nguyn Thj Nggc Tram 
Nguyn Dire BInh 

Dja sinh thai và CNMT K61 
Dja sinh thai và CNMT K61 
Dja sinh thai và CNMT K61 
Dja sinh thai và CNMT K61 

TS D Van 
BInh 

14 
Nghiên ciru sir dung than sinh h9c lam tir bã câ phé d 
xir 1 ô nhim amoni trong nixâc thai chän flUÔ 

Trinh Thi Hãi Yn (NT) 
Vii Thj Thiry Linh 

To Thj Hang 
DngThanh Huyn 
Nguyen TM Phuong 

Dja sinh thai và CNMT K61 
Dja sinh thai va CNMT K61 
Dja sinh thai va CNMT K61 
Dja sinh thai và CNMT K6 1 
Dja sinh thai va CNMT K61 

TS Trân Thi 
Thu HuoTig 

15 
Nghiên ciru tng hçrp 4t 1iu xác tác quang nano 
TiO2 bin tInh nguyen to dAt hiêm irng ding cho vic 
xir 1 kim loai nng trong nuOc 

Mai Thj Thu (NT) 
HoangThj Ng9c Anh 
Nguyen Thiry Linh 

Quán Thj Ng9c 
Vii Thi bàn - 

Dia sinh thai và CNMT K61 
Dja sinh thai và CNMT K61 
Dia sinh thai va CNMT K6 1 
Dja sinh thai va CNMT K61 
Dia sinh thai và CNMT K61 

TS Nguyn 
Hoàng Nam 

VIII KHOA TRAC DIA (11 d tài) 

Nghiên ciru các giãi phap djnh vj GNSS d) ehfnh Xae 
cao trong các thành phô thông minh 

Phiing Xuân K (NT) 
Trân Thi Mai Hiên 
TrAn Van Thông 
Vii Ngçc Thjnh 

Nguyn Thj Van Anh 

Trc dja K62 
Träc dia K62 
Trc dia K62 
TrAc dja K62 
Träc dja K6 1 

TS Nguyn 
Gia Trng 

2 TIm hiu môt s irng diing h trçr thu thp so hçu V 

djnh vj dn ththng trên din thoi thông minh 

Trjnh Quang Tin (NT) 
Dinh FIô Bäc 

Nguyn Thiên Van 
Tong Mai Linh 

Nguyen van Dirong 

Quãn 1 dAt dai K63 
Quãn 1" dAt dai K63 
Quàn 1 dAt dai K63 
Quan 1' dAt dai K63 
Quãn 1 dAt dai K63 

ThS Phm 
Ngc Quang 
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Nghien cuu khã näng ung dicing cong ngh GNSS 
RTK trong do dc bàn d ngp li4 thành phô 

Lai Due TrixOng (NT) 
Pham Minh Dixc 
Nguyn Ba Linh 

Dja chInh K60 
Dja chInh K60 
Da chInh K60 

TS Dixcing 
Thành Trung 

Dánh giá d chInh xác và khà nang irng ding may 
GPS RTK ComNav T300 trong cong tác träc da 

Dào Viêt Anh (NT) 
Khiu Dang Tnrâng 

Luii Van Dirc 
Chu Danh Hào 
Ta Tn Minh 

TrAc dia K62 
Träc da K62 
Trc dia K62 
Trc dia K62 
Trc dia K62 

TS Phm The 
Huynh 

5 
Sr dtng phn mm ArcGis Pro và thit bj di dng 1p 
bàn d trên WEB h trçi cong tác djnh giá Bat dng 
san 

Nguyn Thj Tram (NT) 
Lê Xuân Dçii 

Phtm Thj Thiiy Dixmg 
Dào Thu Hiên 

Trjnh Quang Tin 

Quãn l dt dai A K61 
Quán l dt dai A K6 1 
Quan I dt dai B K6 1 
Quán 1 dAt dai K62 

Quãn 1 dAt dai A K6 1 

TS Ph Th 
Huyil 

6 TIJ'ng ding phn mm TKDesktop trong thng kê, 
kiêm kê dat dai 

Dng Vit Ha (NT) 
Dam Quang Doanh 
Nguyn Van Duy 
Nguyn Thj Ha 

Nguyn Thj Thu Uyên 

Quàn 1 dAt dai K62 
Quãn l dAt dai K62 
Quàn 1 dAt dai K62 
Quãn 1 dAt dai K62 
Quàn 1 dAt dai K62 

ThS Phüng 
Minh Scm 

Nghien ciru nguyen nhân gay tru9't Ry b? tru Nam mO 
than Dèo Nai 

Nguyn Van Chin (NT) 
Nguyn Mnh Lirc 
Tnrcmg Quôc Thin 

Trc dja MO K60 
Tric da Mo K60 
Trc dja MO K60 

TS Vrnmg 
Trong Kha 

8 1ng ding cong ngh quét laser m.t dAt thành 1p bàn 
do 3D hoàn cong cong trInh nba cao tng 

Nguyn Tin Duy (NT) 
Nguyn Thj Van Anh 

Dào Quang Dông 
Nguyen Kiêu Trang 

TrAc da K63 
Träc da K63 
Träc dja K63 
Trc dja K63 

PGS.TS Lê 
Due TInh 

9 
Nghiên ciru xác djnh d thuO'ng d cao tir mô hInh 
truàng tr9ng 1irc trái dat toàn câu d chInh xác cao 

Trân Trung Kiên (NT) 
Lé Phiiong Thanh 
Nguyn Ngc Linh 

D Minh Thu 
Bii Quang Duy 

Trc dja K6 1 
TrAc dja K61 
Trc dja K6 1 
Träc dja K62 
Tre dja K62 

PGS.TS 
Nguyn Van 

Sang phic vi1 cong tác do cao GNSS a Vit Nam 

10 TilIng dimg mO hInh thông tin xây dmg (BIM) trong 
xây d%rng cong trinh 

Ngtiy Thj Qu3inh Anh (NT) 
Vu Minh Toàn 
Tr.n Anh Hiu 

Trc dja B K6 1 
Träc dja B K6 1 
Tr.c dja B K6 1 

TS Dinh Thj 
L Ha 
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Tim hiu phn mm xir 1 s 1iu HGO va phn mini 
xir 1 so 1iu Compass 

Pham Kiu Chinh (NT) 
Cn Thj Phrnmg Thão 

Dinh Tun Anh 
Nguyn Thj BIch Ngçc 

Trc dia B K6 1 
TrAc dja B K6 1 
TrAc dja B K6 1 
Trc dja A K61 

ThS Lê Thj 
Thanh Tam 

IX KHOA XAY DUNG (10 d tài) ________ 

Nghiên ciru k thut gia c nn dt yu bang cc dá 
dam khOng và có b9c vãi dja k5 thut cho nên duàng 
ôtô 

Iran Trung Kiên (NT) 
Nhü Xun Son 

H Van Lôc 
Nguyen Van Quang 

Xây dimg 11a  tng co sO' K6 I 
Xây drng Ha tang co sâ K6 1 
Xây dirng Ha tang co sâ K6 1 
Xây dmg Ha tang co sâ K6 1 

TS Pham Van 
Hung 

2 
Nghiên curu lira chçn các phrnmg an vn chuyn vt 
lieu dào khi thi cong hm bang may dào hm TBM 

Nghiêm Hng Phong (NT) 
Trân Thj Thüy Dirang 

Lê Qu Binh 
Nguyn Quang Vinh 

Xây drng Ha tang co sâ K60 
Xây drng Ha tang co si K60 
Xây drng Ha tang co sâ K60 
Xây drng Ha  tang co sà K60 

TS Vu Minh 
Ngan 

Nghien ciru ãnh hithng cüa rng suit aan d bn thAm 
cüa be tOng 

Doàn Ba Tráng (NT) 
Pharn TM Thanh 

Nguyn Xuan Hái 
TrInh Due Cu?mg 

Xây dimg Dan ding & Cong nghip K60 
Xây drng Ha tang co sâ K60 

Xây drng Dan dçing & Cong nghip K63 
Xây dimg Dan diing & Cong nghip K60 

TS Hoang 
Dinh Phüc 

4 
Nghien ciiru sir ding cOng ngh be tong tir dAm cho 
môt so câu kin chiu krc trong kêt câu khung nha 
nhiu tAng 

Tran Trçng Phi (NT) 
Lê TM Tuyk Mai 
Ngô Minh Hiêu 

Nguyn Van TAn 
Nguyen Di1rc Khánh 

Xây dimg Dan ding & Cong nghip K62 
Xây dirng Dan dmg & Cong nghip K62 
Xây dmg Dan ding & Cong nghip K62 
Xây dirng Dan diing & Cong nghip K62 
Xây drng Dan diing & Cong nghip K62 

PUS. TS 
Nguyn Xuan 

Man 

5 
Nghiên ciru ánh huing cUa mt s mô hInh vt 1iu 
den kt qua phân tIch on djnh mái dôc dung gia c 
bang cOng ngh soil nail 

Pham Van Tuãn (NT) 
Nguyn Lê Trà My 
Doàn Thanh Tüng 
Nguyn Ba Phong 
Ph?m Due Thin 

Xây dmg Dan dung & Cong nghip B K60 
Xây dmg Dan ding & Cong nghip B K60 
Xây dirng Dn dung & Cong nghip B K60 

Xây drng Ha tang co s K62 
Xây dirng Ha tang co sO' K62 

TS Biii Van 
Diirc 

6 
Nghiên ctlru ãnh huâng cüa mOt  s tham s hInh hçc 
cüa cOt dt, vj trI dt móng tO'i sirc mang tãi và d lun 
cüa móng nOng nhã xâ chen 

TrAn Gia Hip (NT) 
Lê TuAn Anh 

Chu Minh Chin 
Bài Thanh Liêm 

Xây drng D diing & Cong nghip A K6 1 
Xây drng Dn ding & Cong nghip B K61 
Xây dmg Dn dung & COng nghip B K61 
Xây dmg Dn ding & Cong nhip B K61 

TS Büi Van 
Dirc 

7 
Nghiên ciru ãnh huO'ng cüa sir thay di mt s dc 
trixng co l' cüa dt yéu khu vrc Ha Ni den d On 
djnh thành hO dao trong tInh toán hO dao sau 

NguyAn Trong Dung (NT) 
Mac Van Tü 

Phung Ba Din 

Xây drng COng trinh Ngãm K60 
Xay drng Cong trInh Ngãm K60 

Xây drng Cong trinh Ngâm A K59 

TS Dng Van 
Kiên 
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8 

Nghiên cIru các giái pháp nâng cao d in djnh cüa 
cac du&ng là dào trong khu vrc CO diu kin dja chit 
mO phüc tap khi khai thác xung sâu tai  mt s mO 
than hm là vüng Quãng Ninh 

Hoàng Minh Hiêu (NT) 
Büi Van Tii 

Vu Hoang Mnh 

Xây dmg Cong trinh Ngâm K60 
Xây dirng Cong trInh Ngm K60 
Xây dimg Cong trinh Ngm K60 

TS Ngô DoAn 
Hào 

9 
Nghiên cLru dir báo d lün mt dt khi xây dirng 
dixng h.m bang may khiên dào trong diu kin thành 
ph6 

L' Van Hi.wng (NT) 
Phanri Thj Phirang 
Tran Van Ducing 
Büi Thj Phucmg 

Xây drng Cong trInh Ng.m & MO K60 
Xây d%rng Cong trinh Ngam & MO K60 
Xây dçrng Cong trinh Ngâm & Mo K60 
Xây dmg Cong trInh Ngam & MO K60 

TS D Ngçc 
Thai 

10 
Nghiên ciru ãnh hnrâng cüa nuâc ngm dn d n 
djnh ci'ia cong trinh ngâm 

Nguyn Thành Do (NT) 
Nguyn Phucmg Nam 

Xây dmg Cong trinh Ngm K61 
Xây dung Cong trInh Ngâm K61 

TS Tran Tun 
Minh 

X CHUONG TRINH TIEN TIEN (05 d tài) 

Nghiên cru ch tao  nhra tr hüy tr tr nhiên 

Nguyn Duy Quang Anh (NT) 
Tran Thj Xuyn 

Nguyn Tin EXrc 
Trân Ba Diirc 

Dào Minh Giang 

Chucmg trInh tiên tiên K7 
Chucmg trmnh tiên tin K7 
Chuong trInh tiên tin K7 
Chuong trInh tiên tin K7 
Chucmg trinh tiên tin K7 

TS Nguyn Thj 
Linh 

2 
Nghiên ciru quy trmnh tng hçp chAt git rira tr nguôn 
nguyen lieu triglycerit tir nhiên 

Nguyn Thj Thão (NT) 
Vu Van Tài 

Nguyn Thj Trà 
Nguyn Xuân Viên 

Lê Van Tin 

Chuong trinh tiên tin K7 
Chuong trInh tiên tin K7 
Chrnmg trInh tiên tin K7 
Chucmg trInh tiên tin K7 
Chuong trinh tiên tin K7 

PGS.TS Pham 
Xuân Niii 

Nghiên ciru ch tao  thuc nhum toe tir nguyen lieu 
tr nhiên 

Lê Thj Nguyen (NT) 
Lê Quoc Anh 
Khun Bonn 

Ngô Thj Duyên 
Lé Vit Hing 

Chuong trinh tiên tin K7 
Chucng trinh tiên tin K7 
Chuong trInh tiên tin K8 

LQc Hóa du B K6 1 
LQc Hóa du B K6 1 

PGS.TS Bin 
Thi L Thüy 

Nghiên ci'ru ch tao  Polyme có khã nang phan hUy 
sinh hçc tir ngun nguyen 1iu tr nhiên 

Bii Ha Dirc Anh (NT) 
Nguyn Van Tun Anh 

Lê Thj Ti Linh 
Ngô Thj Hng Hanh 

Trumg Tht Tháo 

Chucmg trInh tiên tin K9 
Chu(mg trinh tiên tin K9 
Chuong trinh tiên tin K9 
Chuong trInh tiên tin K9 
Chuong trinh tiên tin K9 

PGS.TS Tong 
Thj Thanh 

Hixorng 
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Can  b hu'óng 
dan 

Nghiên ciru cong ngh san xutt, tn chia, vn 
chuyên và tiêu chuân khI tr nhiên hóa lông 

(LNG) 

Nguyen The K' (NT) 
Pov Sovin 

Mon Socheata 
Nguyen Th Phuong Ly 

Chi.rcing trInh tiên tiên K9 
Chucing trInh tiên tin K9 
Chumg trInh tiên tiên K9 
Chuang trInh tiên tiên K9 

TS Cong Ngçc 
Thäng 
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